
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Giáo trình môn 
Lịch sử triết học 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

Lời Giới Thiệu 
 
Lịch sử Triết học là môn học mang lại cho người học những hiểu biết mang tính hệ thống về quá trình hình thành 

và phát triển tư duy triết học – cơ sở của tư duy lý luận nhân loại, qua đó làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao 
năng lực sử dụng tư duy vào việc giải quyết các vấn đề do nhận thức khoa học và thực tiễn cuộc sống đặt ra. Vì vậy, 
trong mấy năm qua, môn học này đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép đưa vào giảng dạy rộng rãi cho sinh viên, học 
viên cao học và nghiên cứu sinh của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Tuy nhiên, việc giảng dạy và học tập 
môn học này luôn gặp không ít khó khăn.  

Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập, giúp giảng viên thống nhất chương trình giảng dạy và yêu cầu 
trong thi cử, Bộ môn Triết học thuộc Ban Triết học – Xã hội học trường Đại học Kinh tế TP HCM đã giao cho TS Nguyễn 
Ngọc Thu và TS Bùi Văn Mưa tiến hành sửa chữa cơ bản nội dung giáo trình Đại cương Lịch sử Triết học (xuất bản năm 
2001) và tái bản lần này dùng làm cơ sở cho việc giảng dạy và học tập môn Lịch sử triết học cho các hệ đào tạo trong 
trường. 

Để phù hợp với điều kiện học tập và nghiên cứu của sinh viên kinh tế, quyển giáo trình này không giới thiệu toàn bộ 
và phân tích đầy đủ các hệ thống triết học của các quốc gia dân tộc trên thế giới, mà chủ yếu giới thiệu một cách tổng 
quát các tư tưởng triết học cơ bản của một số hệ thống triết học tiêu biểu từ cổ đại đến hiện đại. Vì vậy, nội dung quyển 
giáo trình này được thiết kế thành 7 chương (xem mục lục) và được phân công biên soạn như sau:  

TS Nguyễn Ngọc Thu chủ biên và tham gia biên soạn các chương 1, 2, 3; TS Bùi Văn Mưa chủ biên các chương 4, 
5, 6, 7 và tham gia biên soạn các chương 2, 3, 4, 5, 6, 7. TS Nguyễn Thanh tham gia biên soạn chương 1; TS Hoàng 
Trung tham gia biên soạn chương 4; TS Trần Nguyên Ký tham gia biên soạn chương 5; TS Bùi Bá Linh, ThS Bùi 
Xuân Thanh, ThS Vũ Thị Kim Liên tham gia biên soạn chương 6; PGS-TS Trương Giang Long và TS Lê Thanh Sinh 
tham gia biên soạn chương 7. 

Mặc dù tập thể tác giả rất cố gắng, song giáo trình này chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế, Bộ môn Triết học rất mong 
nhận được những ý kiến đóng góp chân thành, sâu sắc của các đồng nghiệp, các sinh viên, bạn đọc để kịp thời sửa chữa, 
bổ sung trong lần tái bản sau. Thư từ, ý kiến trao đổi, đăng ký phát hành xin vui lòng liên hệ với Bộ môn Triết học, Ban 
Triết học – Xã hội học Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, 
TP HCM (Phòng A 216); : (08)8.242.677. Xin chân thành cảm ơn.   

                                   TP HCM, tháng 3 năm 2003 
                                                                                                Bộ môn Triết học 
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Chương 1 
KHÁI  LUẬN VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 

 
 
1. Triết học là gì ? 

Triết học là hình thái ý thức xã hội ra đời từ khi chế độ cộng sản nguyên thủy thay thế bằng chế độ 
chiếm hữu nô lệ. Những học thuyết triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – 
VI (trước CN) ở An Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại và ở các nước khác. 

Triết theo từ nguyên chữ Hán có nghĩa là trí – với ý nghĩa là: sự hiểu biết, nhận thức sâu rộng và 
đạo lý. Còn theo nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp, Triết học gồm hai yếu tố ngôn ngữ hợp thành là: Philo – 
yêu thích; và Sophia – sự thông thái; vậy, Philosophia là yêu thích sự thông thái. 

Dù Triết học hiểu theo ý nghĩa nào, thì từ thời cổ xưa, triết học đã là một bộ môn tổng hợp bao 
gồm cả các lĩnh vực tri thức mà ngày nay gọi là môn khoa học cụ thể như cơ học, lý học, sinh học, 
thiên văn học… Nhưng do sự phát triển của xã hội, yêu cầu của thực tiễn, con người cần có những hiểu 
biết ngày càng chi tiết hơn về thế giới xung quanh nên các bộ môn khoa học cụ thể dần xuất hiện và 
tách khỏi triết học. Do vậy, đối tượng của triết học dần dần thu hẹp lại, chỉ đề cập đến những vấn đề cơ 
bản của tồn tại và của sự nhận thức tồn tại ấy. 

Vậy, triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung của tồn tại 
và nhận thức, là thái độ con người đối với thế giới, là khoa học về những qui luật chung nhất của tự 
nhiên, xã hội và tư duy. 

Đặc điểm chủ yếu của triết học như một hình thái ý thức xã hội là ở chỗ, cố gắng đưa ra một quan 
niệm chỉnh thể về thế giới, về các quá trình vật chất và tinh thần cũng như mối liên hệ tác động của các 
quá trình đó, về nhận thức thế giới và con đường cải biến thế giới. Đặc điểm này của triết học đã nói 
lên sự khác nhau giữa nó với các khoa học cụ thể, vì các khoa học cụ thể nghiên cứu những mặt riêng 
lẻ của hiện thực, như toán học nghiên cứu mối quan hệ về số lượng và không gian; vật lý học nghiên 
cứu các quá trình nhiệt, điện, từ; sinh học nghiên cứu những đặc điểm phát triển của thế giới thực vật 
và động  vật. Triết học cũng khác với chính trị, nghệ thuật, đạo đức.  
2. Vấn đề cơ bản của triết học  

Lịch sử triết học từ cổ đại đến nay là lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm, cho nên nghiên cứu lịch sử triết học, đương nhiên phải nắm vững vấn đề cơ bản của triết học – cái 
chuẩn mực để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. 

Tất cả những hiện tượng mà chúng ta gặp thường ngày của thế giới, chung qui lại có hai loại: các 
hiện tượng vật chất, tồn tại bên ngoài ý thức chúng ta và các hiện tượng tinh thần, tồn tại trong ý thức 
chúng ta. Không có bất kỳ hiện tượng nào nằm ngoài hai loại đó. Vật chất và ý thức là hai phạm trù 
triết học dùng để chỉ hai loại hiện tượng đó. Bất kỳ trường phái triết học nào cũng phải đề cập đến và 
giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, bằng hình thức này hoặc bằng hình thức khác, trực tiếp 
hoặc gián tiếp, xem đó là điểm xuất phát lý luận cho việc hình thành thế giới quan và phương pháp 
luận, cho việc xác định bản chất của các trường phái triết học đó. 

Vậy, vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tồn tại và tư duy hay giữa tự nhiên và tinh thần 
là vấn đề cơ bản của triết học. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt: 

a) Mặt thứ nhất: Mặt này trả lời cho câu hỏi: Vật chất hay ý thức, giới tự nhiên hay tinh thần, cái 
nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? Tuỳ thuộc vào lời giải đáp cho câu hỏi này 
mà các học thuyết triết học khác nhau đã chia thành hai trào lưu cơ bản là chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy tâm. 

 Chủ nghĩa duy vật khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau, thế giới vật chất tồn tại một 
cách khách quan độc lập với ý thức con người và không có ai sáng tạo ra; còn ý thức là phản ánh thế 
giới khách quan vào bộ óc con ngưới; không thể có tinh thần, ý thức nếu không có vật chất. Chủ nghĩa 
duy vật đã trải qua con đường phát triển lâu dài và đã có nhiều hình thức tồn tại khác nhau: 
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-  Hình thức đầu tiên của chủ nghĩa duy vật là chủ nghĩa duy vật cổ đại. Đó là chủ nghĩa duy vật 
chất phác, xuất phát từ giới tự nhiên để giải thích chúng, nhưng chủ nghĩa duy vật này chưa có cơ sở 
khoa học để đứng vững trước sự tiến công của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo ngự trị trong thời trung 
cổ. 

-  Hình thức thứ hai của chủ nghĩa duy vật là chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII – XVIII. 
Hình thức này ra đời trong hoàn cảnh giai cấp tư sản đang lên, họ xây dựng chủ nghĩa duy vật của mình 
nhằm chống lại thế giới quan duy tâm, tôn giáo của giai cấp phong kiến. Nhưng do hạn chế bởi trình độ 
khoa học và lợi ích giai cấp, cho nên nó mang tính chất siêu hình. 

-  Hình thức thứ ba của chủ nghĩa duy vật là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nó được xây dựng trên 
cơ sở của khoa học hiện đại và không ngừng phát triển do nhu cầu thực tiễn cùng sự phát triển của khoa 
học thời đại mới. 

 Chủ nghĩa duy tâm - đối lập với chủ nghĩa duy vật - cho rằng tinh thần, ý thức có trước và là cơ 
sở tồn tại của giới tự nhiên, của vật chất. Chủ nghĩa duy tâm có hai phái chủ yếu là chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. 

-  Chủ nghĩa duy tâm chủ quan cho rằng, cảm giác, ý thức của con người là cái có trước và quyết 
định sự tồn tại của mọi sự vật và hiện tượng bên ngoài. Các sự vật và hiện tượng chỉ là “những tổng 
hợp của cảm giác” và tư tưởng. Phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách quan, chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan cũng phủ nhận luôn cả tính qui luật khách quan của các sự vật và hiện tượng. Quan niệm duy tâm 
đã không tránh khỏi dẫn đến chủ nghĩa duy ngã. 

-  Chủ nghĩa duy tâm khách quan cho rằng có một thực thể tinh thần tồn tại trước hoặc tồn tại ở 
bên ngoài và độc lập với con người, với thế giới vật chất, sản sinh ra và quyết định tất cả các quá trình 
của thế giới vật chất. 

Tuy có sự khác nhau trên đây trong quan niệm cụ thể về cái có trước và về sự có trước, nhưng cả 
hai dạng của chủ nghĩa duy tâm đều giống nhau ở chỗ coi ý thức, tinh thần là cái có trứơc, là cái sản 
sinh ra vật chất và quyết định vật chất. 

Mặc dù chủ nghĩa duy tâm dựa vào lý trí, vào tri thức (chứ không dựa vào lòng tin như tôn giáo) để 
luận chứng cho lý luận của mình, nhưng lý luận ấy lại sai lầm là do: 

Một là, về phương diện nhận thức, chủ nghĩa duy tâm xem xét sự vật một cách phiến diện, thái quá 
(một sự thổi phồng, bơm to), thậm chí tuyệt đối hóa của một trong những mặt, của một trong những đặc 
trưng, của một trong những khía cạnh của nhận thức tách rời khỏi vật chất, khỏi giới tự nhiên, khỏi hiện 
thực xã hội. Chẳng hạn, đúng là cảm giác là nguồn gốc của mọi sự hiểu biết của con người về thế giới, 
nhưng từ đó lại đi đến kết luận cảm giác là cái có trước, còn các sự vật bên ngoài chỉ là phức hợp của 
các cảm giác thì là sai lầm, thì duy tâm. Hoặc từ vai trò năng động của ý thức trong quan hệ với vật 
chất mà lại đi đến chỗ cho rằng, ý thức là cái sản sinh ra vật chất, quyết định vật chất, thì cũng là sai 
lầm, cũng là duy tâm. 

Hai là, về mặt xã hội, do việc hình thành giai cấp, lao động trí óc đã trở thành đặc quyền của giai 
cấp bóc lột. Bởi vậy các nhà tư tưởng của giai cấp đã có thái độ khinh miệt lao động chân tay và đã ảo 
tưởng rằng tư tưởng là lực lượng quyết định, còn sản xuất vật chất là lĩnh vực thứ yếu, thấp hèn. 

Ngoài hai trào lưu cơ bản là duy vật và duy tâm, trong triết học còn có phái nhị nguyên luận. Theo 
những người thuộc phái nhị nguyên luận, cả hai nguyên thể vật chất và tinh thần đều tồn tại song song 
và độc lập với nhau: thế giới vật chất sinh ra từ nguyên thể vật chất, thế giới tinh thần sinh ra từ nguyên 
thể tinh thần. Các nhà nhị nguyên luận muốn dung hòa giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, 
nhưng cuối cùng họ rơi vào chủ nghĩa duy tâm, vì họ thừa nhận ý thức hình thành và phát triển tự nó 
không phụ thuộc vào vật chất.    

b) Mặt thứ hai: Mặt này nhằm giải đáp cho câu hỏi: Con người có khả năng nhận thức được thế 
giới không? 

 Chủ nghĩa duy vật xuất phát từ chỗ cho rằng, vật chất có trứơc, ý thức có sau, vật chất là nguồn 
gốc của ý thức và ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất, do đó thừa nhận con người có thể nhận thức 
được thế giới và các qui luật của thế giới. 

Có nhà triết học duy tâm thừa nhận thế giới là có thể nhận thức được; nhưng vì họ xuất phát từ 
quan niệm cho rằng ý thức có trước vật chất, vật chất phụ thuộc vào ý thức nên theo họ nhận thức 
không phải là phản ánh thế giới mà chỉ là sự nhận thức, tự ý thức của ý thức về bản thân. Họ phủ nhận 
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thế giới khách quan là nguồn gốc của nhận thức, phủ nhận cảm giác, khái niệm của con người là cái 
phản ánh các sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan. 

 Một số nhà triết học duy tâm đã bác bỏ về nguyên tắc khả năng của con người nhận thức được 
thế giới. Đó là những nhà triết học theo thuyết không thể biết. 
3. Hai phương pháp nhận thức thế giới 

Trong lịch sử tư tưởng triết học, song song với cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy tâm là cuộc đấu tranh giữa hai phương pháp nhận thức thế giới. Khi lý giải những vấn đề như: các 
sự vật, hiện tượng của thế giới chung quanh ta tồn tại như thế nào; chúng hoàn toàn đứng biệt lập hay 
phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau; hoàn toàn ở trong trạng thái tĩnh, ngưng đọng hay vận động, biến đổi 
không ngừng? đã hình thành hai quan điểm đối lập với nhau – phương pháp biện chứng và phương 
pháp siêu hình. 

a) Phương pháp  biện chứng: Phương pháp này cho rằng mọi sự vật, hiện tượng của thế giới, kể 
cả những hình ảnh tinh thần của chúng có quan hệ qua lại với nhau, không ngừng vận động và phát 
triển. Trong đó vận động được hiểu là “tự vận động”, còn phát triển là phát triển tự thân, phát triển 
thông qua mâu thuẫn. Nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển là đấu tranh của các mặt 
đối lập tồn tại ở bên trong sự vật. Đó là những mặt, những thuộc tính trái ngược nhau, nhưng lại liên hệ 
ràng buộc lẫn nhau trong cùng một sự vật.  

b) Phương pháp siêu hình: Phương pháp này cho rằng mọi sự vật, hiện tượng của thế giới đều tồn 
tại cô lập nhau, tách rời nhau. Chúng luôn ở trạng thái tĩnh tại, đứng im, không vận động và cũng 
không chuyển hoá, phát triển. Nếu có thừa nhận sự phát triển thì phép siêu hình coi phát triển chỉ là 
tăng lên hay giảm đi đơn thuần về lượng, chỉ là lặp lại cái cũ, chứ không có sự ra đời của cái mới. Như 
vậy, trên thực tế quan điểm siêu hình không thừa nhận mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự phát 
triển, không thừa nhận sự ra đời của cái mới. 

Ở đây cần phân biệt sự khác nhau giữa một bên là phương pháp trừu tượng hoá, tạm thời cô lập sự 
vật, đặt nó ở bên ngoài mối liên hệ chung, tách nó khỏi sự vận động và phát triển để nghiên cứu - đó là 
điều kiện cần thiết cho nhận thức khoa học - với một bên là phương pháp siêu hình – phương pháp 
nhận thức sai lầm. 

Tóm lại, phương pháp siêu hình là quan điểm luôn luôn xem xét sự vật trong trạng thái biệt lập, 
ngưng đọng với một tư duy cứng nhắc; trong khi đó, phương pháp biện chứng là quan điểm luôn luôn 
xem xét sự vật trong mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau và trong trạng thái vận động, biến đổi không 
ngừng, với một tư duy mềm dẻo, linh hoạt.  
4. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội 

Với tính cách là một hệ thống tư duy lý luận, một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, một hình thức 
nhận thức tổng quát cho phép con người hiểu được thế giới và biết cách ứng xử trong thế giới, triết học 
có những giá trị lớn như sau: 

a) Triết học là cơ sở thế giới quan: Thế giới quan là một hệ thống các quan niệm, quan điểm tổng 
quát của con người (sống ở một thời đại nào đó, thuộc về một giai – tầng nào đó) về thế giới, về vai trò, 
vị trí của con người trong thế giới đó. Như vậy, thế giới quan thống nhất trong mình vũ trụ quan, ý thức 
hệ và nhân sinh quan của con người cụ thể. Với tính cách là cơ sở thế giới quan, triết học vừa là cơ sở 
vũ trụ quan, vừa là cơ sở ý thức hệ, vừa là cơ sở nhân sinh quan. 

+  Với tính cách là cơ sở vũ trụ quan, triết học góp phần truy tìm lời giải cho hệ vấn đề về bản thể, 
về vũ trụ… để xây dựng mô hình vũ trụ hợp lý và tiến đến làm sáng rõ vị trí, vai trò của con người 
trong vũ trụ đó. 

+  Với tính cách là cơ sở ý thức hệ, triết học góp phần truy tìm lời giải cho hệ vấn đề về xã hội, về 
các giai – tầng trong xã hội… Để xác định những lợi ích sống còn và những mục đích bất di bất dịch 
mà các giai – tầng, xã hội nào đó phải theo đuổi, phấn đấu không mệt mỏi. Khao khát hướng đến lý trí 
của triết học hoà nhập với khát vọng hướng đến quyền lực chính trị của các giai – tầng tạo thành cội 
nguồn sức mạnh tinh thần – vật chất giúp các giai – tầng trong xã hội tự ý thức về sự tồn tại của mình 
và thời đại của mình để giải quyết những xung đột trong xã hội, vươn lên làm chủ cuộc sống của chính 
mình và đóng góp vào tiến trình lịch sử nhân loại. 

+  Với tính cách là cơ sở nhân sinh quan, triết học góp phần truy tìm lời giải cho hệ vấn đề về đời 
người, về sự sống – cái chết, về hạnh phúc – khổ đau… của mỗi con người cá nhân trong thực tại cuộc 
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sống (vũ trụ và cộng đồng xã hội)… Triết học góp phần hướng dẫn hành vi con người xuyên qua những 
xung đột nhân cách, những ràng buộc lợi ích để vươn lên trở thành con người chân chính trước những 
cạm bẫy của đời thường. 

b) Triết học là cơ sở phương pháp luận phổ biến: Phương pháp luận phổ biến là học thuyết triết 
học về các nguyên tắc, quan điểm (phương pháp nền tảng) hướng dẫn hành vi con người trong hoạt 
động thực tiễn và nhận thức. Phương pháp luận phổ biến vừa là lý luận  về cách xây dựng phương 
pháp, đồng thời là nghệ thuật vận dụng phương pháp trong những điều kiện tình hình hoạt động cụ thể. 
Như vậy, phương pháp luận phổ biến thống nhất trong mình học thuyết về phương pháp phổ biến trong 
hoạt động nhận thức thế giới và học thuyết về phương pháp phổ biến trong thực tiễn cải tạo thế giới. 

+ Với tính cách là cơ sở phương pháp luận phổ biến trong hoạt động nhận thức, triết học xây dựng 
các nguyên tắc tổng quát chỉ đạo lý trí con người trong việc khám phá ra bản chất của các hiện tượng 
đa dạng xảy ra trong thế giới xung quanh, nâng cao trình độ tư duy lý luận cho con người. 

+ Với tính cách là cơ sở phương pháp luận phổ biến trong hoạt động thực tiễn, triết học xây dựng 
các nguyên tắc tổng quát hướng dẫn hoạt động cải tạo hiện thực cuộc sống vì lợi ích cao cả của giai – 
tầng nói riêng, của thời đại hay nhân loại nói chung. Triết học không chỉ lý giải thế giới mà nó còn góp 
phần vào việc cải tạo thế giới. 
5. Đối tượng và nhiệm vụ của lịch sử triết học 

Lịch sử triết học là lịch sử phát sinh, hình thành và phát triển của triết học nói chung, của các 
khuynh hướng và hệ thống triết học khác nhau nói riêng trong sự phụ thuộc suy đến cùng vào sự phát 
triển của tồn tại xã hội. 

a) Đối tượng: Lịch sử triết học nghiên cứu:  
+  Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa duy vật trong cuộc đấu tranh của nó với chủ 

nghĩa duy tâm, sự thay thế những hình thái khác nhau của chủ nghĩa duy vật. Đồng thời lịch sử triết học 
còn nghiên cứu sự phát triển của chủ nghĩa duy tâm, quá trình biến đổi của nó dưới các hình thái khác 
nhau, các khuynh hướng khác nhau. 

+  Lịch sử triết học cũng nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của hai phuơng pháp nhận 
thức thế giới đối lập nhau – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình. Lịch sử phát triển của 
triết học cho thấy rằng cuộc đấu tranh giữa hai phương pháp nhận thức thế giới luôn luôn gắn liền hữu 
cơ với cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hướng triết học cơ bản – chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm. 

b) Nhiệm vụ: Là một khoa học, lịch sử  triết học có nhiệm vụ: 
+  Tìm ra bản chất của các học thuyết triết học và xác định vị trí của nó trong lịch sử triết học trong 

từng nước, từng giai đoạn nói riêng và của thế giới nói chung. 
+  Thấy được mối liên hệ giữa các khuynh hướng biểu hiện khác nhau của các học thuyết, các  

trường phái, các phương pháp triết học trong quá trình phát triển của chúng. 
+  Thấy được sự đan xen lẫn nhau, thâm nhập vào nhau, kế thừa lẫn nhau và loại bỏ lẫn nhau giữa 

các trào lưu triết học; đồng thời thấy được sự gắn bó chặt chẽ giữa các trường phái triết học với toàn bộ 
hoạt động thực tiễn của con người, với lợi ích và mục đích của những lực lượng xã hội nhất định. 

+  Và cuối cùng phải đánh giá khách quan những đóng góp tích cực, những hạn chế của các học 
thuyết, các phương pháp triết học trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. 

Như vậy, với tư cách là một khoa học, lịch sử triết học phải phát hiện ra những qui luật hình thành, 
phát sinh, phát triển của các học thuyết, trường phái triết học và xác định vai trò của chúng đối với sự 
phát triển của tư duy lý luận nói riêng và đối với  đời sống, xã hội nói chung. 
6. Phân kỳ lịch sử triết học 

Tuỳ theo quan niệm về triết học của nhà nghiên cứu mà lịch sử triết học được phân chia ra thành 
những giai đoạn, chặng đường phát triển cụ thể khác nhau. Chúng ta xuất phát từ quan niệm của triết 
học Mác coi triết học chỉ là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, là một hình thức nhận thức tổng quát 
cho phép con người hiểu được thực chất thế giới và biết cách ứng xử thích hợp trong thế giới mà phân 
kỳ lịch sử triết học dựa theo sự phân kỳ hình thái kinh tế – xã hội, trong đó có chú trọng đến những đặc 
điểm của thời đại, của dân tộc, của giai cấp sản sinh ra triết học và tính độc lập tương đối của triết học 
trong quá trình phát triển của mình. 
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Từ định hướng trên, chúng ta có thể chia lịch sử triết học ra thành Triết học phương Đông và Triết 
học phương Tây. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội ở các nước phương Đông ít biến 
động so với các nước phương Tây, nên lịch sử triết học phương Đông cũng ít biến động hơn so với 
phương Tây. Vì vậy, chúng ta có thể chia lịch sử triết học, đặc biệt là triết học phương Tây ra thành: 
Triết học thời cổ đại; Triết học thời trung đại; Triết học thời phục hưng và cận đại (bao gồm cả Triết 
học cổ điển Đức); và Triết học thời hiện đại (Triết học mácxít và các trào lưu triết học ngoài mácxít 
hiện đại).  
7. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử triết học 

Nghiên cứu Lịch sử triết học có ý nghĩa to lớn trong nhận thức lý luận và đời sống thực tiễn xã hội. 
Bởi vì:  

Một là, nó cho ta khả năng hiểu biết và khái quát sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học của nhân 
loại, nó chỉ rõ sự hình thành và phát triển của những phương pháp nhận thức khoa học, nó dạy ta 
phương pháp nghiên cứu, đánh giá các học thuyết triết học trong lịch sử, góp phần xây dựng phương 
pháp tư duy đúng đắn. 

Hai là, nó giúp chúng ta nắm bắt được những kinh nghiệm của nhận thức khoa học, trí tuệ của mỗi 
thời đại lịch sử được kết tinh trong triết học, nhằm làm tăng thêm sự hiểu biết của mỗi con người. 

Ba là, nó góp phần to lớn trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, cũng như việc xây dựng thế giới 
quan duy vật và tính chất hạn chế sai lầm của thế giới quan duy tâm; nó khẳng định chỉ có triết học nào 
gắn liền mật thiết với thực tiễn và khoa học mới giúp con người tìm ra được chân lý khách quan. 

Bốn là, nó giúp chúng ta hiểu rằng sự xuất hiện triết học mácxít là tất yếu lịch sử, phù hợp với 
lôgích khách quan của sự phát triển tư tưởng nhân loại, thấy rõ tính chất khoa học của nó không chỉ 
trong quá khứ mà cho cả ngày nay và tiếp tục về sau. 

Khi nghiên cứu lịch sử triết học cần lưu ý một số vấn đề sau đây: 
Một là, nghiên cứu lịch sử triết học không thể tách rời nó khỏi lịch sử đời sống vật chất của xã hội, 

trước hết là vào cơ sở kinh tế; mặt khác, phải tìm ra sự tác động trở lại của nó đối với điều kiện kinh tế 
xã hội làm nền tảng cho nó. 

Hai là, nghiên cứu cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, giữa phương pháp 
biện chứng và phương pháp siêu hình để thấy rằng không phải chúng làm đơn giản, làm nghèo nàn lịch 
sử triết học, mà trái lại nó làm phong phú thêm bởi sự đan xen lẫn nhau, thâm nhập vào nhau, kế thừa 
lẫn nhau và loại bỏ lẫn nhau giữa các trào lưu triết học. 

Ba là, nghiên cứu lịch sử triết học là phải khách quan và trung thực. Không nên đánh giá quá cao 
triết học phương Tây, hạ thấp triết học phương Đông, cho rằng triết học phương Đông là thần bí không 
khoa học. Tránh thái độ coi thường, hay phủ định sạch trơn những di sản triết học của quá khứ, không 
thấy sự liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Cũng tránh thái độ gò ép và áp đặt cho lịch sử cái mà nó không 
có, thậm chí xuyên tạc lịch sử theo ý muốn chủ quan, nhằm phục vụ cho một mục đích thực tiễn chính 
trị nào đó. 

Và cuối cùng, nghiên cứu lịch sử triết học còn phải xác định mối quan hệ của nó với tư tưởng 
chính trị, pháp quyền, tôn giáo, nghệ thuật… Hơn nữa, triết học là sự khái quát về lý luận phát triển của 
nhận thức, cho nên nó liên hệ mật thiết với sự phát triển của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 
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Chương 2  
TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 

 
 

I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN  
1. Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển 

Ấn Độ cổ là một đất nước rộng lớn thuộc bán đảo Nam Á, bao gồm cả nước Pakixtan, Bănglađét 
và Nêpan ngày nay. Khắp vùng từ Đông Bắc đến Tây Bắc của Ấn Độ cổ đại núi non trùng điệp với dãy 
Himalaya nổi tiếng kéo dài 2600 km. Dãy núi Vinđya phân chia An Độ thành hai miền: Bắc và Nam. 
Miền Bắc có hai con sông lớn là sông An ở phía Tây và sông Hằng ở phía Đông, chúng tạo nên hai 
đồng bằng màu mỡ - cái nôi của nền văn minh cổ An Độ. Trước khi đổ ra biển, sông An chia làm 5 
nhánh, và biến lưu vực của mình thành đồng bằng Pungiáp. Đối với người An Độ, sông Hằng là dòng 
sông linh thiêng có thành phố Varanadi (Bênarét) bên bờ; nơi đây, từ ngàn xưa, người An Độ cử hành 
lễ tắm truyền thống mang tính chất tôn giáo… Cư dân An Độ rất đa dạng và phức tạp với nhiều bộ tộc 
khác nhau, nhưng về chủng tộc, có hai loại chính là người Đraviđa cư trú chủ yếu ở miền Nam, và 
người Arya chủ yếu sống ở miền Bắc.  

Từ trong nền văn minh sông An của người bản địa Đraviđa xa xưa, nhà nước An Độ cổ đại đã xuất 
hiện; nông nghiệp, thủ công, thương nghiệp đã hình thành. Tuy nhiên, đến thế kỷ XVII TCN, thiên tai 
(lũ lụt trên sông An…) đã làm cho nền văn minh này sụp đổ. Vào khoảng thế kỷ XV TCN, các bộ lạc 
du mục Arya ở Trung Á xâm nhập vào An Độ. Họ định canh, định cư và tiến hành quá trình nô dịch, 
đồng hóa, hỗn chủng với các bộ lạc bản địa Đraviđa. Kinh tế tiểu nông nghiệp kết hợp với thủ công 
nghiệp gia đình mang tính tự cung, tự cấp lấy gia đình, gia tộc của người Arya làm cơ sở, đã tạo nền 
tảng vững chắc cho các công xã nông thôn ra đời và sớm được khẳng định.  

Trong mô hình công xã nông thôn, toàn bộ ruộng đất đều thuộc quyền sở hữu nhà nước của các đế 
vương; nhà nước kết hợp với tôn giáo thống trị nhân dân và bóc lột nông nô công xã; tôn giáo bao trùm 
mọi mặt đời sống xã hội; con người sống nặng về tâm linh tinh thần và khao khát được giải thoát. Cũng 
trong mô hình này đã hình thành 4 đẳng cấp với sự phân biệt hết sức khắc nghiệt và dai dẳng. Đó là: 
Tăng lữ - đẳng cấp cao quí nhất trong xã hội - bao gồm những người hành nghề tế lễ; Quí tộc - đẳng 
cấp thứ hai trong xã hội - bao gồm vua chúa, tướng lĩnh; Bình dân tự do - đẳng cấp thứ 3 trong xã hội - 
bao gồm những người có chút ít tài sản, ruộng đất; Tiện nô hay nô lệ - đẳng cấp thấp nhất và đông đảo 
nhất - bao gồm những người tận cùng không có quyền lợi gì trong xã hội. Ngoài sự phân biệt đẳng cấp 
như  trên, xã hội Ấn Độ cổ đại còn có sự phân biệt về chủng tộc, dòng dõi, tôn giáo, nghề nghiệp...  

Những sự phân biệt này đã tạo ra những xung đột ngấm ngầm trong xã hội nhưng bị kìm giữ bởi 
sức mạnh vật chất và tinh thần của nhà nước – tôn giáo. Xã hội vận động, phát triển một cách chậm 
chạp và nặng nề. Tuy vậy, nhân dân An Độ vẫn đạt được những thành tựu văn hóa tinh thần khá rực rỡ.  

Về văn hóa, chữ viết đã được người An Độ sáng tạo từ thời văn hóa Haráppa, sau đó chữ 
Kharosthi (thế kỷ V TCN) ra đời; chữ Brami được dùng rộng rãi vào thời vua Axôca, sau cùng, nó 
được cách tân thành chữ Đêvanagari để viết tiếng Xanxcrit. Văn học có các bộ Vêđa 1; các bộ sử thi 
(Mahabarata, Ramayana…). Nghệ thuật nổi bật là nghệ thuật tạo hình như kiến trúc, điêu khắc được 
thể hiện trong các cung điện, đền chùa, tháp, lăng tẩm, trụ đá… (tháp Xansi [Sanchi], trụ đá Xácna 
[Sarnath], lăng Taj Mahan, các tượng phật và tượng thần…  

Về khoa học tự nhiên, người An Độ đã làm ra lịch pháp, phân biệt được 5 hành tinh và một số 
chòm sao; đã phát hiện ra chữ số thập phân, số , xây dựng môn đại số học; đã biết cách tính diện tích 
các hình đơn giản và xác định được quan hệ giữa các cạnh của một tam giác vuông; đã đưa ra giả 
thuyết nguyên tử… Người An Độ cũng có nhiều thành tựu trong y dược học.  

                                                   
1 Vêđa là thần thoại diễn ca truyền khẩu được sáng tác trong một quãng thời gian dài hơn 1000 năm; sau đó, nó được ghi lại thành 
giáo lý của đạo Bàlamôn. Vêđa vốn có nghĩa là hiểu biết; nó là nền tảng tư tưởng tôn giáo - triết học – chính trị của An Độ cổ đại. 
Vêđa bao gồm 4 tập Vêđa sớm dưới dạng thơ (Rích Vêđa, Xama Vêđa, Atácva Vêđa và Yagiva Vêđa) và 3 tập Vêđa muộn dưới 
dạng văn xuôi (Brátmana, Araniaca, Upanisát). Những tác phẩm Vêđa muộn, đặc biệt là Upanisát, có ý nghĩa triết học rõ nét. 



 

 

 

11 

Về tôn giáo. An Độ là nơi sản sinh ra nhiều tôn giáo, trong đó quan trọng nhất là đạo Bàlamôn (về 
sau là đạo Hinđu) và đạo Phật; ngoài ra còn có các tôn giáo khác như đạo Jaina, đạo Xích…  

Tạo nên và nuôi dưỡng các thành tựu đó là lịch sử An Độ cổ và trung đại. Lịch sử này gồm 4 thời 
kỳ2:  

Thời kỳ văn minh Sông An (từ giữa thiên niên kỷ III đến giữa thiên niên kỷ II TCN). Nền văn 
minh này được biết đến qua sự phát hiện hai thành phố bị chôn vùi Haráppa và Môhenjô Đarô ở lưu 
vực sông An vào năm 1920 nên còn được gọi là văn hoá Haráppa.  

Thời kỳ văn minh Vêđa (từ giữa thiên niên kỷ II đến thế kỷ VII TCN). Nét nổi bật của nền văn 
minh này là sự thâm nhập của người Arya từ Trung Á vào khu vực của người người bản địa Đraviđa ở 
vùng lưu vực sông Hằng, sự xuất hiện của 4 bộ kinh Vêđa sớm phản ánh sinh hoạt của họ, và sự pha 
trộn giữa 2 nền văn hóa -  tín ngưỡng của hai chủng tộc khác nhau. Chế độ đẳng cấp và đạo Bàlamôn 
xuất hiện góp phần hình thành một nền văn hóa mới của người Ấn Độ - văn hóa Vêđa.  

Thời kỳ các vương triều độc lập (từ thế kỷ VI TCN đến thế kỷ XII). Đây là thời kỳ có những biến 
động lớn về kinh tế, chính trị - xã hội, tư tưởng - văn hóa… với sự ra đời của các quốc gia và sự hình 
thành các trường phái triết học - tôn giáo lớn của Ấn Độ. Từ thế kỷ VI TCN, ở An Độ có 16 nước nhỏ, 
trong đó, nước mạnh nhất là Magađa nằm ở vùng hạ lưu sông Hằng. Năm 327 TCN, sau khi diệt được 
đế quốc Ba Tư rộng lớn, quân đội Makêđônia do Alếchxăngđrơ chỉ huy đã tiến chiếm An Độ. Nhưng 
do quá mệt mõi mà họ không đủ sức tấn công nước Magađa. Alếchxăngđrơ cho quân rút lui. Khi quân 
đội Makêđônia rút lui, thủ lĩnh Sanđragupta, biệt hiệu Môrya (Chim công) lãnh đạo phong trào đấu 
tranh giải phóng, đánh đuổi quân Makêđônia ra khỏi An Độ, làm chủ vùng Pungiáp, và sau đó, tiến 
quân về phía đông giành lấy ngôi vua Magađa, lập nên vương triều Môrya – vương triều huy hoàng 
nhất trong lịch sử An Độ cổ đại. Vào thời vua Axôca (273-236), vương triều Môrya cực thịnh, với đạo 
Phật phát triển rực rỡ. Sau đó, vương triều suy yếu dần và bị diệt vong vào năm 28 TCN. Nước An Độ 
bị chia cắt. Đến thế kỷ I, bộ tộc Cusan (cùng huyết thống với người Tuốc) từ Trung Á tràn vào và 
chiếm lấy vùng Tây Bắc lập nên nước Cusan. Vào thời vua Canixca (78-123), nước Cusan phát triển 
rực rỡ, đạo Phật lại hưng thịnh, rồi sau đó suy yếu dần, lãnh thổ thu hẹp lại trong vùng Pungiáp, và cuối 
cùng, bị diệt vong vào thế kỷ V. Dù bị chia cắt, nhưng vào năm 320, vương triều Gupta đã được thành 
lập ở miền Bắc và một phần miền Trung An Độ. Từ năm 500 đến năm 528, miền Bắc An Độ bị người 
Eptalil chiếm đống. Năm 535, vương triều này bị diệt vong. Năm 606, vua Hácsa lập nên vương triều 
Hácsa hùng mạnh ở miền Bắc, năm 648, ông mất, vương triều cũng tan rã. Ngay từ đầu thế kỷ XI, các 
vương triều Hồi giáo ở Apganixtan luôn tấn công An Độ; đến năm 1200, miền Bắc An Độ đã bị sáp 
nhập vào Apganixtan.   

Thời kỳ các vương triều lệ thuộc (từ thế kỷ XIII đến giữa thế kỷ XIX). Năm 1206, Viên Tổng đốc 
của Apganixtan ở miền Bắc An Độ đã tách miền Bắc An Độ ra thành lập một nước riêng, tự mình làm 
Xuntan (vua), đóng đô ở Đêli và gọi tên nước là Xuntan Đêli (1206-1526)… Trải qua năm vương triều 
do người Hồi giáo ngoại tộc cai trị, đến  năm 1526, dòng dõi người Mông Cổ ở Trung Á, bị Tuốc hóa, 
theo đạo Hồi tấn công và chiếm lấy An Độ lập nên vương triều Môgôn. Năm 1849, thực dân Anh bắt 
đầu chinh phục An Độ. Năm 1857, vương triều Môgôn bị diệt vong. An Độ trở thành thuộc địa của 
thực dân Anh… 
2. Các đặc điểm cơ bản 

Từ trong hoàn cảnh lịch sử và truyền thống Vêđa, triết học An Độ cổ đại đã hình thành và phát 
triển. Chính Upanisát - tác phẩm Vêđa xuất hiện muộn nhất – đã thể hiện rõ những triết lý sâu sắc của 
người An Độ. Những triết lý này tạo thành những mạch suối ngầm làm phát sinh ra nhiều dòng chảy tư 
tưởng triết học – tôn giáo của An Độ. Upanisát cố lý giải những vấn đề về bản thể – nhân sinh, về sự 
sống – cái chết…, nó ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống tinh thần của người dân An Độ nói riêng, của 
nhiều dân tộc phương Đông nói chung.  

Dù cùng được hình thành và phát triển từ trong truyền thống Vêđa, nhưng các trường phái triết học 
An Độ cổ đại lại luôn xung đột lẫn nhau, và sự xung đột này kéo dài cho đến hết thời trung đại. Tuỳ 
thuộc vào việc có thừa nhận hay không quyền uy, sức mạnh của Vêđa mà các trường phái triết học An 
Độ cổ - trung đại được chia thành hệ thống chính thống và hệ thống không chính thống. Hệ thống triết 
học chính thống bao gồm 6 trường phái thừa nhận uy quyền của Vêđa là Vêđanta, Samkhya, Mimansa, 
                                                   
2 Do tính đặc thù của “phương thức sản xuất châu Á” mà ở An Độ không có sự phân chia rõ thời cổ đại với thời trung đại.  
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Yôga, Niaja và Vaisêsika. Hệ thống triết học không chính thống bao gồm 3 trường phái không thừa 
nhận uy quyền của Vêđa là Lokayatta, Đạo Jaina, Đạo Phật. Mặc có nhiều trường phái, hệ thống khác 
nhau nhưng nhìn chung, triết học An Độ cổ - trung đại có những đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, do chịu ảnh hưởng bởi tinh thần Vêđa mà triết học An Độ cổ đại không thể phân chia rõ 
ràng thành chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phép biện chứng và phép siêu hình (như triết học 
phương Tây), mà chủ yếu được chia thành các hệ thống chính thống và các hệ thống không chính 
thống. Trong các trường phái triết học cụ thể luôn có sự đan xen giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy tâm, giữa phép biện chứng và phép siêu hình với nhau.  

Thứ hai, do chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các tư tưởng tôn giáo mà triết học An Độ cổ đại thường là 
một bộ phận lý luận quan trọng tạo nên nội dung giáo lý của các tôn giáo lớn. Tuy nhiên, tôn giáo của 
Ấn Độ không có xu hướng "hướng ngoại" để tìm kiếm sức mạnh nơi Thượng đế (như các tôn giáo 
phương Tây) mà có xu hướng "hướng nội" đi sâu tìm hiểu đời sống tâm linh, tinh thần để phát hiện ra 
sức mạnh của linh hồn cá nhân con người; vì vậy, triết học An Độ cổ - trung đại mang nặng tính chất 
duy tâm chủ quan và thần bí. 

Thứ ba, triết học An Độ cổ đại đã đặt ra nhiều vấn đề, song nó rất quan tâm đến việc giải quyết các 
vấn đề thuộc về lĩnh vực nhân sinh, nhằm tìm kiếm con đường giải thoát chúng sinh ra khỏi thực tế 
khắc nghiệt của cuộc sống do chế độ đẳng cấp tạo ra. 

II. MỘT SỐ TƯ TƯỞNG, TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC 
A. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRONG UPANISÁT  

Upanisát cho rằng, trong thế giới, tồn tại brátman (đại ngã) và átman (tiểu ngã) cùng mang bản 
chất thần thánh, nhưng khác hình thức biểu hiện. Brátman là linh hồn vũ trụ hay thực thể tinh thần tối 
cao, là căn nguyên của vạn vật. Nó tồn tại tuyệt đối, vĩnh viễn sản sinh ra mọi cái, và cũng là đích cuối 
cùng của mọi cái. Atman là linh hồn con người, là sự biểu hiện cụ thể, cá biệt của brátman. Nó là cái 
nhỏ bé nhưng cũng là cái vĩ đại, bất diệt như brátman. Tuy nhiên, do gắn bó với thể xác và thông qua 
thể xác mà átman luôn bị lôi cuốn vào dục vọng; vì vậy, nó phải chịu nghiệp báo, luân hồi và phải trải 
qua số kiếp. Để thoát ra khỏi nghiệp báo, luân hồi, số kiếp, átman phải toàn tâm, toàn ý tự giác ngộ bản 
chất thần thánh nơi chính mình (tu luyện) để được giải thoát quay về với brátman. 

Cũng như Brátmana – cơ sở giáo lý của đạo Bàlamôn và đạo Hinđu, Upanisát luôn bảo vệ chế độ 
đẳng cấp mà thực chất là bảo vệ các đặc quyền của giới tăng lữ Bàlamôn. “Vì sự phồn vinh của cả thế 
giới mà từ mồm, tay, đùi, và bàn chân của mình, Ngài (Brátman) đã tạo ra tăng lữ, quý tộc, bình dân tự 
do và nô lệ”. “Do sinh ra từ bộ phận cao quý nhất từ thân thể của brátman, do sinh ra sớm nhất, do hiểu 
biết Vêđa mà tăng lữ có quyền làm chúa tể của các tạo vật ấy” (Luật Manu). 

Upanisát cho rằng tồn tại hai hình thức nhận thức là thượng trí (chiêm nghiệm tâm linh) và hạ trí 
(trực quan cảm tính, hay dựa vào trực quan cảm tính). Thượng trí là hình thức nhận thức cho phép vượt 
lên trên cái hữu hình, cảm tính, cái thay đổi để nắm bắt cái vô hình, bất biến, cái thực tại tuyệt đối, duy 
nhất ẩn mình đằng sau cái hữu hình, cảm tính, thay đổi; nghĩa là nhận thức được brátman. Hạ trí là hình 
thức nhận thức bị giới hạn trong cái hữu hình, cảm tính, thay đổi; nghĩa là nhận thức các sự vật vật chất 
xung quanh ta. 

B. HỆ THỐNG CHÍNH THỐNG 
1. Trường phái Vêđanta 

Trường phái Vêđanta (Kết thúc Vêđa) xuất hiện vào thế kỷ II TCN, do Badarayana khởi xướng và 
Sankara phát triển. Là một trường phái triết học - tôn giáo, Vêđanta tiếp nối các tư tưởng của Upanisát, 
đưa ra các kiến giải siêu hình và duy tâm về nguyên nhân hình thành thế giới (vũ trụ và vạn vật). 
Những tư tưởng triết học cơ bản của nó là:  

Một là, thừa nhận sự tồn tại của brátman – linh hồn vũ trụ là thực tại tinh thần tối cao, là bản chất, 
là nguồn sống vĩnh hằng, là cội nguồn chi phối mọi sự sinh thành và hủy diệt của mọi cái trong thế 
giới.  

Hai là, coi átman – linh hồn cá nhân - là hiện thân của brátman nơi thể xác trần tục của con người 
và bị vây hãm, ràng buộc bởi những ham muốn nhục dục của thể xác. Để giải thoát átman khỏi sự vây 
hãm ràng buộc này, con người (átman) phải dốc lòng tu luyện, suy tư, chiêm nghiệm tâm linh để nhận 
ra bản tính thần thánh của mình mà quay về với Brátman.  
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Ba là, coi thế giới vật chất chỉ là ảo ảnh do vô minh của con người mang lại.  
Phái Vêđanta chịu sự phê phán mạnh mẽ của các trường phái khác, vì vậy, nó đã không đứng vững 

trước lập trường duy tâm nhất nguyên của mình. Sang thời trung đại, nó đã chuyển dần sang lập trường 
nhị nguyên. Dù vậy, nó vẫn là cơ sở triết học của giáo lý đạo Bàlamôn - Hinđu.  
2. Trường phái Samkhya  

Trường phái Samkhya (Số luận) do Kapila (~350-250 TCN) khởi xướng, và sau đó, Isvarakrisna 
phát triển thêm. Lý luận cơ bản của phái này là học thuyết duy vật về bản nguyên của thế giới. Những 
tư tưởng triết học cơ bản của nó là:  

Một là, không thừa nhận sự tồn tại của brátman và thần thánh, mà thừa nhận bản nguyên của thế 
giới là prakriti - vật chất đầu tiên, tiềm ẩn, không hình dạng, không giới hạn, không thể nhận biết được 
bằng cảm tính.  

Hai là, thừa nhận vạn vật chỉ là thể thống nhất, tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa 3 yếu tố là 
sativa (nhẹ nhàng, thuần khiết), razas (tích cực, năng động) và tamas (nặng, ỳ).  

Ba là, thừa nhận tồn tại luật nhân quả chi phối mọi sự chuyển hóa trong thế giới vật chất [vật chất 
 tri năng  ngũ giác (thị, thính, khứu, vị, xúc giác)  trí tuệ (năng lực nhận thức); vật chất  ngũ 
quan cảm giác (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) và ngũ quan tác động (cuống họng, bàn tay, bàn chân, cơ quan 
bài tiết, cơ quan sinh dục); vật chất  ngũ hành (không khí, lửa, nước, đất và ête); vật chất  linh hồn 
hay tinh thần (purusa)]. Purusa không phải là linh hồn thế giới như Vêđa quan niệm mà chỉ là nguyên 
lý phổ quát, bất biến của cá tính trong các sinh vật. Nó giúp thực hiện việc truyền sinh khí, đẩy mạnh 
sự biến hóa của các yếu tố vật chất. 

Phái Samkhya chịu sự phê phán mạnh mẽ của các trường phái khác, vì vậy, nó đã không đứng 
vững trước lập trường duy vật nhất nguyên của mình mà chuyển dần sang lập trường nhị nguyên vào 
thời trung đại. Khi thừa nhận sự tồn tại song hành hai yếu tố đầu tiên là prakriti và purusa, Isvarakrisna 
coi vạn vật chỉ là thể thống nhất, tác động, chuyển hóa của chúng; mà cụ thể là, sự tác động giữa thể 
tinh và thể thô. Là trung tâm của nghiệp, thể tinh bao gồm trí tuệ, giác quan và các yếu tố gắn liền với 
chúng cũng như cảm giác về cái tôi, về bản thân chủ thể; nó luôn đi theo Purusa khi nào còn chưa được 
giải thoát. Thể thô gắn liền với các yếu tố vật chất và chết đi cùng với các yếu tố vật chất.  
3. Trường phái Yôga 

Trường phái Yôga xuất hiện vào thế kỷ II TCN, do đạo sĩ Patanjali sáng lập. Tư tưởng triết học cốt 
lõi của phái này là sự thừa nhận nguyên lý hợp nhất của vũ trụ nơi mỗi cá thể; và thông qua các phương 
pháp yôga mà mỗi cá thể có thể tập luyện để khai thác được sức mạnh vũ trụ tiềm ẩn trong mình để làm 
chủ mình, tiến tới làm chủ môi trường, và sau cùng, vươn tới sự giải thoát. Phương pháp yôga đòi hỏi 
sự kiên trì, tính tích cực tự giác kết hợp giữa rèn luyện thể xác và rèn luyện tư duy qua tám nguyên tắc 
cơ bản (Bát bảo tu pháp) là: cấm chế (giữ đúng điều răn); khuyến chế (thanh tịnh trong học tập kinh 
điển); tọa pháp (giữ đúng vị trí thân thể); điều tức (điều chỉnh hơi thở hợp lý); chế cảm (chế ngự, kiểm 
soát, làm chủ cảm giác); chấp trì (tập trung tư tưởng, trí tuệ vào một chỗ); thiền định (giữ tâm thống 
nhất); tuệ (trạng thái xuất thần làm bừng sáng tư duy hoà nhập vào đại ngã).  
4. Trường phái Mimansa 

Trường phái Mimansa xuất hiện vào thế kỷ II TCN, do Gaimini khởi xướng và được nhiều người 
góp phần phát triển vào thời trung đại. Là một trường phái triết học - tôn giáo, Mimansa đưa ra các kiến 
giải nhằm biện hộ, củng cố và tuyên truyền cho các nghi thức được đề cặp đến trong Vêđa nói chung, 
trong giáo lý đạo Bàlamôn – Hinđu nói riêng. Tư tưởng chủ đạo của nó là:  

Một là, coi cảm giác là nguồn gốc duy nhất của nhận thức; và do cảm giác không nhận thấy được 
thần linh, vì vậy, trong thế giới không có thần linh.  

Hai là, coi bản thân những nghi thức, lời kinh tự chúng đã có sức mạnh huyền bí đối với người tu 
hành để giúp họ trên con đường hành đạo, vì vậy, không cần đến thần linh nữa.  

Ba là, muốn giải thoát khỏi trạng thái hiện hữu phải thực hiện đúng mọi nghi thức được nêu ra 
trong Vêđa, trong giáo lý Bàlamôn – Hinđu, phải thực hiện mọi nghĩa vụ, bổn phận mà trật tự xã hội 
quy định.  

Phái Mimansa chịu sự phê phán mạnh mẽ của các trường phái khác, vì vậy, nó đã không đứng 
vững trước lập trường vô thần của mình mà chuyển dần sang lập trường hữu thần vào thời trung đại. 
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5. Trường phái Niaja 
Trường phái Niaja xuất hiện vào thế kỷ III TCN, do Gôtama sáng lập và được Vátsiaiana (thế kỷ 

IV) và Yđiatakara (thế kỷ VII) phát triển. Lý luận cơ bản của phái này bao gồm ba bộ phận là nguyên 
tử luận, lôgích học và lý luận về nhận thức.  

Về nguyên tử luận, phái này cho rằng, nguyên tử (Anu) là bản nguyên duy nhất tạo nên vạn vật 
trong thế giới. Nguyên tử là những hạt vật chất bé nhỏ, không đồng nhất, bất biến, vĩnh hằng, khác 
nhau về chất lượng, khối lượng, hình dạng và cách thức kết hợp. Khi kết hợp lại với nhau chúng tạo 
thành 4 thực thể vật lý là đất, nước, gió và lửa. Các thực thể này tồn tại trong một môi trường ête, trong 
không gian và thời gian. Khi phối hợp với nhau thì chúng tạo nên vạn vật đa dạng nhưng nhất thời – 
thế giới vật chất… Bên cạnh việc thừa nhận sự tồn tại của nguyên tử, phái này còn thừa nhận sự tồn tại 
của các linh hồn (Ya). Linh hồn thể hiện qua những ước vọng, ý chí, vui, buồn, giận hờn...; chúng có 
thể tồn tại tự do nhưng cũng có thể tồn tại trong trạng thái gắn kết vào nguyên tử. Bên cạnh Anu và Ya, 
phái này cho rằng tồn tại thần Isvara với vai trò điều phối sự kết hợp, tác động của các linh hồn hay 
giải thoát linh hồn ra khỏi nguyên tử.  

Về lôgích học, phái này đã xây dựng ngũ đoạn luận (suy luận với 5 mệnh đề: luận đề, nguyên 
nhân, ví du, suy đoán, kết luận). Xét về thực chất, thì đây là một biến tướng của tam đoạn luận (suy 
luận với 3 mệnh đề: đại tiền đề, tiểu tiền đề, kết luận). Bởi vì, trong ngũ đoạn luận, hai mệnh đề đóng 
vai trò luận đề và nguyên nhân được lập lại trong suy đoán và kết luận. Thí dụ, với ngũ đoạn luận: Trên 
đồi có lửa; vì trên đồi có khói; ở đâu có khói là ở đó có lửa; trên đồi đang có khói; vậy, trên đồi có lửa. 
Còn với tam đoạn luận: Ở đâu có khói là ở đó có lửa; trên đồi đang có khói; vậy, trên đồi có lửa.  

Về nhận thức luận, phái này thừa nhận đối tượng nhận thức tồn tại khách quan; còn cảm giác, kết 
luận, tương tự và bằng chứng là 4 phương thức nhận thức đáng tin cậy. Phái này cũng đề cao vai trò 
của kinh nghiệm trong nhận thức, đồng thời cho rằng nhận thức là đúng khi nó phù hợp với bản chất 
của đối tượng và giúp con người đạt được mục đích đề ra; còn nếu ngược lại, thì đó là nhận thức sai 
lầm.  

Phái Niaja chịu sự phê phán mạnh mẽ của các trường phái khác, vì vậy, sau này, nó liên kết với 
trường phái Vaisêsika. Tuy nhiên, sang thời trung đại chúng đã không đứng vững trên lập trường vô 
thần của mình mà chuyển dần sang lập trường hữu thần, - coi thần đã dùng nguyên tử để tạo nên thế 
giới.  
6. Trường phái Vaisêsika 

Trường phái Vaisêsika xuất hiện vào thế kỷ II TCN, do Kanađa sáng lập và được Parasatapađa 
(thế kỷ V) phát triển. Lúc đầu, quan điểm của phái này và phái Niaja có nhiều điểm giống nhau. Cũng 
như phái Niaja, tư tưởng chủ đạo của phái Vaisêsika tập trung trong nguyên tử luận, lôgích học và nhận 
thức luận.  

Về nguyên tử luận, phái này cho rằng, nguyên tử là bản nguyên duy nhất tạo nên vạn vật trong thế 
giới. Nguyên tử là những hạt vật chất bé nhỏ, không đồng nhất, bất biến, vĩnh hằng, khác nhau về chất 
lượng, khối lượng, hình dạng và cách thức kết hợp. Khi kết hợp lại với nhau chúng tạo thành 9 thực thể 
là đất, nước, gió, lửa, ête, thời gian, không gian, linh hồn và trí tuệ. 5 thực thể đầu là thực thể vật lý 
mang tính cảm giác được; còn các thực thể còn lại là thực thể phi cảm giác. Khi kết hợp với nhau thì 
chúng tạo nên vạn vật đa dạng, nhất thời – thế giới vật chất. Phái này thừa nhận sự tồn tại của một lực 
lượng vô hình không cảm giác được điều khiển sự kết hợp đó.  

Về lôgích học, phái này đã xây dựng lý luận về phạm trù. Họ nêu ra 7 phạm trù cơ bản để phản 
ánh sự tồn tại của thế giới là: thực thể, quan hệ, hoạt động, tính phổ biến, tính đặc thù, tính vốn có và 
cái hư vô.  

Về nhận thức luận, phái này đưa ra lý luận về tính tin cậy của nhận thức. Phái này coi đối tượng 
nhận thức tồn tại khách quan và nhận thức chỉ tin cậy được khi nó phản ánh trung thành với bản thân 
đối tượng; coi thực tiễn là thước đo độ tin cậy của tri thức (chân lý). Có 4 hình thức nhận thức không 
đáng tin cậy là ký ức, nghi ngờ, sai lầm và giả thuyết.  
C. HỆ THỐNG KHÔNG CHÍNH THỐNG  
1. Trường phái Lokayata 
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Trường phái Lokayata xuất hiện khá sớm trong phong trào đấu tranh chống lại truyền thống Vêđa 
và chế độ đẳng cấp ở Đông An. Tương truyền rằng, Brihaspati là người sáng lập ra trường phái 
Lokayata đầy tính duy vật, vô thần, khoái lạc này.  

Phái Lokayata cho rằng, vạn vật (kể cả con người) đều được tạo thành từ 4 yếu tố là đất, nước, lửa, 
gió (Tứ đại). Tính đa dạng của vạn vật là do sự kết hợp khác nhau của các yếu tố ấy mà thành. Còn linh 
hồn (ý thức) chỉ là một thuộc tính của cơ thể, do thể xác (vật chất) sinh ra, vì vậy, nó khả tử. Hơn nữa, 
phái Lokayata phủ nhận cả thuyết luân hồi, nghiệp báo; chế giễu quan niệm giải thoát…; đồng thời 
khẳng định con người chỉ sống có một lần trên thế gian; vì vậy, con người cần phải sống cho chính 
cuộc đời này chứ không phải cho cuộc đời nào khác.  

Phái Lokayata coi cảm giác, kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của nhận thức, họ phủ nhận tính 
xác thực của nhận thức suy lý gián tiếp. Đặc biệt, họ lên án mạnh mẽ những suy luận trong Vêđa hay 
những kết luận được rút ra từ Vêđa. Việc phủ nhận thần thánh, thiên đường, điạ ngục và cuộc sống sau 
khi chết… đã đưa phái này đến với những quan niệm đạo đức khoái lạc, để từ đó, họ chủ trương giải 
phóng con người ra khỏi những kìm chế ham muốn, kêu gọi con người nên tận hưởng đầy đủ những gì 
mà mình mong muốn thỏa mãn.  

Do xa lạ với truyền thống tôn giáo và chế độ đẳng cấp của Ấn Độ mà phái Lokayata bị công kích 
dữ dội, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. 
2. Trường phái Jaina  

Trường phái Jaina (Kỳ na giáo) là một trường phái triết học - tôn giáo xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
V TCN. Theo truyền thuyết, người sáng lập ra đạo Jaina là một người đàn ông xuất thân từ đẳng cấp 
thứ hai trong xã hội, sinh ra ở ngoại thành Vaixali thuộc tỉnh Biha ngày nay, sống cùng thời với Phật 
Thích Ca. Năm 30 tuổi, do bị chấn động bởi sự kiện cha mẹ nhịn ăn tự tử vì lòng tin tôn giáo mà ông đã 
từ bỏ tất cả (gia đình, tiện nghi, quần áo…) đi lang thang tu khổ hạnh khắp miền Tây Bengan. Sau khi 
đắc đạo, ông được người đời kính phục, đặt biệt hiệu là Mahavira (Đại anh hùng) và được tôn làm Jina 
(Người khắc phục được mọi ham muốn). Ông đã lập ra đạo Jaina.  

Tư tưởng triết học cơ bản của đạo Jaina là thuyết về cái tương đối. Thuyết này cố dung hòa quan 
niệm về thực thể bất biến (trong Upanisát) với quan niệm vô thường (trong Phật giáo) và cho rằng, thực 
thể đầu tiên là bất biến, nhưng vạn vật – các dạng tồn tại cụ thể của nó thì biến chuyển không ngừng. 
Thế giới, vạn vật là sự thống nhất của cái bất biến và cái biến đổi. Thực thể có hai trạng thái cơ bản là 
jiva (sống) và ajiva (không sống). Jiva bao gồm quỷ, thần, người, chim, thú, cây, cỏ… mang lý trí, có 
linh hồn. Ajiva bao gồm không gian, thời gian, vận động, vật chất… Jiva và ajiva luôn liên kết tác động 
lẫn nhau. Phái Jaina coi linh hồn là lực lượng toàn năng và tồn tại đa dạng, nhưng năng lực của chúng 
bị hạn chế bởi thân xác mà nó liên kết. Muốn giải phóng và phát huy sức mạnh của linh hồn cần phải tu 
luyện một cách máy móc theo giới luật của đạo Jaina; cụ thể là thực hành: bất sát sinh, bất bạo lực, 
không hại sinh linh, sống khổ hạnh, không của riêng, ăn chay trường, không dùng vải che thân… 
3. Trường phái Phật giáo 

Phật giáo là một trường phái triết học - tôn giáo lớn của nền văn hóa Ấn Độ cổ đại. Nó ảnh hưởng 
rộng rãi và lâu dài đến đời sống tinh thần của nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.  

a) Sơ lược sự hình thành và phát triển Phật giáo  
Theo truyền thuyết, người sáng lập ra Phật giáo là Xítđácta Gôtama (Siddhartha Gautama, 563-

483 TCN), con vua Sutđôđana (Suddhodana), thuộc bộ tộc Thích ca (Shakya) của nước Capilavaxtu, - 
một nước nhỏ ở miền Đông - Bắc Ấn Độ, nằm dưới chân dãy Himalaia, nay thuộc đất Nêpan.  

Năm 29 tuổi, Thái tử Xítđácta xuất gia đi tu để tìm kiếm con đường cứu vớt những nỗi khổ của 
loài người. Nhưng qua 7 năm, theo các bậc chân tu khổ hạnh của truyền thống tu luyện Ấn Độ mà Ngài 
vẫn chưa tìm ra chân lý. Cuối cùng, Ngài lang thang đến cánh rừng thiêng Uravela (Gaya, thuộc tỉnh 
Bihar, miền Bắc Ấn Độ) và ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề. Sau 3 ngày đêm suy ngẫm, Ngài phát hiện ra 
bản tính vô ngã, vô thường của thế giới. Ngài tiếp tục ngồi dưới gốc cây bồ đề thêm 49 ngày nữa để 
chiêm nghiệm tâm linh và giải thích thấu đáo bản chất của tồn tại, nguồn gốc của mọi khổ đau. Ngài 
cho rằng mình đã tìm được con đường cứu vớt chúng sinh. Từ đó trở đi, người ta gọi Ngài là Phật 
(Buddha), nghĩa là người đã giác ngộ - thấu hiểu chân lý. Sau khi thành Phật, Ngài xây dựng Giáo 
đoàn Phật giáo để rao giảng giáo lý của mình và được đệ tử tôn xưng là Thích Ca Mâuni, nghĩa là bậc 
hiền triết của dòng tộc Thích Ca.  
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Sau khi Phật tịch, đạo Phật được truyền bá nhanh chóng ở miền Bắc An Độ. Để chấn chỉnh giáo lý, 
giáo luật và tổ chức, từ thế kỷ V-III TCN, đạo Phật đã triệu tập 3 cuộc đại hội ở nước Magađa. Từ nửa 
sau thế kỷ III TCN, đạo Phật truyền sang Xri Lanca, rồi sau đó truyền đến Myanma, Thái Lan, 
Inđônêxia… Đầu thế kỷ I, đạo Phật triệu tập đại hội 4 ở nước Cusan để thông qua giáo lý của đạo Phật 
cải cách gọi là Đại thừa, còn giáo lý của đạo Phật cũ gọi là Tiểu thừa.   

Kinh điển của Phật giáo có khoảng 5000 quyển, chia thành Tam tạng. Tạng Kinh ghi lại những lời 
giảng của Phật Thích ca nhằm giúp chúng sinh loại trừ phiền não và đạt đến niết bàn. Tạng Luật ghi lại 
những giới luật mà giáo đoàn Phật đề ra đòi hỏi các đệ tử phải tuân theo để cho thân - tâm thanh tịnh. 
Tạng Luận ghi lại những lời luận bàn của các bậc cao tăng, trưởng lão nhằm làm sáng rõ ý nghĩa của 
những lời kinh, để giúp người đời phân biệt được phải - trái, chính - tà. Tam tạng lại chia làm hai loại là 
Đại thừa và Tiểu thừa3.  

Tiểu thừa như là một cỗ xe nhỏ, con đường cứu vớt hẹp. Phái tiểu thừa cho rằng: Chỉ có một Phật 
duy nhất là Phật Thích Ca, và chỉ có Phật Thích Ca mới cứu độ chúng sinh được; chỉ có những người 
xuất gia đi tu mới được Phật Thích Ca cứu vớt đưa đến Niết bàn - cảnh giới yên tĩnh gắn liền với giác 
ngộ sáng suốt, không có phiền não khổ đau.  

Đại thừa như là cỗ xe lớn, con đường cứu vớt rộng. Phái đại thừa cho rằng: Phật Thích Ca là Phật 
cao nhất, ngoài ra còn có các Phật khác như Phật A Di Đà – vị Phật hiện đang giáo hóa ở cõi cực lạc 
phương Tây, Phật Di Lặc - vị Phật tương lai sẽ nối nghiệp Phật Thích Ca để giáo hóa cõi đời này (cõi 
Tabà), Phật Đại Dược Sư - vị Phật hiện đang giáo hóa ở cõi cực lạc phương Đông (cõi Tĩnh lưu li); 
Không chỉ có những người tu hành mà cả những người trần tục quy y Phật pháp cũng đều có thể được 
cứu vớt đưa đến niết bàn4, nghĩa là có thể thành Phật - đó là các vị Bồ tát như: Văn Thù, Phổ Hiền, 
Quan Am, Địa Tạng…, dù đã thành Phật nhưng họ tự nguyện ở lại cõi trần để cứu độ chúng sinh. Phái 
đại thừa đề cao tầng lớp tăng ni – người trung gian giữa tín đồ và Bồ tát, coi trọng nghi thức cúng bái 
và chủ trương thờ tượng Phật. 

Sau đại hội lần thứ 4, các nhà sư được khuyến khích ra nước ngoài truyền đạo. Từ Ấn Độ, Phật 
giáo đại thừa lan truyền vào các nước Trung Á và Đông Á như Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Nhật 
Bản (cả Bắc Việt Nam)… Trong khi đó, Phật giáo nguyên thủy - Phật giáo tiểu thừa vẫn tồn tại phổ 
biến ở các nước Đông Nam Á như Xri Lanca, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nam Việt Nam... 
Ngày nay, sự chia rẽ giáo lý tiểu thừa và đại thừa đã được Phật giáo thống nhất ra sức khắc phục.  

b) Một số tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thủy 
Tư tưởng triết học của Phật giáo nguyên thủy - tức tư tưởng của Phật Thích Ca – chủ yếu nói về 

thế giới quan và nhân sinh quan của Phật Thích Ca, và được trình bày trong bộ Kinh.  
 Thế giới quan: Thế giới quan của Phật giáo nguyên thủy được phản ánh trong thuyết duyên 

khởi và được làm sáng tỏ qua phạm trù vô ngã và vô thường.  
+ Duyên khởi là nói tắt câu “Chư pháp do nhân duyên nhi khởi” có nghĩa là các pháp đều do nhân 

duyên mà có. Pháp là tất cả mọi sự vật, bao gồm cả vật chất và tinh thần, kể cả giáo lý. Còn nhân duyên 
là nguyên nhân và điều kiện. Duyên giúp cho nhân biến thành quả. Phật giáo cho rằng mọi sự vật, hiện 
tượng đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Duyên khởi từ tâm mà ra. Tâm là cội nguồn của vạn vật. 
Từ đây, Phật giáo nguyên thủy chủ trương vô tạo giả tức không có vị thần linh tối cao nào tạo ra thế 
giới. Quan niệm vô tạo giả gắn liền với quan niệm vô ngã, vô thường.  

+ Vô ngã là không có một thực thể tối thượng tồn tại vĩnh hằng nào cả. Trong thế giới, vạn vật và 
con người được cấu tạo từ các yếu tố sắc, tức vật chất như đất, nước, lửa, gió và danh, tức tinh thần 
như thụ, tưởng, hành, thức mà không có đại ngã hay tiểu ngã gì cả.  

+ Vô thường là không có cái gì trường tồn và vĩnh cửu cả. Trong thế giới, sự xuất hiện của vạn 
vật, kể cả con người cũng chỉ là kết quả hội tụ tạm thời giữa sắc và danh; khi sắc và danh tan ra, chúng 
sẽ mất đi. Điều này có nghĩa là, vạn vật luôn nằm trong chu trình sinh – trụ – dị – diệt; chúng luôn bị 
cuốn vào dòng biến hóa hư ảo vô cùng theo luật nhân quả. Nhân nhờ duyên mới sinh ra quả, quả nhờ 

                                                   
3 Chữ “thừa” có nghĩa là giáo lý của Phật có công năng như một chiếc xe đưa chúng sinh từ nơi cõi trần đầy đau khổ, luân hồi đến 
cõi Niết bàn. 
4 Cõi Phật, đối lập với địa ngục – nơi đầy đọa kẻ tội lỗi. 
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duyên mà thành nhân mới, nhân mới lại nhờ duyên mà thành quả mới...; cứ như thế, vạn vật biến đổi, 
hợp – tan, tan – hợp mà không có nguyên nhân đầu tiên và kết quả cuối cùng nào cả. 

Như vậy, thế giới quan của Phật giáo nguyên thủy mang tính vô thần, nhị nguyên luận ngả về phía 
duy tâm chủ quan và có chứa những tư tưởng biện chứng chất phác. 

 Nhân sinh quan: Nhân sinh quan là nội dung chủ yếu của triết lý Phật giáo nguyên thủy. Nó 
thể hiện cô động trong câu nói của Phật Thích Ca: Hỡi chúng sinh, ta chỉ dạy cho các người chỉ có một 
điều, đó là điều khổ và diệt kho; Nếu nước biển có một vị là vị mặn thì học thuyết của ta cũng có một vị 
là vị giải thoát. Nhân sinh quan của Phật giáo được trình bày trong thuyết Tứ diệu đế 5 với bốn bộ phận 
là: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế.  

+ Khổ đế là lý luận về những nỗi khổ rõ ràng ở thế gian. Theo Phật có 8 nỗi khổ (bát khổ) trầm 
luân bất tận mà bất cứ ai cũng phải gánh chịu là: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ (yêu 
thương mà phải chia ly), sở cầu bất đắc khổ (muốn mà không được), oán tăng hội khổ (ghét nhau mà 
phải sống với nhau), ngũ uẩn khổ (sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn - sắc, thụ, tưởng, hành, thức).  

+ Nhân đế là lý luận về những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ nơi cuộc sống con người. Phật giáo 
cho rằng con người còn chìm đắm trong bể khổ khi không thoát ra khỏi dòng sông luân hồi. Mà luân 
hồi là do nghiệp tạo ra. Sở dĩ có nghiệp là do lòng ham muốn, tham lam (ham sống, ham lạc thú, ham 
giàu sang…), do sự ngu dốt và si mê, nói ngắn gọn là do Tam độc (tham, sân, si) gây ra. Ngoài ra, nhân 
đế được diễn giải một cách lôgích và cụ thể trong thuyết Thập nhị nhân duyên (12 nguyên nhân dẫn đến 
bể khổ): vô minh, hành, thức, danh – sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão - tử. Trong 12 
nguyên nhân ấy thì vô minh là nguyên nhân thâu tóm tất cả, vì vậy, diệt trừ vô minh là diệt trừ tận gốc 
sự đau khổ nhân sinh.  

+ Diệt đế là lý luận về khả năng tiêu diệt được nỗi khổ nơi cuộc sống thế gian để đạt tới niết bàn. 
Khi vô minh được khắc phục thì tam độc sẽ biến mất, luân hồi sẽ chấm dứt…, tâm sẽ thanh thản, thần 
sẽ minh mẫn, niết bàn sẽ xuất hiện… Diệt đế bộc lộ tinh thần lạc quan của Phật giáo ở chỗ nó vạch ra 
cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối, xấu xa của mình, để cải đổi, kiến tạo lại nó thành một cuộc 
sống xán lạn, tốt đẹp hơn. Phật giáo thể hiện khát vọng nhân bản, muốn hướng con người đến cõi hạnh 
phúc "tuyệt đối", muốn hướng khát vọng chân chính của con người tới chân – thiện - mỹ.  

+ Đạo đế là lý luận về con đường diệt khổ, giải thoát. Nội dung cơ bản của nó thể hiện trong thuyết 
Bát chính đạo (tám con đường đúng đắn) đưa chúng sinh đến niết bàn, đó là: chính kiến (hiểu biết 
đúng), chính tư duy (suy nghĩ đúng), chính ngữ (lời nói chân thật), chính nghiệp (hành động đúng đắn), 
chính mệnh (sống một cách chân chính), chính tinh tấn (thẳng tiến mục đích đã chọn), chính niệm (ghi 
nhớ những điều hay lẽ phải), chính định (tập trung tư tưởng vào một điều chính đáng). Chung quy, bát 
chính đạo là suy nghĩ, nói năng, hành động đúng đắn… ; nhưng về thực chất, thực hành bát chính đạo 
là khắc phục tam độc bằng cách thực hiện tam học (giới, định, tuệ). Trong đó, tham được khắc phục 
bằng giới (chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh); sân được khắc phục bằng định (chính tinh tấn, chính 
niệm, chính định); si được khắc phục bằng tuệ (chính kiến, chính tư duy).  

Ngoài ra, Phật giáo còn khuyên chúng sinh thực hành Ngũ giới (không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không ẩm tửu); rèn luyện Tứ đẳng (từ, bi, hỉ, xa)… Phật giáo phản đối 
chế độ đẳng cấp, tố cáo xã hội bất công, đòi bình đẳng công bằng xã hội, khuyên chúng sinh luôn suy 
nghĩ về điều thiện và làm điều thiện…  

Như vậy, dù nhân sinh quan của Phật giáo nguyên thủy mang tính nhân bản sâu sắc; nhưng, nó 
cũng chứa đầy tính chất duy tâm chủ quan thể hiện qua các quan niệm bi quan yếm thế, không tưởng về 
đời sống xã hội, và thần bí về đời sống con người.  

                                                   
5 Bốn chân lý kỳ diệu về đời sống nhân sinh của con người, không phân biệt đẳng cấp. 
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Chương 3 
TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ ĐẠI 

 
 
I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN  
1. Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển 

Trung Hoa là một đất nước rộng lớn thuộc vùng Đông Á. Trên lãnh thổ Trung Hoa có hai con sông 
lớn chảy qua: sông Hoàng Hà ở phía bắc và sông Trường Giang ở phía nam. Lúc mới lập quốc, tức vào 
thế kỷ XXI TCN, Trung Hoa chỉ là một vùng nhỏ ở trung lưu sông Hoàng Hà. Dần dần, lãnh thổ được 
mở rộng, đến thế kỷ XVIII về cơ bản được xác định như hiện nay. 

Dân tộc chủ yếu của Trung Hoa hiện nay là dân tộc Hán, mà tiền thân của nó có nguồn gốc Mông 
Cổ, được gọi là Hoa Hạ (hay Hoa / Hạ), sống du mục, thích săn bắn và chinh phục. Còn cư dân phía nam 
Trường Giang là các dân tộc Bách Việt, chủ yếu sống bằng nông nghiệp, định canh, định cư, có nền văn 
hóa riêng, nhưng sau này, dần dần bị dân tộc Hán đồng hóa.   

Lịch sử Trung Hoa cổ đại đầy biến động nhưng có thể khái quát như sau:  
Theo truyền thuyết, vào thời thái cổ, Trung Quốc là một xã hội thanh bình do những thủ lĩnh tài đức 

dắt dẫn là Phục Hy, Thần Nông, Toại Nhân (thời Tam hoàng). Đến nửa đầu thiên niên kỷ III TCN, ở 
vùng Hoàng Hà xuất hiện một thủ lĩnh bộ lạc họ Cơ, hiệu là Hiên viên, mà người Trung Hoa tôn gọi là 
Hoàng Đế và coi là thuỷ tổ của mình. Tiếp theo Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đường Nghiêu, Ngu 
Thuấn và Hạ Vũ cũng là những thủ lĩnh tốt (thời Ngũ đế). Khi Hạ Vũ mất, con là Khải được tôn lên làm 
vua. Trung Hoa bước vào xã hội có nhà nước. Thời cổ đại của Trung Quốc bắt đầu từ vương triều nhà 
Hạ, và trải qua 2 vương triều nhà Thương và nhà Chu. 

Vương triều Hạ (~thế kỷ XXI - thế kỷ XVI TCN) do Hạ Vũ đặt nền móng, tồn tại tới thời vua Kiệt 
thì bị diệt vong. Thời này, người Trung Quốc chỉ mới biết dùng đồng đỏ, chữ viết chưa có, dân cư sống 
phân tán chịu sự chi phối bởi những thế lực tự nhiên và ma thuật.  

Vương triều Thương (còn gọi là Ân, thế kỷ XVI - thế kỷ XII TCN) do Thành Thang thành lập, tồn tại 
tới thời vua Trụ thì bị diệt vong. Thời này, người Trung Quốc sống định canh, định cư; biết dùng đồng 
thau, khai khẩn ruộng đất và thực hiện đường lối tỉnh điền6; ma thuật được thay bằng tín ngưỡng thờ 
phụng tổ tiên và thần xã – tắc; ý tưởng về lực lượng siêu nhiên hình thành qua biểu tượng Đế (Thượng đế 
hay Trời); chữ viết đã xuất hiện.  

Vương triều Chu (~thế kỷ XII - 221 TCN) do Văn Vương thành lập, tồn tại hơn 8 thế kỷ trải qua thời 
Tây Chu đóng đô ở Cảo Kinh, trước 771 TCN và thời Đông Chu đóng đô ở Lạc Ấp. Thời Tây Chu, đất 
nước Trung Quốc tương đối ổn định. Nhưng sang thời Đông Chu, khi đồ sắt được dùng phổ biến, chế độ 
sở hữu tư nhân về ruộng đất được hình thành thay thế cho chế độ ruộng đất tĩnh điền trước đó đã làm nảy 
sinh một loạt những thế lực chính trị mới. Đó là tầng lớp địa chủ mới đang lấn át và xung đột gay gắt với 
tầng lớp quý tộc cũ. Do vậy, xã hội rơi vào tình trạng rối ren; các giá trị, chuẩn mực cộng đồng bị đảo lộn. 
Sự tranh giành địa vị xã hội của các thế lực chính trị đã đẩy xã hội Trung Hoa cổ đại vào tình trạng chiến 
tranh khốc liệt. Thời này bao gồm hai thời kỳ nhỏ là Xuân thu (722-481 TCN) và Chiến quốc (403-221 
TCN). Thời Xuân thu, đất nước loạn lạc với hơn 400 cuộc chiến lớn nhỏ làm cho 160 nước ban đầu sau 
hơn hai thế kỷ đánh nhau chỉ còn lại có 5 nước lớn là Tề, Tấn, Tần, Tống, Sở (cục diện Ngũ bá). Sau đó, 
xuất hiện hai nước nữa là Ngô và Việt (cục diện Thất hùng). Vào thời Chiến quốc, những cải cách hiệu 
quả đã làm cho nhà Tần ngày càng mạnh. Với sự lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng, nhà Tần đã tiêu diệt các 
nước khác, thống nhất giang sơn, xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của xã 
hội Trung Quốc…7  

                                                   
6 Ruộng đất được chia làm 9 phần (  ), phần giữa là đất công 8 nhà xung quanh cùng canh tác, 8 phần còn lại xung quanh được 
chia cho 8 nhà canh tác cho riêng mình. 
7 Trung Hoa trung đại kéo dài từ năm 221 TCN cho đến năm 1840 và trải qua các triều đại: Tần (221-206 TCN), Tây Hán (206-8 
TCN), Tấn (9-23), Đông Hán (25-220), Thời Tam quốc (220-280), Tấn (265-420), Thời Nam Bắc triều (420-581), Tuỳ (581-
618), Đường (618-907), Thời Ngũ đại thập quốc (907-960), Tống (960-1279), Nguyên (1271-1368), Minh (1368-1644), 
Thanh (1644-1911). Trong đó, Hán, Đường, Tống, Minh là những vương triều lớn. Đây cũng là thời kỳ Trung Hoa rất cường 
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2. Các đặc điểm cơ bản  
Mặc dù xã hội đầy biến động nhưng trong sự biến động đó, nhân dân Trung Hoa đã tạo nên một nền 

văn hóa rất rực rỡ8, đã tạo nên nhiều hệ thống triết học nhằm đưa ra những phương cách giải quyết khác 
nhau cho những vấn đề thực tiễn chính trị - đạo đức - xã hội mà thời đại đặt ra.  

Từ thế kỷ XV TCN đến thời Xuân Thu, những tư tưởng triết học ít nhiều đã xuất hiện, nhưng về cơ 
bản, chúng vẫn chưa thể hiện như một hệ thống. Thế giới quan thần thoại - tôn giáo chi phối mạnh đời 
sống tinh thần của người Trung Quốc. Dù vậy, trong chương Hồng phạm của kinh Thư vẫn nổi bật bởi tư 
tưởng Cửu trù, tức 9 phép trị nước: ngũ hành, ngũ sự, bát chính, ngũ kì, hoàng cực, tam đức, kế nghi, thứ 
trung, ngũ phúc - lục cực; trong đó, ngũ hành, ngũ sự, bát chính thể hiện rõ triết lý về vũ trụ và nhân sinh 
– xã hội. Còn trong kinh Dịch, nổi bật bởi tư tưởng về Âm dương, Bát quái. Chúng không chỉ được người 
Trung Quốc dùng để bói toán mà nó thể hiện triết lý của họ về vũ trụ, xã hội và con người. 

Tư tưởng triết học có tính hệ thống được hình thành trong thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Đây là thời 
đại tư tưởng được giải phóng, tri thức được phổ cập, nhiều học giả đưa ra học thuyết của mình nhằm góp 
phần biến đổi xã hội, khắc phục tình trạng loạn lạc bấy lâu nay. Có hàng trăm học giả với hàng trăm tác 
phẩm ra đời, cho nên, thời này còn được gọi là thời Bách gia chư tử. Trong hàng trăm học phái đó có 6 
học phái lớn là Âm dương gia, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia, Danh gia.  

Sang thời kỳ phong kiến hưng thịnh, Nho gia đã vươn lên vai trò thống trị. Năm 136, Hán Vũ Đế 
chấp nhận kiến nghị của Đổng Trọng Thư nên đã ra lệnh bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật. Mặc dù 
được đề cao, nhưng để giữ vai trò thống trị lâu dài, Nho gia phải hấp thụ các tư tưởng có giá trị của các 
trường phái khác. Điều này đưa đến sự phát triển đan xen, thâm nhập lẫn nhau của các trường phái triết 
học Trung Hoa. Nhìn chung, triết học Trung Hoa cổ đại có những đặc điểm cơ bản sau: 

Một là, triết học Trung Hoa cổ đại là một hệ thống đồ sộ, bao quát nhiều vấn đề triết học, nhưng nó 
chủ yếu tập trung giải quyết những vấn đề do thực tiễn đạo đức - chính trị - xã hội của thời đại đặt ra.  

Hai là, triết học Trung Hoa cổ đại bàn nhiều về vấn đề con người, đặc biệt là nguồn gốc, số phận, 
bản tính… của con người, nhằm mang lại cho con người một quan niệm nhân sinh vững chắc, giúp con 
người định hướng hoạt động trong điều kiện xã hội phức tạp và đầy biến động.  

Ba là, triết học Trung Hoa cổ đại cũng bị chi phối bởi cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy tâm; nhưng đó là cuộc đấu tranh xung quanh vấn đề con người; vì vậy, vấn đề về quan hệ giữa 
Con người với Trời, Đất (Thiên - Nhân – Địa) là vấn đề mang tính xuất phát và xuyên suốt qua toàn bộ 
nền triết học này.  

Bốn là, trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, các trường phái triết học Trung Hoa cổ đại 
không chỉ phê phán, xung đột nhau mà còn biết hấp thụ những tư tưởng của nhau để bổ sung, hoàn chỉnh 
lý luận của chính mình và chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi tư tưởng biện chứng trong kinh Dịch.  

II. CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC  
1. Am dương gia 

Tư tưởng về Âm dương và tư tưởng về Ngũ hành là hai luồng tư tưởng xuất hiện rất sớm từ thời nhà 
Thương. Đó là hai cách giải thích khác nhau về về bản nguyên, về cấu tạo, về tính biến dịch của thế giới - 
vũ trụ, vạn vật và con người. Sang thời Chiến quốc, Trâu Diễn đã thống nhất hai luồng tư tưởng đó với 
nhau dưới tên gọi Am dương gia.  

a) Lý luận Âm dương  
Từ thực tế cuộc sống, người Trung Quốc cổ đại cho rằng, bản thân vũ trụ, cũng như vạn vật trong nó, 

được tạo thành nhờ vào sự tác động lẫn nhau của hai cái (lực lượng) đối lập nhau là âm và dương. Và mọi 

                                                                                                                                                                               
thịnh và phát triển về mọi mặt. Triều Nguyên do người Mông Cổ thành lập, và triều Thanh do người Mãn Châu lập nên, là hai triều 
đại chất chứa nhiều mâu thuẫn gây gắt. Đó là những mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc. 
8 Nếu xét cả 2 thời kỳ cổ và trung đại thì: Về chữ viết, chữ giáp cốt ra đời từ thời nhà Thương được cách tân thành chữ kim văn vào 
thời Tây Chu, chúng được gọi chung là chữ đại triện. Sang thời Tần Thủy Hoàng chữ tiểu triện ra đời, rồi thông qua chữ lệ, xuất 
hiện chữ Hán. Về văn học, có kinh Thi và thơ Đường cùng hàng loạt tiểu thuyết Minh – Thanh. Về sử học, ngoài sách Xuân Thu, 
còn có Sử ký, Hán thư và nhiều bộ sử do quan sử của nhà nước biên soạn. Về toán học, thiên văn lịch pháp, người Trung Hoa cũng 
có những thành tựu rực rỡ. Đặc biệt, họ có một nền y dược và giáo dục đào tạo rất chi tiết, có tác dụng rất lớn đến đời sống nhân dân 
trong nước và nhiều nước trong khu vực. Ngoài ra, phải kể đến 4 phát minh kỹ thuật của người Trung Hoa là giấy, kỹ thuật in, 
la bàn và thuốc súng…    
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tai họa trong vũ trụ sở dĩ xảy ra cũng là do sự không điều hòa được hai lực lượng ấy. Nội dung cơ bản của 
lý luận Âm dương chủ yếu thể hiện trong nguyên lý Âm dương. 

Âm là một phạm trù đối lập với dương, phản ánh những yếu tố (sự vật, hiện tượng, tính chất, quan 
hệ…) và khuynh hướng như: giống cái, đất, mẹ, vợ, nhu, thuận, tối, ẩm, phía dưới, bên phải, số chẵn..., 
tĩnh, tiêu cực…  

Dương là phạm trù đối lập với âm, phản ánh những yếu tố (sự vật, hiện tượng, tính chất, quan hệ…) 
và khuynh hướng như: giống đực, trời, cha, chồng, cương, cường, sáng, khô, phía trên, bên trái, số lẻ..., 
động, tích cực…  

Âm và dương không chỉ phản ánh hai loại yếu tố (lực lượng) mà còn phản ánh hai loại khuynh 
hướng đối lập, không tách rời nhau, ôm lấy nhau, xoắn vào nhau; vì vậy, trong âm có dương, và trong 
dương có âm. Đó cũng là sự thống nhất giữa cái động và cái tĩnh; trong động có tĩnh, và trong tĩnh có 
động…; nghĩa là, trong âm và trong dương đều có tĩnh và có động; và chúng chỉ khác ở chỗ, bản tính của 
dương là hiếu động, còn bản tính của âm là hiếu tĩnh…  

Do thống nhất, giao cảm với nhau mà âm và dương có động; mà động thì sinh ra biến; biến tới cùng 
thì hóa để được thông; có thông thì mới tồn vĩnh cữu được. Như vậy, sự thống nhất và tác động của hai 
lực lượng, khuynh hướng đối lập âm và dương tạo ra sự sinh thành biến hóa của vạn vật; nhưng, vạn vật 
khi biến tới cùng thì quay trở lại cái ban đầu. 

Tóm lại, nội dung nguyên lý Am dương được khái quát và tóm tắt như sau: 
Một là, âm và dương thống nhất, giao hòa lẫn nhau; trong âm có dương và trong dương có âm.  
Hai là, âm và dương tác động, chuyển hóa lẫn nhau; dương cực thì âm sinh, dương tiến thì âm lùi, 

dương thịnh thì âm suy…; và ngược lại. 
Nội dung nguyên lý Am dương có thể diễn đạt bằng biểu tượng Thái cực, -vòng tròn khép kín, trong 

đó được chia thành nửa đen, nửa trắng; trong nửa đen có chấm trắng, và trong nửa trắng có có chấm đen. 
Trong biểu tượng Thái cực có phần trắng là dương, phần đen là âm, chúng nói lên âm và dương thống 
nhất: trong âm có dương và trong dương có âm; trong thái dương có thiếu âm, và trong thái âm có thiếu 
dương. Thiếu dương trong thái âm phát triển đến cùng thì có sự chuyển hóa thành thiếu âm trong thái 
dương, và ngược lại... Cứ như vậy, vạn vật thay đổi, biến hóa không ngừng.  

Thái cực là cội nguồn của mọi sự biến hóa trong vũ trụ, nó thống nhất trong mình hai lực lượng đối 
lập âm và dương (Lưỡng nghi). Lưỡng nghi giao cảm, biến hóa lẫn nhau tạo thành Tứ tượng (thái dương 
thiếu dương, thái âm, thiếu âm)… Khi chưa có chữ viết, âm được ký hiệu bằng vạch đứt ( ), và dương 
được ký hiệu bằng vạch liền (). Khi lấy dương chồng lên dương, lấy âm chồng lên dương, lấy âm 
chồng lên âm, lấy dương chồng lên âm ta lần lượt được thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm (các 
biểu tượng của Tứ tượng). Khi lấy dương, rồi sau đó lấy âm chồng lần lượt lên Tứ tượng ta được 8 biểu 
tượng của Bát quái: càn, ly, cấn, tốn, đoài, chấn, khôn, khảm. Mỗi quẻ (quái) có ba hào (1 vạch đứt hay 
liền) xuất hiện dần từ dưới lên là hào 1, hào 2, hào 3. Bát quái được xếp lại thành từng cặp đối lập là: càn 
– khôn, chấn – tốn, cấn – đoài, khảm – ly.   

Trong vũ trụ, Tứ tượng tượng trưng cho Mặt Trời, Mặt Trăng, hành tinh, định tinh. Còn Bát quái 
tượng trưng cho 8 yếu tố vật chất tạo thành vũ trụ đối lập nhau lần lượt là: trời - đất, sấm - gió, núi - hồ, 
nước - lửa. Ngoài ra, Bát quái còn tượng trưng cho quan hệ gia đình: cha – mẹ, con trai cả – con trai 
giữa, con gái giữa – con gái út, con trai út – con gái cả; cho tính khí cá nhân: tính kiên nghị – tính ghen 
tuông, tính phản trắc - tính lừng khừng, tính tháo vát - tính hay chê, tính hay lo - tính hoạt bát; cũng như 
các hiện tượng, thuộc tính, quan hệ khác v.v.. 

Bát quái chỉ là 8 quẻ đơn (quẻ có 3 vạch). Khi 8 quẻ đơn này chồng lên nhau ta được 64 quẻ kép 
(quẻ có 6 vạch) hay còn được gọi là Trùng quái. Nếu sự phối hợp giữa quẻ đơn trên và quẻ đơn dưới 
thành quẻ kép sao cho chúng tạo ra sự giao cảm lẫn nhau thì quẻ kép đó là quẻ tốt (cát), còn nếu không 
tạo ra sự giao cảm thì quẻ kép đó là quẻ xấu (hung). Ví dụ, quẻ Thái được tạo thành bởi quẻ khôn ở trên 
và quẻ càn ở dưới, tức đất ở trên trời. Quẻ này nói rằng, khi khí dương phải thăng lên và khí âm phải hạ 
xuống thì chúng sẽ giao cảm với nhau làm thay đổi vị trí, dẫn đến sự biến hóa (phát triển); vậy, quẻ Thái 
là quẻ tốt. Ngược lại, quẻ Bỉ được tạo thành bởi quẻ càn ở trên và quẻ khôn ở dưới, tức trời ở trên đất. 
Quẻ này nói rằng, khi khí dương phải thăng lên và khí âm phải hạ xuống thì chúng sẽ không giao cảm 
được với nhau, không dẫn đến sự biến hóa (phát triển); vậy, quẻ Bỉ là quẻ xấu.      

Nguyên lý Âm dương giải thích quá trình biến dịch từ cái duy nhất thành đa dạng của vạn vật trong 
vũ trụ theo lôgích đơn giản sau đây:  
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Thái cực  Lưỡng nghi  Tứ tượng  Bát quái  Trùng quái  Vạn vật.  
Như vậy, lý luận Am dương phản ánh quan niệm duy vật chất phác về tự nhiên, thể hiện tư tưởng 

biện chứng sơ khai của người Trung Hoa về cội nguồn và quá trình biến hóa xảy ra trong tự nhiên, trong 
đời sống xã hội và con người.   

b) Lý luận Ngũ hành 
Từ thực tế cuộc sống, người Trung Quốc cổ đại khái quát cho rằng, bản thân vũ trụ cũng như vạn vật 

trong nó được tạo thành từ 5 yếu tố luôn vận động (Ngũ hành) là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nội dung cơ 
bản của lý luận Ngũ hành thể hiện trong quy luật Ngũ hành tương sinh – tương khắc.  

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là phạm trù phản ánh những sự vật, hiện tượng hay thuộc tính, quan hệ như:  
Mộc: gỗ, mùa xuân, phương đông, màu xanh, vị chua… 
Hỏa: lửa, mùa hạ, phương nam, màu đỏ, vị đắng…  
Thổ: đất, giữa hạ và thu, trung ương, màu vàng, vị ngọt… 
Kim: kim khí, mùa thu, phương tây, màu trắng, vị cay… 
Thuỷ: nước, mùa đông, phương bắc, màu đen, vị mặn… 
Sự sinh hoá cho nhau và chế ước lẫn nhau của Ngũ hành xảy ra theo trình tự: 
Một là, tương sinh: thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ.  
Hai là, tương khắc: thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ.  
Có thể diễn đạt sự tương tác sinh - khắc trên bằng biểu tượng đường tròn ngoại tiếp hình ngôi sao 

năm cánh với các đỉnh lần lượt theo chiều kim đồng hồ là thổ, kim, thuỷ, mộc, hỏa. Theo chiều kim đồng 
hồ trên đường tròn thể hiện quá trình tương sinh. Còn theo các cạnh hình ngôi sao (cũng tiến theo chiều 
kim đồng hồ) thể hiện quá trình tương khắc. 

Am dương gia cho rằng không chỉ các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên mà cả hoạt động của con 
người và đời sống xã hội đều tuân theo quy luật Ngũ hành tương sinh - tương khắc 9.  

Đến thời Tây Hán, quan niệm về Am dương – Ngũ hành đã được Đổng Trọng Thư phát triển theo 
tinh thần Nho giáo và lợi ích chính trị của giai cấp phong kiến mới giành lấy vai trò thống trị xã hội 
Trung Quốc. Nhờ vậy mà cả Nho giáo lẫn các quan niệm về Am dương - Ngũ hành đã có điều kiện chính 
trị thuận lợi để ảnh hưởng lâu dài trong nền triết học Trung Quốc.   

Tóm lại, bằng lý luận Âm dương và lý luận Ngũ hành, Âm dương gia đã đứng trên quan điểm duy vật 
chất phác để giải thích một cách máy móc sự phát triển của thế giới. Chúng có tác dụng chống lại chủ 
nghĩa duy tâm, tôn giáo và mục đích luận trong quan niệm về tự nhiên, xã hội và con người. Ngoài ra, 
chúng còn góp phần tạo nên cơ sở lý luận dẫn tới những phát minh về thiên văn, lịch pháp, y học... trong 
lịch sử Trung Hoa cổ trung đại.  
2. Nho gia  

Nho gia là một trường phái triết học lớn được hoàn thiện liên tục và có ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài 
đến nền văn hóa tinh thần của Trung Hoa nói riêng, của nhiều quốc gia phương Đông nói chung.   

                                                   
9 Trong tự nhiên, gỗ bị đốt cháy sinh ra lửa (mộc sinh hỏa); Lửa thiêu cháy mọi vật tạo thành tro - đất (hỏa sinh thổ); Trong lòng 
đất sinh ra các quặng thể rắn -kim loại (thổ sinh kim); Vật rắn bằng kim loại bị nóng chảy sang thể lỏng (kim sinh thuỷ); 
Nước là thành phần không thể thiếu được để cây cối sinh sôi nảy nở (thủy sinh mộc)…. Rễ cây ăn sâu vào đất (mộc khắc thổ); 
Đất thấm nước, ngăn chặn dòng nước (thổ khắc thủy); Nước làm tắt lửa (thủy khắc hỏa); Lửa nóng làm chảy kim loại (hỏa 
khắc kim); Dụng cụ kim loại cưa chặt được gỗ (kim khắc mộc)…   

Tháng Giêng, mùa xuân, gió thổi tan hơi lạnh, sinh vật nằm yên trong mùa đông bắt đầu trỗi dậy. Đó là tháng khí trời tỏa xuống, 
khí đất dâng lên, trời đất hòa hợp với nhau, cây cối đâm chồi nẩy lộc. Vào tháng này, bậc đế vương chỉ nên điều hòa mệnh lệnh làm 
vui, thi ân cho trăm họ được lấy lộc, cấm chặt cây, cấm dấy binh lật đổ… Nếu vào mùa xuân (mộc là chủ) mà thi hành lệnh mùa hạ 
(hỏa là chủ), thì sẽ không hợp thời làm cho cây khô, cỏ héo, quốc gia luôn có tai họa cận kề; còn nếu thi hành lệnh mùa thu (kim là 
chủ) thì dân sẽ có dịch bệnh lớn; thi hành lệnh mùa đông (thủy là chủ), thì nước ngập tràn, sương tuyết rơi nhiều…   

Trong thuyết Ngũ đức chuyển dịch, Trâu Diễn trình bày đại ý như sau: Mỗi triều đại trong lịch sử Trung Quốc có một loại 
đức chi phối. Cái đức ấy thể hiện bằng Ngũ hành và tuân theo quy luật tương khắc…: Trước khi xuất hiện một triều đại mới, 
Trời luôn cho triệu chứng để biết triều đại đó thuộc đức gì. Thời Hoàng Đế, Trời cho thấy trước con dế trũi màu vàng, nên đức 
của Hoàng Đế là đức thổ. Thời Hạ Vũ, Trời cho thấy trước triệu chứng vào mùa thu – đông mà cây cối không rụng lá, nghĩa là màu 
xanh, nên đức của triều Hạ là mộc. Thời Thương, Trời cho thấy trước lưỡi gươm bằng đồng sinh ra ở trong nước, nên đức của 
triều Thương là kim. Thời Chu, Trời cho thấy trước chim hỏa xích ngậm sách đỏ đến xếp trên bệ cúng thần, nên đức của triều 
Chu là hỏa. Vì vậy, triều Hạ đã thay thời Hoàng Đế, triều Thương thay triều Hạ, triều Chu thay triều Thương. 
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a) Sơ lược sự hình thành và phát triển Nho gia  
+ Khổng Tử (551-479 TCN) là người sáng lập ra Nho giáo vào cuối thời Xuân Thu. Khổng Tử tên 

Khâu, hiệu Trọng Ni, người nước Lỗ (Sơn Đông) là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn và đầu tiên của 
Trung Quốc. Ông có làm một số chức quan ở nước Lỗ trong mấy năm, nhưng phần lớn thời gian trong 
cuộc đời của mình, ông chu du nhiều nước để trình bày chủ trương chính trị của mình, và sau đó mở 
trường dạy học. Tương truyền, số học trò của ông có đến 3000 người, trong đó có nhiều người thành đạt 
mà sử sách gọi là thất thập nhị hiền. Khổng Tử không chỉ dạy học mà còn chỉnh lý các sách (san Thi, 
dịch Thư, tán Dịch, định Lễ, bút Xuân Thu). Lý luận của ông là một hệ thống triết lý sâu sắc về đạo đức - 
chính trị – xã hội, được học trò chép lại thành sách Luận ngữ.  

Khổng Tử rất quan tâm đến các vấn đề đạo đức – chính trị – xã hội. Ông coi hoạt động đạo đức là 
nền tảng của xã hội, là công cụ để gìn giữ trật tự xã hội và hoàn thiện nhân cách cá nhân cho con người. 
Lý luận về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng… tạo nên nội dung quan điểm về đạo đức của ông. Trong hoạt 
động chính trị – xã hội, ông chủ trương dùng đức trị 10 và thực hành chính danh 11 để xây dựng một xã 
hội đại đồng12, - xã hội có trật tự trên - dưới, mỗi thành viên từ vua chúa, quan lại đến thứ dân đều dựa 
trên địa vị của mình mà làm tròn bổn phận được xã hội giao cho; xã hội có vua sáng tôi hiền, cha từ con 
thảo, trong ấm ngoài êm…  

Nội dung đường lối đức trị của Khổng Tử hướng đến thực hiện 3 điều là: dân đông, kinh tế phát 
triển, dân được học hành. Biện pháp để thi hành đường lối đức trị là: thận trọng trong công việc, gìn giữ 
chữ tín, tiết kiệm trong tiêu dùng, thương người, sử dụng sức dân hợp lý… Để xây dựng xã hội đại đồng, 
Khổng Tử chủ trương dựa vào sự nghiệp giáo dục để uốn nắn nhân cách, bồi dưỡng đào tạo nhân tài 
theo hai phương châm: tiên học lễ, hậu học văn và học đi đôi với hành, học để vận dụng vào thực tế. Để 
học tốt, ông yêu cầu học trò phải có tinh thần khiêm tốn và cầu tiến, biết suy tư và luôn tích cực trong học 
tập…     

Đến thời Chiến Quốc, Nho gia bị chia thành 8 phái, trong đó có phái của Tuân Tử và phái của Mạnh 
Tử là mạnh nhất. Tuân Tử (315-230 TCN) phát triển Nho gia theo xu hướng duy vật, còn Mạnh Tử (372-
298 TCN) phát triển Nho gia theo xu hướng duy tâm. Họ bất đồng nhau trong việc lý giải bản tính con 
người. Tuy nhiên, Mạnh Tử đã có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Nho gia nguyên thủy.  

+ Mạnh Tử là người nước Trâu (Sơn Đông), học trò của Khổng Cấp. Cũng như Khổng Tử, Mạnh 
Tử tin tưởng sâu sắc vào sự tồn tại Thiên mệnh và cho rằng, mọi việc ở trên đời đều do Trời quyết. Ông 
lý giải bản tính thiện của con người thông qua lý luận về nhân, lễ, nghĩa và trí, trong đó nhân - nghĩa là 
quan trọng, và từ lý luận này ông khẳng định: Nhân chi sơ tính bản thiện. Mạnh Tử chủ trương thực hành 
đường lối đức trị dựa trên tinh thần quý dân13, nhân chính và thống nhất… Mạnh Tử đã khép lại một 
giai đoạn quan trọng, - giai đoạn hình thành Nho gia; vì vậy, Nho gia Khổng - Mạnh còn được gọi là Nho 
gia nguyên thủy hay Nho gia tiên Tần.  

+ Sang thời Tây Hán, Đổng Trọng Thư  (179-104 TCN) đã dựa trên lợi ích giai cấp phong kiến 
thống trị, khai thác lý luận Am dương – Ngũ hành, đưa ra thuyết trời sinh vạn vật và thiên nhân cảm 
ứng để hoàn chỉnh thêm Nho gia trong việc giải thích vạn vật, con người và xã hội. Ông đã hệ thống hóa 
kinh điển Nho gia thành Tứ thư và Ngũ kinh, đồng thời đưa ra quan niệm Tam cương14, Ngũ thường15…, 
Tam tòng16, Tứ đức17… đối với phụ nữ. Những quan niệm này đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn đạo 
đức và nền tảng tư tưởng xã hội, tức trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến thống trị Trung Quốc. 
Nho gia không dừng lại với tư cách một trường phái triết học vươn lên thành hệ tư tưởng xã hội mà còn 

                                                   
10 Khổng Tử cho rằng: Cai trị dân mà dùng mệnh lệnh, đưa dân vào khuôn phép mà dùng hình phạt thì dân có thể tránh được tội lỗi 
nhưng không biết liêm sỉ. Cai trị dân mà dùng đạo đức, đưa dân vào khuôn phép mà dùng lễ thì dân sẽ biết liêm sỉ và thực lòng quy 
phục. 
11 Khổng Tử cho rằng: Danh không chính thì ngôn chẳng thuận, ngôn chẳng thuận thì việc không thành, việc không thành thì 
lễ - nhạc bất hưng, lễ - nhạc bất hưng thì hình phạt không trúng lý, hình phạt không trúng lý thì dân biết bám víu vào đâu? Người 
quân tử quan niệm được danh thì nói được, nói được thì làm được. 
12 Quân quân, Thần thần, Phụ phụ, Tử tử có nghĩa là, Vua ra vua, Tôi ra tôi, Cha ra cha, Con ra con. 
13 Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh có nghĩa là, Dân quý nhất, kế đến là đất nước và lúa gạo, còn vua là cái quý sau cùng. 
14 Quân – thần, phụ – tử, phu – phụ: Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu; Phu 
xướng, phụ tùy. 
15 Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. 
16 Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. 
17 Công, dung, ngôn, hạnh. 
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được mở rộng thành một hệ thống niềm tin, tín ngưỡng – nghi thức được phổ biến trong toàn xã hội. Nho 
giáo xuất hiện và Khổng Tử được suy tôn làm Giáo chủ của đạo Học. 

+ Cũng từ  đời Hán, Phật giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc và Đạo giáo ra đời. Từ đó, có nhiều 
nhà Nho cho rằng, triết học của Nho cần được bổ sung thêm một số tư tưởng của hai học thuyết kia. Nho 
gia phát triển tiếp tục. Đặc biệt, sang thời nhà Tống, Nho giáo phát triển rất mạnh. Chính Chu Đôn Di 
(1017-1073) và Thiệu Ung (1011-1077) là những người đã khởi xướng lý học trong Nho giáo. Với thuyết 
Thái cực đồ, Chu Đôn Di cho rằng: Nguồn gốc của Vũ trụ là Thái cực; Thái cực có thể động và thể tĩnh; 
Động sinh ra dương, động cực rồi lại tĩnh, và ngược lại. Am dương tác động sinh ra Ngũ hành, rồi sinh ra 
vạn vật. Ngoài ra, thời này còn có hai anh em họ Trình - Trình Hạo (1032-1085), Trình Di (1033-1107), 
và Chu Hy (1130-1200)… là những nhà lý học xuất sắc. Họ đã nêu ra thuyết cách vật trí tri 18…  

Nho giáo tiếp tục chi phối đời sống tư tưởng xã hội Trung Quốc qua các triều đại tiếp theo, nhưng 
nói chung, Nho giáo trong thời Minh – Thanh không có phát triển mới. Càng ngày, Nho giáo càng khắc 
khe và bảo thủ. Sang thế kỷ XIX, Nho giáo đã thật sự trở nên già cổi, nên không còn sức sống nữa. 

Với tính cách là hệ tư tưởng chỉ đạo đường lối trị nước ở Trung Quốc trên 2000 năm, Nho giáo đã 
đóng góp lớn vào sự nghiệp tổ chức và quản lý xã hội, vào sự phát triển văn hóa và giáo dục, vào quá 
trình rèn luyện đạo đức cá nhân, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhưng đến cuối thời đại 
phong kiến, do tính phục cổ, bảo thủ của nó mà Nho giáo đã tạo ra tình trạng trì trệ kéo dài của xã hội 
Trung Quốc, làm cho Trung Quốc không bắt kịp trào lưu văn minh của thế giới.  

 Kinh điển của Nho gia gồm bộ Ngũ kinh và bộ Tứ thư.  
Bộ Ngũ kinh bao gồm 5 quyển kinh: Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu. Kinh Thi là sách sưu tập thơ ca 

dân gian với chủ đề chính là tình yêu nam nữ; Khổng Tử muốn dùng nó để giáo dục tình cảm lành mạnh 
cho con người. Kinh Thư là sách ghi lại cách tổ chức hành chính nhà nước, những truyền thuyết, biến cố 
xảy ra ở đời trước nhằm làm gương cho các đời sau. Kinh Lễ là sách ghi chép những lễ nghi đời trước 
dùng làm phương tiện duy trì và ổn định trật tự xã hội, giáo dục đạo đức cho con người. Kinh Dịch là 
sách bàn về những biến đổi của trời, đất, con người và xã hội. Kinh Xuân Thu là sách viết về lịch sử biến 
động chính trị thời Xuân Thu.  

Bộ Tứ Thư bao gồm 4 quyển sách: Luận ngư, Đại học, Trung dung, Mạnh Tử. Luận ngư là sách ghi 
lại các lời giảng, dạy, luận bàn của Khổng Tử, do các học trò tập hợp chép lại sau khi ông mất. Đại học là 
sách dạy cách làm người quân tử, do Tăng Tử - học trò xuất sắc của Khổng Tử soạn ra. Trung dung là 
sách dạy cách sống dung hòa, không thiên lệch do Khổng Cấp - cháu nội của Khổng Tử, học trò của Tăng 
Tử viết. Mạnh Tử là sách bàn về tính thiện, về đạo nhân nghĩa do Mạnh Tử - học trò của Khổng Cấp 
soạn.  

b) Một số tư tưởng triết học cơ bản của Nho giáo nguyên thủy  
Nho giáo nguyên thủy là triết lý của Khổng Tử và Mạnh Tử về đạo làm người quân tử và cách thức 

trở thành người quân tử, cách cai trị đất nước. Nó được trình bày trong một hệ thống các tư tưởng về đạo 
đức – chính trị – xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Nho gia nguyên thủy cho rằng, nền tảng của xã hội, cơ sở của gia đình không phải là những quan 
hệ kinh tế - xã hội, mà là những quan hệ đạo đức - chính trị, đặc biệt là 3 quan hệ vua – tôi, cha – con, 
chồng - vợ. Các quan hệ này được Nho gia gọi là đạo. Khi các quan hệ này chính danh, nghĩa là: vua ra 
vua, tôi ra tôi; cha ra cha, con ra con; chồng ra chồng, vợ ra vợ thì xã hội ổn định, gia đình yên vui; và 
ngược lại. Xã hội thời Xuân thu – Chiến quốc loạn lạc, luân thường đạo lý suy đồi, kỷ cương phép nước 
lõng lẽo là do 3 quan hệ này rối loạn, do danh - thực oán trách nhau, nghĩa là, vua chẳng ra vua, tôi chẳng 
ra tôi; cha chẳng ra cha, con chẳng ra con; vợ chẳng ra vợ, chồng chẳng ra chồng. Vì vậy, muốn cải 
loạn thành trị, muốn thực hiện xã hội đại đồng thì phải chấn chỉnh lại 3 quan hệ đó. Để chấn chỉnh lại 3 
quan hệ đó, Nho gia nguyên thủy lấy giáo dục đạo đức làm cứu cánh.  

Khổng Tử ít quan tâm đến các vấn đề nguồn gốc của vũ trụ nên quan điểm của ông về trời - đất, quỷ 
- thần không rõ ràng19. Tuy nhiên, để tìm chỗ dựa vững chắc cho lý luận đạo đức của mình, Khổng Tử và 
cả Mạnh Tử đều xây dựng thuyết Thiên mệnh. Xuất phát từ vũ trụ quan của kinh Dịch, Khổng Tử cho 
rằng, vạn vật không ngừng biến hóa theo một trật tự không gì cưỡng lại được, mà nền tảng tận cùng của 
                                                   
18 Cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.  
19 Về trời, một mặt, ông coi đó là giới tự nhiên với 4 mùa thay đổi, trăm vật sinh sôi; nhưng mặt khác, ông coi trời là lực lượng 
siêu nhiên quy định số phận và cuộc đời của mỗi con người, quốc gia, dân tộc. Về quỷ thần, một mặt, ông có thái độ hoài nghi; 
nhưng mặt khác, ông lại coi trọng tang ma, cúng tế. 
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trật tự đó là Thiên mệnh. Còn sự hiểu biết được Thiên mệnh là điều kiện tiên quyết để trở thành con người 
hoàn thiện20. Xuất phát từ quan điểm Thiên mệnh, hai ông tìm kiếm sự thống nhất giữa trời, đất, người và 
vạn vật, đặc biệt là trên bình diện đạo đức – chính trị - xã hội, chứ không để ý đến khía cạnh sinh học - tự 
nhiên trong con người.  

+ Dựa trên thuyết thiên mệnh, Khổng Tử cho rằng: Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu 
đạo chi vị giáo, và Tính tương cận, tập tương viễn. Điều này có nghĩa là:  

Con người có tính người, tính người do trời phú, sự phú cái tính ấy về cơ bản là đồng đều ở mỗi con 
người. Nhưng trong cuộc sống, do điều kiện, hoàn cảnh, môi trường khác nhau, do những tập quán, tập 
tục không giống nhau mà người này khác xa người kia. Vậy, tập là nguyên nhân làm biến tính ở mỗi con 
người, làm cho con người không giữ được tính do trời phú cho, làm cho con người trở nên vô đạo; rồi cả 
nước, cả thiên hạ vô đạo. Vì vậy, muốn giữ được tính cho con người phải lập đạo; nghĩa là phải làm (giáo 
dục) cho cả nước, cả thiên hạ hữu đạo.  

Đạo phải có giáo mới sâu sắc, vững chắc và rộng khắp. Còn mục đích của giáo là làm cho mọi 
người, mọi nhà, cả thiên hạ hữu đạo. Hữu đạo là thể hiện được mối quan hệ giữa người và người, giữa 
người và trời đất - vạn vật một cách đúng đắn, nghĩa là phù hợp với thiên mệnh21. Khổng Tử cho rằng, 
nếu lập đạo của trời, nói về âm và dương; lập đạo của đất, nói về cương và nhu; thì lập đạo của người, 
phải nói về nhân và nghĩa. Quan niệm về nhân và nghĩa là quan niệm trung tâm của đạo đức Nho gia 
nguyên thủy. Chúng hợp với các quan niệm khác tạo thành hệ thống phạm trù đạo đức của phái này: 
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng…  

- Quan niệm về nhân: Nhân được coi là nguyên lý đạo đức cơ bản qui định bản tính con người, chi 
phối mọi quan hệ giữa người với người trong xã hội, và nó được hiểu rất rộng. Khổng Tử cho rằng, nhân 
là lòng thương người (ái nhân); còn Mạnh Tử thì cho rằng, nhân là lòng trắc ẩn. Nói chung, nhân là cách 
đối xử của con người với con người, để tạo ra người. Muốn thực hiện đạo làm người, tức muốn thực hiện 
đức nhân cần phải: Điều gì mà mình không muốn thì cũng đừng đem áp dụng cho người khác; Mình 
muốn lập thân thì cũng giúp người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì cũng giúp người khác thành 
đạt; Khống chế mình theo đúng lễ… Người có đức nhân thì bên ngoài xã hội luôn cung, khoan, tín, mẫn, 
huệ (cung kính, khoan hòa, tín nhiệm, nhạy bén, rộng rãi)…, bên trong gia đình luôn hiếu, đễ (hiếu thảo, 
nhường nhịn)… 

Quan niệm về nhân của Khổng Tử có nội dung giai cấp rõ ràng, ông cho rằng chỉ có người quân tử, 
tức kẻ cai trị, mới có được đức nhân, còn người tiểu nhân, tức nhân dân lao động, không thể có được đức 
nhân. Nghĩa là, đạo nhân chỉ là đạo của người quân tử, của giai cấp thống trị.  

- Quan niệm về nghĩa: Theo Nho gia, nếu nhân là lòng thương người, đức nhân dùng để đối xử với 
người và tạo ra người, thì nghĩa là dạ thủy chung, đức nghĩa dùng để đối xử với chính mình và tạo ra ta. 
Đức nhân thể hiện trong quan hệ với người khác; còn đức nghĩa thể hiện trong quan hệ với mình, khi tự 
vấn lương tâm mình về điều mình nên nói, về việc mình nên làm. Khi nói một điều gì đó hay khi làm một 
việc gì đó mà ta cảm thấy thỏa mái, thảnh thơi, hứng thú trong lương tâm thì đó là ta nói điều nghĩa, ta 
làm việc nghĩa. Vậy, nghĩa được hiểu là những gì hợp đạo lý mà con người phải làm, bất kể làm điều đó 
có đem lại cho người thực hiện nó ích lợi gì hay không. Khổng Tử cho rằng, con người muốn sống tốt 
phải biết lấy nghĩa để đáp lại lợi, chứ không nên lấy lợi đáp lại lợi, vì lấy lợi đáp lại lợi sẽ sinh ra oán 
trách… 

Song, do hạn chế bởi lập trường giai cấp, mà Khổng Tử cho rằng, bậc quân tử tinh tường về việc 
nghĩa, kẻ tiểu nhân rành rẽ về việc lợi. Như vậy, tiểu nhân và quân tử là hai loại người đối lập nhau 
không phải chủ yếu về địa vị xã hội mà chủ yếu là về phẩm chất đạo đức.  

- Quan niệm về lễ: Để đạt được nhân, để lập lại trật tự, khôi phục lại kỷ cương cho xã hội Khổng Tử 
chủ trương phải dùng lễ, đặc biệt là lễ của nhà Chu. Vì le có thể: xác định được vị trí, vai trò của từng 
người; phân định trật tự, kỷ cương trong gia đình và ngoài xã hội; loại trừ những tật xấu và tạo ra những 
phẩm chất cá nhân mà xã hội đòi hỏi. Do nhận thấy tác dụng to lớn của lễ mà Khổng Tử đã dốc sức san 
định lại lễ. Ở Khổng Tử, trước hết, lễ được hiểu là lễ giáo phong kiến như những phong tục tập quán; 
những qui tắc, qui định về trật tự xã hội; thể chế, pháp luật nhà nước như: sinh, tử, tang, hôn, tế lễ, luật lệ, 
hình pháp…; sau đó, lễ được hiểu là luân lý đạo đức như ý thức, thái độ, hành vi ứng xử, nếp sống của 

                                                   
20 Khổng Tử cho rằng: Không hiểu mệnh trời thì không trở thành người quân tử. Đã biết có mệnh trời thì phải sợ và thuận 
mệnh. Đó là cái đức của người quân tử; Sống chết có mệnh, giàu sang tại trời… 
21 Thực chất là làm theo các nguyên tắc, phương châm cơ bản của Nho gia. 
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mỗi con người trong cộng đồng xã hội trước lễ nghi, trật tự, kỷ cương phong kiến. Nhân và lễ có quan hệ 
rất mật thiết. Nhân là nội dung bên trong của lễ, còn lễ là hình thức biểu hiện nhân ra bên ngoài. Nhân 
giống như cái nền tơ lụa trắng tốt mà trên đó người ta vẽ lên những bức tranh tuyệt đẹp. Khổng Tử cho 
rằng, trên đời không hề tồn tại người có nhân mà vô lễ. Vì vậy, ông khuyên chớ xem điều trái lễ, chớ 
nghe điều trái lễ, chớ nói điều trái lễ và chớ làm điều trái lễ.  

Ngoài quan niệm về nhân, nghĩa, lễ, Nho gia còn bàn đến: trí – tức là sự sáng suốt nhận thức thấu 
đáo mọi vấn đề, hiểu đạo trời, đạo người, hiểu cả thiên hạ, biết sống hợp với nhân; tín – tức là lòng ngay 
dạ thẳng, lời nói và việc làm nhất trí với nhau, dũng – tức là sức mạnh tinh thần, lòng can đảm, biết xấu 
hổ vì cái sai cái xấu để vứt bỏ chúng mà làm theo nhân nghĩa… Chúng là các nguyên tắc cơ bản của đạo 
đức Nho giáo 22. Khổng Tử còn cho rằng, người quân tử có đủ trí, nhân, dũng. Do có trí nên người quân 
tử không nhầm lẫn, do có nhân nên người quân tử không buồn phiền, do có dũng nên người quân tử 
không có gì phải kinh sợ.  

Nếu Khổng Tử chỉ chú trọng đến Tam đức (nhân, trí, dũng) thì sang thời Chiến quốc, Mạnh Tử bỏ 
dũng thay vào đó lễ và nghĩa thành Tứ đức (nhân, lễ, nghĩa, trí)23.  

+ Cũng dựa trên thuyết Thiên mệnh, nhưng Mạnh Tử cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện; bởi vì, 
khi sinh ra mỗi con người đều có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí. Do có nhân nên ai cũng có lòng trắc ẩn, do có 
nghĩa nên ai cũng có lòng u tố, do có lễ nên ai cũng có lòng cung kính, do có trí nên ai cũng biết lẽ thị 
phi. Chúng toát ra từ tâm. Là người ai cũng có cái tâm. Tâm là cội nguộn của tính thiện trong con người. 
Vì vậy, con người cần phải trường kỳ tâm dưỡng kỳ tính, – tức gìn giữ cái tâm thiện ấy. Dù bản tính con 
người là thiện, nhưng trong cuộc sống của con người vẫn có cái ác. Cái ác ấy xuất hiện là do kỷ cương xã 
hội rối loạn, luân thường đạo lý bị đảo điên. Để vãn hồi tính thiện ở con người thì phải lập lại trật tự kỷ 
cương cho xã hội trên cơ sở thực hành đường lối nhân nghĩa24. 

Như vậy, Khổng Tử và Mạnh Tử đều nhất trí coi chuẩn mực đạo đức là tiêu chuẩn của người quân 
tử, và muốn trở thành người quân tử cần phải tu thân. Để tu thân cần phải đạt đạo - con đường phải theo, 
quan hệ mà con người phải biết để ứng xử trong cuộc sống -, mà trước hết là đạo quân – thần, phụ – tử, 
phu – phụ25 cần phải đạt đức - phẩm chất tốt đẹp của con người cần phải thể hiện trong cuộc sống -, và 
phải biết thi, thư, lễ, nhạc.  

Tóm lại, quan điểm đạo đức – chính trị – xã hội của Khổng – Mạnh là xây dựng mẫu người quân tử. 
Muốn trở thành người quân tử không chỉ có tu thân, dù tu thân là gốc mà phải biết hành động tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ. Muốn hành động hiệu quả người quân tử phải thực hành đường lối nhân trị - cai trị 
bằng tình người, bằng sự yêu người, coi người như bản thân mình...-, và chính danh, - cai trị sao cho vua 
ra vua, tôi ra tôi; cha ra cha, con ra con; chồng ra chồng, vợ ra vợ. Chỉ có như vậy thì người quân tử, tức 
giai cấp cai trị, mới xây dựng được một xã hội đại đồng. 

Nho giáo nguyên thủy khao khát cải biến xã hội thời Xuân thu – Chiến quốc từ loạn thành trị là một 
khao khát thầm kín của cả thiên hạ lúc bấy giờ. Nó thể hiện tính nhân bản sâu sắc. Đòi hỏi của Nho giáo 
nguyên thủy về người cai trị - người quân tử không thể là dân võ biền mà phải là người có một vốn văn 
hóa toàn diện là một đòi hỏi chính đáng. Nhưng chủ trương xây dựng một xã hội đại đồng của Nho giáo 
hoàn toàn không dựa trên các quan hệ kinh tế – xã hội, không xuất phát từ việc xây dựng nền sản xuất vật 
chất, không dựa vào quần chúng nhân dân bị trị, tức “bọn” tiểu nhân, mà chỉ dựa trên các quan hệ đạo 
đức – chính trị – xã hội, xuất phát từ việc giáo dục, rèn luyện nhân cách cá nhân cho tầng lớp thống trị và 
chỉ dựa duy nhất vào tầng lớp thống trị là một chủ trương duy tâm, ảo tưởng, xa rời thực tế cuộc sống bấy 
giờ. Ý tưởng về xã hội đại đồng cho dù đã làm lay động trái tim và khối óc của biết bao con người, nhưng 
nó mãi mãi chỉ là một lý tưởng chính trị rất cao đẹp của tầng phong kiến thống trị xã hội Trung Quốc. Do 
không phù hợp với ước vọng của quần chúng nhân dân, vì vậy, nó mãi mãi chỉ là một lý tưởng. 

                                                   
22 Khổng Tử nói: Muốn nhân mà không muốn học thì bị cái ngu che mờ. Muốn trí mà không muốn học thì bị cái sai trái che mờ. 
Muốn cương trực mà không muốn học thì bị cái ương ngạnh che mờ. Muốn dũng mà không muốn học thì bị cái loạn che mờ… 
Người ham học gần với đức trí, người ham làm gần với đức nhân, người biết hổ ngươi gần với đức dũng. Ai biết ba điều ấy 
tất biết phép tu thân. Biết phép tu thân tất biết phép trị nhân. Biết phép trị nhân tất biết phép tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
23 Đến đời nhà Hán, Đổng Trọng Thư thêm Tín thành Ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín). 
24 Tuân Tử cho rằng, bản tính con người là ác; vì vậy, ông chủ trương không chỉ dùng nhân, nghĩa, lễ, nhạc mà phải dùng hình luật 
để giải hòa tính ác, cải biến cái ác thành cái thiện. 
25 Sau này, Đổng Trọng Thư gọi là Tam cương, và mở rộng Tam cương thành Ngũ Luân (quân – thần, phụ – tử, phu – phụ, huynh 
– đệ, bằng – hữu). 
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Nho gia nguyên thủy Khổng - Mạnh chứa đựng nhiều giá trị nhân bản và toát lên tinh thần biện 
chứng sâu sắc. Điều này không có trong Nho giáo hậu Tần. Nho gia nguyên thủy đã làm nổi bật khía 
cạnh xã hội của con người; tuy nhiên, khía cạnh xã hội của con người đã bị hiểu một cách hạn chế và duy 
tâm. Đây là điểm khác so với quan điểm của Đạo gia – trường phái triết học nhấn mạnh bản tính tự nhiên 
của con người.  
3. Đạo gia 

Đạo gia được Lão Tử (khoảng thế kỷ VI TCN), còn gọi là Lão Đam, tên Lý Nhĩ, người nước Sở, có 
thời làm quan sử giữ kho sách ở Lạc Ap, sáng lập ra; và sau đó, Trang Tử (369-286 TCN), người nước 
Tống phát triển thêm vào thời Chiến quốc.  

Kinh điển của Đạo gia chủ yếu được tập trung lại trong bộ Đạo đức kinh và bộ Nam hoa kinh. Đạo 
đức kinh có khoảng 5000 từ do Lão Tử soạn, nó gồm hai thiên nói về Đạo và Đức. Nam hoa kinh gồm 
các bài do Trang Tử và một số người theo phái Đạo gia viết… Những tư tưởng triết học cơ bản của 
trường phái Đạo gia được thể hiện chủ yếu trong lý luận về đạo và đức. Lý luận này thể hiện quan niệm 
biện chứng về thế giới, và là cơ sở để Lão Tử xây dựng thuyết vô vi.  

a) Lý luận về Đạo và Đức  
+ Đạo là phạm trù triết học vừa để chỉ bản nguyên vô hình, phi cảm tính, phi ngôn từ, sâu kín, huyền 

diệu của vạn vật, vừa để chỉ con đường, quy luật chung của mọi sự sinh thành, biến hóa xảy ra trong thế 
giới.  

Đạo được tạm hiểu như là cái tự nhiên tĩnh mịch, yên lặng, mộc mạc, hỗn độn, mập mờ, thấp thoáng, 
không có đặc tính, không có hình thể; là cái mắt không thấy, tai không nghe, tay không nắm bắt, ngôn 
ngữ không thể diễn đạt, tư duy không nhận thức được; là cái năng động tự sinh sôi, nảy nở, biến hóa…  

Theo Lão Tử, đạo vừa là cái có trước vừa là cái nằm trong bản thân sự vật; nhưng khi có sự can thiệp 
của con người thì đạo không còn là đạo nữa. Ông viết: Có một vật hỗn mang thành tựu trước trời đất, yên 
lặng, mênh mông, một mình độc lập, tản mác khắp nơi, không ngừng ở đâu, coi như mẹ của thế gian… 
Cái hỗn mang chưa có tên nên tạm gọi là đạo… Đạo mà ta có thể gọi được không phải là đạo; Danh mà 
ta có thể gọi được không phải là danh. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật…  

+ Đức là phạm trù triết học dùng để thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của đạo, là cái hình thức nhờ đó 
vạn vật được định hình và phân biệt được với nhau, là cái lý sâu sắc để nhận biết vạn vật. 

Theo Lão Tử, đạo sinh ra vạn vật, đức nuôi nấng, bảo tồn vạn vật. Vạn vật nhờ đạo mà được sinh ra, 
nhờ đức mà thể hiện, và khi mất đi là lúc vạn vật quay trở về với đạo. Đạo sinh ra Một (khí thống nhất), 
Một sinh ra Hai (âm, dương đối lập), Hai sinh ra Ba (trời, đất, người), Ba sinh ra vạn Vật.  

Tóm lại, đạo không chỉ là nguồn gốc, bản chất mà còn là quy luật của mọi cái đã, đang và sẽ tồn tại 
trong thế giới. Điều này cho phép hiểu đạo như nguyên lý thống nhất - vận hành của vạn vật - nguyên lý 
Đạo pháp tự nhiên (Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên). Đạo vừa mang 
tính khách quan (vô vi) vừa mang tính phổ biến; vì vậy, trong thế giới, không đâu không có đạo, không ai 
không theo đạo...  

Như vậy, quan niệm về đạo của trường phái Đạo gia đã thể hiện một trình độ khái quát cao của tư 
duy về những vấn đề bản nguyên thế giới được xem xét trong tính chỉnh thể thống nhất của nó.  

b) Quan niệm biện chứng về thế giới 
Trong triết học của Lão Tử, quan niệm biện chứng về thế giới gắn liền với quan niệm về đạo – đức. 

Nhờ đức mà đạo nằm trong vạn vật luôn biến hóa. Đạo là cái vô. Cái vô sinh ra cái hữu. Cái hữu sinh ra 
vạn vật…  

Lão Tử cho rằng bất cứ sự vật nào cũng đều là thể thống nhất của hai mặt đối lập. Chúng ràng buộc, 
bao hàm lẫn nhau. Ông viết: Ai cũng biết đẹp là đẹp tức là có xấu; hai mặt dài ngắn tựa vào nhau, mới có 
hình thể; hai mặt cao thấp liên hệ với nhau, mới có chênh lệch; và, trong vạn vật, không vật nào không 
cõng âm, bồng dương. Trong vạn vật, các mặt đối lập không chỉ thống nhất mà chúng còn xung đột, đấu 
tranh, chuyển hóa lẫn nhau tạo ra sự thay đổi, biến hoá không ngừng của vạn vật trong vũ trụ. Tuy nhiên, 
theo Lão Tử, sự đấu tranh, chuyển hóa của các mặt đối lập này không làm xuất hiện cái mới, mà là theo 
vòng tuần hoàn khép kín. Ông nói, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ náu của họa; cái gì cong thì lại 
thẳng, trũng lại đầy, cũ thì lại mới...  

Lão Tử khẳng định càng tách xa đạo, xã hội càng chứa nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn là tai họa của xã 
hội. Ông viết: Khi đạo lớn bị phá bỏ thì xuất hiện nhân – nghĩa; khi trí tuệ ra đời thì sinh ra giả dối; khi 
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nước loạn mới xuất hiện tôi trung… Vì vậy, để xoá bỏ tai họa cho xã hội, phải thủ tiêu mâu thuẫn trong 
xã hội.  

Theo Lão Tử, mâu thuẫn trong xã hội được thủ tiêu bằng cách đẩy mạnh một trong hai mặt đối lập để 
tạo ra sự chuyển hóa theo quy luật phản phục (quay trở lại cái ban đầu), hay cắt bỏ một trong hai mặt đối 
lập để làm cho mặt đối lập kia tự mất đi theo quy luật quân bình (cân bằng nhau). Ông viết: Không tôn 
trọng người hiền thì dân không tranh nhau, không coi trọng của cải quý báu thì dân không có trộm cắp. 

Như vậy, phép biện chứng của Lão Tử mang tính chất máy móc. Vạn vật chỉ vận động tuần hoàn, lặp 
đi lặp lại một cách buồn tẻ mà không có sự ra đời của cái mới, nghĩa là không có sự phát triển.  

c) Thuyết vô vi  
Khi xuất phát từ nguyên lý Đạo pháp tự nhiên và mở rộng quan niệm về đạo vào lĩnh vực đời sống 

xã hội, Lão Tử xây dựng thuyết vô vi để trình bày quan điểm của mình về các vấn đề nhân sinh và chính 
trị - xã hội.  

Vô vi là sống và hành động theo lẽ tự nhiên, thuần phác, không giả tạo, không gò ép trái với bản tính 
của mình và ngược với bản tính của tự nhiên; là từ bỏ tính tham lam, vị kỷ để không làm mất đức. Chỉ khi 
nào từ bỏ được thói tư lợi thì mới nhận thấy đạo; và chỉ khi nhận thấy đạo mới có thể vô vi được.  

Đối lập với vô vi là hữu vi. Hữu vi là sống và hành động không theo lẽ tự nhiên, là đem áp đặt ý chí 
của mình vào sự vật, là can thiệp vào đất trời. Lão Tử phản đối mọi chủ trương hữu vi, vì ông cho rằng 
hữu vi chỉ làm xáo trộn trật tự tự nhiên vốn mang tính điều hòa, làm mất bản tính tự nhiên của con người, 
dẫn đến sự xa lánh và làm mất đạo.  

Về đường lối trị nước an dân, quan điểm của Lão Tử hoàn toàn đối lập với quan điểm của Khổng 
Tử. Lão Tử cho rằng hành động hay nhất là đừng can thiệp đến việc đời; nhưng, nếu đời cần ta phải làm 
thì ta hãy làm cái không làm một cách kín đáo, khéo léo. Ông coi đây là giải pháp an bang tế thế. Ông 
viết: Chính phủ yên tĩnh vô vi thì dân sẽ biến thành chất phác, chính phủ tích cực làm việc thì dân đầy tai 
họa. 

Nếu Khổng Tử đòi hỏi người trị vì thiên hạ phải là bậc Thánh nhân với các phẩm chất đạo đức như 
nhân, lễ, nghĩa, trí…; thì Lão Tử chủ trương bậc Thánh nhân trị vì thiên hạ phải bằng lẽ tự nhiên của đạo 
vô vi. Nếu Khổng Tử chủ trương xây dựng xã hội đại đồng, thì Lão Tử chủ trương xóa bỏ hết mọi ràng 
buộc về mặt đạo đức, pháp luật đối với con người để trả lại cho con người cái bản tính tự nhiên vốn có 
của nó. Lão Tử mơ ước đưa xã hội trở về thời đại nguyên thủy chất phác, mơ ước cô lập cá nhân với xã 
hội để hòa tan con người vào đạo (tự nhiên). Ông chủ trương xây dựng nước nhỏ, dân ít, có thuyền xe 
nhưng không đi, có gươm giáo nhưng không dùng, bỏ văn tự, từ tư lợi, không học hành... Dân hai nước ở 
cạnh nhau, dù cách nhau bởi một bờ dậu nhỏ hay một con mương cạn, cùng nghe tiếng chó sủa tối, tiếng 
gà gáy sáng… nhưng đến già, đến chết họ không bao giờ qua lại thăm nhau. Từ thuyết vô vi, Lão Tử đã 
rút ra nghệ thuật sống dành cho con người là: Từ ái, cần kiệm, khiêm nhường, khoan dung.  

Tóm lại, những tư tưởng sâu sắc và độc đáo về đạo, về đức, về phép biện chứng, về vô vi trong hệ 
thống triết học của Lão Tử đã nâng ông lên vị trí những nhà triết học hàng đầu trong nền triết học Trung 
Hoa cổ đại. Chúng là mạch suối nguồn làm phát sinh nhiều tư tưởng triết học đặc sắc của nền triết học 
phương Đông nói chung và triết học Trung Hoa nói riêng... Tuy nhiên, sang thời Chiến Quốc, Trang Tử 
đã biến các yếu tố biện chứng trong triết học của Lão Tử thành chủ nghĩa tương đối và thuyết ngụy biện. 
Từ đó, ông xây dựng quan niệm nhân sinh thoát tục – vị ngã – toàn sinh đầy tính duy tâm, tiêu cực trong 
trường phái Đạo gia. 

Xuất phát từ quan niệm của Lão Tử coi vạn vật đều do đạo sinh ra, Trang Tử cho rằng, trời đất và ta 
cùng sinh ra, vạn vật với ta đều là một, mà đã là một thì cần chi phân biệt cái này với cái kia làm gì. Từ 
đây, ông cho rằng, đúng - sai, trên - dưới, sang - hèn, bần – tiện… đều là như nhau; mà nếu chúng là như 
nhau thì cần loại bỏ chúng ra một bên để tiến vào vương quốc tiêu dao, coi sống chết bằng nhau, quên vật 
quên ta, trời đất với ta là một; coi đời là một cuộc giải trí, một cõi mộng mơ mà khi tĩnh dậy không biết ta 
hóa bướm hay bướm hóa ta.  

Do thoát tục mà phải sống trong trần tục nên Trang Tử chủ trương, phải toàn sinh và vị ngã, nghĩa là 
phải yên theo thời mà ở thuận, vì cái tự nhiên nào cũng hợp lý cả; không nên “buộc đầu ngựa xỏ mũi 
trâu”, không khen chê phải – trái, tốt - xấu làm gì, phải lánh nạn để bảo toàn sinh mạng; hay can thẳng mà 
họ không nghe thì ta nên lui chớ cãi…, bởi vì, một người quân tử chết vì nghĩa và một kẻ tiểu nhân chết 
vì của cải, thì hai cái chết đó như nhau.  
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Cách sống dững dưng, thoát tục, vị ngã của trường phái Đạo gia là một phản ứng tiêu cực trước sự bế 
tắc của thời cuộc bấy giờ. 
4. Mặc gia  

Trường phái Mặc gia do Mặc Tử (479-381 TCN) tên Địch, người nước Tống, sáng lập. Tư tưởng 
của phái này được trình bày trong sách Mặc Tử; nó phản ánh nguyện vọng của tầng lớp dân cư tự do, sản 
xuất nhỏ, tiểu chủ.  

Mặc gia phát triển trải qua hai giai đoạn: giai đoạn Mặc Tử và giai đoạn Hậu Mặc. Vào cuối thời 
Chiến quốc, các triết gia Hậu Mặc (Tướng Lý, Tướng Phu, Đặng Long…) đã khắc phục khá triệt để yếu 
tố thần bí, phát triển khá đầy đủ các yếu tố duy vật trong các quan niệm về tự nhiên và về nhận thức của 
Mặc Tử. Từ đó, phái Hậu Mặc đã xây dựng một lý luận nhận thức vượt lên trên các lý luận nhận thức của 
các trường phái khác đương thời. Tuy nhiên, sang thời Tần – Hán, phái Mặc gia suy yếu và dần dần mất 
đi.  

Quan điểm của Mặc Tử không chỉ khác với Đạo gia mà còn đối lập với Nho gia cả về nội dung bản 
thể luận triết học và triết lý về đạo đức – chính trị – xã hội lẫn nhận thức luận. Cụ thể: 

a) Về bản thể luận và triết lý về đạo đức – chính trị – xã hội  
Xuất phát từ thế giới quan duy tâm, Mặc Tử không chỉ tin có Trời mà còn tin có quỷ thần, – những 

thế lực đầy quyền uy, thiêng liêng, luôn giám sát chặt chẽ mọi hành vi của con người để khen thưởng 
những việc làm nhân nghĩa hay trừng phạt những hành động độc ác của họ một cách công minh. Dù tin 
có Trời, nhưng Mặc Tử chống lại thuyết Thiên mệnh của Nho gia và đưa ra thuyết Thiên ý – minh quỷ. 
Theo ông, ý trời luôn muốn mọi người cùng thương yêu nhau, cùng làm lợi cho nhau; chứ không muốn 
con người ghét nhau, làm hại nhau. Sự giàu - nghèo, thọ - yểu, hạnh phúc - bất hạnh... không phải do 
thiên mệnh mà là do nhân tạo. Nếu con người luôn nổ lực làm việc, biết thực hành tiết kiệm tiền của thì 
nhất định sẽ giàu có, và sớm thoát được cảnh nghèo đói.  

Do coi thiên ý – minh quỷ sáng láng, công minh luôn là khuôn phép, mực thước cho hành vi đạo đức 
của con người mà Mặc Tử chống lại cách hiểu nhân – nghĩa, chống lại việc phân biệt đối xử của Nho gia 
và đưa ra thuyết kiêm ái.  

Theo Mặc Tử, kiêm cũng là nghĩa, đối lập với biệt; còn ái cũng là nhân, đối lập với ố. Kiêm ái cũng 
chính là nhân nghĩa. Kiêm ái không chỉ là yêu hết thẩy mọi người (không phân biệt người thân – sơ, trên 
– dưới, làng mình - làng người, nước mình - nước ngoài) như thể yêu mình mà còn là loại bỏ sự chia rẽ, 
phân biệt, thù ghét; Kiêm ái là làm lợi, trừ hại cho mọi người… Nếu Nho gia đối lập nghĩa với lợi, thì 
Mặc gia coi nghĩa là danh, lợi là thực; chúng hoàn toàn thống nhất với nhau. Việc làm không có lợi là 
việc làm bất nghĩa. 

Ông phản đối đường lối lễ trị, và đòi hỏi thực hiện thượng đồng, thượng hiền, tiết dụng, tiết táng, phi 
nhạc, thiên chí – minh quỷ, kiêm ái, phi công. Thượng đồng có nghĩa là thống nhất tư tưởng và hành động 
của mọi người trong xã hội, tán đồng từ dưới lên trên, trên dưới tình ý thông nhau. Thượng hiền có nghĩa 
là tiến cử và sử dụng người tài giỏi trong việc công. Ai tài thì được làm quan. Quan dốt kém thì bị phế bỏ, 
mà không kể thuộc giai cấp nào… 

Sang thời Chiến quốc, thuyết kiêm ái bị các trường phái khác phê phán mạnh mẽ. Nho gia, Pháp gia 
coi thuyết kiêm ái của Mặc gia là không nhận có cha, không nhận có vua, vì vậy, con người chẳng khác gì 
cầm thú.  

b) Quan niệm về nhận thức luận  
Xuất phát từ chủ nghĩa duy cảm, Mặc Tử cho rằng cái gì lỗ tai, con mắt không cảm thấy là không có. 

Từ đây, ông bác bỏ thuyết thiên mệnh và đưa ra thuyết Tam biểu. Theo thuyết này, muốn xác định một 
cái gì đó đúng hay sai, cần phải: một là, xem nó có cái gốc (căn cứ lịch sử) như thế nào; hai là, xem nó có 
cái nguồn (ý kiến của trăm họ) ra sao; và ba là, xem nó có cái dụng (có lợi cho nhà nước, cho trăm họ) 
hay không.  

Thuyết Tam biểu thể hiện lý luận phản ánh của chủ nghĩa duy vật chất phác; tuy nhiên do chịu ảnh 
hưởng bởi chủ nghĩa duy giác mà quan điểm về nhận thức của Mặc Tử đã ngã về phía chủ nghĩa duy tâm, 
rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm cực đoan. Ông đã coi thường nội dung khách quan của kinh nghiệm con 
người.  

Tóm lại, những giá trị của thuyết Kiêm ái, thuyết Tam biểu … đã nâng Mặc Tử lên hàng triết gia lớn 
vào thời Chiến quốc, và triết học của ông đã ảnh hưởng tích cực đến sinh hoạt của xã hội Trung Hoa cổ 
đại. Tuy nhiên, thái độ của ông đối với tín ngưỡng, tôn giáo lại mang tính chất thỏa hiệp. Nó thể hiện bản 
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tính nhu nhược của tầng lớp tiểu tư hữu đang bị phá sản dưới chế độ chiếm hữu nô lệ đang suy tàn trong 
xã hội Trung Hoa cổ đại. Vì vậy, từ thời Tần – Hán trở đi, không chỉ tư tưởng của riêng Mặc Tử mà của 
cả trường phái Mặc gia không thể lấn át được các tư tưởng của các trường phái khác trên diễn đàn tư 
tưởng của xã hội phong kiến ổn định và phát triển. 
5. Pháp gia  

Pháp gia là trường phái triết học có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp thống nhất về tư tưởng và chính trị 
trong xã hội Trung Hoa cổ đại. Từ thời nhà Chu, người ta áp dụng hai phương pháp trị dân cho hai tầng 
lớp xã hội khác nhau: một là, dùng lễ để chi phối cách cư xử của tầng lớp quí tộc thống trị - quân tử, và 
hai là, dùng hình để trấn áp tầng lớp thứ dân bị trị - tiểu nhân. Từ đó đã hình thành nguyên tắc: Lễ không 
xuống tới thứ dân, hình không lên đến đại phu.  

Dù xuất thân là một nhà Nho, nhưng Quản Trọng (?-645 TCN) chủ trương không dùng nhân nghĩa 
mà dùng hình pháp để cai trị đất nước. Ông là người đầu tiên bàn về pháp luật như một cách trị nước, và 
chủ trương công bố pháp luật rộng rãi trong công chúng. Đối với ông, người trị nước phải coi trọng luật, 
lệnh, hình, chính. Tùy theo thời thế và ý của dân mà đưa ra pháp một cách rõ ràng; phải chỉ cho dân biết 
rõ pháp rồi mới thi hành, và khi hành pháp phải giữ cho được lòng tin với dân. Như vậy, có thể coi Quản 
Trọng là người khởi xướng Pháp gia.  

Sang thời Chiến quốc, tư tưởng pháp trị được tiếp tục phát triển bởi Thận Đáo (370-290 TCN), 
Thân Bất Hại (401-337 TCN) và Thương Ưởng. Trong phép trị nước, Thận Đáo chủ trương dùng thế, 
Thân Bất Hại chủ trương dùng thuật, còn Thương Ưởng lại chủ trương dùng pháp. Cuối thời Chiến quốc, 
tư tưởng pháp trị được Hàn Phi Tử (280-233 TCN) hoàn thiện. Ông đã tổng hợp ba quan điểm về pháp, 
thế, thuật của 3 nhà triết học trên thành một học thuyết có tính hệ thống và trình bày trong sách Hàn Phi 
Tử. Mặt khác, Hàn Phi còn kết hợp 3 học thuyết Nho, Lão, Pháp lại với nhau, trong đó, Nho gia được coi 
là “vật liệu để xây dựng xã hội”, Đạo gia là “kỹ thuật thi công”, còn Pháp gia là “bản thiết kế”.  

Xã hội Trung Hoa thời Xuân Thu - Chiến quốc là xã hội nô lệ suy tàn đang chuyển sang xã hội 
phong kiến. Lúc đó, trật tự cương thường xã hội bị đảo lộn, đạo đức suy đồi. Để cải tạo xã hội đó, nếu 
Nho gia chủ trương dùng nhân nghĩa, Mặc gia chủ trương dùng kiêm ái, Đạo gia chủ trương dùng vô vi... 
thì Pháp gia lại chủ trương pháp trị. Pháp trị của Hàn Phi Tử dựa trên những luận cứ sau đây:  

Một là, thừa nhân tính qui luật của những lực lượng khách quan mà ông gọi là ly. Lý chi phối mọi sự 
vận động của tự nhiên và xã hội. Ông yêu cầu con người phải nắm lấy cái lý của vạn vật luôn luôn biến 
hóa mà hành động cho phù hợp.  

Hai là, thừa nhận sự biến đổi của đời sống xã hội. Do không có chế độ xã hội nào bất di bất dịch nên 
không có khuôn mẫu chung cho mọi xã hội. Theo ông, người thống trị phải căn cứ vào nhu cầu khách 
quan của lịch sử, dựa vào đặc điểm của thời thế mà lập ra chế độ, đặt ra chính sách, vạch ra cách trị nước 
sao cho thích hợp. Ông cho rằng, không có một thứ pháp luật nào luôn luôn đúng với mọi thời đại. Pháp 
luật mà biến chuyển được theo thời đại thì thiên hạ trị, còn thời thế thay đổi mà phép trị dân không thay 
đổi thì thiên hạ loạn.  

Ba là, do bản tính con người là ác và do trong xã hội người tốt cũng có nhưng ít, còn kẻ xấu thì rất 
nhiều nên muốn xã hội yên bình, không nên trông chờ vào số ít, mong chờ họ làm việc thiện (thực hành 
nhân nghĩa trị), mà phải xuất phát từ số đông, ngăn chận không cho họ làm điều ác (thực hiện pháp trị).  

Phép trị quốc của Hàn Phi Tử là một học thuyết có nội dung hoàn chỉnh được tổng hợp từ pháp, thế 
và thuật; trong đó, pháp là nội dung của chính sách cai trị, thế và thuật là phương tiện để thực hiện chính 
sách đó. Cả ba pháp, thế, thuật đều là công cụ trị nước của bậc đế vương.  

Pháp được hiểu là qui định, luật lệ có tính chất khuôn mẫu mà mọi người trong xã hội phải tuân 
theo; là tiêu chuẩn khách quan để định rõ danh phận, trách nhiệm của con người trong xã hội. Ông đòi 
hỏi, bậc minh chủ sai khiến bề tôi, không đặt ý ngoài pháp, không ban ơn trong pháp, không hành động 
trái pháp.  

Thế được hiểu là địa vị, thế lực, quyền uy của người cầm đầu chính thể. Địa vị, thế lực, quyền uy đó 
của người trị vì phải là độc tôn (Tôn quân quyền). Theo Hàn Phi Tử, thế quan trọng đến mức có thể thay 
thế vai trò của bậc hiền nhân. Muốn thi hành được pháp thì phải có thế. Pháp và thế không tách rời nhau.  

Thuật là phương pháp, thủ thuật, cách thức, mưu lược khiển việc, khiến người ta triệt để thực hiện 
mệnh lệnh mà không hiểu người sai dùng họ như thế nào. Thuật bao gồm 3 mặt là bổ nhiệm, khảo hạch 
và thưởng phạt. Hàn Phi Tử đòi hỏi vua phải dùng pháp như trời, dùng thuật như quỷ. Và nếu pháp được 
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công bố rộng rãi trong dân, thì thuật là cơ trí ngầm, là thủ đoạn của vua được dấu kín. Nhờ Thuật mà vua 
chọn được người tài năng, trao đúng chức vụ quyền hạn, và loại được kẻ bất tài.  

Trong thời đại bấy giờ, chủ trương của phái Pháp gia dùng pháp luật để trị nước là đúng đắn. Nhờ 
vậy, nước Tần đã trở nên hùng mạnh và thống nhất được Trung Quốc. Nhưng mặt khác, phái này quá 
nhấn mạnh biện pháp trừng phạt nặng nề, phủ nhận tình cảm đạo đức, thủ tiêu văn hóa giáo dục… là đi 
ngược lại xu hướng phát triển của văn minh nhân loại. Vì vậy, do thực hành triệt để pháp trị mà nhà Tần 
đã thống nhất được đất nước và cũng do thực hành triệt để pháp trị mà nhà tần mất nước. Từ thời Hán về 
sau, dù Pháp gia không chính thức được công nhận, nhưng những tư tưởng có giá trị của phái này đã 
được các học phái khác hấp thụ để bổ sung, hoàn chỉnh quan điểm của mình. 
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Chương 4 
TRIẾT HỌC HI LẠP CỔ ĐẠI 

 
 
I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN  
1. Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển  

Hy Lạp cổ đại là một quốc gia có khí hậu ôn hòa và rộng lớn bao gồm miền Nam bán đảo Bancăng, 
miền ven biển phía tây Tiểu Á và nhiều hòn đảo ở biển Êgiê. Miền lục địa Hi Lạp chia thành 3 khu vực: 
Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ. Trung bộ có nhiều dãy núi ngang dọc và những đồng bằng trù phú với 
những thành phố quan trọng như Aten (Athènes). Nam bộ là bán đảo Pêlôpôngnedơ (Péloponnèse) với 
nhiều đồng bằng rộng lớn phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng trọt. Vùng bờ biển phía đông của bán đảo 
Bancăng khúc khủy tạo nên nhiều vịnh, hải cảng thuận lợi cho ngành hàng hải phát triển. Các đảo trên 
biển Êgiê là nơi trung chuyển cho việc đi lại, buôn bán giữa Hi Lạp với các nước ở Tiểu Á và Bắc Phi. 
Còn vùng ven biển Tiểu Á là đầu mối thông thương giữa Hi Lạp và các nước phương Đông... Với điều 
kiện tự nhiên thuận lợi như vậy nên Hi Lạp cổ đại sớm trở thành một quốc gia chiếm hữu nô lệ có một 
nền công - thương nghiệp phát triển, một nền văn hóa tinh thần phong phú đa dạng. Lịch sử Hy Lạp cổ 
đại trải qua 4 thời kỳ: thời kỳ Cờrét – Myxen (Crète – Mycens), thời kỳ Hôme (Homère), thời kỳ thành 
bang, thời kỳ Maxêđôin (Macédoine).  

+  Thời kỳ Cờrét – Myxen (đầu thiên niên kỷ III - thế kỷ XII TCN): Dựa trên công cụ đồng thau, ở 
vùng Cờrét và Myxen đã hình thành các nhà nước hùng mạnh. Năm 1194 - 1184 TCN, Myxen đã tấn 
công và tiêu diệt thành Tơroa (Troie) ở Tiểu Á; nhưng sau đó, người Đôriêng với vũ khí bằng sắt tiến 
xuống và tiêu diệt các quốc gia ở Cờrét và Myxen. 

 +  Thời kỳ Hôme26 (thế kỷ XI-IX TCN): Đây là thời kỳ Hi Lạp cổ đại bước vào xã hội chiếm hữu 
nô lệ với sự xuất hiện và nhanh chóng khẳng định của chế độ sở hữu tư nhân kéo theo sự phân hóa giàu 
nghèo, sự ra đời và xung đột giai cấp diễn ra mạnh mẽ. 

+  Thời kỳ thành bang (thế kỷ VIII–VI TCN): Đây là thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử Hi Lạp 
cổ đại. Lúc bấy giờ đồ sắt được dùng phổ biến, năng xuất lao động tăng nhanh, sản phẩm thặng dư dồi 
dào, chế độ sở hữu tư nhân được củng cố… Xã hội bị phân hóa ra thành hai giai cấp xung đột nhau là chủ 
nô và nô lệ. Lao động bị phân hóa thành lao động chân tay và lao động trí óc. Đất nước bị phân chia 
thành nhiều nước nhỏ; mỗi nước lấy một thành phố làm trung tâm, trong đó, Xpát (Sparte) và Aten là hai 
thành bang hùng mạnh nhất, làm nồng cốt cho lịch sử Hi Lạp cổ đại.  

Nằm ở phía Nam bán đảo Pêlôpôngnedơ, thành bang Xpát bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế – 
văn hóa, nhưng lại mạnh về quân sự, do đó nó đã chi phối các thành bang lân cạnh. Năm 530 TCN, Xpát 
đã cầm đầu đồng minh Pêlôpôngnedơ tranh quyền bá chủ ở Hi Lạp.  

Do phát triển mạnh về công - thương nghiệp và trải qua nhiều lần cải cách dân chủ nên thành bang 
Aten có chế độ dân chủ và nền kinh tế – văn hóa phát triển rực rỡ nhất lúc bấy giờ. Năm 490 TCN, quân 
Ba Tư xâm lược Hi Lạp, nhưng sau đó, năm 479 TCN, đã bị quân đội Aten đánh bại trên cánh đồng 
Maratông. Vào năm 478 TCN, nhờ sức mạnh của mình mà Aten đã quy tụ 200 thành bang khác thành lập 
đồng minh Đêlốt (Délos).  

Do thực hành đường lối chính trị – kinh tế khác nhau mà vào năm 431 TCN, cuộc chiến tranh giữa 
hai đồng minh Pêlôpôngnedơ và Đêlốt đã xảy ra ở Pêlôpôngnedơ. Năm 404 TCN, cuộc chiến kết thúc với 
sự thất bại hoàn toàn của đồng minh Đêlốt. Do lúc bấy giờ không có thành bang nào đủ mạnh để làm bá 
chủ nên Hi Lạp cổ đại lại rơi vào một cuộc tranh giành quyền lực mới.  

Thời kỳ Maxêđôin27: Năm 337 TCN, nhờ giành được chiến thắng quyết định mà vua Philíp II (382 – 
336 TCN) của xứ Maxêđôin triệu tập hội nghị toàn Hi Lạp thông qua quyết định giao cho Maxêđôin 
quyền chỉ huy quân đội toàn Hi Lạp để tấn công Ba Tư. Năm 336 TCN, Philíp II mất, con là Alécxănđrơ 
(Alexandre, 356-323 TCN) lên ngôi. Từ năm 334 đến 325 TCN, Alécxănđrơ đã chinh phục cả một vùng 
rộng lớn Ba Tư, Tây An Độ, Bắc Phi và lập nên đế quốc Maxêđôin đóng đô ở Babilon. Năm 323 TCN, 

                                                   
26 Nhà thơ mù, tác giả của hai tập sử thi Iliade và Odyssée, phản ánh đời sống của người Hi Lạp trong thời kỳ này. 
27 Maxêđôin - một nước nhỏ nằm ở phía Bắc Hi Lạp nhưng phát triển nhanh và mạnh. 
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do Alécxănđrơ chết đột ngột mà các tướng lĩnh đã đánh nhau để tranh giành quyền lực. Sang thế kỷ III 
TCN, đế quốc  này bị chia thành 3 nước lớn (Maxêđôin - Hi Lạp, Ai Cập và Xini) và vài nước nhỏ.  

Vào lúc này, ở phía tây Hi Lạp, La Mã đã trở thành một đế quốc hùng mạnh, nó đang theo đuổi mưu 
đồ chinh phục phía đông Địa Trung Hải. Năm 168 TCN, Maxêđôin bị La Mã tiêu diệt. Năm 146, Hi Lạp 
bị nhập vào La Mã, và sau đó, đế quốc này chinh phục dần các quốc gia phương Đông khác... 

 Chế độ chiếm hữu nô lệ ở Hy Lạp cổ đại kéo dài cho tới thế kỷ thứ IV. Trong thời đại này, người Hi 
Lạp đã xây dựng một nền văn minh vô cùng xán lạn với những thành tựu rực rỡ thuộc các lĩnh vực khác 
nhau. Chúng là cơ sở hình thành nên nền văn minh phương Tây hiện đại. Vì vậy, Angghen đã nhận xét: 
“Không có cơ sở văn minh Hi Lạp và đế quốc La Mã thì cũng không có châu Au hiện đại được”. Về văn 
học, người Hi Lạp đã để lại một kho tàng thần thoại rất phong phú, những tập thơ chứa chan tình cảm, 
những vở kịch hấp dẫn… phản ánh cuộc sống sôi động, lao động bền bỉ, cuộc đấu tranh kiên cường 
chống lại những lực lượng tự nhiên – xã hội… của người Hi Lạp cổ đại. Về nghệ thuật, người Hi Lạp đã 
để lại các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa có giá trị. Về luật pháp, người Hi Lạp đã sớm xây dựng 
một nền pháp luật và được thực hiện khá nghiêm tại thành bang Aten. Về khoa học tự nhiên, các thành 
tựu toán học, thiên văn, vật lý… được các nhà khoa học tên tuổi như Talét, Pytago, Ácximét, Ơclít… sớm 
phát hiện ra. Đặc biệt, người Hi Lạp cổ đại đã để lại một di sản triết học đồ sộ và sâu sắc.  

Chế độ chiếm hữu nô lệ đã tạo cơ sở cho sự phân hóa lao động và đề cao lao động trí óc, coi thường 
lao động chân tay. Điều này thúc đẩy sự hình thành tầng lớp tri thức biết xây dựng và sử dụng hiệu quả tư 
duy lý luận để nghiên cứu triết học và khoa học. Triết học và khoa học đã ra đời và phát triển mạnh mẽ. 
Nền triết học Hi Lạp cổ đại cũng trải qua giai đoạn hình thành, phát triển và suy tàn cùng với lịch sử Hi 
Lạp cổ đại.  
2. Những đặc điểm cơ bản 

Triết học Hy Lạp cổ đại được coi là đỉnh cao của nền văn minh cổ đại, và là một trong những điểm 
xuất phát của lịch sử triết học thế giới. Nền triết học này có những đặc điểm sau: 

Một là, triết học Hy Lạp cổ đại thể hiện thế giới quan, ý thức hệ và phương pháp luận của giai cấp 
chủ nô thống trị. Nó là công cụ lý luận để giai cấp này duy trì trật tự xã hội, củng cố vai trò thống trị của 
mình. 

Hai là, trong triết học Hy Lạp cổ đại có sự phân chia và đối lập rõ ràng giữa các trào lưu, trường 
phái duy vật - duy tâm, biện chứng - siêu hình, vô thần - hữu thần. Trong đó, điển hình là cuộc đấu tranh 
giữa trào lưu duy vật của Đêmôcrít và trào lưu duy tâm của Platông, giữa trường phái siêu hình của 
Pácmênít và trường phái biện chứng của Hêraclít…  

Ba là, triết học Hy Lạp cổ đại gắn bó mật thiết với khoa học tự nhiên để tổng hợp mọi hiểu biết về 
các lĩnh vực khác nhau nhằm xây dựng bức tranh về thế giới như một hình ảnh chỉnh thể thống nhất mọi 
sự vật, hiện tượng xảy ra trong nó. Do trình độ tư duy lý luận còn thấp, nên khoa học tự nhiên chưa đạt 
tới trình độ mổ xẻ, phân tích tự nhiên để đi sâu vào bản chất sự vật, mà nó mới nghiên cứu tự nhiên trong 
tổng thể để dựng nên bức tranh tổng quát về thế giới. Vì vậy, các nhà triết học đồng thời là các nhà khoa 
học tự nhiên, họ quan sát trực tiếp các hiện tượng tự nhiên để rút ra những kết luận triết học.  

Bốn là, triết học Hy Lạp cổ đại đã xây dựng nên phép biện chứng chất phác. Các nhà triết học Hy 
Lạp cổ đại nghiên cứu phép biện chứng để nâng cao nghệ thuật hùng biện, để bảo vệ quan điểm triết học 
của mình, để tìm ra chân lý. Họ đã phát hiện ra nhiều yếu tố của phép biện chứng, nhưng chưa trình bày 
chúng như một hệ thống lý luận chặt chẽ.  

Năm là, triết học Hy Lạp coi trọng vấn đề con người. Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại đã đưa ra 
nhiều quan niệm khác nhau về con người, cố lí giải vấn đề quan hệ giữa linh hồn và thể xác, về đời sống 
đạo đức – chính trị – xã hội của họ. Dù còn có nhiều bất đồng, song nhìn chung, các triết gia đều khẳng 
định con người là tinh hoa cao quí nhất của tạo hóa.  

II. CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC   
Các trường phái triết học Hi Lạp cổ đại rất đa dạng, song nhìn chung, chúng thể hiện rõ khuynh 

hướng nhất nguyên (chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm) hay khuynh hướng nhị nguyên một cách rõ 
ràng và khá nhất quán.  

A. CHỦ NGHĨA DUY VẬT 
Là một trào lưu triết học chủ đạo của Hi lạp cổ đại, chủ nghĩa duy vật được hình thành từ trường phái 

Milê - Hêraclít, trải qua trường phái đa nguyên và đạt được đỉnh cao trong trường phái nguyên tử luận. 
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1. Trường phái Milê28 
Trường phái triết học Milê do 3 nhà triết học duy vật là Talét, Anaximăngđrơ, Anaximen (Thalès, 

Anaximandre, Anaximène) xây dựng, nhằm làm sáng rõ bản nguyên vật chất của thế giới. Nếu bản 
nguyên vật chất của thế giới được Talét cho là nước, thì Anaximăngđrơ cho là apeiron, còn Anaximen 
cho là không khí. 

Xuất thân trong một gia đình thương gia giàu có, Talét (624-547 TCN) không chỉ là nhà triết học mà 
còn là nhà toán học, nhà thiên văn học… Ông chủ trương giải thích giới tự nhiên không phải bằng tín 
điều mà bằng sự kiện quan sát. Từ chỗ nhận thấy mọi hạt giống, thức ăn, bản thân của mọi sinh vật đều 
ẩm ướt... mà nguồn gốc của các vật thể ẩm ướt chính là nước, hơn nữa đại lục nổi trên đại dương… mà 
ông kết luận: Nước là yếu tố đầu tiên, là bản nguyên của vạn vật; vạn vật bắt đầu từ nước và luôn quay 
trở về với nước; không có nước thì không có gì cả. Nước tồn tại vĩnh viễn, còn mọi vật do nó tạo ra thì 
không ngừng sinh ra, biến đổi và mất đi. Thế giới là một chỉnh thể thống nhất, tồn tại tựa như một vòng 
biến đổi tuần hoàn không ngừng nghỉ mà nước là nền tảng của vòng biến đổi tuần hoàn đó.  

Theo Anaximăngđrơ, apeiron là cái vô định hình, bởi vì nó chứa trong mình những lực lượng đối 
lập nhau; chính sự đấu tranh của những lực lượng đối lập này mà vạn vật có hình thể, tính chất khác nhau 
được sinh ra, và sau đó, các vật đối lập nhau sẽ hủy diệt nhau để trở về với apeiron...  

Còn theo Anaximen, do có năng lực tụ và tán mà không khí có thể biến thành nước, đất, đá,… hay 
lửa. Lửa do nhẹ mà bay lên tạo thành bầu trời. Đất đá do nặng mà rơi xuống tạo thành tâm vũ trụ. Và từ 
chúng vạn vật ra đời.  

Những quan niệm triết học duy vật của trường phái Milê tuy còn mộc mạc, thô sơ nhưng có ý nghĩa 
vô thần chống lại thế giới quan thần thoại đương thời và đã chứa đựng những yếu tố biện chứng chất 
phác.  
2. Trường phái Hêraclít  

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc chủ nô ở thành phố Êphétdơ (Éphése), Hêraclít 
(Héraclite, 530-470 TCN) sớm trở thành một nhà triết học duy vật thể hiện rõ các tư tưởng biện chứng 
chất phác thời cổ Hi Lạp.  

+ Khi coi bản nguyên của thế giới là lửa, Hêraclít cho rằng, vạn vật đều từ lửa mà ra, rồi sau đó sẽ 
mất đi để quay về với lửa, nhưng tuỳ theo độ của lửa mà vạn vật có thể chuyển hóa – thay đổi trạng thái. 
Dưới tác động của lửa, đất trở thành nước, nước trở thành không khí..., và ngược lại. Vũ trụ không phải 
do Thượng đế hay một lực lượng siêu nhiên nào đó tạo ra, mà nó đã, đang và sẽ mãi mãi là ngọn lửa vĩnh 
hằng, không ngừng bùng cháy và tàn lụi, tàn lụi và bùng cháy theo cái lôgốt (logos - quy luật, trật tự) nội 
tại của chính mình. Ngọn lửa vũ trụ không chỉ tạo ra các sự vật vật chất mà còn sản sinh ra cả các hiện 
tượng tinh thần, tạo ra các linh hồn. Là một biểu hiện của lửa, nhưng ngoài lửa ra, trong linh hồn con 
người còn có những phần tử ẩm ướt nên mới sinh ra người tốt - kẻ xấu, người khôn – kẻ ngu…  

+ Xuất phát từ quan niệm vận động của vật chất là vĩnh viễn, và dựa vào kinh nghiệm mà Hêraclít 
cho rằng:  

- Trong thế giới, không có sự vật, hiện tượng nào đứng im tuyệt đối, mà vạn vật vừa tồn tại vừa 
không tồn tại, chúng luôn trôi qua, luôn nằm trong quá trình không ngừng sinh thành, biến đổi và chuyển 
hóa, cái này biến hóa thành cái kia và ngược lại, “không ai tắm được hai lần trong cùng một dòng 
sông”...  

- Thế giới vật chất vừa đa dạng vừa thống nhất, bao gồm các sự vật, hiện tượng - những trạng thái 
quá độ của lửa, chứa đựng trong mình các mặt đối lập; mọi sự chuyển hóa của các mặt đối lập đều phải 
thông qua đấu tranh; đấu tranh là “cha đẻ” của tất cả…  

+ Hêraclít cho rằng, nhận thức thế giới là phát hiện ra cái lôgốt, tức cái quy luật, trật tự của vũ trụ, 
phát hiện ra tính hài hòa và xung đột của những mặt đối lập tồn tại trong các sự vật, hiện tượng đa dạng 
trong thế giới. Dù quá trình nhận thức bắt đầu từ cảm tính, nhưng cảm tính không đủ để khám phá bí ẩn 
của tự nhiên; vì vậy, muốn nhận thức thấu suốt tự nhiên phải sử dụng tư duy, lý tính. Tuy nhiên, chân lý 
mang tính tương đối vì còn phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh…  

Như vậy, Hêraclít là nhà triết học đã nêu lên các phỏng đoán thiên tài về quy luật thống nhất và đấu 
tranh của các mặt đối lập. Dù chưa trình bày các quan niệm biện chứng như một hệ thống, nhưng hầu hết 
các luận điểm cốt lõi của phép biện chứng đều đã được ông đề cập đến dưới dạng danh ngôn, tỷ dụ, hay 
                                                   
28 Milet - một đô thị ven biển vùng Cận Đông là trung tâm thương mại lớn, sầm uất lúc bấy giờ. 
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những phát biểu mang tính chất triết lý sâu sắc. Phép biện chứng duy vật chất phác là đóng góp của triết 
học Hêraclít vào kho tàng tư tưởng của nhân loại. 
3. Trường phái đa nguyên 

Để lý giải tính đa dạng của vạn vật trong thế giới theo tinh thần duy vật, Empêđốc (Empédocle, 
~490-430) và Anaxago (Anaxagore, ~500-428) cố vượt qua quan niệm đơn nguyên sơ khai của các 
trường phái Milê - Hêraclít, xây dựng quan niệm đa nguyên về bản chất của thế giới vật chất đa dạng. 

   Empêđốc thừa nhận sự tồn tại của 4 khởi nguyên độc lập, bất biến là: đất, nước, không khí, lửa; 
chúng chịu sự tác động của 2 loại lực là: tình yêu và hận thù. Dưới sự tác dụng lực tình yêu, đất, nước, 
không khí, lửa kết hợp lại tạo nên vạn vật; nhưng dưới tác dụng của lực hận thù chúng bị chia tách ra làm 
vạn vật mất đi. Tuỳ thuộc vào liều lượng của các yếu tố đất, nước, không khí, lửa, và tuỳ thuộc vào mức 
độ tác động của 2 loại lực tình yêu và hận thù mà vạn vật khác nhau xuất hiện hay biến mất. 

Dựa trên quan điểm này, Empêđốc cho rằng, vũ trụ luôn vận động trải qua chu trình phát triển gồm 4 
giai đoạn: Giai đoạn 1, tình yêu chiến thắng và ngự ở tâm vũ trụ, hận thù bị thất bại và bị đẩy ra ngoài 
biên, vũ trụ như một quả cầu duy nhất, đồng nhất, thống nhất, không phân chia. Giai đoạn 2, hận thù tiến 
dần vào tâm vũ trụ, tình yêu bị đẩy ra khỏi tâm, vũ trụ - quả cầu duy nhất, đồng nhất, thống nhất bắt đầu 
phân hóa. Giai đoạn 3, hận thù chiến thắng và ngự ở tâm vũ trụ, tình yêu thất bại, bị đẩy ra ngoài biên, vũ 
trụ hoàn toàn bị phân hóa ra thành 4 yếu tố đất, nước, không khí, lửa; Giai đoạn 4, tình yêu tiến dần vào 
tâm vũ trụ, hận thù bị đẩy ra khỏi tâm, dưới sự tác động của tình yêu và hận thù 4 yếu tố đất, nước, không 
khí, lửa kết hợp lại với nhau tạo nên sự vật, hay tách ra khỏi nhau làm sự vật mất đi.  

 Tiếp nối quan điểm đa nguyên của Empêđốc, nhưng Anaxago - nhà triết học đầu tiên ở Aten 
không cho rằng, vạn vật là sự kết hợp của đất, nước, không khí và lửa; mà ông cho rằng, vạn vật phải 
được sinh ra từ những cái tương tự như chúng, và ông gọi cái đó là các hạt giống – cái bảo tồn và phát 
triển tính chất của sự vật cùng loại. Hạt giống cực nhỏ và có thể phân chia đến vô tận (liên tục). Do vạn 
vật có vô số nên tồn tại vô số hạt giống. Mỗi sự vật vật chất chứa  đựng trong mình mọi hạt giống của các 
sự vật khác nhưng nó chỉ bị quy định bởi tính chất hạt giống của chính nó. Do vậy mà sự biến hóa về chất 
của vạn vật là kết quả thay thế phần lớn các hạt giống trong chúng…  

Để các hạt giống sinh sôi, nẩy nở hay thay thế cho nhau phải cần có một động lực. Đó là Nus – trí 
tuệ thuần túy hay linh hồn của thế giới. Nus đưa thế giới thoát khỏi sự hỗn độn, tiếp tục trên con đường 
vận động, biến hóa của mình, đồng thời đó cũng là quá trình Nus nhận thức bản thân thế giới. 

Như vậy, theo Anaxago, mầm nào sẽ sinh ra giống nấy; nhưng do mỗi hạt giống có thể được phân 
chia đến vô cùng và bản thân nó không đồng nhất, nghĩa là nó chứa tất cả các hạt giống khác ở liều lượng 
nhỏ hơn, cho nên: mỗi cái chứa mọi cái. Đây là một ý tưởng biện chứng khá độc đáo mà khoa học hiện 
đại đang khai thác. 

Không bằng lòng với quan điểm đơn nguyên sơ khai của phái Milê - Hêraclít, Empêđốc và Anaxago 
cố gắng thay thế nó bằng quan điểm đa nguyên. Tuy nhiên, quan điểm đa nguyên của họ cũng mang tính 
sơ khai, nghĩa là còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này được khắc phục trong thuyết nguyên tử luận.     
4. Trường phái nguyên tử luận 

Đỉnh cao của triết học duy vật Hi Lạp cổ đại được thể hiện trong trường phái nguyên tử luận (thế kỷ 
thứ V-III TCN) với các đại biểu Lơxíp, Đêmôcrít và Êpicua (Leucippe, Démocrite và Epicure). Trong đó, 
Lơxíp là người đầu tiên nêu lên các quan niệm về nguyên tử, Đêmôcrít là người phát triển các quan niệm 
này thành một hệ thống chặt chẽ, còn Êpicua là người củng cố và bảo vệ thuyết nguyên tử vào thời La Mã 
hóa.   

 Cũng giống như thầy của mình là Pácmêníc, Lơxíp (~500-440 TCN) cho rằng cái tồn tại (nguyên 
tử) tồn tại, nhưng khác với Pácmêníc, ông cho rằng cái không tồn tại (chân không) cũng tồn tại. Nguyên 
tử và chân không cùng là khởi nguyên của thế giới. Trong vũ trụ, luôn có những cơn lốc xoáy của các 
nguyên tử xảy ra trong chân không, do vậy mà các nguyên tử cùng kích thước tụ lại với nhau theo từng 
loại để tạo nên đất, nước, lửa, không khí. Từ đó tạo ra vùng đất và bầu trời cùng các tinh tú rực sáng - sự 
kết tụ của nhiều nguyên tử có tốc độ vận động rất lớn. Vạn vật trong vũ trụ đều sinh, diệt theo luật nhân 
quả…  

Những tư tưởng về nguyên tử của Lơxíp đã được người học trò xuất sắc của mình là Đêmôcrít hệ 
thống hóa và phát triển thêm tạo thành một hệ thống lý luận chặt chẽ và có sức thuyết phục của trường 
phái nguyên tử luận – đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật thời cổ Hi Lạp. 
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 Sinh trưởng trong một gia đình chủ nô dân chủ ở thành Apđe (Abdère), Đêmôcrít (460-370 TCN) 
sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trong khu vực, am hiểu nhiều lĩnh vực khoa học và viết khoảng 70 
tác phẩm29. Là đại biểu kiệt xuất nhất của chủ nghĩa duy vật và tầng lớp chủ nô dân chủ thời cổ Hi Lạp, 
Đêmôcrít đã xây dựng trường phái nguyên tử luận mà nội dung lý luận bao gồm các bộ phận sau:  

a) Thuyết nguyên tử 
Theo ông, vũ trụ được cấu thành bởi hai thực thể đầu tiên là nguyên tử và chân không.  
Nguyên tử là những hạt vật chất cực nhỏ, không nhìn thấy, không phân chia được, không biến đổi, 

luôn vận động và tồn tại vĩnh viễn. Nguyên tử giống nhau về chất nhưng khác nhau về hình dạng (hình 
cầu, hình móc câu, hình tứ diện, hình lõm...), về kích thước, về tư thế (nằm ngang, đứng, nghiêng). Cũng 
giống như sự kết hợp của các chữ cái tạo thành các từ ngữ, thì ở đây, sự kết hợp của các nguyên tử tạo 
thành các sự vật trong thế giới.  

Chân không (không gian trống rỗng) không có kích thước và hình dáng, nhưng vô tận và duy nhất; 
nó là điều kiện cần thiết cho sự vận động của nguyên tử.  

Trong chân không, nguyên tử vận động theo nhiều hướng, theo nhiều kiểu: lúc chúng cố kết tụ lại, 
lúc chúng tách rời tán rộng ra. Các nguyên tử, khi cố kết tụ lại thì sự vật được tạo thành, và khi chúng 
tách rời nhau ra thì sự vật biến mất. Khi chuyển động chúng sẽ va chạm vào nhau để tạo thành một cơn 
xoáy lốc nguyên tử. Cơn xoáy này đẩy các nguyên tử nhỏ nhẹ ra bên ngoài, còn các nguyên tử to nặng thì 
được quy tụ vào tâm; nhờ đó mà các tầng lớp nguyên tử cùng kiểu dáng, kích thước và trọng lượng như 
đất, nước, không khí, lửa... được tạo thành; và từ đây, hình thành Trái Đất, sự sống, con người cùng các 
thiên thể trên bầu trời, trong vũ trụ…  

Theo Đêmôcrít, sự sống phát sinh từ những vật thể ẩm ướt, dưới tác dụng của nhiệt độ. Sinh vật sống 
đầu tiên được hình thành từ nước bùn, chúng sống dưới nước, sau đó lên sống trên cạn và tiến hóa dần 
dần đưa đến sự xuất hiện con người.  

Chỉ có sinh vật mới có linh hồn. Linh hồn cũng được tạo thành từ các nguyên tử, nhưng đó là các 
nguyên tử hình cầu, nhẹ, nóng và chuyển động nhanh. Linh hồn khả tử, nó sẽ rời thể xác và tan rã ra 
thành các nguyên tử dạng lửa khi sinh vật chết.  

Nguyên tử vận động trong chân không theo luật nhân quả mang tính tất nhiên tuyệt đối. Trong thế 
giới, mọi sự vật, hiện tượng xảy ra đều theo lẽ tất nhiên; vì vậy, bản tính thế giới là tất nhiên. Sự thiếu 
hiểu biết, sự bất lực trong nhận thức của con người mới sinh ra cái ngẫu nhiên; ngẫu nhiên mang tính chủ 
quan.  

Như vậy, vạn vật trong thế giới, dù là vô sinh hay hữu sinh, đều xuất hiện và mất đi một cách tự 
nhiên, không do thần thánh hay ai đó sáng tạo ra. Thậm chí, nếu có thần thánh thì họ cũng được tạo ra từ 
nguyên tử và tồn tại trong chân không. Mặc dù Đêmôcrít không lý giải được nguồn gốc của vận động, 
không biết được linh hồn là hiện tượng tinh thần; nhưng việc ông khẳng định bản chất thế giới là vật chất 
- nguyên tử luôn vận động theo quy luật nhân quả; vũ trụ vật chất là vô hạn và đa dạng, không được sáng 
tạo và không bị hủy diệt bởi các thế lực siêu nhiên... là quan niệm duy vật, vô thần dũng cảm đương thời. 
Đêmôcrít đã cống hiến cho khoa học tự nhiên và chủ nghĩa duy vật tư tưởng nổi tiếng về nguyên tử.  

b) Quan niệm về nhận thức 
Đêmôcrít cho rằng, mọi nhận thức của con người đều có nội dung chân thực, nhưng mức độ rõ ràng, 

đầy đủ của chúng khác nhau. Ông chia nhận thức chân thực của con người ra làm hai dạng có liên hệ mật 
thiết với nhau là nhận thức mờ tối do giác quan mang lại, tức nhận thức cảm tính, và nhận thức sáng suốt 
do suy đoán đem đến, tức nhận thức lý tính. Nhận thức mờ tối chỉ cho ta biết được dáng vẻ bề ngoài của 
sự vật. Muốn khám phá ra bản chất của sự vật cần phải tiến hành nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính 
đáng tin cậy, nhưng đó lại là một quá trình đầy khó khăn, phức tạp và đòi hỏi phải có một năng lực tư duy 
tìm tòi khám phá của con người khao khát hiểu biết.  

Như vậy, theo Đêmôcrít, nhận thức cảm tính là tiền đề của nhận thức lý tính; muốn nắm bắt bản chất 
thế giới không thể không sử dụng nhận thức lý tính. Khi đề cao nhận thức lý tính, Đêmôcrít tiến hành xây 
dựng các phương pháp nhận thức lôgích như quy nạp, so sánh, giả thuyết, định nghĩa. Ông được Arixtốt 
coi là nhà lôgích học đầu tiên phát biểu về nội dung lôgích học.  

c) Quan niệm về đạo đức - xã hội  

                                                   
29 Ông được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác coi là bộ óc bách khoa đầu tiên của người Hi Lạp. 
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Đêmôcrít cho rằng, đạo đức học giúp làm rõ số phận, cuộc sống và hướng dẫn hành vi, thái độ của 
từng con người. Sự hiểu biết là cơ sở của hành vi đạo đức. Sống đúng mực, ôn hòa, không gây hại cho 
mình và cho người là sống có đạo đức. Hạnh phúc của con người là trạng thái mà trong đó con người 
sống trong sự hưởng lạc vừa phải trong sự thanh thản của tâm hồn tự do. Mặc dù Đêmôcrít coi hạnh phúc 
hay bất hạnh, tốt hay xấu… đều phải dựa trên nghề nghiệp, nhưng ông luôn phản đối sự giàu có quá 
đáng, phản đối sự trục lợi bất lương, bởi vì chúng là cội nguồn dẫn tới sự bất hạnh cho con người. Ông 
luôn đề cao những hành động vị nghĩa cao thượng của con người, bởi vì chỉ có những hành vi đầy nghĩa 
khí mới làm cho con người trở thành vĩ đại.  

Theo Đêmôcrít, con người lúc đầu sống theo bầy đàn, ăn lông ở lỗ nhưng do nhu cầu giao tiếp mà có 
tiếng nói; do nhu cầu ăn ở mà có nhà cửa, quần áo, biết chăn nuôi, săn bắn, trồng trọt...; nghĩa là, nhu cầu 
vật chất để tồn tại và phát triển của con người là động lực phát triển xã hội.  

Là đại biểu của tầng lớp chủ nô dân chủ, Đêmôcrít luôn xuất phát từ quan niệm duy vật để bảo vệ 
quyền lợi của tầng lớp mình, bảo vệ chế độ dân chủ chủ nô. Theo ông, chế độ dân chủ chủ nô phải gắn 
liền với nền thương mại và sản xuất thủ công, nhưng nó cũng phải gắn liền với tình thân ái, với tính ôn 
hòa và lợi ích chung của công dân tự do, chứ không phải của nô lệ. Nô lệ cần phải tuân theo mệnh lệnh 
của ông chủ. Nhà nước cộng hòa dân cử là nền tảng của chế độ dân chủ chủ nô phải biết tự điều hành 
hoạt động của mình theo các chuẩn mực đạo đức và pháp lý. Quản lý nhà nước phải coi như một nghệ 
thuật mang lại cho con người hạnh phúc, vinh quang, tự do và dân chủ.  

Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế nhưng với những thành tựu đạt được, Đêmôcrít đã nâng chủ nghĩa 
duy vật Hi Lạp lên đỉnh cao, làm cho nó đủ sức đương đầu chống lại các trào lưu duy tâm đang thịnh 
hành bấy giờ, mà sau đó là trào lưu duy tâm nổi tiếng của Platông.  

 Khác với quan điểm của Đêmôcrít, Êpicua (341-270 TCN) cho rằng, nguyên tử có trọng lượng, 
và do có trọng lượng mà nguyên tử tự vận động không chỉ theo chiều thẳng đứng mà còn theo chiều xiên. 
Điều này nói rằng, ông không chỉ thừa nhận tính tất nhiên mà còn thừa nhận tính ngẫu nhiên chi phối sự 
vận động của vạn vật đang xảy ra trong thế giới. Ông vừa chống lại các quan điểm phủ nhận tính quy luật 
tất yếu, vừa chống lại thuyết định mệnh… Là một nhà vô thần, ông cho rằng nguồn gốc của tôn giáo là do 
nhận thức sai lầm và tâm lý đau khổ của con người tạo ra. Ông phủ nhận sự can thiệp của thần thánh, và 
khuyên con người nên dừng ở mức vừa phải, không thái quá và biết giữ gìn sức khỏe để có thể vượt qua 
mọi nỗi bất hạnh.  
B. CHỦ NGHĨA DUY TÂM 

Là một trào lưu triết học chủ đạo của Hi lạp cổ đại, chủ nghĩa duy tâm được hình thành trong trường 
phái triết học Pytago, trải qua trường phái duy lý Êlê và đạt được đỉnh cao trong trường phái duy tâm 
khách quan của Platông. 
1. Trường phái Pytago  

Pytago (Pythagore, 571-497 TCN) là nhà triết học, toán học uyên bác sinh ra và lớn lên trên đảo 
Xamốt (Samos), thuộc Tiểu Á. Xuất phát từ quan điểm đạo đức phải phục tùng tôn giáo để cùng thống trị 
thiên hạ mà ông đã lập ra trường phái Pytago, – vừa là một trường phái triết học - tôn giáo, vừa là một tổ 
chức chính trị của tầng lớp chủ nô bảo thủ. Ông đưa ra thuyết duy tâm về trật tự hài hòa của vũ trụ.  

Do chịu ảnh hưởng của toán học mà Pytago cho rằng con số là bản nguyên của thế giới, là bản chất 
của vạn vật. Một vật tương ứng với một con số nhất định. Số 1 sinh ra điểm, số 2 sinh ra đường thẳng, số 
3 sinh ra diện tích, số 4 tạo ra thể tích...; đường là vô số điểm kề nhau, diện tích là do nhiều đường, thể 
tích là do nhiều diện tích hợp thành... Vạn vật trong thế giới tồn tại theo một trật tự (trật tự của vạn vật) 
được quy định bởi trật tự của các con số. Từ trật tự của những con số, Pytago cố vạch ra trật tự của 
những điều ác - điều thiện, cố gắng khám phá ra trật tự thần thánh. Điều ác sẽ xảy ra nếu người ta không 
thực hiện đúng trật tự thần thánh… Trong khi luận giải về các con số, Pytago đã lý giải về sự tồn tại của 
các mặt đối lập. Có 10 cặp đối lập cơ bản: Giới hạn và Không giới hạn, Chẳn và Lẻ, Đơn và Đa, Phải và 
Trái, Đực và Cái, Động và Tĩnh, Thẳng và Cong, Sáng và Tối, Tốt và Xấu, Tứ diện và Đa Diện.  

Do chịu ảnh hưởng bởi quan điểm duy tâm – tôn giáo của triết học Phương Đông mà Pytago coi linh 
hồn bất tử tồn tại độc lập với thể xác và chịu sự chi phối bởi luật luân hồi. Giải thoát linh hồn ra khỏi sự 
ràng buộc của thể xác là mục đích của cuộc sống. Nhận thức là chức năng của linh hồn. Chân lý có được 
nhờ vào sự mách bảo của thần linh, thông qua hình thức chiêm nghiệm tâm linh, được thực hiện bởi linh 
hồn bất tử… Trường phái Pytago đã đặt nền móng ban đầu cho trào lưu duy tâm thời cổ Hi Lạp. 
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2. Trường phái Êlê30 
Trường phái Êlê (thế kỉ V-IV TCN) do Xênôphan (Xénophane) thành lập theo tinh thần duy vật, 

nhưng sau đó nó được Pácmêníc (Parmenide) phát triển theo tinh thần duy lý ngã về khuynh hướng duy 
tâm, và được Dênông (Zénon) nhiệt thành bảo vệ. 

 Xênôphan (570-478 TCN) là bạn của Talét, nên chịu ảnh hưởng bởi quan điểm của nhà triết học 
này, vì vậy ông cho rằng, mọi cái đều từ đất mà ra, và cuối cùng rồi cũng trở về với đất. Đất là cơ sở của 
vạn vật. Cùng với nước, đất tạo nên sự sống của muôn loài. Bản thân nước cấu thành những đám mây. 
Các đám mây đó tạo thành các hành tinh, kể cả Mặt Trăng và Mặt Trời. Ông coi biển cả là cội nguồn của 
nước và của gió. Bởi vì nếu không có biển cả thì từ mây không thể nào sinh bão táp và cũng không thể có 
sông ngòi dâng tràn, cũng không thể có mưa trong không trung.  

Ông cho rằng, không phải thần thánh sáng tạo ra con người, mà chính con người sáng tạo ra các vị 
thần thánh theo trí tưởng tượng dựa vào hình tượng của mình. Vì thế mỗi dân tộc có quan niệm riêng về 
các vị thần của mình. Người như thế nào thần thánh như thế ấy. Ông nói: Nếu như bò, ngựa và sư tử có 
tay và biết vẽ hay biết nặn tượng như con người thì chúng sẽ căn cứ vào bản thân mình để vẽ hoặc nặn ra 
tượng về Thượng đế giống như mình để tôn thờ.  

Ông cho rằng, nhận thức cảm tính nếu không sai lầm thì cũng không đầy đủ. Bằng cảm tính, chúng ta 
không thể nhận thức được bản chất sự vật. Muốn nhận thức được bản chất sự vật phải dựa vào tư duy, lý 
tính. Quan điểm duy lý này đã được Pácmênít phát triển thành chủ nghĩa duy lý. 

 Pácmênít (500-449 TCN) xuất thân trong một gia đình trí thức giàu có ở Êlê, ông dùng thơ ca để 
diễn đạt quan điểm triết học của mình. Ông viết tác phẩm Bàn về tự nhiên với “tồn tại” là khái niệm trung 
tâm – một khái niệm hết sức trừu tượng, mà theo Hêghen, là điểm xuất phát thực sự của triết học. Với tác 
phẩm này, ông trở thành “linh hồn” của trường phái Êlê.  

Pácmênít cho rằng, tồn tại là bản chất chung thể hiện tính thống nhất của vạn vật trong thế giới. 
Không có cái gì trên thế giới được sinh ra từ hư vô hay không tồn tại. Ngược lại, không có cái gì mất đi 
mà không để lại dấu vết – tồn tại. Như vậy, trong thế giới, vạn vật không ngừng biến đổi từ sự vật này 
sang sự vật khác, từ dạng tồn tại này sang dạng tồn tại khác; nhưng bản thân tồn tại nói chung thì đứng 
im chứ không hề biến đổi; nó đồng nhất với chính bản thân nó. Vì vậy, bản chất của sự tồn tại là bất biến, 
vĩnh hằng, đơn nhất; và, tồn tại – bản chất của vạn vật chỉ có thể được nhận thức bởi tư duy lý tính.  

Điều này có nghĩa là chỉ có cái tồn tại mới tồn tại và được tư duy; còn cái không tồn tại thì không tồn 
tại và cũng không được tư duy; tư duy là tư duy về tồn tại và tồn tại là tồn tại được tư duy; tư duy và tồn 
tại là đồng nhất và bất biến. 

Theo  Pácmênít, có hai cách nhận thức thế giới là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Do phải 
thông qua các giác quan mà nhận thức cảm tính cảm nhận thế giới vô cùng đa dạng, phong phú; cảm 
nhận vạn vật vận động, biến đổi không ngừng. Tuy nhiên, nhận thức này chỉ mang lại sai lầm, ảo giả; hơn 
nữa bằng cảm tính, chúng ta không thể khám phá ra bản chất đích thực của thế giới. Nhận thức lý tính đòi 
hỏi phải thông qua hoạt động của trí óc để khám phá ra bản chất đích thực của thế giới – cái tồn tại, nghĩa 
là phát hiện ra chân lý.  

Quan niệm duy lý nhưng siêu hình của Pácmêníc về tồn tại đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát 
triển tư tưởng triết học Hy Lạp cổ đại. Khởi nguyên của thế giới không phải là một sự vật cụ thể như các 
nhà triết học duy vật, duy cảm trước đó quan niệm mà là tồn tại - một phạm trù triết học mang tính khái 
quát cao, và chỉ được nhận thức bởi tư duy - lý tính.  

 Dênông (490-430 TCN) là học trò xuất sắc của Pácmêníc, người bảo vệ nhiệt thành trường phái 
Êlê. Ông là một nhà hùng biện, biết đưa ra những apôri31 để đào sâu tư duy lý luận. Thông qua chúng, 
ông muốn chứng minh rằng, tồn tại là đồng nhất, duy nhất và bất biến; còn tính phức tạp, đa dạng và vận 
động của thế giới là không có thực. Theo Arítxtôt, Dênông đã từng đưa ra 40 apôri; một vài apôri còn 
truyền lại đến ngày nay như các apôri về tính bất động của thế giới.  

Trong apôri Phân đôi, Dênông luận giải rằng, muốn đi qua một đoạn thẳng nào đó, trước hết chúng 
ta phải đi qua được một nửa đoạn thẳng đó; và muốn đi qua mỗi nửa đoạn thẳng này, ta phải đi qua một 
phần tư của nó... cứ như thế đến vô tận. Rốt cuộc, chúng ta chỉ đứng nguyên tại vị trí ban đầu. Nghĩa là 
điều này chứng tỏ không có vận động.  

                                                   
30 Élée - thành phố miền Nam Italia, lúc bấy giờ là thuộc địa của Hy Lạp. 
31 Aporie có nghĩa là tình trạng không có lối thoát hay nghịch lý. 
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Trong apôri Asin (Achille) và con rùa, Dênông luận giải rằng, mặc dù Asin chạy nhanh nhưng không 
thể đuổi kịp con rùa, vì khi anh ta phải vượt qua khoảng cách giữa anh ta và con rùa lúc ban đầu thì con 
rùa đã đi được một đoạn đường nữa rồi. Tình huống cứ thế tiếp diễn đến vô tận, cho nên cuối cùng Asin 
vẫn không đuổi kịp con rùa cho dù khoảng cách giữa anh ta và con rùa ngày càng ngắn lại. Nghĩa là điều 
này chứng tỏ không có vận động.  

Trong apôri Mũi tên bay, Dênông lập luận rằng, mặc dù chúng ta quan sát thấy mũi tên đang bay 
nhưng thực ra là nó không bay, bởi vì trong thời gian bay bất kỳ lúc nào chúng ta cũng xác định được tọa 
độ, tức vị trí cụ thể của mũi tên tại một điểm nhất định đứng im. Mũi tên “bay” qua tổng các điểm đứng 
im là đứng im, mà mũi tên đứng im chứng tỏ không có vận động.  

Thông qua các apôri, Dênông muốn chứng minh rằng không thể dùng trực quan cảm tính để nhận 
thức sự vật, mà phải dùng tư duy trừu tượng mới thấy được thực chất sự vật là gì. Song, sai lầm của ông 
là ở chỗ tuyệt đối hóa và tách tính gián đoạn ra khỏi tính liên tục của vận động, không thấy rằng vận động 
là quá trình thống nhất biện chứng giữa vận động và đứng im, giữa tính liên tục và tính gián đoạn. Các 
apôri của Dênông là những thách thức lớn của tư duy nhân loại. Đến thế kỷ XIX, nhờ vào những tính 
toán về chuỗi số mà các apôri này mới được gỡ bỏ. 
3. Trường phái duy tâm khách quan 

Trường phái duy duy tâm khách quan được Xôcrát (Socrate) đặt nền móng và học trò Platông 
(Platon) hoàn thiện. Nó thể hiện lập trường chính trị của tầng lớp chủ nô bảo thủ chống lại nền dân chủ 
Aten và hệ thống triết học duy vật của trường phái nguyên tử luận. 

 Xôcrát (469-399 TCN) xuất thân trong một gia đình khá giả ở Aten có cha làm điêu khắc, mẹ làm 
nghề đỡ đẻ. Xôcrát hướng về chính thể chủ nô quý tộc chống lại chủ nô dân chủ. Năm 399 TCN, ông bị 
phái chủ nô dân chủ kết án tử hình về tội "coi thường luật pháp, chống chế độ bầu cử dân chủ". Xôcrát 
không viết một tác phẩm nào32, vì ông là nhà triết học “đối thoại”. Đối với ông, chỉ có văn nói mới sống 
động, còn những gì người ta viết ra thì đã bị khô cứng. Ông là người rất sùng bái thần thánh, thành kính 
tuân theo mọi nghi lễ tôn giáo và coi hành vi đạo đức và nhận thức hoàn toàn thống nhất với nhau...  

Xôcrát không chủ trương nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, vì theo ông, chúng đã được thần thánh 
an bài, con người không có khả năng khám phá được sự sáng tạo ra giới tự nhiên của thần thánh và cũng 
không thể cải đổi được giới tự nhiên theo ý mình. Vì vậy, triết lý thật sự phải bàn đến các vấn đề về con 
người và hành vi của con người trong đời sống xã hội mà trước hết là hành vi đạo đức.  

Xuất phát từ đạo đức học duy lý, ông cho rằng, hiểu biết là cơ sở của điều thiện, ngu dốt là cội nguồn 
của cái ác; và chỉ có cái thiện phổ biến mới là cơ sở của đạo đức, mới là tiêu chuẩn của đức hạnh; ai tuân 
theo cái thiện phổ biến thì người đó mới có đạo đức, và muốn theo cái thiện phổ biến thì phải hiểu được 
nó, muốn hiểu được nó phải thông qua các cuộc tranh luận, tọa đàm, luận chiến tìm ra chân lý theo cách 
thức mà về sau được gọi là Phương pháp Xôcrát. Phương pháp này gồm 4 bước: Một là, mỉa mai, tức 
nêu ra những câu hỏi mẹo, hỏi vặn, hỏi châm biếm nhằm làm cho đối phương sa vào mâu thuẫn; Hai là, 
đỡ đẻ tinh thần, tức là giúp đối phương thấy được con đường để tự mình khám phá ra đến chân lý; ba là, 
quy nạp, tức là xuất phát từ những hiểu biết riêng lẻ khái quát lên thành những hiểu biết phổ biến, từ 
những hành vi đạo đức riêng lẻ tìm ra cái thiện phổ biến của mọi hành vi đạo đức; Bốn là, định nghĩa, tức 
là chỉ ra hành vi thế nào là đạo đức, quan hệ thế nào là đúng mực.  

Như vậy, đối với Xôcrát, chỉ có những người có tri thức như giai cấp quý tộc và các triết gia mới là 
những người có đạo đức.  

Tính cách của con người và cái chết của Xôcrát đã để lại một dấu ấn sâu đậm đến sự nghiệp triết học 
của người học trò xuất sắc của ông là Platông. 

 Platông (427-347 TCN) sinh trưởng trong một gia đình chủ nô quý tộc ở thành phố Aten. Ông là 
nhà triết học duy tâm khách quan kiệt xuất nhất thời cổ Hi Lạp và cũng là đại biểu trung thành của tầng 
lớp chủ nô quý tộc. Platông chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của Pácmênít, Pytago, đặc biệt là của Xôcrát. 
Platông là người xây dựng Viện hàn lâm Aten và viết nhiều tác phẩm như Biện hộ cho Xôcrát, Đối thoại, 
Bữa tiệc, Chế độ cộng hòa, Luật pháp... Platông đã xây dựng chủ nghĩa duy tâm khách quan với nội dung 
chính là thuyết ý niệm với giá trị bên trong là phép biện chứng của khái niệm, và nhiều tư tưởng sâu sắc 
khác về đạo đức - chính trị - xã hội như sau:  

                                                   
32 Chúng ta biết về Xôcrát chủ yếu qua các tác phẩm của Platông và của Arixtốt. 
 



 

 

 

39 

a) Thuyết ý niệm 33  
Platông chia thế giới ra thành thế giới ý niệm (lý tính) tồn tại trên trời mang tính phổ biến, chân thực, 

tuyệt đối, bất biến, vĩnh hằng, duy nhất... và thế giới sự vật (cảm tính) tồn tại dưới đất mang tính cá biệt, 
ảo giả, tương đối, khả biến, thoáng qua, đa tạp... Ý niệm là cái sản sinh, có trước, là nguyên nhân, là bản 
chất, là khuôn mẫu của sự vật. Còn sự vật là cái được sản sinh, có sau, là cái bóng được mô phỏng, sao 
chép lại từ ý niệm. Bất cứ sự vật nào cũng xuất hiện từ ý niệm và có quan hệ ràng buộc với ý niệm…  

Sự sinh thành thế giới sự vật, con người được Platông lý giải từ thế giới ý niệm. Theo ông, sự sinh 
thành thế giới sự vật xảy ra gắn liền với 4 yếu tố cơ bản là: tồn tại (ý niệm), không tồn tại (vật chất), con 
số (quan hệ tỷ lệ), sự vật cảm tính. Chính sự tồn tại của ý niệm thông qua quan hệ tỷ lệ của các con số tác 
động vào sự không tồn tại của vật chất sinh ra sự vật cảm tính. Tuy nhiên, đây là một công việc sáng tạo 
đầy tính thần bí. Thần tạo hóa đã kiến tạo ra thế giới sự vật hữu hình cảm tính bằng cách mô phỏng theo 
thế giới ý niệm. Thần linh là linh hồn vũ trụ; thần linh xuất hiện dưới dạng các tinh tú và chỉ được nhận 
thức bằng chính linh hồn vũ trụ trong con người (lý trí). Thần linh mang lại sự sống cho tất cả chim, cá, 
thú, con người và cả bản thân thần linh. Đối với Platông, thần linh là thước đo của vạn vật. Platông cho 
rằng con người là sự kết hợp của thể xác khả tử với linh hồn bất tử. Thể xác được cấu thành từ đất, nước, 
lửa, không khí nên nó chỉ tồn tại thoáng qua và là nơi trú ngụ tạm thời của linh hồn.  

Linh hồn của con người , theo Platông, là sản phẩm của linh hồn vũ trụ được Thượng đế tạo ra từ 
lâu; chúng ngự trị trên các vì sao trời, sau đó, dùng cánh bay xuống nhập vào thể xác của con người; khi 
nhập vào thể xác, nó quên hết quá khứ. Linh hồn của con người bao gồm 3 bộ phận: cảm giác, ý chí và lý 
trí; trú ngụ tạm thời ở 3 chỗ trong cơ thể: từ rốn trở xuống, trong lòng ngực, trong đầu óc; hoạt động theo 
3 khía cạnh: dục vọng, tình cảm, nhận thức; thể hiện 3 phẩm hạnh: điều độ, can đảm, khôn ngoan. Trong 
3 bộ phận của linh hồn chỉ có lý trí là bất tử. Linh hồn bất tử hay lý trí của con người có 9 bậc nằm 
thường trực trong khối óc của 9 hạng người trong xã hội là: triết gia; vua chúa, tướng lĩnh; quan chức nhà 
nước; nhà thể thao, thầy thuốc; nhà tiên tri, nhà truyền đạo; nghệ sĩ; thợ thủ công, nông dân; thầy giáo, 
nhà hùng biện; và bạo chúa. Hoạt động cơ bản của linh hồn là nhận thức. 

Nhận thức, theo Platông, là sự hồi tưởng lại (trực giác thần bí) của linh hồn bất tử - lý trí về những 
gì nó đã từng chiêm ngưỡng được trong thế giới ý niệm nhưng lãng quên. Linh hồn nhận thức bằng cách 
đàm thoại trực tiếp với nhau để làm thức tĩnh lại các ý niệm trong bản thân mình. Tranh luận, sự va chạm 
giữa các ý kiến riêng khác hay thậm chí trái ngược nhau để tiến đến sự thừa nhận những ý kiến chung; 
chúng là biện pháp khám phá ra các ý niệm phổ biến, vĩnh hằng, chân thực, là công cụ để nhận thức chân 
lý.  

Như vậy, theo Platông, nhận thức chân lý thực chất là khám phá ra ý niệm tồn tại sẵn trong linh hồn 
con người. Đó là nhiệm vụ dành riêng cho tư duy lý luận thuần túy. Nhận thức chân lý hoàn toàn diễn ra 
bên ngoài hoạt động cảm tính của con người, vì hoạt động cảm tính chỉ mang lại kiến giải sai lầm về thế 
giới sự vật. Trong triết học của Platông, nhận thức chân lý (ý niệm) là cơ sở để con người có được hành 
vi đạo đức; và hành vi đạo đức của con người là chỗ dựa cho các hoạt động chính trị – xã hội. 

b) Quan niệm về đạo đức, về chính trị - xã hội 
Xuất phát từ đạo đức học duy lý, Platông cho rằng, sống hạnh phúc là sống có đạo đức. Sống có đạo 

đức là làm điều thiện. Hành vi hướng thiện là hành vi không dựa trên khoái lạc, lợi thú chủ quan mà là 
hướng đến những ý tưởng tuyệt đối khách quan thuộc về thế giới ý niệm ở trên trời. Con người chỉ nhận 
thức được những ý tưởng này bằng lý trí. Theo Platông, con người muốn sống hạnh phúc phải dùng lý trí 
để chiêm nghiệm những ý tưởng và khắc phục những dục vọng vật chất thấp hèn, giúp linh hồn thoát khỏi 
gông cùm của nhà tù thể xác. Dục vọng phải phục tùng trái tim, trái tim phải làm theo khối óc là điều 
kiện tiên quyết để sống hạnh phúc… Như vậy, theo Platông, con người không thể tìm thấy hạnh phúc cho 
riêng mình ở xung quanh mình. Hạnh phúc của con người nằm trong thế giới ý niệm ở trên trời.  

Do 3 bộ phận cấu thành linh hồn trong mỗi con người cụ thể là không giống nhau nên trong xã hội có 
3 loại người. Loại thứ nhất bao gồm các triết gia, - những người mà bộ phận lý trí trong linh hồn họ đóng 
vai trò chủ đạo; họ có nhận thức sáng suốt và đạo đức cao cả; Thượng đế sinh ra họ để họ lãnh đạo xã 
hội. Loại thứ hai bao gồm các chiến binh, - những người mà bộ phận ý chí trong linh hồn họ đóng vai trò 
chủ đạo; họ tràn đầy lòng dũng cảm và sự gan dạ; Thượng đế sinh ra họ để họ bảo vệ xã hội. Loại thứ ba 
bao gồm nông dân, thợ thủ công, thương gia..., - những người mà bộ phận cảm xúc trong linh hồn họ 
đóng vai trò chủ đạo; họ thích nghi với lao động chân tay và đam mê của cải vật chất; Thượng đế sinh ra 

                                                   
33 Về thực chất, ý niệm của Platông chính là khái niệm, là tri thức đã được khách quan hóa. 
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họ để họ bảo đảm đời sống vật chất cho xã hội. Platông coi nô lệ không là con người mà là động vật biết 
nói, do không có lý trí nên nô lệ không biết nhận thức, do không nhận thức nên không có đời sống đạo 
đức, do không có đời sống đạo đức nên nằm ngoài vòng chính trị. 

Nhà nước được hình thành nhằm đảm bảo cho sự phân công trên được thực hiện. Tuy nhiên, chế độ 
sở hữu tư nhân không chỉ làm cho nhà nước không thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình, mà hơn thế 
nữa, nó làm cho nhà nước tha hóa, gây ra sự băng hoại đời sống đạo đức, phá hoại tính hài hoà của xã 
hội. Vì vậy, cần phải xóa bỏ sở hữu tư nhân; phải xây dựng chế độ sở hữu công xã với tài sản chung, cha 
mẹ con cái chung,… trên cơ sở thực hiện một quy trình giáo dục đào tạo tuyển lựa đặc biệt có chú trọng 
đến thành phần tinh túy trong xã hội. Theo Platông, chế độ xã hội tốt nhất phải là chế độ cộng hòa quý tộc 
do một vị vua là triết gia tài ba nhất lãnh đạo.  

Như vậy, nếu quan niệm về đạo đức duy lý của Platông bị bám đầy tính chất duy tâm thần bí là cơ sở 
cho nền đạo đức Thiên chúa giáo sau này, thì quan niệm về chính trị - xã hội của Platông cũng bám đầy 
tính bảo thủ và mâu thuẫn. Bởi vì, Platông vừa đòi hỏi phải xóa bỏ tư hữu, lại vừa đòi hỏi phải bảo vệ cho 
bằng được chế độ đẳng cấp và sự bất bình đẳng trong xã hội. Một mặt, Platông kêu gọi phải xây dựng cho 
bằng được nhà nước cộng hòa lý tưởng; nhưng mặt khác, ông ra sức bảo vệ cho bằng được lợi ích và địa 
vị của tầng lớp chủ nô quý tộc chống lại nhà nước dân chủ Aten.  

Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng Platông là nhà triết học đầu tiên trình bày các quan niệm triết 
học một cách có hệ thống và nhất quán. Platông đã nâng chủ nghĩa duy tâm khách quan Hy Lạp cổ đại 
lên đỉnh cao đủ sức để đương đầu lại các trào lưu duy vật mà trước hết là đường lối duy vật của Đêmôcrít.  
C. CHỦ NGHĨA NHỊ NGUYÊN - TRIẾT HỌC ARIXTỐT 

Arixtốt (Aristote, 384-322 TCN) sinh trưởng tại thành phố Xtagi (Stagire), trong một gia đình có cha 
làm ngự y cho vương triều Maxêđôin, thuộc miền bắc Hy Lạp. Là học trò xuất sắc của Platông, Arixtốt 
sớm trở thành nhà triết học, nhà bách khoa toàn thư vĩ đại nhất trong nền triết học và khoa học cổ Hy 
Lạp. Ông viết rất nhiều tác phẩm về mọi đề tài, về mọi lĩnh vực khoa học đương thời. Ngoài một số tác 
phẩm bị thất lạc, những tác phẩm còn lại được học trò sưu tập và đặt tên là: Công cụ nhận thức 
(Organon), Siêu hình học (Métaphysique), Vật lý học, Chính trị học, Đạo đức học, Thi ca học... Arixtốt 
để lại cho nhân loại một hệ thống tri thức đồ sộ và có ảnh hưởng sâu rộng về nhiều mặt đến đời sống của 
nhân loại; đặc biệt, ông đã xây dựng lôgích học...  

Với phương châm "Platông là thầy nhưng chân lý còn quý hơn nhiều", Arixtốt tiến hành phê phán 
nhiều quan điểm của Platông, mà trước hết là thuyết ý niệm.  

Theo Arixtốt, về mặt bản thể luận, việc Platông chia thế giới ra thành thế giới ý niệm và thế giới sự 
vật là thiếu cơ sở và đầy mâu thuẫn; bởi vì, ý niệm là cái tồn tại bên ngoài và độc lập với sự vật thì làm 
sao nó có thể làm bản chất cho sự vật được, làm sao có thể coi sự vật là cái bóng của ý niệm được; hơn 
nữa, ý niệm là cái trừu tượng phi cảm tính thì làm sao có thể làm khuôn mẫu cho sự vật cảm tính được. 
Còn về mặt nhận thức luận, việc Platông coi ý niệm là cái có trước và độc lập so với sự vật là vô dụng và 
ngược đời; bởi vì, nếu ý niệm có trước và độc lập so với sự vật thì làm sao ý niệm (khái niệm) có thể 
được dùng để nhận thức sự vật được.  

Theo Arixtốt, sai lầm của Platông là ở chỗ ông tách bản chất của sự vật ra khỏi sự vật; ở chỗ biến cái 
chung, - đáng lẽ là cái được khái quát từ sự vật riêng lẻ và thể hiện trong khái niệm chung, - thành cái 
riêng, nằm bên trên, có trước và quyết định thế giới sự vật cảm tính. Arixtốt cho rằng, bản chất phải nằm 
ngay trong bản thân sự vật và phải được nhận thức của con người khái quát thành cái chung dưới dạng 
khái niệm, quy luật, phạm trù. Khái niệm, quy luật, phạm trù không phải là cái có trước, sinh ra và quyết 
định sự tồn tại của sự vật, mà ngược lại, sự tồn tại của sự vật được phản ánh trong khái niệm, quy luật, 
phạm trù của nhận thức.  

Như vậy, Arixtốt đã đứng trên quan niệm duy vật tiến bộ phê phán thuyết ý niệm của Platông; tuy 
nhiên, ông cũng không ủng hộ quan điểm của các trường phái duy vật. Sự do dự giữa chủ nghĩa duy vật 
và chủ nghĩa duy tâm đã đưa Arixtốt đến với chủ nghĩa nhị nguyên. Và từ chủ nghĩa nhị nguyên ông đã 
rơi vào chủ nghĩa duy tâm khi đưa ra thuyết nguyên nhân thay cho thuyết ý niệm của Platông để bàn về 
các vấn đề siêu hình. Tuy nhiên, khi bàn về vật lý học, ông lại bộc lộ rõ quan điểm duy vật của mình.  

a) Thuyết nguyên nhân - cơ sở của Siêu hình học  
Arixtốt cho rằng, tồn tại nói chung phải xuất phát từ 4 nguyên nhân cơ bản: vật chất (vật liệu), hình 

thức (hình dạng), vận động (thao tác) và mục đích (cứu cánh); trong đó, hình thức và vật chất giữ vai trò 
quan trọng nhất (nhị nguyên luận). Tuy nhiên, theo ông hình thức giữ vai trò quyết định so với vật chất 



 

 

 

41 

(nhất nguyên luận duy tâm); bởi vì, nếu không có hình thức thì vật chất chỉ là khả năng thụ động chứ 
không phải là hiện thực. Hình thức là thực chất của tồn tại, là bản chất tích cực của sự vật; nó hàm chứa 
trong mình vận động và mục đích. Nhờ tính tích cực của hình thức mà mọi sự vật vận động được; còn 
vận động của sự vật là một quá trình khách quan diễn ra theo những trình tự xếp đặt trước, tức có mục 
đích của Thượng đế. Arixtốt còn cho rằng, tồn tại cả vật chất ban đầu phi hình thức (cái khả năng thụ 
động) lẫn hình thức ban đầu phi vật chất (hình thức của mọi hình thức, lý tính thuần túy, Thượng đế, 
động cơ đầu tiên của thế giới, nguyên nhân tận cùng, mục đích tối thượng của mọi hiện tượng).  

Như vậy, khi chuyển từ lập trường nhị nguyên sang duy tâm, Arixtốt đã rơi vào mục đích luận của 
thần học. Tại đây, thay vì phải tách xa thuyết ý niệm của Platông thì ngược lại, thuyết nguyên nhân của 
Arixtốt lại nhích lại gần, thậm chí hòa nhập vào thuyết ý niệm của Platông.  

Thuyết nguyên nhân là nền tảng của Siêu hình học (triết học thứ nhất) mang tính thần thánh của 
Arixtốt. Siêu hình học là cơ sở lý luận để Arixtốt xây dựng Vật lý học (triết học thứ hai) mang tính tự 
nhiên bàn về vũ trụ, giới tự nhiên và quá trình vận động của chúng.  

b) Thuyết vận động – cơ sở của Vật lý học 
Arixtốt cho rằng, giới tự nhiên là toàn bộ các sự vật, quá trình luôn vận động có liên hệ với nhau và 

được cấu thành từ một bản thể vật chất. Vận động không thể bị tiêu diệt và cũng không thể tách ra khỏi 
sự vật, quá trình tự nhiên. Có 6 hình thức vận động là phát sinh, tiêu diệt, thay đổi trạng thái, tăng, giảm, 
di chuyển vị trí. Arixtốt đã dừng lại trước quan niệm vận động tự thân của vật chất mà thừa nhận cái hích 
đầu tiên của Thượng đế nằm bên ngoài giới tự nhiên là nguồn gốc thần thánh của mọi vận động xảy ra 
trong giới tự nhiên.  

Arixtốt cho rằng, vũ trụ là hữu hạn, liên tục và khép kín trong không gian nhưng vĩnh viễn về thời 
gian. Vạn vật trong vũ trụ đều được cấu thành từ 5 yếu tố: đất, nước, lửa, không khí (từ Mặt Trăng trở 
xuống Trái Đất) và éther (bên ngoài Mặt Trăng bao trùm toàn vũ trụ). Xuất phát từ quan điểm cho rằng 
vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, và mỗi yếu tố có một xu hướng vận động riêng, chiếm giữ một vị trí 
riêng nhất định trong trật tự cấu trúc vũ trụ, Arixtốt đặt nền móng cho thuyết vũ trụ địa tâm.  

c) Quan niệm về sinh thể, con người và linh hồn  
Khi phủ nhận quan điểm của Platông coi thể xác là nơi trú ngụ tạm thời của linh hồn bất tử, Arixtốt 

dựa trên thuyết nguyên nhân cho rằng, cũng giống như sự vật được hình thành từ hình thức và vật chất, 
sinh thể và con người được cấu thành từ thể xác và linh hồn. Không có linh hồn bất tử, không có linh hồn 
trong cơ thể chết và cũng không có linh hồn nằm bên ngoài thể xác vật chất. Nhưng tùy theo cấp độ, 
Arixtốt chia linh hồn ra thành 3 loại là: linh hồn thực vật khả tử thực hiện chức năng nuôi dưỡng và sinh 
sản; linh hồn động vật khả tử thực hiện chức năng cảm ứng với môi trường xung quanh và; linh hồn lý 
tính (một bộ phận linh hồn con người) bất tử thực hiện chức năng hoạt động nhận thức. Trong thể xác con 
người có đủ 3 loại linh hồn trên, khi con người chết đi linh hồn thực vật và linh hồn động vật mất đi cùng 
với sự tan rã của thể xác nhưng linh hồn lý tính chứa tri thức vẫn tồn tại bất diệt. Theo ông, con người là 
một sinh thể có lý trí. 

d) Quan niệm về nhận thức  
Khi vạch ra tính vô dụng của thuyết ý niệm và tính bịa đặt chứa trong quan niệm về nhận thức của 

Platông, Arixtốt cho rằng:  
Bản chất của con người là khát vọng hướng đến tri thức, con người sinh ra để nhận thức, kẻ nào 

không nhận thức kẻ đó không là con người. Nhận thức là một quá trình xuất phát từ thực tại khách quan 
trải qua giai đoạn cảm giác, biểu tượng để đến tư duy, lý luận. Đối tượng nhận thức là hiện thực khách 
quan, cảm giác là cơ sở của nhận thức. Không có sự tác động của hiện thực khách quan vào giác quan thì 
sẽ không có một tri thức nào; nhưng nhận thức cảm tính không có khả năng đi sâu vào bản chất sự vật; 
chỉ có nhận thức lý tính mới khám phá được cái chung, cái phổ biến, cái tất yếu, cái quy luật. Bản chất 
của sự vật được phát hiện ra nhờ vào quá trình khái quát, trừu tượng hóa...  

Mặc dù nhận thức là hoạt động bản tính của linh hồn con người, nhưng trong linh hồn con người 
không tồn tại tri thức bẩm sinh như Platông thừa nhận. Linh hồn của con người vừa mới sinh ra như một 
tấm bảng trắng. Nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan bên ngoài vào bên trong linh hồn, 
tức là ghi chép lên linh hồn những dòng chữ tri thức. Nhiệm vụ của khoa học là khám phá ra cái tất yếu - 
tổng quát, tức cái bản chất, cái quy luật trong các sự vật, hiện tượng riêng lẻ nhằm tích lũy tri thức.  

Với bộ óc “bách khoa toàn thư” của mình, Arixtốt vươn lên bao quát và nắm bắt được mọi tri thức 
khoa học có được lúc bấy giờ. Đối với ông, khoa học là một hệ thống tri thức phức tạp nhằm hướng tới 3 
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mục đích là: hoạt động đời sống, sáng tạo và tư biện. Vì vậy, có 3 nhóm khoa học là: khoa học thực hành 
(đạo đức học, chính trị học...), khoa học sáng tạo (hùng biện, thi ca, nghệ thuật...) và khoa học tư biện - lý 
thuyết (siêu hình học, vật lý học, toán học, lôgích học...). Càng ngày, khoa học càng nhận thức đầy đủ thế 
giới và càng đạt được nhiều chân lý, nghĩa là càng có nhiều tri thức hay tư tưởng phù hợp với hiện thực 
khách quan; còn thực tiễn hay cuộc sống là tiêu chuẩn để xác định sự phù hợp đó.  

Muốn đạt được chân lý, tránh sai lầm trong quá trình tìm hiểu bản chất, khám phá quy luật của hiện 
thực khách quan thì linh hồn lý tính phải được trang bị các phương pháp suy nghĩ đúng đắn, nghĩa là phải 
tuân thủ những yêu cầu của lôgích học. Đó là tuân theo yêu cầu của quy luật đồng nhất, quy luật phi mâu 
thuẫn, quy luật triệt tam; hướng tư duy theo các quy tắc tam đoạn luận… Bộ Organon của Arixtốt đã đặt 
nền móng vững chắc cho bộ môn lôgích hình thức.  

e) Quan niệm về đạo đức, về chính trị - xã hội 
Cũng như Platông, Arixtốt coi sự mở rộng nhận thức luận vào trong hành vi con người tạo nên đạo 

đức học; còn chính trị học của ông là sự khai triển đạo đức học vào trong đời sống xã hội. Khi phủ nhận 
quan điểm Platông coi hạnh phúc của con người gắn liền với thế giới ý niệm, Arixtốt cho rằng:  

Lý trí và lẽ phải đời thường là cơ sở của điều thiện, là nền tảng của phẩm hạnh con người; còn ngu 
dốt, sai lầm là nguồn gốc của cái ác. Phẩm hạnh của con người chỉ là thói quen hiểu thấu chân lý (thông 
qua giáo dục và đào tạo) hay lẽ phải đời thường (thông qua tập quán lâu đời của cộng đồng) và làm theo 
chúng một cách tự nhiên, không gò bó. Vì vậy, có hai loại phẩm hạnh. Phẩm hạnh lý tính là hành động 
dựa theo cái tất yếu và phổ biến. Phẩm hạnh luân lý chính là hành động dựa theo cái trung dung, tức là 
không thái quá. Con người cảm thấy khoái lạc khi bản thân sống có đức hạnh, khi mình làm điều thiện 
một cách tự nhiên. Khoái lạc chỉ là một cơ sở của cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự của con người 
phải gắn liền với cuộc sống trần gian, gắn liền với bản tính tự nhiên của mình. Hạnh phúc của con người 
không chỉ bị chi phối bởi các yếu tố chủ quan như sự khôn ngoan của lý trí, đức hạnh trong hành vi, sự 
khoái lạc trong trạng thái... mà còn bị chi phối bởi các điều kiện khách quan như tiền bạc, sức khỏe, tình 
bạn, xã hội công bằng...  

Vậy theo Arixtốt, đời sống đạo đức, hạnh phúc của con người không nằm trong thế giới ý niệm trên 
trời mà nằm trong thế giới hiện thực dưới đất, nơi trần gian; đồng thời chúng phụ thuộc vào điều kiện, 
hoàn cảnh, nhu cầu của từng người trong cộng đồng xã hội.  

Khi phê phán lý luận về nhà nước lý tưởng của Platông là xa rời thực tế, quá đề cao công ích coi 
thường lợi ích và sáng kiến cá nhân..., Arixtốt vận dụng thuyết trung dung xây dựng lý luận chính trị - xã 
hội của riêng mình. Trung tâm của lý luận này là học thuyết về nhà nước. Theo Arixtốt, con người không 
chỉ là sinh thể biết nhận thức, biết sống có đạo đức mà còn là một động vật chính trị. Con người không 
thể sống ngoài cộng đồng, bên ngoài sự giao tiếp. Nhà nước là một hình thức giao tiếp cộng đồng cao 
nhất, trên cả gia đình, dòng họ, làng xã. Con người về bản chất phải thuộc về nhà nước. Chỉ có động vật 
thuần túy hay Thượng đế mới tồn tại bên ngoài nhà nước.  

Sứ mạng của nhà nước là đảm bảo cho mọi người (trừ nô lệ, vì nô lệ không phải là con người mà chỉ 
là công cụ sống biết nói) trong cộng đồng một cuộc sống hạnh phúc với mức độ phúc lợi ngày càng cao. 
Để thực hiện sứ mạng này nhà nước phải tiến hành hoạt động trên 3 lĩnh vực lập pháp, hành chính và xét 
xử. Theo ông, chính quyền không nên thuộc về người giàu mà cũng chẳng nên rơi vào tay người nghèo, 
chính quyền nên thuộc về tầng lớp chủ nô trung lưu. Chế độ chính trị tốt nhất không phải là chế độ dân 
chủ hay chế độ quân chủ mà là chế độ cộng hòa quý tộc.  

Trật tự xã hội bấy giờ (chiếm hữu nô lệ), đối với Arixtốt, là một trật tự xấu, nhưng đó lại là một trật 
tự xấu cần thiết, vì vậy cần phải bảo vệ nó. Arixtốt xem xét cả mối liên hệ giữa đạo đức và kinh tế trên 
bình diện xã hội. Theo ông, công bằng trong trao đổi sản phẩm là nền tảng của công bằng xã hội và bình 
đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng. Arixtốt đòi hỏi phải quan tâm đến lao động và phân công lao 
động.  

Là một con người “khổng lồ” về tư tưởng, Arixtốt đã mở ra một chân trời mênh mông cho khoa học 
phương Tây phát triển và lý trí Hi Lạp nẩy nở. Nhưng do những hạn chế của lịch sử, và bản thân là nhà tư 
tưởng của giai câp chủ nô quý tộc, nên về mặt triết học, ông do dự giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy tâm; về mặt chính trị, ông chỉ bảo vệ lợi ích cho tầng lớp chủ nô trung lưu của chính mình.  
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Chương 5 
TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRUNG ĐẠI 

 
 
I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 
1. Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển 

Sau một thời kỳ phát triển rực rỡ, xã hội Phương Tây bước vào một giai đoạn tăm tối kéo dài khoảng 
một ngàn năm, từ thế kỷ IV-XIV mà sử sách gọi là “đêm trường trung đại”. So với thời kỳ cổ đại, xã hội 
Phương Tây vào thời kỳ này đã có những biến đổi lớn.  

Về mặt kinh tế - xã hội, đây là thời kỳ tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ, ra đời và phát triển chế độ 
phong kiến Phương Tây. Áp bức tàn bạo đã dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của những người nô lệ. Tuy 
nhiên, các cuộc khởi nghĩa này đã không xóa bỏ được áp bức, bóc lột mà là thay hình thức áp bức, bóc lột 
chiếm hữu nô lệ bằng hình thức áp bức, bóc lột phong kiến – nhà thờ tinh vi, thâm độc hơn. Những cuộc 
đấu tranh giai cấp bên trong và sự tấn công bên ngoài đã làm cho đế chế La Mã nhanh chóng suy tàn rồi 
sụp đổ. Mối quan hệ giữa chủ nô và nô lệ bị thay thế bằng mối quan hệ giữa chúa đất và nông nô. Nền 
sản xuất xã hội chuyển từ tính chất hàng hóa nhỏ, tiểu thủ công có sự mở cửa, quan hệ buôn bán với dân 
bên ngoài sang tính chất tự cung, tự cấp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, làm cho sự cát cứ phong kiến 
nhanh chóng trở thành một hiện tượng phổ biến. Các thái ấp hình thành khắp nơi. Mỗi một thái ấp là một 
lãnh địa, một vương quốc riêng của một lãnh chúa phong kiến. Người nông dân không chỉ bị lệ thuộc vào 
các lãnh chúa phong kiến, địa chủ về mặt ruộng đất mà còn cả về mặt thân thể cá nhân; trên thực tế, họ 
không có quyền lợi gì về mặt chính trị.  

Về mặt tinh thần, thời kỳ trung đại ở Phương Tây là thời kỳ thống trị của Nhà thờ Thiên chúa giáo. 
Nhà thờ là một thế lực hùng mạnh không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, tinh thần. Sự cát cứ phong 
kiến làm nảy sinh nhu cầu phải có một sự thống nhất trong hoạt động. Thiên chúa giáo là công cụ tinh 
thần thiêng liêng giúp thực hiện sự thống nhất đó. Hơn nữa, Thiên Chúa giáo còn mang lại niềm tin duy 
nhất cho đông đảo nông dân bị tước hết mọi quyền lợi, và đặc biệt tối tăm về trí tuệ. Thiên chúa giáo đã 
thực sự trở thành tôn giáo cần thiết cho xã hội Phương Tây trong thời kỳ này.  

Tóm lại, xã hội Phương Tây thời kỳ trung đại đã chịu sự ảnh hưởng bao trùm của hai thế lực là thế 
quyền phong kiến và thần quyền Thiên chúa giáo.  
2. Những đặc điểm cơ bản 

Dù chế độ phong kiến trung đại là một bước tiến so với chế độ chiếm hữu nô lệ cổ đại, nhưng triết 
học của thời kỳ này lại là một bước lùi so với triết học thời kỳ cổ đại. Nền triết học thời này nổi bật những 
đặc điểm cơ bản như sau:  

Một là, triết học Phương Tây thời kỳ trung đại là triết học - thần học. Trong điều kiện tôn giáo thống 
trị mọi mặt đời sống tinh thần của xã hội thì khoa học và triết học không thể không bị phụ thuộc vào thần 
học. Lúc này, tín điều của Nhà thờ trở thành cơ sở cho mọi hành vi hoạt động của con người; thế giới 
quan thần học bao trùm lên đời sống tinh thần của họ. Triết học trở thành công cụ để chứng minh cho 
giáo lý của Nhà thờ. Nó phải “luận chứng” cho niềm tin cao hơn lý trí; nó giúp khẳng định vai trò sáng 
thế và kiến tạo trật tự xã hội của Thượng đế… Ngoài ra, nó còn là công cụ tuyên truyền cho trật tự phong 
kiến, làm cho quần chúng tin vào sự bất bình đẳng và sự bóc lột trong xã hội là do sự định đoạt sẵn của 
Đấng bề trên. 

Hai là, triết học Phương Tây thời kỳ trung đại mang tính kinh viện, xa rời cuộc sống hiện thực. Triết 
học này chỉ bàn những vấn đề viển vông, không gắn với thực tế, và được giảng dạy trong các trường học 
của Nhà thờ. Chẳng hạn có lúc các nhà triết học kinh viện tranh cãi nhau về vấn đề hoa hồng trên thượng 
giới có gai hay không? Thượng đế với quyền năng vô biên của mình có thể tạo ra được hòn đá mà bản 
thân Ngài cũng không mang nổi hay không? … Vấn đề quan hệ giữa cái chung và cái riêng, tức giữa 
khái niệm và sự vật riêng lẻ với những phẩm chất cá biệt, là vấn đề sôi động của triết học kinh viện. Khi 
giải quyết vấn đề này, triết học kinh viện đã bị phân hóa ra thành chủ nghĩa duy thực (thuyết cho rằng chỉ 
có cái chung mới thật sự tồn tại) và chủ nghĩa duy danh (thuyết cho rằng chỉ có cái riêng mới thật sự tồn 
tại). Cuộc đấu tranh giữa hai thuyết này đã để lại một dấu ấn rất sâu trong lịch sử tư tưởng Phương Tây và 
kéo dài sang tận thời cận đại.  
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II. TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA MỘT SỐ TRIẾT GIA  
1. Tôma Đacanh  

T.Đacanh (Thomas D'Aquin, 1225-1274) sinh ở Italia, là nhà thần học, nhà triết học kinh viện có 
ảnh hưởng lớn đến thời đại của mình. Học thuyết của ông được Giáo hội Thiên chúa lấy làm hệ tư tưởng 
của nhà thờ. Ngoài triết học và thần học, T.Đacanh còn nghiên cứu pháp quyền, đạo đức, chế độ nhà 
nước và kinh tế. Ông đã xây dựng triết học của mình trên cơ sở xuyên tạc học thuyết của Arixtốt để luận 
chứng cho thần học của Nhà thờ, củng cố cho giáo lý Thiên chúa giáo. Tư tưởng triết học của ông chủ 
yếu bàn về các chủ đề sau:  

a) Thượng đế và giới tự nhiên. Lòng tin và lý trí  
Theo Đacanh, đối tượng của triết học là lý trí - chân lý của triết học, còn đối tượng của thần học là 

lòng tin - chân lý của thần học; tuy nhiên, cả hai đều có khách thể cuối cùng là Thượng đế - cội nguồn 
của mọi chân lý. Dù vậy, triết học vẫn thấp hơn thần học, lý trí vẫn thấp hơn lòng tin, bởi vì không phải 
bất kỳ lòng tin - chân lý của thần học nào cũng có thể đạt được bằng con đường của lý trí - chân lý của 
triết học, nhưng lý trí thì có thể có được nhờ vào lòng tin. Hơn nữa, chân lý của thần học tuy không 
chống đối chân lý của triết học, nhưng bản thân nó không phải là lý trí mà nó là loại “siêu” lý trí. Từ đây, 
Đacanh kết luận, lòng tin thần học không phải là cái mà lý trí triết học có thể xâm nhập vào được. Từ kết 
luận này Đacanh khẳng định:  

Thượng đế là động lực ban đầu, là mục đích tối cao, là nguyên nhân cuối cùng, là quy luật vĩnh cửu, 
là hình thức thuần túy, là cái tất nhiên - hoàn thiện tuyệt đối, là cái siêu lý tạo ra mọi cái hợp lý của thế 
giới.  

Giới tự nhiên không tồn tại vĩnh cửu mà được Thượng đế sáng tạo ra từ hư vô; mọi cái hoàn thiện 
nhất trong giới tự nhiên cảm tính đều được quyết định bởi sự thông minh của Thượng đế, đều có được sự 
hợp lý nhờ vào Thượng đế. 

Theo Đacanh, Thượng đế phải tồn tại, bởi vì: một là, thế giới không tự vận động vĩnh cửu mà cần có 
cái động lực ban đầu; hai là, mọi cái xảy trong thế giới đều có nguyên nhân, do đó, thế giới cần có cái 
nguyên nhân đầu tiên, tức nguyên nhân của mọi nguyên nhân; ba là, cần có một cái tất nhiên tuyệt đối 
làm cơ sở cho mọi cái ngẫu nhiên xảy ra trong thế giới; bốn là, cần có một thực thể hoàn thiện tuyệt đối 
với tư cách là mục đích cuối cùng của mọi quá trình hoàn thiện xảy ra trong thế giới; và năm là, cần có 
một lý trí siêu nhiên nhằm điều chỉnh tính hợp lý của giới tự nhiên.  

b) Lý luận nhận thức  
Dựa trên lập trường duy thực ôn hòa, Đacanh cho rằng, cái chung tồn tại trên 3 mặt: một là, nó tồn 

tại trước các sự vật riêng lẻ, ở trong trí tuệ Thượng đế; hai là, nó được tìm thấy trong các sự vật riêng lẻ; 
và ba là, nó được tạo ra bằng sự trừu tượng hóa của trí tuệ con người từ các sự vật riêng lẻ.  

Dựa trên học thuyết về hình dạng của Arixtốt, Đacanh cho rằng, trong quá trình nhận thức sự vật, 
người ta không tiếp nhận bản thân sự vật mà chỉ tiếp nhận hình dạng của nó. Bởi vì, đối tượng nhận thức 
đi vào thế giới tinh thần của chủ thể nhận thức bao giờ cũng phải rũ bỏ tính vật chất và chỉ giữ lại hình 
dạng của mình mà thôi. Trong nhận thức của ta, hình ảnh về sự vật bao giờ cũng là hình dạng của chính 
sự vật đó. Đacanh chia hình dạng sự vật ra thành hình dạng cảm tính và hình dạng lý tính. Hình dạng cảm 
tính giúp cho cảm giác trở thành cái cảm thụ tích cực. Hình dạng lý tính cho ta biết cái chung, bao chứa 
nhiều sự vật riêng lẻ, do vậy, hình dạng lý tính cao hơn hình dạng cảm tính…  

Như vậy, chúng ta có thể coi lý luận về 2 loại hình dạng của Đacanh chính là quan niệm về 2 giai 
đoạn nhận thức: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.  

c) Về xã hội  
Đacanh không chỉ đề cao sự thống trị của Nhà thờ đối với xã hội mà còn kịch liệt chống lại sự bình 

đẳng xã hội. Theo ông, xã hội trần thế chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới bên kia. Giáo hoàng là 
Đại diện của Thượng đế ở trần gian. Nhà thờ phải là Chính quyền tối cao đứng trên chính quyền Nhà 
nước của các quốc vương. Quốc vương có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của Nhà thờ trừng phạt không 
thương tiếc kẻ tà đạo. Ông coi xuyên tạc tôn giáo là tội rất lớn, lớn hơn cả tội làm tiền giả; vì đồng tiền 
chỉ để thỏa mãn nhu cầu đời sống tạm thời, còn xuyên tạc tôn giáo sẽ làm mất đi cuộc sống vĩnh hằng sau 
khi chết. Nếu quốc vương buộc những kẻ làm tiền giả vào tội chết là đúng, thì treo cổ những kẻ tà đạo là 
việc làm còn đúng hơn…  

Quan điểm về xã hội của Đacanh là cơ sở của ý thức hệ của Nhà thờ, nó rất phản động và hà khắc.  
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2. Đơnxcốt  
Đơnxcốt (Dunscot, 1265-1308) - giáo sư trường đại học Ốcpho (Oxford) là một trong những nhà 

triết học kinh viện người Anh theo đường lối duy danh lớn nhất thế kỷ XIII. Quan điểm triết học của ông 
chủ yếu bàn về Thượng đế, lòng tin và lý trí, nhận thức… 

Theo Đơnxcốt, triết học khác thần học, bởi vì, đối tượng nghiên cứu của triết học là tồn tại (thế giới 
vật chất, giới tự nhiên), còn đối tượng nghiên cứu của thần học là Thượng đế. Ông coi lòng tin có vai trò 
quan trọng hơn lý trí trong việc nhận thức; bởi vì lý trí chỉ có khả năng nhận thức được cái gì mang bản 
chất vật chất chứ không có khả năng nhận thức cái mang bản chất phi vật chất, như Thượng đế chẳng 
hạn.  

Theo Đơnxcốt, Thượng đế là một tồn tại bất tận, là hình thức thuần túy phi vật chất, là cái nguyên 
nhân cuối cùng. Song, con người không thể nhận thức được bản chất của Thượng đế, vì Ngài có tính tự 
do tuyệt đối, có khả năng nằm ngoài giới hạn hiểu biết của con người. Ngoài Thượng đế ra, tất cả các 
thực thể còn lại, kể cả tinh thần và thiên thần, đều là vật chất hoặc bao gồm cả hình thức và vật chất.  

Dựa trên lập trường duy danh, Đơnxcốt cho rằng, cái chung không chỉ là sản phẩm của lý trí mà nó 
còn tồn tại trong bản thân sự vật với tính cách là bản chất của chúng; cái chung tồn tại sau sự vật với tính 
cách là những khái niệm được lý trí con người trừu tượng hóa từ bản thân của sự vật đó tạo nên.  

Đơnxcốt đề cập tới vai trò của tinh thần, lý trí và ý chí trong nhận thức. Theo ông, tinh thần là hình 
thức của thân thể con người, gắn với thân thể con người đang sống và do Thượng đế ban cho ngay từ khi 
người ta mới sinh ra. Lý trí của con người được hình thành từ hoạt động của tinh thần và từ bản thân đối 
tượng nhận thức; nhưng cái thống trị mọi hoạt động của con người không phải là lý trí mà là ý chí. Ý chí 
cao hơn lý trí; ở Thượng đế thì ý chí trở thành tự do.  
3. Rôgiê Bêcơn  

R.Bêcơn (Roger Bacon, 1214-1294) là nhà triết học Anh chủ trương phê phán triết học kinh viện của 
Nhà thờ và chế độ phong kiến đương thời, đồng thời đề xướng khoa học thực nghiệm.  

Theo R.Bêcơn, triết học mới phải là siêu hình học - khoa học lý luận chung giải thích mối quan hệ 
giữa các khoa học bộ phận, cũng như đem lại cho các khoa học đó những quan điểm cơ bản. Bản thân 
siêu hình học phải được xây dựng dựa trên thành quả của các khoa học đó. Quan điểm này chống lại quan 
điểm cũ coi triết học phải phục vụ thần học.  

R.Bêcơn đã phê phán gay gắt tính chất vô dụng của phương pháp kinh viện. Theo ông, con đường đi 
đến chân lý của chúng ta bị tắt bởi 4 trở ngại sau: một là, sự sùng bái trước cái uy tín không có cơ sở; hai 
là, thói quen thừa nhận những quan niệm được coi là rõ ràng; ba là, tính vô căn cứ của những đánh giá 
thuộc về số đông; bốn là, sự thông thái giả tạo của các nhà bác học rởm. Từ đó, ông cho rằng, nguồn gốc 
của nhận thức phải bao gồm uy tín, lý trí, kinh nghiệm, trong đó, kinh nghiệm là quan trọng nhất. Theo 
ông, uy tín không được chứng minh là uy tín thiếu sót; còn lý trí (hay kết luận của nó) không được kiểm 
chứng bằng kinh nghiệm, thực nghiệm thì chỉ là lý trí ngụy biện, giáo điều…  

Việc coi kinh nghiệm là tiêu chuẩn của chân lý, là thước đo của lý luận là một bước ngoặt mang tính 
cách mạng trong lý luận về nhận thức lúc bấy giờ. 

R.Bêcơn đánh giá cao vai trò của các lĩnh vực khoa học mang tính thực nghiệm vì chúng giúp con 
người xây dựng nhà cửa, thành phố, cầu đường, làm ruộng, chăn nuôi; giúp con người có được tri thức về 
giới tự nhiên. Do nhận thức được vai trò quan trọng của tri thức khoa học mà ông cho rằng, không có sự 
nguy hiểm nào lớn hơn sự ngu dốt của con người. 

R.Bêcơn dũng cảm vạch trần tội ác của giai cấp phong kiến và những tội lỗi của giới giáo sĩ. Ông 
cho rằng cuộc chiến tranh bất tận của bọn quý tộc phong kiến, và đi kèm với nó là chính sách thuế khóa 
nặng nề, đã hủy hoại cuộc sống người dân lao động. Do quan niệm tiến bộ này mà ông đã bị nhà nước 
phong kiến cùng giáo hội Nhà thờ truy nã gắt gao, và sau đó bị cầm tù 14 năm. Mặc dù chống giáo hoàng 
và giáo sĩ nhưng ông không chống lại tôn giáo nói chung. Do chịu ảnh hưởng của thần học và giáo hội 
mà ông vẫn còn cho rằng, triết học phụ thuộc vào thần học.  

Tư tưởng của R.Bêcơn là tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc của chủ nghĩa kinh viện giáo điều và mở 
đầu cho thời kỳ khoa học thực nghiệm.  
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Chương 6 
TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY  

THỜI PHỤC HƯNG - CẬN ĐẠI 
 

 
I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN  
1. Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển 

+ Vào thế kỷ XV – XVI, ở Tây Au, phong trào Văn hóa Phục hưng chủ trương khôi phục và phát 
triển những giá trị văn hóa thời cổ đại bị quên lãn đã hình thành từ Ý và lan sang các nước Pháp, Anh, 
Tây Ban Nha, Đức...  

Ở Ý, vào thời kỳ này, nhiều sáng chế kỹ thuật có giá trị như máy kéo sợi, máy dệt, các loại động cơ 
đơn giản hoạt động nhờ vào sức gió, sức nước... đã xuất hiện. Chúng làm cho các công trường thủ công 
nâng cao năng suất lao động và làm biến đổi đời sống xã hội lúc bấy giờ. Nhiều nước cộng hòa - thành thị 
nhanh chóng trở thành trung tâm công - thương nghiệp nổi tiếng của châu Au. Nhiều nhà quý tộc mới, 
giàu có và thích phô trương đã cho xây dựng nhiều lâu đài tráng lệ và trang sức bằng các tác phẩm nghệ 
thuật có giá trị. Tình hình này có tác dụng khuyến khích giới văn nghệ sĩ Ý, trước hết là họa sĩ và nhà 
điêu khắc phát huy truyền thống văn minh La Mã cổ đại, đẩy mạnh sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của 
mình.  

Sau Ý, chủ nghĩa tư bản được hình thành ở Anh và các nước Tây Âu khác; nó đã tạo ra những điều 
kiện thuận lợi cho phong trào văn hóa Phục hưng lan tỏa. Đặc biệt, việc tìm ra các đường biển dẫn đến 
các vùng đất mới, sự ra đời và phát triển của nhiều ngành khoa học tự nhiên, những cải tiến kỹ thuật trong 
giao thông hàng hải và sản xuất đã tạo điều kiện cho công - thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ra đời và 
phát triển vững chắc. Điều này đã đưa đến sự hình thành các thị trường giữa các quốc gia hay giữa các 
châu lục.  

Cùng với sự ra đời và phát triển của nền công - thương nghiệp tư bản chủ nghĩa là sự phân hóa giai 
cấp ngày càng rõ rệt trong các cộng đồng dân cư. Giai cấp tư sản được hình thành từ đội ngũ các chủ 
công trường thủ công, các chủ thầu, những người cho vay nặng lãi... có vai trò ngày càng lớn trong đời 
sống kinh tế - xã hội. Giai cấp vô sản ra đời, quy tụ những người nông dân mất ruộng đất, những người 
nghèo khổ từ nông thôn di cư ra thành thị kiếm sống trong các công trường, xưởng thợ.  

Sự biến đổi điều kiện kinh tế – xã hội góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các ngành khoa học tự 
nhiên. Toán học, cơ học, địa lý, thiên văn... đã đạt được những thành tựu đáng kể và đã bắt đầu tách ra 
khỏi triết học tự nhiên. Triết học đã thay đổi đối tượng và phạm vi nghiên cứu của mình. Cùng với sự 
xuất hiện của triết học mới, khoa học tự nhiên thật sự ra đời. Chúng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng 
trở thành công cụ tinh thần giúp giai cấp tư sản non trẻ đấu tranh chống lại những lực lượng chính trị – xã 
hội cũ ngăn cản bước đường phát triển tiến lên của xã hội.  

+ Nếu thời Phục hưng (thế kỷ XV–XVI), phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới ra đời, thì sang 
thời cận đại (thế kỷ XVII–XVIII) phương thức sản xuất này đã phát triển mạnh mẽ dẫn đến sự xuất hiện 
và phát triển nhiều mâu thuẫn trong khắp các lĩnh vực đời sống xã hội. Sự phân hóa và xung đột trong 
lĩnh vực kinh tế kéo theo sự phân hóa và xung đột trong lĩnh vực xã hội đã làm nảy sinh những xung đột 
và mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị và tinh thần. Những xung đột, mâu thuẫn này đã làm nổ ra các cuộc 
cách mạng tư sản trên khắp các nước Tây Au như ở Hà Lan (1560–1570), ở Anh (1642-1648)…, đặc biệt 
là ở Pháp (1789–1794) – một cuộc cách mạng tư sản khá toàn diện và rất triệt để đã xóa bỏ hoàn toàn chế 
độ phong kiến, xác lập chế độ cộng hòa tư sản.  

Các cuộc cách mạng tư sản đã đưa giai cấp tư sản lên vũ đài quyền lực chính trị, tạo ra nhiều điều 
kiện thuận lợi cho sự thống trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Để phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa thống trị một cách vững chắc, nền chính trị tư sản không thể không cần đến sự phát triển 
của khoa học mới – khoa học giúp khám phá và làm chủ giới tự nhiên. Các ngành khoa học tự nhiên, có 
đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng, từng bước ra đời và tồn tại tương đối độc lập nhau, trong đó, 
cơ học là ngành khoa học phát triển nhất, còn thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu tự nhiên phổ biến. 
Vì vậy, quan điểm cơ học và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đã thấm vào hầu hết các hoạt động 
thực tiễn và tư  tưởng của con người lành mạnh lúc bấy giờ.  
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Cuối thế kỷ XVIII, dù chủ nghĩa tư bản đã được thiết lập ở một số nước Châu Âu như Anh, Pháp, 
Ý… nhưng ở nước Đức vẫn duy trì chế độ phong kiến lạc hậu và phân quyền với nhà nước Phổ mạnh 
mẽ. Nước Phổ ngoan cố tăng cường quyền lực để duy trì chế độ quân chủ phong kiến thối nát và cản trở 
đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Giai cấp tư sản Đức, ít về số lượng lại bị phân tán, 
yếu về kinh tế, nhược về chính trị, nhưng có đời sống tư tưởng tinh thần rất phong phú… Họ muốn làm 
một cuộc cách mạng mà lực bất tòng tâm. Còn quần chúng nhân dân đang chịu sự bị áp bức nặng nề 
muốn thực hiện một hành động cách mạng, nhưng lại không có lực lượng lãnh đạo. 

Lúc bấy giờ, các nước Phương Tây đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học, đặc biệt là khoa 
học tự nhiên. Các thành tựu này đã tạo tiền đề cho sự xem xét thế giới một cách biện chứng. Mặt khác, 
những thành tựu về văn hóa và nghệ thuật cũng như tinh thần của cuộc cách mạng tư sản Pháp đã ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến tình cảm và sức sáng tạo của tầng lớp trí thức Đức. Qua các công trình của mình, 
tầng lớp trí thức Đức đã tôn vinh mình và tôn vinh cả dân tộc Đức. Những tác phẩm của họ toát lên tinh 
thần phẫn nộ chống lại sự trì trệ và bất công của xã hội Đức thời đó. Cũng như giai cấp tư sản Đức, tầng 
lớp trí thức Đức cũng không đủ sức làm cách mạng trong hiện thực, vì vậy, họ đã làm cách mạng trong tư 
tưởng.  

Chính những điều kiện như thế đã tạo cho triết học cổ điển Đức một nét đặc thù hiếm thấy. Đó là nền 
triết học của người Đức phản ánh cuộc cách mạng của người Pháp. Triết học cổ điển Đức đã đóng góp 
vào di sản văn hóa nhân loại nhiều lý luận có giá trị, mà trước hết là phép biện chứng duy tâm của 
Hêghen và chủ nghĩa duy vật nhân bản của Phoiơbắc. 
2. Những đặc điểm cơ bản 

Trong điều kiện thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế – chính trị - xã hội và gắn liền với những thành tựu 
khoa học - kỹ thuật lúc bấy giờ là sự hình thành và phát triển một nền triết học mới - Triết học Tây Au 
thời phục hưng - cận đại. Mặc dù, nền triết học này được chia thành hai giai đoạn: triết học Tây Âu thời 
Phục hưng (thế kỷ XV–XVI) và triết học Tây Âu thời cận đại (thế kỷ XVII–đầu XIX), ứng với hai giai 
đoạn hình thành và khẳng định của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng chúng thống nhất với 
nhau. Triết học Tây Au thời cận đại tiếp nối triết học Tây Au thời phục hưng, phản ánh sự thay đổi lớn 
trong đời sống kinh tế – chính trị – tư tưởng của xã hội Tây Au lúc bấy giờ. Triết học Tây Au thời cận đại 
được chia ra thành hai thời kỳ: đầu thời cận đại, tức thế kỷ XVII-đầu XVIII và cuối thời cận đại, tức cuối 
thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Dù tồn tại trong sự phát triển đan xen giữa các tư tưởng, trường phái triết 
học khác nhau, nhưng nhìn chung, nó có những đặc trưng sau: 

Thứ nhất, trên bình diện thế giới quan, triết học thời phục hưng - cận đại thể hiện rõ thế giới quan 
duy vật máy móc bên cạnh quan điểm tự nhiên thần luận của giai cấp tư sản - giai cấp đang vươn lên 
lãnh đạo xã hội. Sự xung đột giữa chủ nghĩa duy vật và khoa học với chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo rất 
quyết liệt. Chủ nghĩa duy vật đã trở thành thế giới quan của giai cấp tư sản tiến bộ và cách mạng; còn 
khoa học đã trở thành sức mạnh của họ trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến và Nhà thờ 
nhằm xác lập một trật tự xã hội mới. Các quan điểm duy vật đã tìm được cơ sở khoa học cụ thể cho chính 
mình. Còn quan niệm khoa học, mà trước hết là cơ học, đã được mở rộng thành chủ nghĩa cơ giới (máy 
móc). Mặc dù các thành tựu khoa học tự nhiên, đặc biệt là cơ học, được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn 
cuộc sống và trong nhận thức; nhưng những niềm tin tôn giáo vẫn chưa bị đẩy lùi. Những giá trị của 
Thượng đế được thừa nhận trước đây, bây giờ được coi là những giá trị của Giới tự nhiên. Giới tự nhiên 
được gán ép cho những tính siêu nhiên - thần thánh. Do đó, màu sắc tự nhiên thần luận là một nét đặc sắc 
của chủ nghĩa duy vật máy móc lúc bấy giờ.  

Thứ hai, trên bình diện nhận thức – phương pháp luận, triết học thời phục hưng - cận đại chủ yếu đi 
tìm phương pháp nhận thức mới để khắc phục triệt để phương pháp kinh viện giáo điều, nhằm xây dựng 
một triết học và một khoa học mới có liên hệ mật thiết với nhau, hướng đến xây dựng tri thức. Tuy nhiên, 
sự đối lập giữa cảm tính và lý tính rất gay gắt kéo theo sự đối lập giữa phương pháp quy nạp và phương 
pháp diễn dịch, giữa tư duy tổng hợp và tư duy phân tích đã sản sinh ra sự đối lập của chủ nghĩa kinh 
nghiệm - duy giác và chủ nghĩa duy lý - tư biện. Sự đối lập này đã sản sinh ra hai phương pháp tư duy 
siêu hình trong nhận thức khoa học: phương pháp kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học tự nhiên thực 
nghiệm và phương pháp tư duy tư biện trong nghiên cứu khoa học tự nhiên lý thuyết. Do khoa học thực 
nghiệm chiếm ưu thế nên phương pháp siêu hình kinh nghiệm được đề cao. Và do cơ học vươn lên vai trò 
hàng đầu trong các ngành khoa học tự nhiên nên chủ nghĩa cơ giới (máy móc) xuất hiện và xâm nhập trở 
lại các ngành khoa học đó. Vì vậy, trào lưu triết học thống trị trong giai đoạn này là chủ nghĩa duy vật 
siêu hình – máy móc. Tuy nhiên, sau đó chủ nghĩa duy vật siêu hình – máy móc lại bộc lộ những nhược 
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điểm yếu kém của mình trong quá trình phát triển tư duy lý luận, vì vậy, phép biện chứng duy tâm đã ra 
đời thay thế. 

Thứ ba, trên bình diện nhân sinh quan - ý thức hệ, nền triết học thời phục hưng - cận đại thể hiện rõ 
tinh thần khai sáng và chủ nghĩa nhân đạo tư sản. Nó là ngọn cờ lý luận của giai cấp tư sản để tập hợp, 
giác ngộ, hướng dẫn quần chúng thực hiện những hành động cách mạng nhằm cải tạo xã hội cũ và xây 
dựng xã hội mới –chủ nghĩa tư bản. Khát vọng giải phóng con người ra khỏi sự thống trị của chế độ 
phong kiến – giáo hội Nhà thờ, ra khỏi sự ngu dốt, ra khỏi chi phối âm thầm của các lực lượng tự nhiên 
nhằm hướng đến một cuộc sống tự do, hạnh phúc, công bằng, bác ái, sung túc cho con người trên trần 
gian được đặt ra. Khát vọng này có sức cuốn hút mạnh mẽ quần chúng đi đến một hành động cách mạng 
cụ thể để giải phóng mình và giải phóng xã hội. 

Lịch sử triết học Tây Au thời phục hưng – cận đại là một cuộc đấu tranh của các trào lưu, khuynh 
hướng, trường phái triết học khác nhau trong bối cảnh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và tự 
khẳng định mình, trong sự hiện thực hóa vai trò thống trị của giai cấp tư sản. Thế giới quan duy vật máy 
móc, nhân sinh quan nhân đạo tư sản, và phương pháp luận siêu hình thể hiện rất rõ trong các trường 
phái, trào lưu, khuynh hướng triết học xung đột nhau lúc bấy giờ. 

Cuối thời cận đại, khi tiếp tục đào sâu nhân sinh quan nhân đạo tư sản, khắc phục thế giới quan duy 
vật máy móc và phương pháp luận siêu hình của các trường phái triết học đầu thời cận đại đã xuất hiện 
Triết học cổ điển Đức - giai đoạn bản lề của triết học Phương Tây nối thời kỳ cận đại và với thời kỳ hiện 
đại.  

II. CÁC TƯ TƯỞNG VÀ TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC  
A. CÁC TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC THỜI PHỤC HƯNG 

Nếu triết học Tây Âu trung đại bị chi phối bởi chủ nghĩa duy tâm, coi trọng lòng tin tôn giáo, đề cao 
vai trò của Thượng đế, coi thường lý trí khoa học, hạ thấp vai trò của con người và giới tự nhiên…, là 
công cụ tinh thần của Nhà thờ và nhà nước phong kiến thống trị con người; thì triết học Tây Âu thời Phục 
hưng đã bắt đầu coi trọng lý trí, đề cao con người và giới tự nhiên 34; về cơ bản, nó là ngọn cờ lý luận của 
các lực lượng xã hội tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống ý thức hệ phong kiến lỗi thời, nhằm thiết lập ý 
thức hệ mới - ý thức hệ tư sản.  

Trải qua một quá trình xung đột gay gắt giữa các tư tưởng duy vật và khoa học của các lực lượng tiến 
bộ trong xã hội với các tư tưởng duy tâm và thần học thể hiện lợi ích của giai cấp phong kiến và Nhà thờ, 
chủ nghĩa duy vật từng bước được khôi phục lại. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng rất lớn của thần học nên 
chủ nghĩa duy vật thời kỳ này không triệt để, nó mang tính tự nhiên thần luận; nó chỉ chống lại Nhà thờ 
nếu Nhà thờ xuyên tạc những lý tưởng xã hội cao đẹp, những quan niệm khoa học đúng đắn; thậm chí, nó 
còn dựa vào Thượng đế để chống lại những biểu hiện phi nhân tính trong đời sống, phi khoa học trong 
nghiên cứu.  

Các tư tưởng cơ bản của triết học thời Phục hưng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tiếp theo của 
triết học Phương Tây là quan niệm mới về con người và tự nhiên,  – tư tưởng đề cao con người và sự 
nghiệp giải phóng con người, thuyết nhật tâm; về khoa học và vai trò của nó trong đời sống của nhân 
loại...  

Nicôlai đờ Cudơ (Nicolas de Cuze, 1401-1464) cho rằng, vũ trụ là vô tận, còn Trái Đất chỉ là một 
hành tinh bình thường; Thượng đế hòa lẫn với giới tự nhiên, quá trình phát triển ngày càng hoàn thiện của 
thế giới cũng là quá trình Thượng đế ngày càng biểu hiện ra thành giới tự nhiên. Vì sự phát triển của 
Thượng đế là vô cùng tận nên các phạm trù hữu hạn của con người không thể hiện được bản chất vô hạn 
của Thượng đế; Con người không chỉ là một sinh vật cấp cao bằng xương bằng thịt, mà còn là một sản 
phẩm tối cao của Thượng đế, con người đã và đang thường xuyên tác động vào các sự vật tự nhiên và cải 
biến nó. Thậm chí, ông còn coi bản thân con người là Thượng đế. 

Là một danh họa, Lêôna đờ Vanhxi (Léonard de Vinci, 1452-1519) luôn coi trọng nghệ thuật - hoạt 
động sáng tạo của con người. Theo ông, chỉ có nghệ thuật mới có thể giúp con người nhận thức được các 
đặc tính về chất của các sự vật, chỉ có nghệ thuật mới mang lại cho chúng ta một bức tranh sinh động về 
thế giới; còn khoa học chỉ có khả năng khám phá ra các đặc tính về lượng của các sự vật, phát hiện ra các 
qui luật chung của thế giới mà thôi.  
                                                   
34 Thời kỳ này, sự phát triển của triết học gắn chặt chẽ với sự phát triển của khoa học tự nhiên mà trước hết là thiên văn học. Triết 
học và khoa học tự nhiên thống nhất chặt chẽ với nhau; các nhà khoa học tự nhiên thường là các nhà triết học. 
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Thuyết nhật tâm đã được Nicôlai Côpécníc (Nicolas Copernic, 1473-1543) xây dựng có ý nghĩa to 
lớn đối với sự phát triển của triết học và khoa học. Nó đánh đổ thuyết địa tâm của Ptôlêmê (Ptolémée) 
được nhà thờ ủng hộ, đồng thời giải phóng khoa học tự nhiên ra khỏi sự thống trị của thần học, mở đầu 
cho công cuộc cách mạng hóa toàn bộ khoa học.  

Giócđanô Brunô (Giordano Bruno, 1548-1600) không chỉ bảo vệ thuyết nhật tâm Côpécníc, mà còn 
đưa ra quan điểm duy vật mới về vũ trụ. Phạm trù trung tâm trong triết học của ông là Cái duy nhất (Unô) 
phản ánh sự thống nhất giữa Thượng đế với Giới tự nhiên -một thế giới độc lập không được sáng tạo. Nói 
ngắn gọn, Unô là "Giới tự nhiên - Thượng đế". Mặc dù đồng nhất Thượng đế với Giới tự nhiên nhưng 
thực ra ông chỉ thừa nhận Thượng đế trên danh nghĩa. Ông cho rằng mọi sự vật trong thế giới là các dạng 
biểu hiện cụ thể của Unô; bản thân các sự vật luôn luôn biến đổi còn Unô thì bất biến.  

Brunô đã tiếp cận được quan niệm về tính thống nhất vật chất của vũ trụ. Theo ông, mọi sự vật đều 
nằm trong vũ trụ, và vũ trụ nằm trong tất cả mọi vật; Chúng ta ở trong vũ trụ, và ngược lại, vũ trụ nằm 
trong chúng ta. Vũ trụ vô tận có vô số thế giới tồn tại; Trái Đất cũng chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh 
mông không có tâm. Sự vật nói riêng, vũ trụ nói chung được cấu thành từ các đơn tử - các phần tử nhỏ 
nhất của vật chất có năng lực tinh thần tạo ra sinh khí làm cho mọi vật liên hệ, vận động, thay đổi, cái 
này mất đi, cái khác ra đời. Vạn vật, mà trước hết là hai cái đối lập nhau - cái lớn nhất và cái nhỏ nhất 
trong vũ trụ, luôn thống nhất và chuyển hóa lẫn nhau. Ngoài đơn tử - cái nhỏ nhất trong triết học, Brunô 
còn thừa nhận cái nhỏ nhất trong toán học – điểm, trong vật lý - nguyên tử. Còn cái lớn nhất trong triết 
học là Giới tự nhiên vô tận. Đơn tử và Giới tự nhiên hoàn toàn thống nhất với nhau.  

Mục đích nhận thức của triết học là phát hiện ra tính thống nhất này, tức là khám phá ra bí mật của 
thế giới. Để nhận thức đúng thế giới cần phải biết nghi ngờ, mà trước hết là nghi ngờ các giáo lý hoang 
đường của tôn giáo. Sự nghiên cứu triết học phải bắt đầu từ nghi ngờ. Nghi ngờ cả cái mà người ta tin. 
Phải dựa vào lý trí và trên cơ sở thực nghiệm để tìm ra chân lý, mà chống lại niềm tin mù quáng. Ông chỉ 
thừa nhận chân lý của lý trí mang tính khách quan do khoa học và cuộc sống đem lại mà bác bỏ chân lý 
của lòng tin… Do triết học duy vật của Brunô chống lại chủ nghĩa kinh viện, vạch trần sự dối trá lừa bịp 
của Giáo hội nên tòa án Giáo hội đã thiêu sống ông.  

Galilêô Galilê (Galiléo Galilée, 1546-1642) là người mở đầu cho sự phát triển của khoa học thực 
nghiệm. Nhờ kính viễn vọng mà ông phát hiện ra các vật thể vật chất trên Mặt Trăng, khám phá về sao 
Kim, Mặt Trời, các vệ tinh sao Mộc... chứng minh cho tính đúng đắn thuyết nhật tâm Côpécníc và tính 
thống nhất vật chất của vũ trụ. Galilê cho rằng giới tự nhiên và kinh thánh là hai “cuốn sách" không liên 
quan với nhau, trong đó, mỗi "cuốn sách" đều cần cho con người ở một khía cạnh nhất định. Nếu kinh 
thánh gần gũi với cuộc sống hằng ngày của con người bởi tính dễ hiểu với những điều răn dạy thông 
thường, thì khoa học giúp con người khám phá những quy luật của giới tự nhiên, nhận thức bản chất đích 
thực của chúng. Trong lĩnh vực hoạt động khoa học, kinh thánh không có vai trò gì cả. Để hiểu "cuốn 
sách" giới tự nhiên con người không chỉ đơn thuần dựa trên sự diễn giải câu chữ mà phải dựa vào thực 
nghiệm và tư duy lý tính. Từ những quan niệm trên, Galilê khẳng định tôn giáo và khoa khọc là hai lĩnh 
vực đời sống tinh thần cần thiết cho con người. Tuy nhiên, ông đặc biệt đề cao vai trò của khoa học, 
khẳng định sức mạnh trí tuệ của con người trong quá trình vô tận nhận thức thế giới và khẳng định rằng 
những gì chúng ta biết còn quá ít so với những gì mà ta chưa biết…  

Những tư tưởng mới về con người, về tự nhiên, về khoa học và vai trò của nó trong đời sống con 
người được các trường phái triết học thời cận đại phát triển dựa trên cách tiếp cận của riêng mình. Sau 
đây là những trường phái tiêu biểu.  

B. TRƯỜNG PHÁI DUY VẬT KINH NGHIỆM – DUY GIÁC  
Đây là trường phái triết học Anh được Ph.Bêcơn đặt nền móng, T.Hốpxơ phát triển theo khynh 

hướng kinh nghiệm và Gi.Lốcơ đẩy mạnh theo khuynh hướng duy giác. 
1 Phơrăngxít Bêcơn  

Ph.Bêcơn (Francis Bacon, 1561-1626) sinh ra trong một gia đình quý tộc cao cấp, tại thành phố 
Luân Đôn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc tại sứ quán Anh ở Pháp, sau đó được bầu vào Nghị 
viện, làm Thượng thư báo chí, rồi Thủ tướng của nước Anh. Ông là đại biểu tư tưởng của tầng lớp quý 
tộc cấp tiến. Ph.Bêcơn viết rất nhiều tác phẩm về văn học và triết học: Giải thích thiên nhiên, Phê bình 
triết học, Sợi chỉ của mê lộ, Công cụ mới, Mô tả quả cầu tri thức, Về các nguyên lý, Atlantis mới… Ông 
là người sáng lập ra chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh và khoa học thực nghiệm. Lịch sử triết học và 
khoa học phương Tây chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các tư tưởng của Ph.Bêcơn. 
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a) Quan điểm thực tiễn 
Là một nhà tư tưởng cấp tiến có đầu óc thực tiễn của tầng lớp quý tộc, Ph.Bêcơn đòi hỏi phải chấn 

hưng đất nước. Nhưng muốn chấn hưng đất nước, cần phải thống trị giới tự nhiên, nghĩa là biết sử dụng 
sức mạnh của nó và bắt nó phục vụ lợi ích cho con người. Để làm được điều này cần phải phát triển khoa 
học và triết học. Nhưng muốn phát triển khoa học và triết học, thì trước hết phải khắc phục tính tư biện 
giáo điều, lề thói lý luận suông xa rời cuộc sống của triết học và khoa học cũ, nghĩa là phải có quan điểm 
thực tiễn. Chỉ khi dựa trên quan điểm thực tiễn, thì mới có thể xác định đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ của 
triết học và khoa học mới; và sử dụng chúng một cách hiệu quả trong đời sống của con người.  

Theo Ph.Bêcơn, triết học mới cần phải được coi là khoa học của mọi khoa học, hoặc là cơ sở của mọi 
khoa học. Mục đích của triết học và khoa học mới là xây dựng các tri thức lý luận chặt chẽ đầy tính 
thuyết phục về mọi lĩnh vực nghiên cứu như: Thượng đế, giới tự nhiên, con người, chứ không phải là 
củng cố các đức tin mù quáng. Nhiệm vụ của triết học mới là đại phục hồi cho khoa học hay xây dựng 
khoa học mới bằng cách cải tạo toàn bộ tri thức hiện có, xóa bỏ những sai lầm chủ quan, sử dụng hiệu quả 
tư duy khoa học để khám phá trật tự của thế giới khách quan, tiến đến xây dựng một hình ảnh về thế giới 
trong tư duy giống như nó tồn tại trong hiện thực. Còn nhiệm vụ của khoa học mới là khám phá ra các 
quy luật của thế giới, chứ không phải đi tìm nguyên nhân cuối cùng. Triết học và khoa học mới phải xuất 
phát từ tinh thần “tri thức là sức mạnh” và “lý luận thống nhất với thực tiễn”. Nhiệm vụ tối thượng của 
chúng là giúp tăng cường quyền lực tinh thần cho con người để con người thống trị, tức làm chủ và cải 
tạo giới tự nhiên, phục vụ lợi ích cho con người.  

Với quan niệm thực tiễn như thế, ông đã xây dựng một hệ thống triết học về khoa học của mình. Hệ 
thống triết học này thể hiện những tư tưởng chủ yếu sau đây:  

b) Quan niệm về thế giới và con người 
Do chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng của các nhà triết học duy vật cổ Hi Lạp (lý luận về hạt giống của 

Anaxago, nguyên tử luận của Đêmôcrít, lý luận về hình dạng của Arixtốt…), Ph.Bêcơn cho rằng, thế giới 
(giới tự nhiên) tồn tại khách quan, đa dạng và thống nhất; con người là một sản phẩm của thế giới, nó 
bao gồm thể xác và linh hồn mang tính vật chất. 

 Thế giới tồn tại khách quan, đa dạng và thống nhất: Thế giới tồn tại một cách khách quan 
không phụ thuộc vào tình cảm, uy tín, nhận thức (cái chủ quan) của con người. Triết học và khoa học 
không thể biết cái gì ngoài thế giới vật chất khách quan đó. Tính đa dạng của thế giới chỉ có thể được lý 
giải một cách đúng đắn và đầy đủ nhờ vào quan niệm về vật chất, về hình dạng, về vận động...  

Vật chất là toàn thể các phần tử rất nhỏ với những tính chất khác nhau.  
Hình dạng là nguyên nhân dẫn tới mọi sự khác biệt của các sự vật, là lý do đầy đủ để sự vật xuất 

hiện, là bản chất chung của các sự vật cùng loại, là quy luật chi phối sự vận động của chúng.  
Vận động là bản năng, là sinh khí của sự vật vật chất. Vận động là thuộc tính đầu tiên và quan trọng 

nhất của vật chất. Khi dựa vào quan sát thông thường, Ph.Bêcơn cho rằng có tới 19 dạng vận động, trong 
đó, hình dạng là một dạng vận động mà nhờ vào nó các phần tử vật chất cấu thành sự vật; và đứng im 
cũng là một dạng vận động.  

Vật chất, hình dạng và vận động thống nhất với nhau. Nhận thức bản chất của sự vật vật chất là 
khám phá ra hình dạng, nghĩa là vạch ra các quy luật vận động chi phối chúng. 

 Con người là một sản phẩm của thế giới: Khi coi con người bao gồm thể xác và linh hồn, ông 
khẳng định rằng, không chỉ thể xác mà cả linh hồn của con người cũng đều là vật chất. Linh hồn của con 
người giống như không khí hay lửa, biết cảm giác, tồn tại trong bộ óc, vận động theo dây thần kinh và 
mạch máu trong cơ thể. Ngoài việc thừa nhận sự hiện hữu của linh hồn con người trong thể xác con 
người, Ph.Bêcơn còn thừa nhận sự hiện hữu của linh hồn thực vật và linh hồn động vật tồn tại trong cơ 
thể thực vật và động vật. Khoa học nghiên cứu con người và linh hồn của nó phải là khoa học tự nhiên. 

c) Quan niệm về nhận thức 
 Cảm giác, kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của mọi tri thức: Mặc dù vẫn còn chịu ảnh 

hưởng bởi quan niệm chân lý lưỡng tính - chân lý lòng tin của thần học tồn tại cùng với chân lý lý trí của 
khoa học - và chưa khắc phục được tính thần học trong quan niệm của mình, nhưng Ph.Bêcơn luôn cho 
rằng, cảm giác, kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của mọi tri thức. Khoa học thật sự phải biết sử dụng 
tư duy tổng hợp và phương pháp quy nạp khoa học để khái quát các dữ kiện do kinh nghiệm mang lại 
nhằm khám phá ra các quy luật, bản chất của thế giới vật chất khách quan, đa dạng và thống nhất. Khoa 
học như thế chỉ có thể là khoa học thực nghiệm. Và tri thức khoa học thật sự phải luôn mang bản tính 
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khách quan; chúng hoàn toàn không phụ thuộc vào tình cảm, ý chí, lợi ích chủ quan của con người. Để 
đạt được những tri thức như thế, khoa học mới cần phải loại bỏ những ảo tưởng ra khỏi quá trình nhận 
thức của chính mình. 

 Lý luận về ảo tưởng: Theo Ph.Bêcơn, quá trình nhận thức thế giới khách quan là quá trình xây 
dựng các tri thức khách quan về thế giới. Quá trình này phải xuất phát từ bản thân thế giới khách quan, 
thông qua kinh nghiệm cảm tính, tiến đến tư duy lý tính để xây dựng các tri thức khách quan về thế giới. 
Tuy nhiên, quá trình nhận thức của con người còn bị chi phối bởi những yếu tố chủ quan như mắc phải 
các ảo tưởng; do đó, năng lực tìm hiểu thế giới của con người bị hạn chế, mà hậu quả là dẫn đến những 
sai lầm không thể tránh khỏi. Để tránh các sai lầm, cần phải xem xét nguồn gốc, tính chất của các ảo 
tưởng và tìm cách khắc phục chúng. Ph.Bêcơn chỉ ra bốn loại ảo tưởng. Đó là ảo tưởng “loài”, ảo tưởng 
“hang động”, ảo tưởng “thị trường”, ảo tưởng “nhà hát”.  

Ảo tưởng “loài” là sai lầm gây ra do nhân loại lầm lẫn bản tính chủ quan của trí tuệ của mình với 
bản tính khách quan của sự vật. Khi mắc phải ảo tưởng này con người xuyên tạc bản tính khách quan của 
sự vật bằng cách gán ép cho sự vật khách quan những đặc điểm chủ quan của mình.  

Ảo tưởng “hang động” xuất hiện trong quá trình nhận thức của từng con người cụ thể. Do mỗi con 
người cụ thể có những đặc điểm tâm lý, tính cách chủ quan khác nhau mà trong quá trình nhận thức, 
chúng đã xuyên tạc bản tính khách quan của sự vật.  

Ảo tưởng “thị trường” được hình thành khi con người không xuất phát từ tình hình thực tế của bản 
thân sự vật mà dựa vào thói quen, tập quán, quan niệm, thuật ngữ mơ hồ không phản ánh đúng bản chất 
của sự vật để nhận thức nó; vì vậy, sự xuyên tạc bản chất khách quan của sự vật là không thể tránh khỏi.  

Ảo tưởng “nhà hát” có nguồn gốc từ những quan niệm sai trái nhưng được củng cố bởi các thế lực 
chính trị, tôn giáo… đang thống trị trong đời sống xã hội; vì vậy, chúng cản trở quá trình nhận thức đúng 
đắn của con người nếu chúng không tương hợp với đường lối chính trị, tôn giáo đó…  

Theo Ph.Bêcơn, để khắc phục các ảo tưởng này, chúng ta cần phải khách quan hóa hoạt động nhận 
thức. Điều này được thực hiện bằng các cách tiếp cận trực tiếp thế giới tự nhiên mà không thông qua uy 
tín, sách vở, lòng tin, tín điều…; ra sức hoàn thiện phương tiện, công cụ nhận thức và nhân cách, cá tính 
cá nhân của từng con người, đặc biệt phải biết làm thí nghiệm, biết sử dụng phép quy nạp khoa học, biết 
tổng hợp và khái quát hóa một cách đúng đắn các tài liệu kinh nghiệm cảm tính riêng lẻ để xây dựng 
chuẩn xác các khái niệm, nguyên lý chung phản ánh đúng đắn, chính xác bản chất, quy luật của sự vật tồn 
tại trong hiện thực khách quan. 

 Phương pháp nhận thức khoa học: Ph.Bêcơn cho rằng, từ trước tới nay, tư duy giáo điều và đầu 
óc nông cạn chủ yếu chỉ sử dụng hai phương pháp nhận thức sai lầm. Ông gọi hai phương pháp đó là 
phương pháp “con nhện” và phương pháp “con kiến”. 

Phương pháp “con kiến” được các nhà kinh nghiệm tầm thường sử dụng để thu lượm, góp nhặt 
những dữ kiện vung vãi, giống như con kiến, mà không biết tổng hợp, khái quát để rút ra những nhận 
định đúng đắn, tức thực tiễn mù quáng.  

Phương pháp “con nhện” được các nhà giáo điều sử dụng để rút ra các công thức phi nội dung, 
giống như con nhện chỉ đơn thuần biết rút tơ từ chính mình mà bất chấp mọi tài liệu, thực tế sinh động 
bên ngoài đang tồn tại, thay đổi ra sao, tức lý luận suông. Để khắc phục hai phương pháp trên, nhà khoa 
học thật sự phải là nhà khoa học thực nghiệm biết sử dụng điêu luyện phương pháp “con ong”. 

Phương pháp “con ong” giúp cho các nhà khoa học thực nghiệm tìm kiếm các cứ liệu thực nghiệm 
(hương nhụy), vạch ra cách thức tổng hợp, so sánh và khái quát các cứ liệu đó để xây dựng các tri thức 
(mật), nhằm khám phá ra các quy luật của thế giới.  

Đương thời, Ph.Bêcơn đưa ra phương pháp ba bảng (bảng có mặt, bảng vắng mặt, bảng trình độ), 
sau này Milơ (S.Mill) đã hệ thống hóa thành Bốn phương pháp Milơ (tương đồng, khác biệt, đồng thay 
đổi, và thặng dư) để khám phá ra mối liên hệ nhân quả mang tính quy luật chi phối các sự vật, hiện tượng 
khách quan, đa dạng và thống nhất trong thế giới vật chất mà quan sát hay thí nghiệm mang lại dưới dạng 
các sự kiện kinh nghiệm cảm tính.  

Phương pháp của Ph.Bêcơn còn được gọi là phương pháp quy nạp khoa học hay quy nạp dựa trên 
mối liên hệ nhân quả. Đây là phương pháp cơ bản mang lại nhiều phát minh nổi tiếng của khoa học thực 
nghiệm trước đây. Nó dắt dẫn tư duy khoa học xuất phát từ những sự kiện khoa học riêng lẻ (cái riêng) để 
đi đến những nguyên lý, quy luật tổng quát (cái chung) khi dựa trên mối liên hệ nhân quả mang tính quy 
luật giữa chúng đã được phát hiện ra, mà không nhất thiết phải dựa trên số lượng lớn các sự kiện riêng lẻ 



 

 

 

52 

được khảo sát. Theo Ph.Bêcơn, quá trình nghiên cứu - nhận thức đúng đắn cần phải trải qua 3 bước như 
sau: 

Một là, dựa vào giác quan, thông qua quan sát, thí nghiệm chúng ta trực tiếp tiếp cận thế giới tự 
nhiên đa dạng và sinh động để thu được những tài liệu kinh nghiệm cảm tính.  

Hai là, so sánh, đối chiếu, hệ thống hóa, tổng hợp những tài liệu kinh nghiệm cảm tính này để xây 
dựng những sự kiện khoa học và phát hiện ra mối liên hệ nhân quả giữa chúng.  

Ba là, từ những mối liên hệ nhân quả giữa sự kiện khoa học đó, bằng quy nạp khoa học, chúng ta 
xây dựng giả thuyết khoa học để lý giải các hiện tượng đang nghiên cứu. Rồi từ những giả thuyết khoa 
học đó, chúng ta rút ra các hệ quả tất yếu của chúng. Kế đến chúng ta tiến hành những quan sát, thí 
nghiệm mới để kiểm tra các hệ quả đó; nếu đúng thì ta có nguyên lý, định luật tổng quát; còn nếu sai thì 
chúng ta lập lại giả thuyết mới. 

Phương pháp của Ph.Bêcơn có ý nghĩa rất lớn đến sự hình thành và phát triển khoa học thực nghiệm 
và triết học duy vật kinh nghiệm. 

Như vậy, Ph.Bêcơn đòi hỏi quá trình nhận thức phải xuất phát từ kinh nghiệm cảm tính; còn kinh 
nghiệm cảm tính lại xuất phát từ thế giới khách quan. Ông coi nguyên tắc khách quan là nguyên tắc hàng 
đầu của khoa học và triết học mới để nhận thức đúng đắn thế giới. Ông cũng coi tư duy tổng hợp và phép 
quy nạp khoa học là những công cụ hiệu quả đủ để xây dựng khoa học thực nghiệm và chủ nghĩa duy vật 
kinh nghiệm nhằm khám phá ra các quy luật của thế giới để con người chinh phục nó và bắt nó phục vụ 
lợi ích cho chính mình. 

d) Quan niệm về chính trị – xã hội 
Là nhà tư tưởng kiệt xuất của tầng lớp quý tộc cấp tiến, Ph.Bêcơn chủ trương một đường lối chính trị 

phục vụ lợi ích cho giai cấp tư sản và chuẩn bị điều kiện để phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản. Ông đòi 
hỏi: Phải xây dựng một nhà nước tập quyền đủ mạnh để chống lại mọi đặc quyền, đặc lợi của tầng lớp 
quý tộc bảo thủ; Phải phát triển một nền công nghiệp và thương nghiệp dựa trên sức mạnh của tri thức 
khoa học và tiến bộ của kỹ thuật. Ông chủ trương cải tạo xã hội bằng con đường khai sáng thông qua sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời ông cũng chống lại mọi cuộc nổi dậy đấu tranh của nhân dân.  

Từ những tìm hiểu trên, chúng ta thấy Ph.Bêcơn không chỉ là người sáng lập ra chủ nghĩa duy vật 
kinh nghiệm Anh và khoa học thực nghiệm, mà ông còn là một nhà tư tưởng của giai cấp tư sản phương 
Tây. Lịch sử triết học, khoa học và văn minh - kỹ thuật phương Tây chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các tư 
tưởng của Ph.Bêcơn. Triết học của Ph.Bêcơn về sau được Hốpxơ và Lốcơ kế tục và phát triển. Lốcơ đã 
đẩy chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm do Ph.Bêcơn khởi xướng thành chủ nghĩa duy giác. Rồi từ chủ nghĩa 
duy giác của Lốcơ, giám mục Béccơly đã xây dựng chủ nghĩa duy tâm chủ quan nổi tiếng lúc bấy giờ. 
2. Tôma Hốpxơ  

Hốpxơ (Thomas Hobbs, 1588-1679) sinh ra trong một gia đình linh mục ở nông thôn của nước Anh. 
Ông chịu ảnh hưởng sâu bởi triết học Arixtốt và chủ nghĩa duy danh. Sau khi tốt nghiệp đại học Ócpho, 
phần lớn quãng đời còn lại ông sống ở nước ngoài như Ý, Pháp. Tại Paris, ông trở thành thư ký của 
Ph.Bêcơn. Ông nghiên cứu toán học và khoa học tự nhiên trong các tác phẩm của Côpécníc, Képlê, 
Galilê. Ông rất quan tâm đến vấn đề con người và đời sống chính trị – xã hội. Về con người, Về công dân, 
Léviafan… là các tác phẩm triết học chủ yếu của ông. Tuy nhiên, xét trong toàn bộ nền triết học bấy giờ 
thì tư tưởng của ông là kế tục sự nghiệp triết học của Ph.Bêcơn. Ông đã hệ thống hóa và phát triển chủ 
nghĩa duy vật kinh nghiệm, khắc phục tính chất thần học trong hệ thống triết học này35.  

Xuất phát từ quan điểm thực tiễn và coi tri thức là sức mạnh của Ph.Bêcơn, Hốpxơ tiếp tục chủ 
trương phát triển triết học và khoa học, lấy tri thức phục vụ thực tiễn cải tạo thế giới vì lợi ích con người. 
Để phát triển triết học và khoa học, cần phải tách thần học ra khỏi triết học, đồng thời coi các ngành khoa 
học còn lại chỉ là các lĩnh vực khác nhau của triết học. Vấn đề trung tâm của triết học phải là vấn đề về 
                                                   
35 Lúc bấy giờ, với chiêu bài cải cách tôn giáo (Tin lành), tầng lớp quý tộc tư sản hóa đã tiến hành một cuộc đấu tranh chống hệ tư 
tưởng phong kiến nhằm khẳng định địa vị thống trị trong đời sống chính trị và kinh tế của chính mình. Những vấn đề về tôn 
giáo, lòng bao dung, pháp chế, quyền lực nhà nước… được quan tâm rộng rãi. Chủ nghĩa cơ giới thống trị trong tư duy khoa học 
của thời đại này. Xuất phát từ các đặc điểm, tính chất của con người, các nhà truyền giáo cùng với những người cộng hòa trong hàng 
ngũ tư sản Anh ra sức lý giải nguồn gốc và đời sống xã hội, quyền lực nhà nước… theo tinh thần chủ nghĩa cơ giới. Còn đặc 
điểm và tính chất của con người lại được lý giải từ giới tự nhiên. Khuynh hướng này đã thể hiện rất rõ nét trong hệ thống tư tưởng 
triết học của Hốpxơ. 
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con người. Nhưng do con người vừa là một tạo thể tự nhiên vừa là một tạo thể đạo đức – tinh thần (xã 
hội), nên theo Hốpxơ, triết học phải bao gồm hai bộ phận chủ yếu là triết học tự nhiên và triết học xã hội. 

a) Triết học tự nhiên  
 Quan điểm về tự nhiên: Hốpxơ cho rằng, giới tự nhiên có trước con người, nó không do thần 

thánh hay Thượng đế tạo ra, nó đã tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại (duy vật). Giới tự nhiên là toàn thể các vật 
thể riêng lẻ, và chỉ có các vật thể riêng lẻ mới tồn tại thật sự khách quan (duy danh). Mọi khái niệm như 
thực thể, vật chất hay cái phi vật thể đều không tồn tại, chúng chỉ là tên gọi. Mọi vật thể cũng như những 
tính chất và sự thay đổi diễn ra trong chúng đều là kết quả vận động của những yếu tố vật thể gây ra. Vận 
động của vật thể là vận động cơ học - thay đổi vị trí do sự tác động của sức đẩy bên ngoài gây ra. Chúng 
ta cảm nhận được hậu quả của sức đẩy (chuyển động), chứ không phải bản thân sức đẩy.  

Ông coi động vật và cả con người nữa đều chỉ là những “cổ máy phức tạp”, mà hành vi hoạt động 
của chúng hoàn toàn do sự tác động từ bên ngoài gây nên. Lý luận về sức đẩy và chuyển động mà ông 
xây dựng trong quan niệm về thế giới tự nhiên được sử dụng để lý giải cảm giác của linh hồn động vật và 
đời sống tinh thần con người. Cảm giác của linh hồn không ảnh hưởng gì đến các chuyển động và sức 
đẩy trong bộ óc hay trái tim mà nó chỉ là sự thể hiện chủ quan của sự tác động khách quan từ bên ngoài.  

Tuy nhiên, theo Hốpxơ, có sự khác biệt nhất định giữa các vật thể phi linh hồn và các “cổ máy tự 
động” có linh hồn. Các “cổ máy tự động” có linh hồn bao giờ cũng có những cơ quan giúp lưu giữ các ấn 
tượng cũ và cho phép so sánh chúng với các ấn tượng mới. Đây là tiền đề dẫn tới đời sống ý thức ở con 
người. Như vậy, Hốpxơ đã phủ nhận sự tồn tại linh hồn như một thực thể tinh thần bất tử; ông chỉ thừa 
nhận thể xác (vật thể) và những hoạt động mang tính tự nhiên cơ học của nó. Điều này cho phép ông đi 
đến kết luận cho rằng, Thượng đế và lòng tin tôn giáo chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng dồi dào 
của con người. Chủ nghĩa duy vật siêu hình máy móc và quan niệm vô thần này đã chi phối quan niệm 
của Hốpxơ về nhận thức. 

 Quan điểm về nhận thức: Hốpxơ phê phán chủ nghĩa duy lý, phủ nhận quan niệm về tư tưởng 
bẩm sinh, về tính rõ ràng hiển nhiên của tri thức mà Đềcáctơ xây dựng. Ông cho rằng, mọi quá trình nhận 
thức đều dựa vào ý tưởng (quan niệm và biểu tượng). Cảm giác về thế giới bên ngoài không chỉ là cội 
nguồn duy nhất của ý tưởng mà còn là nền tảng của mọi hoạt động nhận thức của chúng ta. Sự dao động 
của môi trường ête đã sinh ra ý tưởng về ánh sáng và màu sắc; sự dao động của không khí đã sinh ra ý 
tưởng về âm thanh. Hốpxơ cho rằng, sự tác động của thế giới bên ngoài sinh ra những ý tưởng đầu tiên 
với nội dung của nó hoàn toàn khách quan; sau đó, nhờ vào các thao tác tích cực của trí tuệ như đối chiếu, 
kết hợp và phân chia mà từ các ý tưởng này sản sinh ra các ý tưởng khác.  

Xuất phát từ chủ nghĩa duy danh, Hốpxơ cho rằng mọi thao tác của quá trình nhận thức đều chỉ là 
thao tác trên những cảm giác và biểu tượng về những sự vật riêng lẻ trong thế giới. Sản phẩm do hoạt 
động nhận thức mang lại chỉ là kinh nghiệm - tri thức về những sự kiện mang tính riêng lẻ, đơn nhất đã 
hay đang xảy ra. Quá trình nhận thức kinh nghiệm chỉ thiết lập những mối liên hệ giữa các kinh nghiệm 
riêng lẻ. Vì vậy, nó chỉ mang lại những tri thức xác suất về cái riêng mà không thể mang lại tri thức chính 
xác hiển nhiên về cái chung. Loại tri thức chính xác này chỉ có thể xây dựng nhờ vào ngôn ngữ. Nếu ý 
niệm là cái riêng chỉ phản ánh các sự vật riêng rẽ, thì từ ngữ lại là tên gọi chung để chỉ một lớp các sự vật 
cùng loại. Với tính cách là cái chung, ngôn ngữ cho phép nắm bắt cái chung, mối liên hệ tất yếu. Từ đây, 
ông khẳng định chân lý không phải là tính chất gắn liền với các sự vật riêng lẻ mà là tính chất của các suy 
diễn về sự vật do tư duy chúng ta tiến hành.  

Theo Hốpxơ, khoa học tự nhiên là khoa học thực nghiệm; nó chủ yếu sử dụng phương pháp quan sát, 
thí nghiệm và quy nạp để khảo sát mối liên hệ giữa các sự vật riêng lẻ và tính chất ngẫu nhiên, cá biệt 
của chúng; vì vậy, nó chỉ mang lại tri thức xác suất, không chắc chắn, mà không thể mang lại tri thức 
hiển nhiên chắc chắn, nghĩa là không phát hiện ra mối liên hệ tất yếu.  

Là các khoa học lý thuyết, toán học và triết học sử dụng ngôn ngữ hay tên gọi chung và phép suy 
diễn tổng quát để thực hiện các thao tác chứng minh; do đó, chúng cho phép nhận thức được mối liên hệ 
tất yếu, khám phá ra các tri thức chắc chắn, chính xác.  

Như vậy, Hốpxơ đã đứng trên quan niệm siêu hình mà tách cảm giác - kinh nghiệm - quy nạp ra khỏi 
tư duy - lý luận - suy diễn, và chia cắt hoạt động nhận thức thống nhất của con người ra làm hai loại tách 
biệt nhau. Chủ nghĩa duy danh đã đưa Hốpxơ tiến gần thuyết bất khả tri. 

b) Triết học xã hội 
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Hốpxơ xuất phát từ quan niệm, con người là một thể thống nhất giữa cái tự nhiên và cái xã hội mà 
cho rằng có hai trạng thái tồn tại của xã hội loài người là trạng thái tự nhiên và trạng thái công dân.  

Trong trạng thái tự nhiên, bản tính tự nhiên là ích kỷ và hiếu chiến của con người thống trị. Khi bị 
thúc đẩy bởi bản tính tự nhiên, con người chỉ biết thỏa mản mọi khát vọng cho riêng mình mà chà đạp tất 
cả. Đây là cội nguồn của mọi điều ác, và chúng đẩy xã hội vào các cuộc chiến tranh triền miên của tất cả 
(mọi người) chống lại tất cả. Trong trạng thái tự nhiên, mỗi con người phải tự bảo vệ mình dựa theo các 
định luật tự nhiên, và tranh giành tất cả những gì mình muốn. Mỗi người đều có quyền làm tất cả. Tuy 
nhiên, về mặt tự nhiên, nói chung con người ai cũng như ai. Sự bình đẳng về mặt tự nhiên đã làm cho con 
người bất hạnh chứ không mang lại hạnh phúc cho họ. Các cuộc chiến tranh sinh tồn chỉ làm cho con 
người ngày càng rơi vào tình trạng khó khăn phức tạp thêm. Ai cũng lo sợ cho tính mạng và cuộc sống 
của riêng mình. Để thoát ra khỏi tình trạng này, con người buộc phải từ bỏ quyền được làm tất cả. Điều 
này chỉ có thể thực hiện thông qua việc ký kết các khế ước xã hội. Khi khế ước xã hội được thực hiện, thì 
trạng thái tự nhiên sẽ nhường chỗ cho trạng thái công dân; khi đó, xã hội công dân sẽ ra đời và nhà nước 
sẽ xuất hiện. 

Trong trạng thái công dân, bản tính tự nhiên của con người bị ức chế bởi bản tính xã hội. Dựa trên 
sự thống trị của bản tính xã hội, con người lập ra nhà nước. Nhà nước cùng bộ máy chính phủ - linh hồn 
của nó, thông qua các đạo luật của mình kìm hảm khát vọng tự nhiên và thu hẹp tự do - muốn làm gì thì 
làm của con người. Với nhiệm vụ là điều hành sự phát triển xã hội vì lợi ích chung, nhà nước trừng phạt 
một cách công minh và chính xác những ai vi phạm khế ước xã hội. Bản thân mỗi con người – công dân 
của nhà nước, phải có nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực của nhà nước. Nhà thờ cũng phải phục tùng nhà 
nước chứ không phải ngược lại. Theo ông, các nhà vô thần không có tội, mà họ chỉ là những người suy 
nghĩ nông cạn. Hoạt động tôn giáo phải hướng vào việc khuyên con người làm theo các chuẩn mực của 
nhà nước…  

Mặc dù các quan niệm về xã hội và nhà nước của Hốpxơ còn mang nặng tính tự nhiên, nhưng chúng 
đã thể hiện xu hướng tiến bộ của giai cấp tư sản trong quá trình đấu tranh chống lại thế quyền phong kiến 
của Nhà nước và thần quyền của Nhà thờ.  
3. Giôn Lốcơ  

Lốcơ (John Locke, 1632-1704) sinh ra trong một gia đình công chức nước Anh, là đại biểu duy cảm 
điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông say mê nghiên cứu kinh tế - chính 
trị học, y học và triết học. Sau cách mạng tư sản Anh, ông sống lưu vong ở Pháp, Hà Lan. Kinh nghiệm về 
lý tính con người là tác phẩm triết học cơ bản, trong đó, ông chủ yếu bàn về nhận thức theo tinh thần của 
chủ nghĩa duy giác. Đây là cơ sở phương pháp luận của các nhà kinh tế chính trị học tư sản cổ điển. 

Lốcơ phê phán các lý luận duy tâm về nhận thức như lý luận về tư tưởng bẩm sinh của Đềcáctơ, lý 
luận về khả năng bẩm sinh của Lépnít, đồng thời bảo vệ lý luận “linh hồn - tấm bảng trắng” do Arixtốt 
đưa ra. Dựa trên lý luận này, ông khẳng định mọi nhận thức của con người đều bắt đầu từ các cơ quan 
cảm tính, đều phải thông qua quá trình hoạt động năng động của linh hồn mà sản sinh ra tri thức; nghĩa là 
không có tri thức hay năng lực bẩm sinh, mọi tri thức của con người đều bắt nguồn từ cảm giác, từ  kinh 
nghiệm. 

Lốcơ chia cảm giác của con người thành cảm giác bên ngoài và cảm giác bên trong. Kinh nghiệm 
không chỉ là khả năng nhận thức cảm tính mà còn là bản thân lý tính. Vì vậy, kinh nghiệm cũng có hai 
loại là kinh nghiệm bên ngoài và kinh nghiệm bên trong. Kinh nghiệm bên ngoài là kết quả tập hợp các 
cảm giác phát sinh do sự tác động của các sự vật khách quan lên cơ quan cảm tính (ngoại cảm) của con 
người. Kinh nghiệm bên trong là kết quả tập hợp các nội cảm phát sinh từ các phản xạ bên trong hay các 
xúc cảm tâm lý chủ quan của con người.  

Việc coi lý tính cũng là kinh nghiệm đã đưa Lốcơ đi đến khẳng định duy giác: Không có cái gì trong 
lý tính mà trước đó không có trong cảm tính. Còn tập hợp các kinh nghiệm sẽ đưa đến đời sống tâm lý – 
tư tưởng của con người. Và tư tưởng của con người, theo ông, cũng có hai loại là tư tưởng đơn giản và tư 
tưởng phức tạp. Tư tưởng đơn giản là tổng đơn thuần các cảm giác của con người. Tư tưởng phức tạp 
xuất hiện khi có sự hoạt động tích cực của lý trí như phân tích, so sánh, đối chiếu, kết hợp các cảm giác 
với nhau giúp hiểu sự vật sâu sắc hơn. 

Lốcơ cũng phân chia đặc tính của sự vật ra thành đặc tính có trước và đặc tính có sau. Đặc tính có 
trước mang tính khách quan, nghĩa là không phụ thuộc vào cảm giác con người; đó là quãng tính, khối 
lượng…; chúng không mất đi cho dù ta biến đổi sự vật thế nào đi nữa; nhiệm vụ của các khoa học là phải 
phát hiện ra chúng. Đặc tính có sau có thể mang tính khách quan, nghĩa là không phụ thuộc vào cảm giác 



 

 

 

55 

con người; nhưng, cũng có thể mang tính chủ quan, nghĩa là phụ thuộc vào cảm giác con người; đó là âm 
thanh, mùi vị, màu sắc… rất dễ biến đổi và có thể không giống nhau ở những người khác nhau.  

Quan điểm không nhất quán về bản tính khách quan hay chủ quan của đặc tính có sau thể hiện sự dao 
động giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lập trường triết học duy giác mà Lốcơ chịu ảnh 
hưởng. Chính từ chỗ không triệt để này mà chủ nghĩa duy giác của Lốcơ trở thành cội nguồn lý luận đưa 
đến sự xuất hiện của chủ nghĩa duy tâm chủ quan Béccơly lẫn chủ nghĩa duy vật Pháp. 
C. TRƯỜNG PHÁI DUY LÝ – TƯ BIỆN  

Đây là trường phái triết học - siêu hình học đề cao lý tính. Nó cố gắng hệ thống hóa toàn bộ tri thức 
mà con người đạt được lúc bấy giờ dựa trên cơ sở phương thức tư duy lý luận, nhằm giúp con người thoát 
ra khỏi cách nhìn thiển cận về thế giới. Nó được Đềcáctơ đặt nền móng, Xpinôda và Lépnít phát triển 
theo khuynh hướng duy vật và duy tâm khác nhau. 
1. Rơnê Đềcáctơ   

Đềcáctơ (René Descartes, 1596-1650) sinh ra trong một gia đình quý tộc ở thị trấn La Haye, thuộc 
miền Nam nước Pháp. Ông từng phục vụ trong quân đội Hà Lan và chu du nhiều nước. Sau khi xuất ngũ, 
ông sống, hoạt động khoa học đơn độc và mất ở nước ngoài. Ông đọc rất ít sách vở đương thời, nhưng lại 
viết rất nhiều tác phẩm triết học và khoa học. Trong đó có các tác phẩm chính như Luận văn về phương 
pháp…, Luận văn siêu hình học, Luận văn về thế giới… Qua các tác phẩm của mình, Đềcáctơ đã khơi dậy 
chủ nghĩa duy lý cho thời cận đại và ông cũng là người sáng lập ra khoa học lý thuyết. Ông không chỉ là 
nhà triết học mà còn là nhà toán học, nhà khoa học tự nhiên kiệt xuất của nhân loại. Học thuyết triết học 
của ông toát lên tinh thần duy lý, tìm kiếm và sử dụng một cách có ý thức phương pháp chỉ đạo lý trí để 
nhận thức đúng đắn thế giới. Có thể chia triết học của ông thành hai bộ phận là siêu hình học và khoa học 
(vật lý học). Trong siêu hình học, Đềcáctơ là nhà nhị nguyên luận ngã về phía duy tâm; nhưng trong khoa 
học, ông lại là nhà duy vật siêu hình máy móc nổi tiếng. Lịch sử triết học và khoa học Phương Tây chịu 
ảnh hưởng sâu sắc bởi các tư tưởng của ông. 

a) Siêu hình học  
Trong Siêu hình học của Đềcáctơ nổi bật bởi những tư tưởng sau: 
 “Nghi ngờ phổ biến”: Cũng như Ph.Bêcơn, Đềcáctơ đòi hỏi phải xây dựng lại cơ sở cho triết học 

mới. Triết học được ông hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa rộng, triết học là tổng thể tri thức của con người 
về tự nhiên và xã hội; còn theo nghĩa hẹp, triết học chính là siêu hình học - cơ sở thế giới quan của con 
người. Ông so sánh toàn bộ tri thức của nhân loại như một cây cổ thụ, mà trong đó, gốc rễ là siêu hình 
học, thân là vật lý học, cành nhánh là các ngành khoa học khác. Đềcáctơ luôn luôn đề cao triết học. Theo 
ông, triết học là cách thức tốt nhất để bộc lộ sự thông thái của con người trong mọi lĩnh vực hoạt động 
của chính mình; mức độ phát triển của triết học thể hiện trình độ văn minh của một dân tộc; dân tộc nào 
văn minh và có học thức cao hơn nhất định phải là dân tộc có một nền triết lý - công cụ lý luận tốt hơn.   

Theo Đềcáctơ, triết học phải bàn về khả năng và phương pháp đạt được tri thức đúng đắn, vì vậy, 
nhiệm vụ của nó trước hết phải là khắc phục chủ nghĩa hoài nghi, và sau đó là xây dựng các nguyên tắc, 
phương pháp nền tảng để giúp cho các ngành khoa học khám phá ra các quy luật của giới tự nhiên, xây 
dựng các chân lý khoa học nhằm chinh phục giới tự nhiên, phục vụ lợi ích cho con người. Như vậy, 
Đềcáctơ đã tự đặt cho mình nhiệm vụ là phải xây dựng một triết học mới – triết học gắn liền với khoa học 
nhằm làm chủ tư duy, nâng cao trình độ lý luận cho con người. 

Nếu Ph.Bêcơn cho rằng, cơ sở của chân lý là cảm tính, và để nhận thức đúng cần phải tẩy rửa các ảo 
tưởng thì Đềcáctơ chủ trương rằng, cơ sở của chân lý là lý tính, và để nhận thức đúng cần phải nghi ngờ 
phổ biến, tức nghi ngờ mang tính phương pháp luận để không mắc sai lầm và có được niềm tin chắc chắn 
trong nhận thức. Ông cho rằng, để đạt chân lý chúng ta cần phải biết nghi ngờ mọi cái kể cả cái mà người 
đời cho là chân lý. Với nguyên tắc nghi ngờ trên, Đềcáctơ đề cao tư duy, lý tính và coi thường kinh 
nghiệm, cảm tính trong hoạt động nhận thức; vì vậy, ông đã đặt nền móng cho chủ nghĩa duy lý thời cận 
đại. Theo ông, mọi cái tồn tại chỉ có thể trở thành chân lý khi chúng được đưa ra phán xét dưới “tòa án” 
của lý tính nhằm tự bào chữa cho sự tồn tại của chính mình. Nghi ngờ phổ biến, vì vậy là cơ sở phương 
pháp luận của triết học Đềcáctơ.  

Quan điểm duy lý này của Đềcáctơ có ý nghĩa tích cực trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa 
giáo điều, chống lại lòng tin vô căn cứ. Tuy nhiên, cũng giống như Ph.Bêcơn, người chỉ thấy một mặt của 
quá trình nhận thức – mặt cảm tính (phương pháp siêu hình kinh nghiệm); thì Đềcáctơ cũng chỉ thấy một 
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mặt của quá trình nhận thức – mặt lý tính; do đó cơ sở phương pháp luận này cũng mang tính siêu hình, 
phiếm diện (phương pháp siêu hình tư biện). 

 “Tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại”: Dù dựa trên nguyên tắc nghi ngờ phổ biến, nhưng Đềcáctơ không 
đi đến chủ nghĩa hoài nghi mà là bác bỏ nó và xây dựng nguyên lý cơ bản của toàn bộ hệ thống siêu hình 
học duy lý của mình – nguyên lý “tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại”.  

Để luận chứng cho nguyên lý này, ông lý luận như sau: Dù tôi nghi ngờ về sự tồn tại của mọi cái 
nhưng tôi không thể nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình, bởi vì, nếu tôi không tồn tại thì làm sao tôi có 
thể nghi ngờ được. Mà nghi ngờ là suy nghĩ, là tư duy, nên tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại. Tôi tồn tại với 
cương vị là người suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ của tôi là có thật. Nó có sự tồn tại, và sự tồn tại đó là không 
thể nghi ngờ và cũng không thể bác bỏ được.  

Đối với Đềcáctơ, sự tồn tại của suy nghĩ là một chân lý, nhưng sự tồn tại của cơ thể (thể xác) thì chưa 
thể là chân lý được, bởi vì nó còn có thể bị nghi ngờ. Sở dĩ như vậy là do chúng ta biết cơ thể qua cảm 
giác, mà cảm giác thì không đáng tin cậy. Để chứng minh sự tồn tại thật sự (chân lý) của thể xác cần phải 
dựa vào sự tồn tại của Thượng đế.  

Dựa trên nguyên lý cơ bản “Tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại”, ông xây dựng hệ thống siêu hình học của 
mình. Đối với ông, siêu hình học phải là học thuyết chặt chẽ về Thượng đế, về giới tự nhiên và con 
người, để từ đó rút ra các nguyên tắc giúp chỉ đạo hoạt động bản chất của con người – hoạt động nhận 
thức của linh hồn lý tính.  

 Lý luận về Thượng đế, giới tự nhiên và con người: Nội dung chủ yếu trong lý luận về Thượng 
đế là các chứng minh của ông về sự tồn tại của Thượng đế. Theo ông, Thượng đế thật sự tồn tại, bởi vì 
mọi dân tộc, mọi con người đều nghĩ về Thượng đế. Hơn nữa, sự tồn tại của Thượng đế là cái đảm bảo 
chắc chắn cho sự tồn tại của giới tự nhiên cũng như của vạn vật sinh tồn trong nó, đảm bảo cho sự tồn tại 
của thể xác và năng lực nhận thức vô tận của con người… Vạn vật trong giới tự nhiên chỉ có thể được tạo 
thành từ hai thực thể tồn tại độc lập nhau. Đó là thực thể tinh thần phi vật chất với thuộc tính biết suy 
nghĩ, tạo thành mọi ý nghĩ, quan niệm, tư tưởng…, và thực thể vật chất phi tinh thần với quãng tính, tạo 
thành các sự vật có thể đo được theo các đặc tính không gian, thời gian. Riêng con người là một sự vật 
đặc biệt được tạo thành từ hai thực thể trên, nó vừa có linh hồn bất tử vừa có cơ thể khả tử. Là một sinh 
vật chưa hoàn thiện nhưng có khả năng đi đến hoàn thiện, là bậc thang trung gian giữa Thượng đế và Hư 
vô, nên con người vừa cao siêu không mắc sai lầm vừa thấp hèn có thể mắc sai lầm. 

 Lý luận về linh hồn, nhận thức và các nguyên tắc phương pháp luận nhận thức: Theo 
Đềcáctơ:  

+ Linh hồn con người không chỉ bao gồm lý trí mà còn có cả ý chí nữa. Lý trí mang lại khả năng 
nhận thức sáng suốt, đúng đắn. Ý chí mang lại khả năng chọn lựa, phán quyết (khẳng định hay phủ định), 
khả năng tự do giải quyết. Chính do khả năng to lớn của mình mà ý chí có thể dắt dẫn linh hồn sa vào sai 
lầm, nhầm lẫn. Hoạt động bản chất của linh hồn con người là nghi ngờ, tức suy nghĩ, tư duy. Bản thân 
việc nghi ngờ là dấu hiệu không hoàn thiện vươn tới sự hoàn thiện. Do bắt nguồn từ Thượng đế mà trong 
linh hồn con người có chứa sẵn một số tư tưởng hoàn thiện mang tính bẩm sinh luôn đúng đắn, được sản 
sinh ra cùng lúc với sự sinh ra Tôi. Ngoài ra, trong linh hồn con người còn có một số tư tưởng khác không 
hoàn thiện có thể sai lầm. Đó là các tư tưởng được linh hồn tự nghĩ ra, hay các tư tưởng được du nhập từ 
bên ngoài vào khi linh hồn tiếp xúc với thế giới xung quanh.  

+  Khi xuất phát từ quan niệm cho rằng, hoạt động bản chất của linh hồn là nhận thức, và mọi chân 
lý đều bắt nguồn từ linh hồn lý tính (trí tuệ), Đềcáctơ cho rằng, nhận thức là quá trình linh hồn lý tính 
xâm nhập vào chính mình để khám phá ra tư tưởng bẩm sinh (các nguyên lý, quy luật của lôgích hay của 
toán học…) chứa đựng trong mình và sử dụng chúng để tiếp cận thế giới. Còn trực giác - năng lực linh 
cảm của linh hồn lý tính mang lại những ý niệm rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên là hình thức nhận thức 
tối cao khám phá ra các tư tưởng bẩm sinh đó. Ông coi lý trí khúc chiết chỉ nhận thức được chân lý khi nó 
dựa vào trực giác như là điểm khởi đầu và là hình thức hoạt động trí tuệ cao nhất của mình để suy nghĩ 
một cách rõ ràng, rành mạch, những tư tưởng trong nó và do nó tự sinh ra, hay nắm lấy tư tưởng về các 
sự vật có thể khẳng định hay phủ định. Bản thân lý trí khúc chiết tự nó không khẳng định hay phủ định 
điều gì cả, nên nó không bao giờ mắc sai lầm.     

+  Các nguyên tắc phương pháp luận nhận thức: Theo Đềcáctơ, một linh hồn vĩ đại cũng có thể 
sản sinh ra những điều nhảm nhí, nếu nó không biết dựa vào một phương pháp luận đáng tin cậy. Vì vậy, 
nhiệm vụ của siêu hình học là xây dựng các nguyên tắc mang tính phương pháp luận nhằm chỉ đạo hoạt 
động nhận thức của linh hồn lý tính, giúp hoàn thiện trí tuệ - năng lực tư duy, đồng thời cũng là để giúp 
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cho các ngành khoa học khám phá ra chân lý. Theo ông, có 4 nguyên tắc phương pháp luận nhận thức 
như thế là: 

Một là, chỉ coi là chân lý những gì rõ ràng, rành mạch, không gợn một chút nghi ngờ nào cả (nhờ 
vào trực giác). 

Hai là, phải phân chia đối tượng phức tạp thành các bộ phận đơn giản cấu thành để tiện lợi trong 
việc nghiên cứu. 

Ba là, quá trình nhận thức phải xuất phát từ những điều đơn giản, sơ đẳng nhất dần dần đến những 
điều phức tạp hơn. 

Bốn là, phải xem xét toàn diện mọi dữ kiện, tài liệu để không bỏ sót một cái gì trong quá trình nhận 
thức. 

Tóm lại, quá trình nhận thức đúng đắn phải dựa vào năng lực trực giác của linh hồn lý tính để khám 
phá ra những tri thức bẩm sinh chứa sẵn trong nó. Sau đó, linh hồn lý tính sử dụng hiệu quả tư duy phân 
tích một cách toàn diện và phép suy diễn hợp lý (diễn dịch toán học) để xây dựng mọi tri thức khoa học lý 
thuyết; đồng thời, qua đó mà hoàn chỉnh lý trí khúc chiết để phát triển chủ nghĩa duy lý.  

b) Khoa học  
Nếu trong lĩnh vực siêu hình học, Đềcáctơ là nhà nhị nguyên luận ngã sang hướng duy tâm, thì trong 

lĩnh vực khoa học, mà trước hết là vật lý học ông bộc lộ thế giới quan duy vật siêu hình - máy móc của 
mình. Tuy nhiên, có chỗ ông bộc lộ nhiều quan điểm biện chứng vượt trước thời đại. 

 Trong lĩnh vực vật lý học, Đềcáctơ xây dựng lý luận về vật chất và vận động. Vật chất bao gồm 
các hạt nhỏ, mịn có thể được phân chia đến vô cùng tận. Bản chất của vật chất là quãng tính; hay quãng 
tính là thuộc tính của thực thể vật chất. Không gian, thời gian và vận động là những thuộc tính gắn liền 
với những vật thể vật chất. Không có không gian trống rỗng. Vận động của vật thể có nguồn gốc sâu xa 
từ cái hích ban đầu của Thượng đế; sau đó, vận động của các vật thể không thể được sinh ra, không thể bị 
tiêu diệt (bảo toàn). Vận động của vật thể là vận động cơ giới, nghĩa là sự thay đổi vị trí của vật thể trong 
không gian, theo thời gian dưới sự chi phối bởi các định luật cơ học.  

Dựa trên quan niệm này, Đềcáctơ xây dựng mô hình vũ trụ. Nhờ vào cái hích đầu tiên của Thượng 
đế, thế giới có được một xung lượng ban đầu. Xung lượng này đưa vật chất đồng nhất nguyên thủy – ête 
vào trạng thái chuyển động xoáy, dẫn tới sự hình thành các hạt vật chất lớn dần. Đó là những hạt lửa bao 
trùm toàn bộ vũ trụ, những hạt không khí…, rồi những hạt đất to nhất tạo thành các hành tinh và các vật 
cứng khác. Xung lượng này luôn được bảo toàn trong quá trình vận động của vũ trụ. 

 Trong lĩnh vực sinh học, Đềcáctơ phát triển tư tưởng duy vật máy móc về sự phụ thuộc của tinh 
thần (tâm lý) vào cơ cấu vật chất, vào trạng thái của các cơ quan trong cơ thể. Từ đó, ông khẳng định sự 
hình thành và phát triển của giới thực vật và giới động vật là quá trình hoàn toàn tự nhiên không có sự can 
thiệp của Thượng đế. Ông là người khám phá ra cơ chế phản xạ, và coi mọi cơ thể sinh vật đều là các cổ 
máy có lắp đặt một cơ chế phản xạ. Sự hoạt động của cổ máy này sinh ra linh hồn thực vật và linh hồn 
động vật khả tử. Tuy nhiên, theo Đềcáctơ, con người là một cổ máy – hệ thống có gắn liền với linh hồn lý 
tính bất tử. Sở dĩ như vậy là vì, cơ thể con người có cấu trúc rất phức tạp, và hoàn thiện hơn so với cơ thể 
động vật thông thường. Mặc dù, trong lĩnh vực siêu hình học, Đềcáctơ chỉ coi cơ thể là nơi trú ngụ tạm 
thời của linh hồn để linh hồn thực hiện hoạt động bản chất của mình là nhận thức, nhưng trong lĩnh vực 
khoa học, do tiếp cận được quan điểm duy vật, nên ông đã coi cơ thể của con người là khí quan vật chất, 
còn linh hồn là chức năng hoạt động của cơ thể con người. Với quan điểm duy vật và khoa học này, 
Đềcáctơ rất kỳ vọng vào y học trong việc cải tạo thể xác và đời sống tinh thần của con người.  

 Trong lĩnh vực toán học, Đềcáctơ có những tư tưởng biện chứng vượt trước thời đại. Ông đã sửa 
đổi lại đại số, dùng hình chỉ số và dùng số chỉ hình; dùng chữ để chỉ những đại lượng biến thiên (x, y, 
z…), và đưa các đại lượng biến thiên vào trong toán học bên cạnh những đại lượng không đổi (a, b, c…). 
Từ đó, xuất hiện hình học giải tích, hàm số và phương pháp đồ thị… Với ý tưởng biện chứng này, 
Đềcáctơ đã đặt nền móng cho toán học hiện đại. Đối với ông, toán học là khoa học chính xác, rõ ràng, 
rành mạch nhất. Phương pháp diễn dịch toán học là phương pháp chung để thu được tri thức đúng đắn; 
bởi vì nó là phương pháp thể hiện rõ 4 nguyên tắc phương pháp luận nhận thức mà trí tuệ phải tuân theo 
để đạt chân lý. 

Từ những tìm hiểu trên chúng ta thấy Đềcáctơ không chỉ là người khôi phục lại mà còn đưa truyền 
thống duy lý Phương Tây lên đỉnh cao. Ông đã đặt nền móng vững chắc cho khoa học lý thuyết. Lịch sử 
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triết học, khoa học và văn minh tinh thần của phương Tây chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các tư tưởng của 
ông. 
2. Barúc Xpinôda  

Xpinôda (Baruch Spinoza, 1632-1677) sinh ra trong một gia đình thương gia ở Amtécđam, Hà Lan. 
Ông từng theo học ở một trường đào tạo linh mục, nhưng sau đó bỏ học theo cha buôn bán. Khi cha mất, 
ông bỏ luôn nghề buôn mà lao vào nghiên cứu triết học và khoa học tự nhiên. Các công trình khoa học 
của Ơclít và các tư tưởng triết học duy vật của Đềcáctơ đã ảnh hưởng sâu đến hoạt động sáng tạo của ông. 
Đạo đức học là tác phẩm triết học nổi tiếng nhất của ông. Trong tác phẩm này, ông trình bày quan điểm 
cho rằng, mục đích cuối cùng của triết học là phục vụ con người; còn cơ sở lý luận để thực hiện điều đó là 
siêu hình học – học thuyết về thực thể. Trong siêu hình học của Xpinôda nổi bật các quan điểm cơ bản 
sau: 

a) Lý luận về thực thể, thuộc tính, dạng thức 
 Thực thể là khái niệm trung tâm của triết học Xpinôda. Khi đồng nhất Thượng đế với Giới tự 

nhiên, và đồng nhất Thượng đế - Giới tự nhiên với Thực thể, Xpinôda coi Thượng đế, Giới tự nhiên, 
Thực thể chỉ là một. Khái niệm thực thể được ông hiểu như là nguồn gốc, cơ sở, bản chất chung và duy 
nhất của mọi sự vật, hiện tượng dù đó là vật chất hay tinh thần. Thực thể là cái siêu không gian, siêu thời 
gian, siêu vận động, là nguyên nhân của chính nó (đầy đủ - độc lập – tự sản sinh)... Thực thể có vô vàn 
thuộc tính và biểu hiện thành vô vàn dạng thức… 

  Thuộc tính là tính chất cố hữu mà qua đó thực thể biểu hiện ra. Mỗi thuộc tính chỉ thể hiện cái 
toàn bộ của thực thể thống nhất dưới giác độ của mình. Có vô số thuộc tính như thế, nhưng chúng ta chỉ 
biết được hai thuộc tính của thực thể là tư duy (suy nghĩ) và quãng tính (vật chất). Tư duy và quãng tính 
là chỉ là hai hình thức biểu hiện Thực thể - Thượng đế - Giới tự nhiên. Thượng đế và Giới tự nhiên cũng 
là bản thân Thực thể nên được biểu hiện dưới dạng các tư tưởng (ý niệm) và các sự vật quãng tính… Do 
mọi sự vật đều bắt nguồn từ Thực thể có tư duy và quãng tính, nên chúng đều cấu thành từ vật chất và 
biết suy nghĩ. Thuộc tính quãng tính thể hiện sự phát triển của Thực thể thông qua sự phát triển cấu trúc 
vật chất của sự vật. Thuộc tính tư duy thể hiện sự phát triển của Thực thể thông qua sự phát triển khả 
năng tự suy nghĩ của sự vật nói riêng, của Thực thể nói chung về bản thân mình. Tại đây, Xpinôda phân 
biệt hai loại tư duy. Tư duy với tính cách là thuộc tính của thực thể (vô hạn, vĩnh viễn) và tư duy con 
người (hữu hạn, không vĩnh viễn) - là sự thể hiện cao thuộc tính tư duy của Thực thể.  

Như vậy, theo ông, vật chất chỉ là một trong vô vàn thuộc tính của Thực thể - Thượng đế - Giới tự 
nhiên, chứ không phải là nguồn gốc duy nhất của mọi sự vật. Và không chỉ riêng con người mà mọi sự 
vật trong Giới tự nhiên đều biết tư duy. Không chỉ có con người mà mọi sự vật trong Giới tự nhiên đều 
biểu hiện ra bên ngoài cái thực thể thống nhất bên trong, nghĩa là biểu hiện ra mọi thuộc tính của thực thể. 
Hay nói khác, mọi thuộc tính của thực thể đều được biểu hiện ra ở mọi sự vật. Nhưng thuộc tính của thực 
thể thì vĩnh viễn, còn sự vật thì không ngừng được sinh ra và mất đi. Sự vật chỉ là dạng thức của thực thể.  

 Dạng thức là trạng thái, là sự biểu hiện đơn lẻ của thực thể. Thực thể là thế giới sản sinh. Còn sự 
vật hiện tượng là thế giới được sản sinh ra, là dạng thức của thực thể. Dạng thức tồn tại trong không gian, 
thời gian, luôn vận động và bị chi phối bởi luật nhân quả. Ngẫu nhiên không tồn tại đích thực mà nó chỉ 
là kết quả của việc xem xét dạng thức một cách cô lập. Khi xem xét dạng thức trong tính chỉnh thể toàn 
vẹn, đầy đủ (thực thể) thì ngẫu nhiên sẽ mất đi. Thế giới là tất nhiên. 

Lý luận về thực thể của Xpinôda thể hiện thế giới quan duy vật sâu sắc của ông. Bởi vì, khi coi 
Thượng đế, Giới tự nhiên, Thực thể chỉ là một, Xpinôda muốn khẳng định rằng, bản thân Thượng đế 
cũng chỉ là Giới tự nhiên, vì vậy, Thượng đế cũng mang tính tự nhiên. Còn bản thân Giới tự nhiên là một 
chỉnh thể thống nhất, tồn tại độc lập, vĩnh viễn, tự nó sản sinh ra nó; vì vậy, muốn tìm hiểu Giới tự nhiên 
phải xuất phát từ chính bản thân Giới tự nhiên, xuất phát từ tư duy – một thuộc tính của Thực thể – Giới 
tự nhiên để nhận thức Giới tự nhiên như một Thực thể.    

b) Lý luận về con người  
Xpinôda coi con người là dạng thức của Thực thể, là sản phẩm của Giới tự nhiên và là mục đích 

cuối cùng của triết học. 
Do con người là một dạng thức của Thực thể, nên nó phải thể hiện ít nhất hai thuộc tính của Thực 

thể (quãng tính và tư duy) dưới dạng thể xác và linh hồn. Thể xác và linh hồn chỉ là hai cách biểu hiện 
của cùng một nội dung là con người đang suy nghĩ như một thể thống nhất. Mối quan hệ giữa chúng là 
mối quan hệ giữa cấu trúc và khả năng, vì vậy chúng tồn tại không thể tách rời nhau, nhưng cũng không 
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quy định nhau. Khi coi con người là một dạng thức phức tạp của thực thể, Xpinôda cũng cho rằng, bản 
thân con người cũng nằm trong quá trình phát triển và diệt vong như bao sự vật (dạng thức) khác 

Do con người là sản phẩm của Giới tự nhiên, nên nó hoạt động hoàn toàn theo các quy luật của tự 
nhiên. Con người là sự thể hiện khả năng của Giới tự nhiên tự nhận thức, tự ý thức về mình. Hoạt động 
bản chất của con người là hoạt động nhận thức. Nhu cầu nhận thức là khát vọng lớn nhất của con người 
muốn thể hiện tình yêu trí tuệ của mình đối với Thượng đế. Trong quá trình nhận thức Giới tự nhiên, con 
người khám phá ra các quy luật của nó. Và khi tuân theo các quy luật này, con người có thể hành động 
một cách tự nhiên để giải quyết một cách hiệu quả mọi tệ nạn xã hội, mọi khó khăn trong cuộc sống của 
chính mình.  

c) Lý luận về nhận thức 
Xuất phát từ quan niệm cho rằng, trật tự và mối liên hệ của tư tưởng hoàn toàn giống trật tự và mối 

liên hệ của Giới tự nhiên, một mặt, Xpinôda phủ nhận sự tồn tại tư tưởng bẩm sinh, mặt khác, ông coi: 
nhận thức là hoạt động mang tính bản chất của con người. Theo ông, nhiệm vụ nhận thức là phát hiện ra 
các nguyên nhân khách quan của sự tồn tại và quy luật tự nhiên chi phối sự thay đổi của các dạng thức 
của Thực thể (sự vật đơn lẻ). Đối với ông, khả năng nhận thức của con người là vô hạn; quá trình nhận 
thức của con người tuân theo quy luật tự nhiên, và bao gồm bao gồm nhận thức cảm tính và nhận thức lý 
tính.  

Nhận thức cảm tính chỉ cho phép cảm thụ được tính đa dạng và sinh động của sự vật đơn lẻ -dạng 
thức của Thực thể. Nhận thức lý tính cho phép nắm bắt những đặc tính tổng quát và căn bản của sự vật, 
nghĩa là khám phá ra thuộc tính, bản chất của Thực thể; trong đó, trực giác không chỉ là năng lực nhận 
thức cao nhất của lý tính khám phá ra bản chất của Thực thể mà còn là tiêu chuẩn của chân lý. Là một 
nhà duy lý, Xpinôda đề cao nhận thức lý tính coi thường nhận thức cảm tính, và quy cho cảm tính (đặc 
biệt là những xúc cảm tiêu cực) trách nhiệm gây ra những sai lầm trong nhận thức.  

Ông cho rằng, nhận thức và làm đúng theo các quy luật tự nhiên là cách thức vươn tới tự do của con 
người. Không tồn tại tự do ý chí. Chỉ có xúc cảm chi phối hành động con người. Những cảm xúc tích cực 
thúc đẩy hoạt động nhận thức đúng đắn, còn những xúc cảm tiêu cực kìm hảm nhận thức hay dắt dẫn 
nhận thức sa vào sai lầm.   

Mặc dù còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng của nền tư tưởng đương thời nhưng trong lý luận về thực 
thể, về con người và về nhận thức của Xpinôda vẫn bộc lộ được những yếu tố duy vật, vô thần và biện 
chứng đáng quý. 
3. Gốtphơriét Vinhem Lépnít  

Lépnít (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716) sinh ra trong một gia đình trí thức Đức, rất say mê 
lôgích học, toán học… Ông độc lập với Niutơn phát hiện ra phép tính vi - tích phân, và là người đặt nền 
móng cho lôgích toán sau này. Ông không chỉ là nhà triết học duy tâm khách quan, mà còn là nhà toán 
học, nhà vật lý học lỗi lạc, từng là Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Đức. Ông viết rất nhiều tác phẩm triết 
học và khoa học, trong đó, Luận về siêu hình học, Những kinh nghiệm mới về lý tính con người, Đơn tử 
luận… là các tác phẩm chính. Qua các tác phẩm của mình, Lépnít tiếp tục đẩy mạnh chủ nghĩa duy lý thời 
cận đại. Học thuyết triết học duy tâm khách quan của ông toát lên tinh thần duy lý tìm kiếm và sử dụng 
một cách có ý thức phương pháp chỉ đạo lý trí để nhận thức đúng đắn thế giới.  

Lépnít là nhà triết học đầu tiên nhận thấy trong triết học Phương Tây có hai trào lưu đối lập nhau là 
chủ nghĩa duy vật coi vật chất là bản chất của thế giới và chủ nghĩa duy tâm coi bản chất của thế giới là 
cái tinh thần. Tuy nhiên, theo ông, cả hai trào lưu này đều có mặt tích cực lẫn hạn chế. Chủ nghĩa duy vật 
có ưu điểm bài trừ kinh viện, ủng hộ khoa học nhưng lại không nhận thấy được sức mạnh vô biên của 
Thượng đế. Chủ nghĩa duy tâm có ưu điểm đề cao sức mạnh của tinh thần nhưng lại đánh giá không đúng 
mức về vật chất. Từ đó, ông ra sức xây dựng một hệ thống triết học mới biết phát huy những ưu điểm và 
khắc phục những nhược điểm của hai trào lưu triết học này. Cũng như Đềcáctơ và Xpinôda, ông tích cực 
bảo vệ truyền thống siêu hình học và coi nó là nền tảng của toàn bộ thế giới quan con người, nhưng ông 
lại không hài lòng về các hệ thống siêu hình học trước đó, kể cả các hệ thống siêu hình học của Đềcáctơ 
và Xpinôda. Lépnít ra sức xây dựng một hệ thống siêu hình học mới đóng vai trò nền tảng cho mọi khoa 
học và hoạt động con người.  

a) Siêu hình học  
 Các tiên đề: Theo Lépnít, hệ thống siêu hình học mới phải khắc phục được cả chủ nghĩa nhị 

nguyên của Siêu hình học Đềcáctơ, lẫn chủ nghĩa nhất nguyên cứng nhắc, nghèo nàn của Siêu hình học 
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Xpinôda; nhưng nó tiếp tục khẳng định vai trò của tư duy lý luận và lấy trí tuệ con người làm cơ sở để 
tiến hành phán xét. Để có được một bức tranh siêu hình tổng thể về thế giới thì trí tuệ con người phải tuân 
theo các nguyên tắc, hay Siêu hình học mới phải dựa trên các nguyên lý sau: 

Một là, nguyên lý về sự khác nhau phổ biến khẳng định không có 2 sự vật hoàn toàn giống nhau 
(tính đa dạng của thế giới). 

Hai là, nguyên lý về sự đồng nhất khẳng định nếu có 2 sự vật, mà trong đó, mọi tính chất của sự vật 
này cũng là mọi tính chất của sự vật kia, và ngược lại, thì chúng đồng nhất với nhau (chúng chỉ là một sự 
vật). 

Ba là, nguyên lý về tính liên tục khẳng định cái hiện tại là kết quả của cái quá khứ, đồng thời là tiền 
đề của cái tương lai (tính kế thừa trong sự phát triển). 

Bốn là, nguyên lý về tính gián đoạn khẳng định mỗi sự vật đều có giới hạn tương đối để phân biệt 
được với nhau  (tính nhảy vọt trong sự phát triển). 

Năm là, nguyên lý về tính toàn vẹn khẳng định mọi sự vật đều chứa đựng trong mình đầy đủ những 
tính chất cần thiết cho sự tồn tại của chính mình (tính đầy đủ của sự tồn tại). 

Sáu là, nguyên lý về tính hoàn thiện khẳng định mọi sự vật cũng như bản thân thế giới đều vận động 
theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn (tính hướng đích). 

Bảy là, nguyên lý về mối liên hệ giữa khả năng và hiện thực (cái tinh thần / lôgích và vật chất)36 
khẳng định mọi sự vật dù là vật chất hay tinh thần đều không tách biệt nhau. 

Tám là, nguyên lý về tính cần thiết tư duy lôgích đòi hỏi lý tính phải tuân thủ các quy luật lôgích 
hình thức (đồng nhất, phi mâu thuẫn và bài trung) và các quy tắc tam đoạn luận của nó. 

Chín là, nguyên lý về cơ sở (lý do) đầy đủ khẳng định một sự vật (cả tư tưởng) nào đó chỉ được coi là 
có thật hay là chân lý, nếu nó có đầy đủ cơ sở (lý do) để chứng minh cho sự tồn tại của chính mình là như 
thế này mà không thể như thế khác.  

Mười là, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến khẳng định mọi sự vật (cả tư tưởng) đều có mối liên hệ 
với nhau. 

Mười một là, nguyên lý về tính thống nhất giữa cực đại và cực tiểu khẳng định cực tiểu của bản 
chất sản sinh ra cực đại của tồn tại.  

 Nội dung: Dựa trên 11 nguyên lý này, Lépnít xây dựng Siêu hình học mới với hai nội dung cơ 
bản là Đơn tử luận - học thuyết về bản chất của sự vật,và Thần học - học thuyết về Thượng đế. 

+ Đơn tử luận: Trong đơn tử luận, Lépnít khẳng định tính đa dạng và thống nhất giữa vật chất và 
tinh thần của thế giới; khẳng định tính năng động (đầy sinh khí) của sự vật đơn nhất. Những khẳng định 
này cho phép ông đưa ra quan niệm về đơn tử – thực thể như là những “điểm” của Siêu hình học. Chúng 
là những đơn vị nhỏ nhất của tinh thần thể hiện trong lớp vỏ vật chất; chúng vừa cấu thành sự vật vừa 
làm cho sự vật sống động; nhưng, chúng không có bộ phận, không được sinh ra hay bị diệt vong, không 
phụ thuộc vào thế giới bên ngoài; chúng vừa độc lập vừa liên hệ với nhau tạo thành một chuỗi vô tận kết 
nối các sự vật trên thế giới lại với nhau thành một khối thống nhất tựa như một cơ thể sống động. 

Đơn tử không chỉ có năng lực hoạt động mà còn có khả năng nhận thức. Ứng với từng cấp độ phát 
triển của thế giới có từng nhóm đơn tử với một mức độ năng động và khả năng nhận thức riêng. Nhóm 
đơn tử ngủ là nền tảng của giới vô cơ, trong đó tiềm ẩn các linh hồn chết. Nhóm đơn tử có khả năng cảm 
giác và trực quan tạo trên linh hồn của thực vật và động vật. Nhóm đơn tử hoàn thiện hơn tạo nên ý thức, 
linh hồn con người… Quá trình phát triển liên tục và vô tận của thế giới gắn liền với trình tự phát triển 
của các đơn tử trải qua mức độ hoàn thiện khác nhau. 

Quá trình phát triển của đơn tử từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện luôn tuân theo 
nguyên tắc hài hòa tiền định, nghĩa là theo sự sắp đặt của Thượng đế. Mọi sự vật trong thế giới đều có 
liên hệ, thống nhất lẫn nhau, một sự thay đổi ở một nơi nào đó trong thế giới đều có ảnh hưởng đến 
những nơi còn lại. Do vậy mà mọi hiểu biết của con người về thế giới đều có liên hệ, thống nhất lẫn nhau. 
Tuy nhiên, theo ông, nghiên cứu siêu hình học không chỉ phát hiện ra sự thống nhất của tri thức, mà còn 

                                                   
36 Lépnít cho rằng, cái khả năng (tinh thần) là cái phi mâu thuẫn lôgích; vì vậy, nó có thực (dưới dạng tư tưởng); còn cái hiện thực 
(vật chất) là một trong những cái khả năng đã được thực hiện; vì vậy, cái khả năng phong phú và cao hơn hiện thực. Tuy nhiên, xu 
hướng vận động của thế giới là đi từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn; do đó, khả năng phải thấp hơn hiện thực. Dù vậy, ông 
vẫn đề cao cái khả năng, vì nó thể hiện lập trường duy tâm của ông. 
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phải phát hiện ra sự hiện hữu của Thượng đế để làm sáng rõ nguyên tắc hài hòa tiền định của thế giới, 
nghĩa là phải xây dựng thần học. 

+ Thần học: Lépnít cho rằng, Thượng đế vừa là đơn tử vừa là đấng sáng tạo ra các đơn tử khác, là 
đơn tử của mọi đơn tử, là lý tính siêu thế giới. Giới tự nhiên, con người chỉ là kết quả sáng tạo của 
Thượng đế. Thượng đế tồn tại thật sự, bởi vì Ngài không chỉ là sự tồn tại tất yếu, là cơ sở đầy đủ của thế 
gian, mà còn là linh hồn bất diệt, là cơ sở đầy đủ cho mọi chân lý vĩnh hằng, là cơ sở cho sự hài hòa tiền 
định trong sự phát triển của vạn vật. 

b) Khoa học 
 Trong vật lý học, Lépnít bàn về giới tự nhiên, về không gian, thời gian, vận động.  
Lépnít khẳng định rằng, giới tự nhiên là một hệ thống chỉnh thể liên kết vạn vật tồn tại trong tính đa 

dạng của mình. Vạn vật trong giới tự nhiên đều được cấu thành từ các đơn tử - bản chất của vạn vật. Giới 
tự nhiên là sự thể hiện tính thực tại của các lực lượng tinh thần, là một trong những thế giới khả dĩ (tinh 
thần) đã được hiện thực hóa. Vạn vật trong giới tự nhiên chỉ tuân theo các quy luật Niutơn. Dù là thế giới 
tối ưu nhất và hợp lý nhất do Thượng đế tạo ra, nhưng giới tự nhiên chưa phải là thế giới hoàn thiện nhất, 
do đó trong quá trình tồn tại, nó tiếp tục phát triển. 

Lépnít phủ nhận quan điểm của Niutơn về không gian tuyệt đối và thời gian tuyệt đối, ông đưa ra 
quan niệm về không gian tương đối và thời gian tương đối; bởi vì chúng chỉ là quan hệ tương đối của 
những sự vật với nhau, và thể hiện sự vật nằm trong sự vận động, phát triển. 

 Trong nhân bản học, Lépnít coi con người là sự thống nhất giữa linh hồn và thể xác. Thể xác chỉ 
là cái vỏ bề ngoài, linh hồn là cái bản chất tiềm ẩn bên trong. Ông cũng xem con người là cái máy tự 
nhiên có tính tổ chức cao do Thượng đế tạo ra. 

 Trong nhận thức luận, Lépnít không coi linh hồn con người là “tấm bảng trắng” mà là “viên đá 
trắng” có tiềm ẩn vô số đường vân. Quá trình nhận thức là khai thác những tri thức tiềm ẩn - đường vân - 
có trong linh hồn con người. Tuy nhiên, ông coi nhận thức là một quá trình tương đối đi từ những hiểu 
biết mơ hồ đến hiểu biết chính xác chứ không phải là hành động trực giác, như Đềcáctơ đã thừa nhận. 
Lépnít không thừa nhận sự tồn tại tư tưởng bẩm sinh, mà chính xác hơn là tồn tại những khả năng bẩm 
sinh của con người. Theo ông, nhận thức có 2 loại là nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhận thức 
cảm tính mang lại những chân lý sự kiện, nói về dáng vẻ bề ngoài của những sự vật đơn lẻ. Nhận thức lý 
tính mang lại những chân lý vĩnh hằng, nói về bản chất bên trong của sự vật. Tiêu chuẩn của chân lý là 
tính phi mâu thuẫn.  
D. TRƯỜNG PHÁI DUY TÂM - BẤT KHẢ TRI 
1. Giócgiơ Béccơly 

Béccơly (George Berkeley, 1685-1753) sinh ra trong một gia đình quý tộc miền Nam Ailen. Sau khi 
tốt nghiệp đại học, ông say mê nghiên cứu thần học, toán học, triết học và đã trở thành đại biểu điển hình 
của chủ nghĩa duy tâm chủ quan với nguyên lý “Tồn tại nghĩa là được cảm giác”. Kinh nghiệm của 
thuyết thị giác mới, Bàn về các nguyên tắc của nhận thức con người… là các tác phẩm triết học nổi tiếng 
của ông.  

a) Cái Tôi và nguyên lý “Tồn tại nghĩa là được cảm giác”  
Đứng trước xu thế thắng lợi của chủ nghĩa duy vật – vô thần và trào lưu nhân bản, giám mục 

Béccơly đã đặt cho mình nhiệm vụ là khôi phục lại toàn bộ cái tinh thần đã bị xuyên tạc, nghĩa là khôi 
phục lại thần học, bảo vệ tôn giáo và tuyên truyền cho chủ nghĩa duy tâm thần bí. Để thực hiện nhiệm vụ 
này, ông tự nhận lấy trách nhiệm loại bỏ chủ nghĩa vô thần cùng “người bảo trợ” của nó là chủ nghĩa duy 
vật. Theo ông, chủ nghĩa duy vật sẽ sụp đổ khi chỗ dựa của nó – thực thể vật chất bị loại bỏ; còn thực thể 
vật chất chỉ bị loại bỏ hoàn toàn khi dựa trên tinh thần của chủ nghĩa duy danh.  

Khi dựa trên chủ nghĩa duy danh, Béccơly cho rằng, trong thế giới chỉ tồn tại các sự vật, hiện tượng 
riêng lẻ mà không có cái chung (cái phổ biến). Do đó, khái niệm thực thể vật chất chỉ là sự trừu tượng 
trống rỗng, vô nghĩa. Còn chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần do phải dựa trên khái niệm thực thể vật 
chất nên chúng chỉ là một nhầm lẫn của trí tuệ con người. Khi loại bỏ thực thể vật chất ra khỏi thế giới và 
giữ lại các sự vật riêng lẻ, ông coi chúng là tổng hợp các cảm giác của con người. Nhưng đối với ông, 
cảm giác không phải là sự phản ánh sự vật mà là cơ sở của sự vật; cảm giác không còn thì sự vật mất đi.  

Từ nhận thức này ông bắt đầu xây dựng chủ nghĩa duy tâm chủ quan của mình từ lý luận duy giác 
của Lốcơ. Khi dựa trên lý luận “hai đặc tính” trong chủ nghĩa duy giác của Lốcơ, ông tiến đến đồng nhất 
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đặc tính có trước với đặc tính có sau, rồi đồng nhất tính khách quan với tính chủ quan, đồng nhất tính chủ 
quan với cảm giác. Từ đó, ông đồng nhất tất cả chúng với cảm giác. Còn cảm giác – cái chủ quan của con 
người, theo ông, không phải là cái phản ánh thực tại khách quan mà chính chúng mới là thực tại khách 
quan. Ông cho rằng, không phải sự vật biến thành biểu tượng mà là biểu tượng biến thành sự vật. Do biểu 
tượng không tồn tại ngoài trí óc, nên sự tồn tại của chúng là ở chỗ chúng được cảm giác. Từ đây, ông đi 
đến kết luận nổi tiếng: Tồn tại nghĩa là được cảm giác. Cái gì không có trong cảm giác thì không tồn tại. 
Tất cả những sự vật hợp thành Vũ trụ đều không tồn tại ở ngoài tinh thần, mà là tồn tại trong trong tinh 
thần. Chúng chỉ là phức hợp cảm giác của con người cá nhân – Cái Tôi.  

Béccơly không chỉ thừa nhận sự tồn tại tinh thần - cái Tôi của cá nhân này hay cái Tôi của các cá 
nhân khác thoáng qua, mà ông còn thừa nhận sự tồn tại của một tinh thần vĩnh viễn – Thượng đế. Ông 
thừa nhận có một tinh thần phổ biến vĩnh viễn khắp nơi. Tinh thần ấy đang nhận thức, đang sản sinh ra và 
bao trùm lên tất cả mọi vật. Nó vạch cho con mắt ta thấy những sự vật ấy như những cái phù hợp với quy 
tắc do chính nó định ra mà chúng ta gọi là các quy luật tự nhiên. Ông coi triết học của ông sẽ là vô ích, 
nếu nó không làm cho độc giả thật tâm tin vào sự hiện diện của Thượng đế và kính trọng Thượng đế, nếu 
nó không làm cho độc giả thấy rõ sự hoàn thiện tối cao của bản chất con người là ở việc nhận thức và 
thực hiện giáo lý Phúc âm. 

Như vậy, từ chủ nghĩa duy giác Béccơly đã đi đến chủ nghĩa duy tâm chủ quan; và sau đó, từ chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan ông đã chuyển sang chủ nghĩa duy tâm khách quan. 

b) Quan niệm về nhận thức 
Theo Béccơly, nhận thức là quá trình tự sản sinh ra tri thức của linh hồn cá nhân – cái Tôi. Xuất 

phát từ nguyên lý “Tồn tại nghĩa là được cảm giác”, ông cho rằng, linh hồn chỉ tồn tại khi nó cảm nhận 
các sự vật; và cũng chỉ khi ấy, trong chúng ta mới có được tri thức về sự vật. Đối với ông, tri thức được 
chứa trong ý niệm (khái niệm trừu tượng); còn ý niệm là kết quả của quá trình so sánh và phân tích các 
cảm giác. Nếu xét về thực chất, thì ý niệm, cảm giác là như nhau. Tất cả chúng đều tồn tại trong linh hồn; 
tuy nhiên, chúng khác linh hồn ở chỗ linh hồn là nền chất “nuôi dưỡng” chúng. 

Từ chỗ phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách quan, Béccơly tiến đến phủ nhận sự tồn tại của chân lý 
khách quan. Theo ông, chân lý là sự thể hiện tính rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu của tri giác cảm tính, của ý 
niệm. Chân lý là sự tương hợp của tri giác ở các linh hồn khác nhau, ở sự tương đồng và tuân theo ý 
Thượng đế, chứ chân lý không phải là sự phù hợp của tri thức, tức cái chủ quan với sự vật vật chất khách 
quan.  

Triết học của Béccơly về sau được Hium và Makhơ (E.Mach) kế tục và phát triển. 
2. Đavít Hium   

Hium (Davit Hume, 1711–1776) sinh ra trong một gia đình quý tộc bậc trung có tư tưởng tiến bộ ở 
Eđinbua, ông rất say mê nghiên cứu các vấn đề tâm lý, triết học và lịch sử. Ông là người tiếp tục đường 
lối duy tâm chủ quan theo khuynh hướng hoài nghi - bất khả tri, là bậc tiền bối của nhà triết học Cantơ 
sau này. 

Do sống trong thời đại mà khoa học kinh nghiệm và ý thức thông thường bị phê phán mạnh mẽ, vai 
trò của triết học bị hạ thấp đã trở thành mốt, nên Hium thấy mình cần phải đưa triết học thoát ra khỏi tình 
trạng trên bằng cách biến triết học từ khoa học về cái vật lý thành khoa học về cái tâm lý của con người. 
Khi đưa triết học về đời sống tâm lý con người, ông thấy cần phải giải quyết các vấn đề về cảm giác.  

Cũng như Béccơly, Hium cho rằng cảm giác là cơ sở của mọi hoạt động nhận thức và chỉ dùng trong 
nhận thức. Cảm giác hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Theo ông, chúng ta không biết gì về thế 
giới bên ngoài, thậm chí chẳng biết nó có thực sự tồn tại hay không; cho nên, nhận thức không phải là 
nhận thức thế giới bên ngoài mà là nhận thức các quá trình tâm lý xảy ra bên trong con người, nghĩa là 
nhận thức các ấn tượng (cảm xúc) đầy tính sinh động và cụ thể.  

Từ các ấn tượng này ý niệm xuất hiện. Ý niệm chỉ là sự sao chép các ấn tượng nhờ vào sự tác động 
của ý thức. Ấn tượng và ý niệm phối hợp (quy tụ, kết hợp) lại tạo thành các dạng kinh nghiệm khác nhau 
của con người. Hium cho rằng, trong ý thức con người, kinh nghiệm tồn tại thật sự bên cạnh sự tồn tại 
bẩm sinh của nguyên lý phối hợp mà nguồn gốc của nó chúng ta không bao giờ biết được. Nhờ vào 
nguyên lý này mà chúng ta có thể tiến hành các quá trình liên tưởng tâm lý đầy bí ẩn trong ý thức.  

Quá trình liên tưởng tâm lý cho phép chúng ta nhận thức được sự giống hay khác nhau, tính trật tự, 
tính trình tự, tính nhân quả... Theo Hium, mọi tri thức, mọi khái niệm (thực thể, vật chất…) chỉ là kết quả 
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của sự phối hợp các ý niệm đơn giản lại với nhau nhờ vào quá trình liên tưởng tâm lý của linh hồn, và 
được thể hiện bằng một tên gọi nào đó trong trí nhớ.  

Như vậy, theo ông, khách thể nhận thức không thể có trước chủ thể nhận thức. Mọi mối liên hệ, quan 
hệ trong thế giới quanh ta (đặc biệt là quan hệ nhân quả được khoa học nghiên cứu) không tồn tại khách 
quan mà chỉ là sự cưỡng bức của tinh thần chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ ấn tượng, ý 
niệm này sang ấn tượng, ý niệm khác mà thôi. Vì vậy, tâm lý học phải là cơ sở của mọi khoa học. Không 
có thực thể vật chất, không có Thượng đế hay thực thể tinh thần tuyệt đối nào tồn tại cả. “Thế giới” chỉ là 
một dòng ấn tượng.  

Bằng lý luận về ấn tượng của mình, Hium không chỉ nghi ngờ về sự tồn tại của thế giới, về sự hiện 
hữu của các thế lực siêu nhiên mà ông còn nghi ngờ về mọi cái mà nhân loại đã và đang đạt được. Chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan - hoài nghi luận của Hium thể hiện xu hướng muốn khẳng định nhân cách cá 
nhân con người và phản ánh tình trạng khó khăn trong quá trình phát triển của khoa học và triết học vào 
cuối thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII.    

E. TRIẾT HỌC KHAI SÁNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT PHÁP    
Nếu chủ nghĩa thực chứng là khuynh hướng bài trừ siêu hình học theo một hướng tiêu cực, nghĩa là 

phủ định sạch trơn những giá trị của triết học truyền thống; thì triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII, mà 
hạt nhân là chủ nghĩa duy vật, là sự kế tục và phát triển khuynh hướng bài trừ siêu hình học thế kỷ XVII 
theo một hướng tích cực. Triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII không phủ định sạch trơn mà đánh giá 
lại các giá trị triết học truyền thống, đồng thời cũng biết kế thừa và phát triển các khuynh hướng tư tưởng 
bài trừ siêu hình học của thế kỷ qua. Nó bắt đầu bằng sự phê phán một cách không thương tiếc các quan 
niệm cũ về thế giới và con người. Đến giữa thế kỷ XVIII, việc phê phán đó đã biến thành cuộc đấu tranh 
chống toàn bộ hệ tư tưởng phong kiến cùng hệ thống quan điểm của Nhà thờ Thiên chúa giáo.  

Nếu ở Anh vào thế kỷ XVII, việc chuẩn bị về tư tưởng cho cách mạng tư sản Anh diễn ra trong màu 
sắc tôn giáo, thì ở Pháp vào thế kỷ XVIII, việc chuẩn bị về tư tưởng cho cách mạng tư sản Pháp hoàn 
toàn ngược lại. Bởi vì nước Pháp lúc bấy giờ đã trở thành trung tâm phát triển và truyền bá chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa vô thần. Chính triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là ngọn cờ lý luận của giai cấp tư 
sản trong thời kỳ bình minh đầy tính cách mạng của mình. Nó đã thu hút và tập hợp đông đảo mọi tầng 
lớp tiến bộ trong xã hội, hướng họ tới cuộc đấu tranh nhằm lật đổ chế độ phong kiến – nhà thờ, khẳng 
định tự do cá nhân của con người và tiến bộ của xã hội. Các nhà triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là 
những người uyên bác trong nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật… Sau đây chúng ta chỉ xem 
xét quan điểm triết học của một số triết gia tiêu biểu.  
1. Sáclơ đờ Môngtécxkiơ  

Môngtécxkiơ (Charles de Montesquieu, 1689-1755) sinh ra trong một gia đình quan chức nghị viện 
tiến bộ. Bản thân ông từng giữ chức Chủ tịch Nghị viện Thành phố Bordeaux. Môngtécxkiơ say mê 
nghiên cứu văn học cổ, luật học, vật lý học và triết học. Ông là một trong những người sáng lập ra nền 
triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII. Tinh thần luật pháp là tác phẩm triết học chủ yếu của ông bàn về 
các vấn đề xã hội, nó chứa đựng tinh thần quyết định luận địa lý. 

 Môngtécxkiơ cho rằng, không chỉ các hiện tượng tự nhiên mà cả các hiện tượng xã hội đều tuân theo 
các quy luật xác định. Quy luật nằm trong bản chất của hiện tượng. Nhưng nếu các hiện tượng tự nhiên 
chỉ do các quy luật tự nhiên chi phối, thì các hiện tượng xã hội (lịch sử nhân loại) bị chi phối cùng lúc bởi 
hai loại quy luật - các quy luật tự nhiên và các quy luật xã hội.  

Các quy luật tự nhiên tác động đến những cái sinh học trong con người như ăn, uống, sinh, đẻ…, 
chúng thể hiện rất rõ trong thời kỳ tiền xã hội của loài người. Các quy luật xã hội tác động đến những cái 
xã hội như lao động, nhân cách..., chúng thể hiện càng rõ khi xã hội loài người càng phát triển.  

Khi xã hội loài người càng phát triển, thì các cuộc chiến tranh, xung đột giữa con người càng quyết 
liệt hơn, quan hệ xã hội càng phức tạp hơn. Tình thế này đòi hỏi luật pháp và nhà nước phải xuất hiện để 
khắc phục các cuộc chiến tranh, điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa các con người và các quốc gia nhằm 
mục đích sử dụng hiệu quả các thành tựu khoa học vào sự phát triển xã hội.  

Khi xuất phát từ lập trường duy vật tự nhiên để lý giải các hiện tượng xã hội, Môngtécxkiơ cho rằng, 
điều kiện địa lý là yếu tố quyết định không chỉ đối với nền sản xuất vật chất, đời sống kinh tế mà nó còn 
chi phối mọi mặt đời sống nhân loại như dân tộc, chủng tộc, lối sống, văn hóa, pháp luật, thể chế chính 
trị… Đối với ông, uy quyền của khí hậu là uy quyền của mọi uy quyền. Như vậy, từ chỗ cho rằng các quy 
luật tự nhiên chi phối các hiện tượng xã hội, Môngtécxkiơ đã đi đến quyết định luận địa lý – kinh tế; và từ 
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quyết định luận địa lý – kinh tế, ông tiến đến quyết định luận địa lý – chính trị. Quyết định luận địa lý – 
chính trị là chỗ dựa cho chủ nghĩa thực dân châu Âu sau này.  

Mặc dù bị chi phối bởi quyết định luận địa lý nhưng Môngtécxkiơ luôn chủ trương một thế giới hòa 
bình, công lý; một xã hội không quá bất công, bất bình đẳng. Bởi vì theo ông, một xã hội hoàn toàn bình 
đẳng sẽ thủ tiêu động lực cạnh tranh trong quá trình phát triển của mình. 

Như vậy, bằng phương pháp duy cảm và cách xem xét cụ thể (hoàn cảnh địa lý) của mình, 
Môngtécxkiơ đã khắc phục trong một chừng mực nhất dịnh các quan niệm duy lý, tư duy tư biện giáo 
điều khi phân tích các hiện tượng xã hội.  
2. Giuliên Ốpprôi đờ La Méttơri  

La Méttơri (Julien Offroy de La Mettrie, 1709-1751) sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có 
được đào tạo trở thành bác sĩ. Do chịu nhiều ảnh hưởng bởi vật lý học Đềcáctơ nên ông rất đam mê khoa 
học và triết học, đồng thời nghi ngờ các quan niệm do tôn giáo và thần học kinh viện đưa ra. Lịch sử tự 
nhiên của linh hồn, Con người là cổ máy, Con người – thực vật… là các tác phẩm triết học nổi tiếng của 
ông. Trong các tác phẩm của mình ông trình bày một quan niệm mới về con người. 

La Méttơri xuất phát từ luận điểm cho rằng, trong thế giới chỉ tồn tại một thực thể vật chất vĩnh viễn, 
tối cao, tất yếu và là nguyên nhân của chính mình, đồng thời là nguồn gốc của mọi cái hiện tồn trong thế 
giới, bao gồm cả con người. 

Là một bác sĩ, La Méttơri hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa cơ thể và linh hồn (tư duy, ý thức) của 
con người. Ông đã đi đến kết luận, không thể tìm hiểu được tính chất của linh hồn nếu không khám phá 
ra các đặc điểm chi phối nó trong cơ thể. Khi dựa trên các thành tựu sinh lý học lúc bấy giờ như: lý 
thuyết phản xạ của Đềcáctơ, vòng tuần hoàn máu của Gavêra (Garvéra)…, ông coi con người như cổ máy 
phức tạp; trong đó, mọi tư tưởng, suy nghĩ của con người đều dựa trên những thay đổi của não bộ, chịu 
sự quy định bởi cấu trúc cơ thể, và sự tác động của điều kiện môi trường sống xung quanh. Muốn hoàn 
thiện linh hồn con người không nên dựa vào đức tin tôn giáo mà phải dựa trên việc nâng cao thể trạng 
con người, hoàn thiện sự nghiệp giáo dục, làm trong lành môi trường và hoàn cảnh sống. Theo ông, 
không có sự tách biệt nào giữa lý tính và cảm tính; tư tưởng, tư duy, lý tính, trí tuệ con người cũng chỉ là 
một khả năng cảm nhận của linh hồn; cảm giác là người hướng đạo đáng tin cậy nhất trong cuộc sống 
cũng như trong nhận thức.  

Do chịu ảnh hưởng bởi quan niệm siêu hình – máy móc, mà La Méttơri không thấy được sự ảnh 
hưởng của các yếu tố xã hội đến nhân cách con người; tuy nhiên, lúc bấy giờ, quan niệm về con người 
của ông là một quan niệm đầy tính cách mạng.  
3. Phrănxoa Mari Vônte   

Vônte (Francois Marie Voltaire, 1694-1778) là nhà triết học, nhà văn, nhà soạn kịch nổi tiếng. Ông 
là người sáng lập và lãnh đạo phái Khai sáng Pháp nửa đầu thế kỷ XVIII. Những bức thư triết học, Luận 
văn về thuyết siêu hình, Những nguyên lý triết học của Niutơn, Từ điển triết học... là các tác phẩm chính 
của ông.  Thế giới quan triết học của Vônte có sự thay đổi.  

Vào thập niên 30-40 của thế kỷ XVIII, một mặt, ông đứng trên quan điểm duy vật – duy cảm cho 
rằng, mọi quá trình nhận thức đều bắt đầu từ cảm tính; không tồn tại các tư tưởng bẩm sinh; linh hồn con 
người là khả năng cảm nhận và suy nghĩ của thể xác con người. Từ đó, ông tích cực đấu tranh để triết học 
Lốcơ được thừa nhận trong giới triết gia Pháp, và coi phong trào bài trừ siêu hình học là một thành tựu 
lớn của triết học. Mặt khác, do chịu ảnh hưởng bởi quan điểm tự nhiên thần luận mà ông cho rằng, 
Thượng đế không chỉ là nguồn gốc, bản chất của mọi vận động, mà còn là Đấng tối cao qui định các qui 
luật phát triển của sự vật, hiện tượng xảy ra trong thế giới.  

Sang thập niên 40 của thế kỷ XVIII, mặc dù vẫn đứng trên lập trường tự nhiên thần luận, nhưng ông 
khẳng định vận động là thuộc tính của vật chất chứ không phải nó được đưa từ bên ngoài vào. Vận động 
cũng vĩnh viễn như bản thân vật chất, nhưng giới tự nhiên có được là do Thượng đế sáng tạo ra. Thượng 
đế vừa là dây cương vừa là niềm an ủi đối với con người. Nếu không có Thượng đế thì cuộc sống của con 
người sẽ vô vọng và con người sẽ rơi vào cảnh hoạn nạn; vì vậy, nếu trên đời này không có Thượng đế 
thì con người phải nghĩ ra Thượng đế để tạo cho mình một niềm tin, hy vọng, một chỗ dựa vững chắc 
trong tâm hồn… Đối với Vônte, Thượng đế vừa là đấng tối cao, nhưng cũng vừa là sự tưởng tượng của 
con người (!).  

Vônte không chỉ thừa nhận sự tồn tại sự vật bên ngoài con người mà còn cho rằng, sự tác động của 
sự vật bên ngoài vào giác quan của con người đã gây ra cảm giác về sự vật đó. Sở dĩ, chúng ta có cảm 



 

 

 

65 

giác cứng là nhờ quãng tính và tính không thể xuyên qua của các sự vật tác động vào giác quan của chúng 
ta… Tuy nhiên, quan niệm duy giác của ông không triệt để, bởi vì ông cho rằng, kinh nghiệm không chỉ 
chứng tỏ có thế giới vật chất mà còn chứng tỏ có Thượng đế. Là một nhà tự nhiên thần luận, Vônte cho 
rằng, Thượng đế không phải là một thực thể đặc biệt, mà chỉ là một năng lực, là một nguyên tắc tác động 
của giới tự nhiên. Tương tự như vậy, linh hồn cũng là một thuộc tính, là nguyên tắc tác động của thể xác. 
Thượng đế không thể tách ra khỏi toàn bộ giới tự nhiên. Sự tác động qua lại giữa Thượng đế và Giới tự 
nhiên là sự tác động tự do.  

Dựa trên quan điểm cho rằng, trong thế giới mọi vật tác động qua lại lẫn nhau đều không ngừng vận 
động, mà ông chống lại thuyết định mệnh và sự lạm dụng thuyết này để lý giải các hiện tượng xảy ra 
trong thế giới, chống lại trật tự phong kiến đương thời được coi là bất di bất dịch. Ông kêu gọi tuyên 
truyền tư tưởng tự do tư sản và chuẩn bị về tư tưởng cho cách mạng tư sản Pháp 1789-1794. 
4. Giăng Giắc Rútxô  

Rútxô (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778) sinh ra trong một gia đình thợ thủ công làm đồng hồ ở 
Giơnevơ, Thụy sĩ. Do mẹ mất sớm, cha ít quan tâm nên ông phải phiêu bạt qua các nước Ý, Pháp, và làm 
nhiều nghề khác nhau để tự kiếm sống. Ông rất quan tâm đến triết học và nghệ thuật, từng cộng tác với 
Điđơrô biên soạn bộ Bách khoa toàn thư… Các tác phẩm nổi tiếng của ông là: Luận về nguồn gốc, cơ sở 
của sự bất bình đẳng; Bàn về khế ước xã hội. Là nhà tư tưởng kiệt xuất của triết học Khai sáng Pháp và 
cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, Rútxô có nhiều quan điểm biện chứng về quá trình phát triển của xã 
hội.  

Mặc dù xuất phát từ thế giới quan tự nhiên thần luận như bao nhà triết học khai sáng khác, nhưng 
Rútxô không coi lịch sử nhân loại là sản phẩm do Thượng đế xếp đặt trước, mà là kết quả hoạt động của 
chính bản thân con người. Lịch sử nhân loại là quá trình không ngừng hình thành và giải quyết các mâu 
thuẫn, và là một chuỗi các hành động phủ định biện chứng của các trạng thái xã hội kế tiếp nhau. Nhưng 
đó cũng là một quá trình đầy nghịch lý, bởi vì bản chất của con người là tự do, mà quá trình phát triển của 
lịch sử nhân loại từ trước tới giờ lại luôn kìm hảm khát vọng tự do đó của con người. 

Là nhà khai sáng nên Rútxô cho rằng, quá trình phát triển của lịch sử nhân loại phụ thuộc rất nhiều 
vào sự phát triển của khoa học và nghệ thuật. Nhiều dân tộc trên thế giới sở dĩ còn sống trong cảnh nghèo 
hèn, lạc hậu là do chính trị và trí tuệ chưa liên minh được với nhau. Xã hội sẽ phát triển nhanh khi thể chế 
chính trị - xã hội không kìm hảm mà là tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của khoa học và nghệ thuật. 
Tuy nhiên, để có được điều này cần phải thay đổi nền chính trị và cơ chế quản lý xã hội hiện hành. 

Rútxô nhận thấy tình trạng các thể chế chính trị và bộ máy quản lý xã hội kìm hảm khát vọng tự do 
của con người có nguyên nhân nằm trong sự bất công, bất bình đẳng, mất dân chủ trong đời sống xã hội, 
trong sự xung đột chính trị, pháp luật của con người. Và sau cùng cội nguồn dẫn đến mọi tình trạng như 
thế trong đời sống xã hội, và cũng là cơ sở để xóa bỏ chúng là sự ra đời và phát triển của trí tuệ, kinh tế 
và các hình thức sở hữu tư nhân. Sau khi phát hiện ra “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” trong quá 
trình phát triển của đời sống xã hội, Rútxô xây dựng quan điểm của mình về tiến trình phát triển xã hội 
trải qua ba trạng thái.  

Trạng thái tự nhiên là trạng thái đầu tiên và lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là giai đoạn bình 
yên, hạnh phúc nhất của con người; vì khi ấy, con người được sinh ra và tồn tại, ai cũng như ai; các quan 
hệ xã hội thuần khiết; sự khác nhau về kinh tế, xã hội chưa xuất hiện. Tuy nhiên, trạng thái tự nhiên 
không thể tồn tại mãi được. Đến lúc trí tuệ, kinh tế và các hình thức sở hữu tư nhân ra đời và phát triển, 
thì trạng thái tự nhiên của xã hội bị phá vỡ, trạng thái công dân được hình thành để thay thế 37.  

 Trạng thái công dân trực tiếp ra đời từ nền tảng sở hữu tư nhân. Việc hình thành và củng cố hình 
thức sở hữu tư nhân sinh ra sự khác nhau trong thu nhập, đưa đến sự hình thành người giàu kẻ nghèo và 
nảy sinh ra các đạo luật xã hội. Điều này đã tạo ra xiềng xích trói buộc kẻ nghèo yếu, tăng cường sinh lực 
cho kẻ giàu mạnh; hủy hoại một cách không thương tiếc bản tính tự do tự nhiên của con người; thiết lập 
các đạo luật xã hội và tạo nên sự áp bức, bất công, bất bình đẳng, mất tự do, không dân chủ trong đời 
sống xã hội. Quan hệ giữa con người không còn thuần khiết nữa, xã hội bị tha hóa. Chiến tranh, tệ nạn xã 
hội xuất hiện và nhanh chóng lan tỏa khắp mọi nơi. Chúng làm hủy hoại bản tính tự do tự nhiên của con 
người. Tuy nhiên, bản tính cộng đồng tự nhiên vẫn còn tồn tại, và là cơ sở hình thành các khế ước xã hội. 
Lúc đầu, khế ước xã hội giúp ngăn chận trong một chừng mực nào đó tính ích kỷ cá nhân, đảm bảo một 

                                                   
37 Rútxô viết: “Người nào đầu tiên rào dậu một mảnh đất nhỏ lại và tuyên bố: đây là mảnh đất của tôi; và tìm được những người chất 
phác hồn nhiên tin vào điều đó, thì anh ta thật sự là người đầu tiên sáng lập ra xã hội công dân” 
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mức độ nào đó quyền lợi tự nhiên của con người; và sau đó nó trở thành cơ sở để hình thành pháp luật và 
nhà nước. Trong nhà nước, có thể con người không bình đẳng về trí tuệ và thể lực, nhưng họ bình đẳng 
về pháp luật và đạo đức.  

Tuy nhiên, theo Rútxô, do xã hội công dân đầy rẫy bất công, bất bình đẳng về kinh tế và đầy tệ nạn 
xã hội mà nhà nước không thực hiện được nhiệm vụ cao cả của mình là đảm bảo quyền lợi tự nhiên cho 
nhân dân. Vì vậy, nhà nước bị tha hóa, rồi trở thành công cụ đàn áp nhân dân; còn cơ sở của nó – khế ước 
xã hội trở thành công cụ hợp pháp hóa sở hữu tư nhân và bất công xã hội. 

 Như vậy, theo Rútxô, sở hữu tư nhân vừa mang lại văn minh cho con người, vừa đem lại cho họ nỗi 
bất hạnh làm hủy hoại chính mình. Lịch sử vừa mang lại tiến bộ cho cá nhân nhưng cũng mang lại thoái 
bộ cho xã hội. Để xã hội tiến bộ cần phải xóa bỏ xã hội công dân bằng công cuộc cách mạng, đưa xã hội 
quay về trạng thái tự nhiên ở trình độ cao. 

Trạng thái tự nhiên ở trình độ cao là xã hội lý tưởng của Rútxô; trong đó, mọi sự áp bức, bất công, 
bất bình đẳng, mất tự do, không dân chủ trong đời sống xã hội đều được khắc phục; kỷ cương xã hội 
được lập lại; tư do, công bằng, bác ái được khôi phục. Nhà nước nhân dân và khế ước xã hội được thực 
hành đầy đủ trong chế độ dân chủ cộng hòa với chính quyền lập pháp thuộc về nhân dân và phục vụ toàn 
dân. Mặc dù trong xã hội lý tưởng này vẫn còn sở hữu tư nhân, nhưng do cơ chế kết hợp hợp lý giữa công 
lý và lý tính mà bất công, bất bình đẳng nảy sinh từ nó chỉ dừng lại ở mức thấp. Do bất công, bất bình 
đẳng rất thấp mà sự đối kháng giai cấp không xuất hiện. Tình hình như thế chỉ tạo điều kiện lành mạnh để 
cạnh tranh phát triển xã hội. Bên cạnh sở hữu tư nhân, thì các điều kiện tự nhiên như địa lý có vai trò to 
lớn trong sự phát triển xã hội. Theo ông, các nước ở vùng khí hậu nóng cần phải thực hành nền chính trị 
chuyên chế để cưỡng bức nhân dân thực hiện mệnh lệnh của nhà nước; còn ở vùng khí hậu ôn hòa thì nền 
chính trị phải hoàn toàn dựa trên khế ước xã hội.  

Lý luận về xã hội của Rútxô là ngọn cờ lý luận của cuộc cách mạng tư sản Pháp xảy ra năm 1789.   
5. Đênít Điđơrô  

Điđơrô (Denis Diderot, 1713-1784) sinh ra trong một gia đình thợ thủ công ở vùng Đông Bắc nước 
Pháp. Thay vì phải trở thành một nhà tu hành sống với thần học và đức tin như mong ước của gia đình, 
thì ông lại trở thành một nhà khoa học suốt đời chiến đấu vì chủ nghĩa vô thần và quan niệm duy vật. Ông 
là nhà tư tưởng điển hình của nền triết học Khai sáng Pháp. Bộ Bách khoa toàn thư của khoa học, nghệ 
thuật và thủ công nghiệp do ông là người chủ xướng và chủ biên đã tôn vinh nền khoa học Pháp trong hệ 
thống khoa học của nhân loại. Điđơrô còn viết một số tác phẩm triết học như Các tư tưởng triết học, 
Cuộc dạo chơi của nhà hoài nghi hay là Alleax… Sau đây là một số quan niệm triết học cơ bản của ông. 

a) Quan niệm về thế giới, con người và nhận thức 
Điđơrô cho rằng, trong thế giới, vạn vật đều được hình thành từ một thực thể duy nhất - thực thể vật 

chất, mà bản tính cố hữu của nó là vận động. Vận động là sinh lực sống động của thế giới vật chất; nó 
không chỉ hiện hữu trong các vật đang vận động mà nó còn có mặt trong các vật thể đứng yên. Chuyển 
động chỉ là một dạng của vận động. Thế giới vật chất luôn vận động, và quá trình vận động của thế giới 
vật chất đưa đến sự phát triển. Trong quá trình phát triển của mình, thế giới vật chất, mà trước hết là giới 
tự nhiên, sẽ loại bỏ những gì không cần thiết, và chọn lọc, lưu giữ những gì cần thiết để giúp nó ngày 
càng hoàn thiện chính mình. 

Con người là sự thống nhất hữu cơ giữa thể xác và linh hồn. Linh hồn là tổng các hiện tượng tâm lý, 
là một đặc tính của thể xác. Không có thể xác của con người thì không có linh hồn. Sự chuyển hóa từ vật 
thể vô giác vô tri đến thể xác biết cảm giác và có tư duy, tức có linh hồn là kết quả của quá trình phát 
triển bản thân cấu trúc của vật chất từ vô cơ sang hữu cơ - sự sống, và từ sự sống đến con người. Đây là 
một quá trình tự nhiên hợp quy luật xảy ra trong thế giới. 

Điđơrô luôn dựa trên lập trường duy vật để phê phán các hệ thống siêu hình học - chủ nghĩa duy lý 
cực đoan, nghĩa là phê phán các hệ thống triết học tư biện coi thường cảm tính trong hoạt động nhận thức. 
Khi coi vật chất là nguyên nhân duy nhất của cảm giác, ông cho rằng phương pháp triết lý đúng đắn phải 
là phương pháp cho phép bằng trí tuệ kiểm tra trí tuệ, bằng trí tuệ và thực nghiệm kiểm soát cảm tính, và 
bằng trí tuệ, thực nghiệm, cảm tính nhận thức thế giới vật chất – giới tự nhiên. 

Điđơrô chống lại quan niệm duy tâm coi cái Tôi của con người như một thực thể. Ông cho rằng cơ 
thể con người là khí quan vật chất của tư duy, ý thức, tức của các quá trình tâm lý. Nhân cách con người 
là sản phẩm của hoàn cảnh và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, ông vẫn chưa hiểu hoàn cảnh và môi 
trường xung quanh lại chính là sản phẩm của hoạt động con người. 
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Do bản thân thế giới vật chất – giới tự nhiên luôn nằm trong quá trình vận động và phát triển vô tận 
nên quá trình nhận thức của con người về thế giới vật chất cũng diễn ra vô tận, nhưng về nguyên tắc, con 
người có thể nhận thức hoàn toàn đầy đủ thế giới.  

b) Quan niệm về tôn giáo 
Từ lập trường duy vật và quan điểm khoa học, Điđơrô phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế. Ông cho 

rằng Thượng đế chỉ là sự thần thánh hóa các điều kiện hiện thực của con người. Không phải Thượng đế 
sáng tạo ra con người, mà ngược lại, chính con người đã sáng tạo ra Thượng đế. Đối với Điđơrô, lý tính 
khoa học và tín ngưỡng tôn giáo không thể kết hợp được với nhau. Bằng lý tính, khoa học mang lại cho 
con người hiểu biết đúng đắn về thế giới để làm tăng sức mạnh của họ trong thế giới tự nhiên. Trong khi 
đó, tín ngưỡng, tôn giáo chỉ mang lại cho con người những ảo tưởng và làm suy yếu sức mạnh của chính 
mình. Khoa học phục vụ cuộc sống thực trên trần gian, trong khi đó, tôn giáo chỉ lo cho cuộc sống ảo trên 
trời. 

Điđơrô cũng phê phán cả nền giáo dục và đạo đức tôn giáo. Theo ông, nền giáo dục tôn giáo làm cho 
con người cả tin vào số mệnh. Tôn giáo dùng Thiên đàng và Địa ngục ảo tưởng để ban thưởng và trừng 
phạt con người; điều đó chẳng khác nào dùng dây cương yếu ớt để ngăn chận hành vi tội lỗi của họ. Ông 
luôn khẳng định chính nền giáo dục lạc hậu, hệ thống đạo đức giả dối của tôn giáo, những đạo luật dốt nát 
của Nhà thờ và Nhà nước đã làm cho môi trường và hoàn cảnh xung quanh con người ngày càng trở nên 
đồi bại, mà kết quả là làm cho con người ngày càng khốn khổ. Do vậy mà Điđơrô đòi hỏi phải tách tôn 
giáo ra khỏi nhà trường, loại bỏ thần học ra khỏi giáo dục đại học, nhà thờ ra khỏi nhà nước. Nền giáo 
dục và đào tạo phải hướng tới việc xây dựng mỗi người công dân thành một nhà khoa học, một nhà duy 
vật và vô thần. Để thực hiện được điều này, theo ông, không thể không xoá bỏ tôn giáo, tiêu diệt giới tu 
hành, mở rộng khoa học và thực hành giáo dục toàn dân. 

Sự phê phán tôn giáo một cách mạnh mẽ của Điđơrô có ảnh hưởng tích cực đến phong trào đấu tranh 
cách mạng của nhân dân Pháp thời đó, nhưng nó vẫn chỉ là một sự phê phán mà thôi. 
6. Pôn Hăngri Đitơríc Hônbách   

 Hônbách (Paul Henri Ditrich Holbach, 1723-1789) là người Đức nhưng sống và làm việc ở Pháp. 
Ông là một trong những nhà lãnh đạo phái Khai sáng Pháp, là một trong những đại biểu xuất sắc của chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần Pháp thế kỷ XVIII, đồng thời là một cộng tác viên đắc lực của nhóm 
Bách khoa toàn thư. Ông viết nhiều tác phẩm như Hệ thống của tự nhiên hay là bàn về các quy luật của 
thế giới vật chất và thế giới tinh thần (đồng tác giả), Sự đối lập của tư tưởng tự nhiên với tư tưởng siêu 
nhiên, Thần học bỏ túi... Sau đây là một số quan niệm triết học cơ bản của ông. 

a) Quan niệm về thế giới vật chất  
 Hônbách khẳng định: Giới tự nhiên là nguyên nhân đầu tiên của vạn vật; vật chất là thực tại khách 

quan tác động đến giác quan của con người; những đặc tính chủ yếu của vật chất là quảng tính, vận động, 
tính có thể phân chia, tính rắn chắc, trọng lực. Giới tự nhiên tồn tại vĩnh viễn, không ai sáng tạo ra nó và 
nó cũng không thể bị tiêu diệt. Vật chất vận động là do sức mạnh của bản thân nó mà không do một sự 
thúc đẩy nào từ bên ngoài. Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất, là sự di chuyển vị trí của các vật 
thể trong không gian.  

Ông cho rằng, vũ trụ là sự kết hợp vĩ đại tất cả những vật đang tồn tại. Bất cứ ở đâu trong vũ trụ, 
chúng ta cũng chỉ thấy vật chất vận động. Trước mắt chúng ta, toàn thể vũ trụ chỉ là một dây chuyền nhân 
quả bất tận với các sự vật, hiện tượng xảy ra không ngừng. Ông phê phán chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
Béccơly khi nhà triết học này ra sức chứng minh rằng, mọi cái trên thế giới này chỉ là ảo tưởng của chúng 
ta, toàn bộ thế giới chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta.  

Theo Hônbách, quảng tính, tính vận động, tính có thể chia được, tính rắn chắc, trọng lực, quán tính, 
và cả những trạng thái do những cái đó sinh ra như: mật độ, hình dạng, màu sắc, trọng lượng... đều là 
những đặc tính phổ biến, có trước của các vật thể vật chất. Với quan niệm coi vật chất là tất cả những gì 
có thể tác động vào giác quan của chúng ta, Hônbách đã tiến gần đến quan niệm khái quát về vật chất.  

Khi bàn về nguồn gốc của vật chất, về vận động, không gian, ông viết: "Nếu người ta hỏi chúng ta, 
vật chất ở đâu mà ra, thì chúng ta trả lời là bao giờ cũng có vật chất. Nếu người ta hỏi chúng ta, tại sao vật 
chất lại vận động thì chúng ta trả lời là vật chất phải vận động mãi mãi vì vận động là kết quả tất yếu của 
sự tồn tại, là bản chất của vật chất, đồng thời cũng là kết quả của những thuộc tính đầu tiên của vật chất 
như quãng tính, trọng lượng, tính không thể xuyên qua, hình dáng...". "Vận động là phương thức tồn tại; 
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nó xuất hiện một cách tất nhiên từ bản chất của vật chất...". Dù quan niệm này rất gần với quan niệm duy 
vật hiện đại, tuy nhiên, do chủ nghĩa cơ giới chi phối mà ông hiểu vận động chỉ là sự dịch chuyển vị trí.  

b) Về nhận thức luận 
Xuất phát từ quan niệm cho rằng, ý thức là đặc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao, ông vạch 

ra sự vô lý của những học thuyết về linh hồn phi thể chất, về con người được tạo ra theo hình ảnh của 
Thượng đế. Ông luôn khẳng định con người là sản phẩm của tự nhiên, tồn tại trong tự nhiên, phục tùng 
quy luật của tự nhiên, thậm chí, tư tuởng của con người cũng không thể vượt khỏi tự nhiên. Từ đó, ông 
chứng minh rằng, trí lực con người phụ thuộc vào cơ cấu của toàn con người. Năng lực cảm giác của con 
người giúp con người nhận thức được thế giới và quy luật của nó. Không có linh hồn bất tử và tư tưởng 
bẩm sinh, mà mọi tư tưởng, quan niệm của con người, theo ông, không thể rút ra từ bản thân linh hồn, mà 
phải khái quát từ thế giới bên ngoài thông qua linh hồn của chúng ta.  

Ông cho rằng tư duy xuất phát từ cảm giác. Chính những biến hóa liên tiếp của khối óc là do kết quả 
tác động của các sự vật lên giác quan của chúng ta gây ra. Chúng là nguyên nhân gây ra trong tâm hồn 
chúng ta những biến hóa mới mà người ta gọi là những ý nghĩ, những tư tưởng, ký ức, trí tưởng tượng, 
phán đoán, nguyện vọng, hành động. Cơ sở của tất cả những biến hóa ấy là cảm giác… Mặc dù vẫn coi 
chân lý là sự phù hợp giữa ý niệm và sự vật, nhưng do quan niệm siêu hình chi phối mà ông chỉ dừng lại 
ở chỗ coi nhận thức chỉ là sự kết hợp các cảm giác và các khái niệm mà không thấy được nhận thức là 
một quá trình phức tạp.  

Hônbách đem quyết định luận máy móc của mình đối lập với mục đích luận. Dù mọi hiện tượng mà 
con người chưa nhận thức được đều được ông gọi là hiện tượng ngẫu nhiên, nhưng ông chưa hiểu được 
tính khách quan của hiện tượng ngẫu nhiên.  

c) Quan niệm về xã hội  
Quan niệm về xã hội của  Hônbách mang tính chất duy tâm. Ông coi quá trình phát triển xã hội như 

một quá trình do định mệnh chi phối. Là nhà triết học khai sáng, ông khẳng định loài người có thể thoát 
ra khỏi ách phong kiến bằng việc phổ cập giáo dục, làm cho lý tính thắng chủ nghĩa ngu dân thời trung 
đại. Ông muốn có sự quá độ hòa bình từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản bằng con đường lập pháp 
hóa.  

Khi bàn về nguồn gốc và bản chất của tôn giáo, Hônbách cho rằng, do nhân dân các nước quan niệm 
xã hội bị lực lượng siêu nhiên thần thánh chi phối, nên họ không nhìn thấy những lực lượng tự nhiên trần 
tục đang gây ra những hành động mạnh mẽ trên Trái Đất. Vì vậy, họ thường hướng cặp mắt đầy lo sợ và 
dàn dụa nước mắt lên trên bầu trời, họ cố tìm trên bầu trời những lực lượng thù địch đã làm tiêu tan hạnh 
phúc của họ trên Trái Đất này. Ngu dốt, lo sợ, đau khổ bao giờ cũng là nguồn gốc của những quan niệm 
đầu tiên của con người về thần linh. Tôn giáo được bịa đặt ra để đặt các vua chúa lên trên các dân tộc, và 
đặt các dân tộc, vua chúa dưới quyền uy của Thượng đế. Từ khi các dân tộc nhận thấy cuộc sống vô cùng 
khổ cực của mình trên Trái Đất này và tìm cách thay đổi nó thì người ta đã lấy Thượng đế để đe dọa họ, 
hòng buộc họ khuất phục, chấp nhận và im tiếng.  

Trong tác phẩm Về giá trị của chủ nghĩa duy vật chiến đấu, Lênin đánh giá cao cuộc đấu tranh chống 
tôn giáo của chủ nghĩa vô thần Pháp thế kỷ XVIII. Người viết: “Những tác phẩm nồng nhiệt, sinh động, 
linh lợi, tài tình của những nhà vô thần cũ của thế kỷ XVIII công khai công kích bọn tăng lữ đang thống 
trị, rất thường khi là những tác phẩm muôn ngàn lần có khả năng đưa người ta ra khỏi tình trạng mê muội 
tôn giáo”. Vào thế kỷ XVIII, chủ nghĩa duy vật Pháp là trào lưu triết học tiên tiến nhất ở Tây Au; tuy 
nhiên, nó vẫn chưa thoát ra khỏi hình thức duy vật siêu hình máy móc.  

Sự phát triển của triết học Pháp thế kỷ XVIII đem lại những thành quả to lớn cho tư tưởng lý luận, 
làm giàu thêm kho tàng văn hóa thế giới và có một ảnh hưởng lớn về mặt tư tưởng và hành động đối với 
nhân loại.  

Các nhà duy vật và phái Khai sáng Pháp đã vạch trần thế lực đen tối thời trung đại, giương cao ngọn 
cờ tự do dân chủ tư sản nhằm tập hợp tất cả các tầng lớp bị áp bức dưới ngọn cờ đó để đấu tranh chống lại 
chế độ chuyên chế phong kiến – nhà thờ, tập hợp các lực lượng dân chủ, tiên tiến để chuẩn bị về mặt tư 
tưởng cho cách mạng tư sản Pháp sẽ xảy ra vào năm 1789–1794.  

Tuy nhiên, triết học thời kỳ này bộc lộ những hạn chế lớn nhất, đó là quan niệm siêu hình về thế giới 
cũng như về quá trình nhận thức. Hạn chế này được khắc phục dần bởi nền triết học cổ điển Đức.  
F. TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC 
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Triết học cổ điển Đức đã tiếp tục phát huy truyền thống duy lý của Phương Tây, khôi phục lại quan 
niệm coi triết học là khoa học của mọi khoa học. Các triết gia ra sức xây dựng các hệ thống triết học vạn 
năng, bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của con người để làm cơ sở cho những hoạt động đó. Đối với 
Hêghen, triết học thật sự phải là lôgích học, còn đối với Phoiơbắc, đó là nhân bản học.  

Tuy nhiên, do cố khắc phục những hạn chế siêu hình và máy móc trong nền triết học duy vật thế kỷ 
XVII-XVIII mà triết học cổ điển Đức lại rơi vào chủ nghĩa duy tâm, thần bí. Họ cho rằng, tính biện 
chứng sống động chỉ là bản tính của cái tinh thần, còn bản thân giới tự nhiên thì phi biện chứng. Dù vậy, 
họ vẫn biết tiếp thu những tư tưởng biện chứng quý báo trong di sản triết học truyền thống của nhân loại, 
phát triển thêm và xây dựng được phép biện chứng như một học thuyết triết học về mối liên hệ phổ biến 
và về sự phát triển xảy ra trong thế giới. Triết học cổ điển Đức đề cao vai trò tích cực của con người với 
tính cách là chủ thể của mọi hoạt động cải tạo thế giới – khách thể; và khảo sát khách thể gắn liền với 
hoạt động thực tiễn của chủ thể - con người. Song, do quan điểm duy tâm chi phối mà nhiều triết gia của 
nền triết học này hiểu thực tiễn chỉ là hoạt động sáng tạo của ý thức, đồng thời tuyệt đối hóa ý thức, biến 
ý thức thành một lực lượng siêu nhiên có năng lực sáng tạo kỳ vĩ, vì vậy, triết học của họ mang tính duy 
tâm - thần bí.  

Triết học cổ điển Đức là cơ sở thế giới quan, là nền tảng ý thức hệ của giai cấp tư sản Đức cuối thế 
kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX vốn yếu về kinh tế, nhược về chính trị, nhưng có đời sống văn hóa tinh thần khá 
phong phú, sống trong một xã hội mà tàn tích phong kiến còn quá nặng nề.  
1. Imanuen Căntơ   

Căntơ (Immanuel Kant, 1724-1804) sinh ra ở Koenisberg, trong một gia đình thợ thủ công ngoan 
đạo, có truyền thống giáo dục rất kỹ về giáo lý, giáo luật và niềm tin về Thượng đế. Tuy nhiên, lòng say 
mê khoa học và triết học đã làm ông trở thành nhà khoa học – nhà triết học vĩ đại lúc bấy giờ. Căntơ 
giảng dạy triết học, toán học, cơ học, vật lý học, địa chất học, nhân chủng học, lịch sử tự nhiên đại 
cương… và đã để lại nhiều tác phẩm khoa học và triết học có giá trị như: Lịch sử tổng quát về tự nhiên và 
lý luận chung về bầu trời, Phê phán lý trí thuần tuý, Phê phán lý trí thực hành, Phê phán năng lực phán 
đoán… Cuộc đời hoạt động khoa học và triết học của ông được chia làm hai thời kỳ: trước phê phán và 
sau phê phán.  

Trong thời kỳ trước phê phán (trước 1770), Căntơ xuất phát từ quan điểm duy vật tự phát và biện 
chứng tự nhiên, tập trung nghiên cứu các vấn đề về khoa học và triết học tự nhiên như: giải thích hiện 
tượng thủy triều, lý giải lịch sử phát triển của Thái Dương hệ (vũ trụ), đưa ra giả thuyết về nguồn gốc vật 
chất của vũ trụ với câu nói nổi tiếng “Hãy cho tôi vật chất, tôi sẽ chỉ cho các anh thấy, thế giới phải ra 
đời từ vật chất như thế nào”.  

Khi dựa trên cơ học Niutơn và vật lý học Đềcáctơ – Lépnít, Căntơ coi giới tự nhiên như một hệ thống 
luôn nằm trong quá trình phát triển theo hướng ngày càng hoàn thiện. Theo ông, từ thời xa xưa, cả thế 
giới chúng ta nằm trong trạng thái hỗn độn. Nhờ lực vạn vật hấp dẫn mà các hạt vật chất khuyếch tán 
khắp trong không gian đã dần dần tụ lại thành những đám mây lớn. Dưới tác dụng của lực hút và lực đẩy 
mà trong lòng các đám mây xuất hiện các luồng gió xoáy làm cho các hạt vật chất kết tụ lại theo dạng 
cầu. Ma sát làm cho các hạt vật chất nóng lên và do lực hút chiếm ưu thế hơn so với lực đẩy mà chúng kết 
tụ với nhau tạo thành Mặt Trời và các hành tinh khác có độ nóng khác nhau. Vì khoảng không vũ trụ quá 
lớn và do lực đẩy hiện diện, nên lực hút không đủ sức quy tụ vật chất trong vũ trụ lại thành một khối lớn 
mà là thành nhiều khối nhỏ hơn tạo ra các hành tinh độc lập. Vì cường độ của lực hấp dẫn tỷ lệ thuận với 
khối lượng, nên các hành tinh càng xa Mặt Trời thì càng nhẹ, còn nhân của hành tinh thì nặng hơn lớp vỏ 
của nó… 

Giả thuyết về sự hình thành Vũ trụ (Thái Dương hệ) của Căntơ về sau được Laplát (Laplace) hoàn 
chỉnh thêm. Mặc dù nó còn nhiều hạn chế nhưng nó đã thật sự làm sụp đổ quan niệm siêu hình về nguồn 
gốc vận động - cái hích ban đầu của Thượng đế; trả sự vận động, phát triển của thế giới vật chất về cho 
chính nó. 

Sang thời kỳ phê phán (sau 1770), do chịu ảnh hưởng bởi các biến động xã hội tiền cách mạng tư 
sản Pháp và quan điểm triết học của Lépnít, Vônphơ, Hium… mà Căntơ đã chuyển phong cách triết lý 
sang tinh thần phê phán để nghiên cứu lại toàn bộ di sản triết học hiện có. Dù chịu ảnh hưởng bởi chủ 
nghĩa nhị nguyên ngã về phía duy tâm - bất khả tri và chủ nghĩa tín ngưỡng nhưng ông đã đóng góp lớn 
cho kho tàng triết học cổ điển Đức nói riêng, triết học thế giới nói chung. Đối với Căntơ, nhiệm vụ của 
triết học là xác định được bản chất con người. Muốn làm được điều đó, triết học phải hướng vào giải 
quyết những vấn đề về cuộc sống và hoạt động của họ.  
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Để khám phá được bản chất con người, Căntơ đòi hỏi phải coi con người như một chủ thể hoạt động 
nói chung. Là một chủ thể hoạt động, con người không thể không gắn liền với khách thể – thế giới xung 
quanh. Là một chủ thể hoạt động nói chung, con người phải bao quát cả lĩnh vực nhận thức, lĩnh vực thực 
tiễn và lĩnh vực giá trị. Khi đó, con người cần phải tự trả lời 3 câu hỏi lớn: Tôi có thể biết được điều gì? 
Tôi cần phải làm gì? và Tôi có thể hy vọng vào cái gì? Toàn bộ triết học phê phán của Căntơ là lời giải 
đáp cho 3 vấn đề bức xúc trên, nhằm mang lại cho con người một cái nhìn mới về thế giới và về chính 
bản thân mình, giúp đưa con người đến tự do và hạnh phúc. Đây cũng chính là nội dung nhân đạo của 
triết học Căntơ. Ba vấn đề trên được Căntơ giải quyết trong 3 tác phẩm lớn: Phê bình lý tính thuần túy, 
Phê bình lý tính thực tiễn, và Phê bình khả năng phán đoán; chúng tạo nên hệ thống triết học duy tâm phê 
phán nổi tiếng của ông. 

a) Phê bình lý tính thuần túy (triết học lý luận)  
Đây là tác phẩm đề cập đến những vấn đề về nhận thức luận và lôgích học với mục đích xây dựng 

một nền tảng thế giới quan mới, xác định đối tượng và giới hạn tri thức của con người nhằm trả lời câu 
hỏi: Tôi có thể biết được điều gì? 

 Định hướng của triết học lý luận. Tri thức và Vật tự nó  
Căntơ cho rằng, các lý luận nhận thức trước đây không đáp ứng được các tiêu chuẩn để xây dựng hệ 

thống tri thức khoa học, vì vậy, muốn xây dựng lý luận nhận thức như một khoa học trước hết phải biết 
phê phán. Phê phán không chỉ đơn thuần là mổ xẻ để tìm sai sót trong lý luận nhận thức cũ mà còn là 
thiết lập khả năng nhận thức của con người, của triết học đối với mỗi ngành khoa học. Khi đó, con người 
sẽ biết được mình có khẳ năng nhận thức thế giới được hay không? Nếu có thì giới hạn nhận thức của con 
người đến đâu? Nhận thức là tuyệt đối hay tương đối…? Tóm lại, lý luận nhận thức chính là cơ sở để xây 
dựng tri thức triết học và tri thức khoa học.  

Theo ông, thế giới vật chất tồn tại khách quan dưới dạng những sự vật cá biệt, tuy nhiên, khi nghiên 
cứu nó, chúng ta gặp phải mâu thuẫn trong nhận thức. Bởi vì, một mặt, nếu thừa nhận tri thức phản ánh 
thế giới khách quan, mà thế giới khách quan tồn tại dưới dạng các sự vật cá biệt, thì tri thức đó phải là tri 
thức riêng lẻ, ngẫu nhiên chứ không phải là tri thức phổ biến, tất yếu. Nhưng, mặt khác, nếu đòi hỏi tri 
thức phải mang tính phổ biến, tất yếu thì phải thừa nhận tri thức này không phản ánh các sự vật cá biệt, 
không phản ánh thế giới khách quan, nghĩa là phải thừa nhận tri thức chỉ là sản phẩm của tư duy. Để giải 
quyết mâu thuẫn trên ông buộc phải đưa ra khái niệm vật tự nó và thừa nhận sự tồn tại của tri thức tiên 
nghiệm.  

Ông cho rằng, do thế giới vật chất, xét về bản chất, là vật tự nó, nên con người không nhận thức được 
bản chất của thế giới, mà chỉ nhận thức được hiện tượng của nó. Từ đó, ông rút ra kết luận: Tri thức của 
con người không phản ánh bản chất của thế giới khách quan mà chỉ phản ánh các hiện tượng của nó mà 
thôi.  

Như vậy, một mặt, ông thừa nhận thế giới khách quan là những sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan 
(duy vật); nhưng mặt khác, ông cho rằng con người không nhận thức được bản chất thế giới - vật tự nó 
(bất khả tri).  

Căntơ chia tri thức của con người thành tri thưc kinh nghiệm và tri thức tiên nghiệm (bẩm sinh). Khi 
vận động, bản chất của thế giới - vật tự no bộc lộ ra thành các hiện tượng; con người dùng các giác quan 
của mình để đón nhận các hiện tượng đó; do vậy mà tri thức kinh nghiệm mang tính riêng lẻ - ngẫu 
nhiên, hỗn độn. Nhờ tri thức tiên nghiệm mang tính phổ quát - tất yếu mà chúng ta sắp xếp lại tri thức 
kinh nghiệm theo một trật tự có tính hệ thống thành hiểu biết của con người.  

Căntơ đòi hỏi khoa học phải đem lại những tri thức chắc chắn mang tính phổ quát - tất yếu. Tri thức 
đó không phải là tri thức kinh nghiệm mang tính riêng lẻ - ngẫu nhiên phản ánh sự vật tồn tại đơn lẻ, cá 
biệt trong thế giới khách quan bên ngoài, mà phải là những tri thức tiên nghiệm (có trước kinh nghiệm 
con người), là kết quả sáng tạo của riêng trí tuệ.  

Như vậy, một mặt, ông thừa nhận bản chất khách quan của thế giới - "vật tự nó" (nhất nguyên luận 
duy vật); nhưng mặt khác, ông lại thừa nhận hiểu biết của con người về thế giới - quy luật khoa học… chỉ 
là sản phẩm của ý thức, do tri thức tiên nghiệm tạo ra (quan điểm nhị nguyên).  

Tóm lại, với mục đích xây dựng một hệ thống tri thức tiên nghiệm làm nền tảng cho khoa học và triết 
học như một khoa học, Căntơ buộc lòng phải thừa nhận vật tự nó. Vật tự nó được Căntơ hiểu theo 3 giác 
độ: một là, tất cả những gì thuộc lĩnh vực hiện tượng mà chúng ta chưa nhận thức được; hai là, tất cả 
những gì thuộc về bản chất của mọi sự vật khách quan, tồn tại bên ngoài chúng ta (thuộc lĩnh vực siêu 
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nghiệm) mà chúng ta không thể nhận thức được; và ba là, tất cả những lý tưởng, những chuẩn mực, sự 
hoàn hảo tuyệt đối mà con người cố vươn đến nhưng không đạt được (Thượng đế, tự do, linh hồn). Khi 
coi vật tự nó – bản chất của thế giới là không thể nhận thức được, Căntơ xác định đối tượng nghiên cứu 
của triết học lý luận của mình không phải là bản chất của thế giới mà là những hoạt động nhận thức của 
con người để chỉ ra những quy luật và giới hạn của trí tuệ, nghĩa là nghiên cứu chủ thể nhận thức (chủ thể 
tiên nghiệm). 

Căntơ vạch ra sự khác nhau giữa tri thức tiên nghiệm và tri thức kinh nghiệm ở chỗ: Tri thức tiên 
nghiệm được khái quát bằng tư duy lý luận, đúng mọi lúc mọi nơi, có thể được tổng hợp để được mở 
rộng làm gia tăng lượng tri thức; tri thức kinh nghiệm được khái quát từ kinh nghiệm cảm tính, có thể bị 
bác bỏ, không thể mở rộng thêm mà chỉ được phân tích để giải thích những gì mà nó có mà thôi. Từ đây 
Căntơ cho rằng, khoa học chỉ phát triển khi nó đạt được những tri thức mới, nghĩa là khi nó làm phong 
phú thêm kho tàng tri thức nhân loại. Vậy thì, khoa học cần phải dựa trên tri thức tiên nghiệm; và triết 
học lý luận muốn trở thành cơ sở lý luận của khoa học thì nó phải xác định nhiệm vụ cơ bản của mình là: 
Luận chứng cho các mệnh đề tiên nghiệm tổng hợp có được như thế nào? 

 Cảm giác học tiên nghiệm. Cảm tính, không gian và thời gian  
Căntơ thừa nhận tồn tại hiện thực khách quan - vật tự nó - tác động lên giác quan của chúng ta, và 

chúng ta có được hình ảnh, quan niệm về chúng; nhưng hình ảnh, quan niệm này không phản ánh bản 
chất của sự vật khách quan mà chỉ là hình ảnh, quan niệm chủ quan về hiện tượng của chúng mà thôi. 
Vậy thì, theo Căntơ, lĩnh vực cảm tính (cảm giác, kinh nghiệm) của chúng ta về sự vật chỉ là lĩnh vực hiện 
tượng luận; và do đó, những gì ta biết về sự vật thì chỉ là những khám phá về hiện tượng mà thôi, còn bản 
chất của chúng chúng ta không bao giờ biết được (bất khả tri). Tách hiện tượng ra khỏi bản chất là đặc 
điểm của triết học phê phán Căntơ.  

Cũng giống như Hium, Căntơ coi cảm tính là năng lực của chủ thể có được cảm giác; còn cảm giác 
chỉ phản ánh hiện tượng mà không phản ánh điều gì về bản thân sự vật khách quan cả. Tuy nhiên, những 
cảm giác, kinh nghiệm này lại được sắp xếp theo một trật tự định sẵn nào đó có trước kinh nghiệm. Đó là 
không gian, thời gian. Với tính cách là tri thức tiên nghiệm cảm tính, không gian là hình thức bên ngoài, 
còn thời gian là hình thức bên trong dùng để sắp xếp kinh nghiệm cảm tính của con người. Không gian là 
cơ sở của mọi tri thức hình học; còn thời gian là cơ sở của tri thức số học và đại số. Như vậy, đối với 
Căntơ, không gian, thời gian chỉ là cái thuộc về lĩnh vực chủ quan của ý thức con người (chủ nghĩa chủ 
quan). 

 Phân tích học tiên nghiệm. Giác tính và phạm trù  
Căntơ cho rằng, quá trình nhận thức không nên dừng lại ở tri giác, - sắp đặt cảm giác theo trình tự 

không gian, thời gian; bởi vì, tri giác vẫn còn đầy màu sắc chủ quan, cá biệt, ngẫu nhiên; nó chưa là kinh 
nghiệm, chưa trở thành cái khách quan được đông đảo mọi người công nhận. Để tri giác được khách quan 
hóa, thì chúng phải được tiếp tục “xử lý” bằng tư duy dựa trên các phạm trù, nghĩa là “xử lý” bằng giác 
tính.  

Giác tính là năng lực tư duy có được phạm trù, và sử dụng phạm trù. Còn phạm trù không phải là 
cái phản ánh hiện thực khách quan - vật tự nó - mà là kết quả sáng tạo của tư duy (giác tính) của chủ thể 
nhận thức. Phạm trù của giác tính thống nhất những tri giác cảm tính theo những hình thức nhất định để 
biến chúng từ những tri thức chủ quan, cá biệt, ngẫu nhiên thành những tri thức khách quan, phổ biến, tất 
yếu được mọi người thừa nhận.  

Vậy, phạm trù là hình thức tiên nghiệm của giác tính mang tính phổ biến, tất yếu được dùng để tổng 
hợp tri giác thành tri thức khách quan, khoa học. Căntơ đã đưa ra 4 nhóm phạm trù (NPT) cơ bản, đồng 
thời sắp xếp mỗi nhóm theo dạng chính đề – phản đề – hợp đề: 

NPT về lượng NPT về chất NPT về quan hệ NPT về hình thái 
Đơn nhất Tồn tại Độc lập Khả năng 
Đa dạng Phủ định Phụ thuộc Hiện thực  

Chỉnh thể Giới hạn Tiếp xúc Tất yếu 
Theo Căntơ, sở dĩ phạm trù của giác tính có được tính phổ biến và tất yếu là vì chúng dựa trên tự ý 

thức tiên nghiệm (tổng giác), nghĩa là dựa trên sự đồng nhất của mọi ý thức cá nhân. Tự ý thức tiên 
nghiệm là cấu trúc lôgích khách quan chung cho mọi ý thức cá nhân, là sự thống nhất tối cao, là cơ sở 
cuối cùng của mọi tri thức. Còn phạm trù là sự thể hiện cụ thể sự thống nhất đó. 
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Do giác tính chỉ là năng lực tư duy có được phạm trù và sử dụng phạm trù, còn phạm trù chỉ là hình 
thức tiên nghiệm của tư tưởng phi nội dung, cho nên, muốn phạm trù có được nội dung và trở thành tri 
thức thì chúng phải được vận dụng vào cảm tính, kinh nghiệm (tri giác). Do đó, giác tính nếu nó là nó, thì 
nó chỉ là những phạm trù trống rỗng; còn cảm tính, nếu nó là nó, thì nó chỉ là trực quan đơn thuần, tri giác 
mù quáng. Để khắc phục điều này, quá trình nhận thức phải thống nhất sự suy diễn dựa theo phạm trù 
tiên nghiệm của giác tính với tri giác kinh nghiệm của cảm tính, dựa trên khâu trung gian là thời gian. 
Thời gian với tính cách là hình thức tiên nghiệm bên trong của cảm tính đã liên kết phạm trù của giác tính 
với tri giác của cảm tính dựa theo những lược đồ, nghĩa là dựa theo những quy tắc hình thành hình tượng 
hay quan niệm cảm tính trên cơ sở các phạm trù giác tính. Lược đồ được Căntơ coi như những cái cấu 
thành ngôn ngữ tư tưởng của toàn bộ hoạt động con người. Từ đây, Căntơ đòi hỏi con người phải xây 
dựng các luận điểm căn bản về khoa học tự nhiên để đưa ra các quan niệm về thế giới dựa trên các lược 
đồ đó.  

Như vậy, theo Căntơ, giới tự nhiên phải tuân theo các quan niệm của con người về nó, chứ không 
phải ngược lại. Hay nói cách khác: “Pháp luật tối cao của tự nhiên cần phải được tìm thấy trong chính 
chúng ta  – trong giác tính”. 

Tóm lại, nguồn gốc đích thực của mọi tri thức mà con người có được là giác tính. Tri thức là kết quả 
của phép suy diễn tiên nghiệm dựa trên các phạm trù giác tính trong lĩnh vực kinh nghiệm cảm tính. 

 Biện chứng tiên nghiệm. Lý tính và ăntinômi 38  
Nếu giác tính là năng lực tư duy có được phạm trù, và sử dụng phạm trù vào lĩnh vực cảm tính, thì lý 

tính là khả năng cao nhất của tư duy có được ý niệm, và sử dụng ý niệm vào mọi lĩnh vực mà nó muốn 
vươn tới. Nếu giác tính thừa nhận vật tự nó bất khả tri, và tự thỏa mãn hoạt động nhận thức của mình 
trong lĩnh vực hiện tượng luận, thì lý tính không muốn hoạt động nhận thức của mình bị ràng buộc bởi 
một phạm vi, điều kiện nào cả. Nó luôn khát vọng nhận thức một cách trọn vẹn, tuyệt đối mọi cái; nó xâm 
nhập vào cả lĩnh vực vật tự nó bất khả tri, vào lĩnh vực ý niệm phi thực tại; nó cố vươn tới những lý tưởng 
tuyệt đối, tới tự do vô điều kiện để trở thành tuyệt đối tự do và thể hiện tính tuyệt đối tự do đó của mình.  

Khi lý tính cố hướng vào bên trong của những hiện tượng cảm tính để tìm kiếm cơ sở cuối cùng của 
chúng, thì lý tính sinh ra các ý niệm về linh hồn bất tư, ý chí tự do… Còn khi lý tính cố vươn tới nền tảng 
tận cùng bên ngoài của mọi sự vật thì lý tính sản sinh ra ý niệm về thế giới nói chung. Và khi lý tính cố 
tìm kiếm khởi nguyên cuối cùng cho mọi sự vật vật chất cũng như tinh thần trên trần gian thì nó tiếp cận 
được ý niệm về Thượng đế…  

Căntơ cho rằng, do bị lôi cuốn vào nhận thức cái tuyệt đối, vô hạn không dựa vào cái của riêng mình 
mà dựa vào những phạm trù của giác tính, - cái chỉ áp dụng cho hiện tượng luận, - mà lý tính sa vào 
những ăntinômi, võng luận (paralogismos) và lý tưởng chủ quan phi hiện thực. 

Lý luận về ăntinômi: Khi vươn tới nhận thức thế giới nói chung, lý tính sa vào 4 ăntinômi. 
Ăntinômi 1:  

Chính đề: Thế giới có khởi đầu về thời gian và bị giới hạn trong không gian.  
Phản đề : Thế giới không có khởi đầu về thời gian và không bị giới hạn trong không gian.  

Ăntinômi 2:  
Chính đề: Thế giới như một chỉnh thể phức tạp được cấu thành từ các bộ phận đơn giản.  
Phản đề : Thế giới không thể phân chia được, trong nó không có cái gì là đơn giản cả.  

Ăntinômi 3:  
Chính đề: Trong thế giới, mọi cái đều diễn ra một cách tự do.  
Phản đề : Trong thế giới, không có tự do, mọi cái đều diễn ra theo luật định. 

Ăntinômi  4: 
Chính đề: Trong thế giới, tồn tại mối liên hệ tất yếu.  
Phản đề : Trong thế giới, không tồn tại mối liên hệ tất yếu, mọi cái đều ngẫu nhiên.  

Chúng ta dễ nhận thấy rằng, lý luận về ăntinômi của Căntơ được xây dựng từ kết quả khái quát 
những quan điểm triết học khác nhau của các triết gia trước đó. Dù Căntơ có chỉ ra rằng, ăntinômi có cơ 
sở trong bản thân lý tính, nghĩa là lý tính không thể tránh khỏi việc sa vào các ăntinômi, nhưng ăntinômi 
của Căntơ không phải là những mâu thuẫn lôgích để chúng ta có thể khắc phục được, và chúng cũng chưa 

                                                   
38 Antinomie tạm dịch là nghịch lý. 
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phải là những mâu thuẫn biện chứng. Bởi vì: Thứ nhất, chính đề và phản đề chưa có sự thống nhất và 
chuyển hóa lẫn nhau. Thứ hai, việc giải quyết chúng không chỉ dừng lại ở việc phân tích từng mặt đối lập 
rồi kết luận đúng sai. Thứ ba, số lượng ăntinômi không nhất thiết bị giới hạn. Thứ tư, ăntinômi chỉ tồn tại 
trong lý tính (tư tưởng) con người mà chưa thấy được chúng còn tồn tại cả trong hiện thực khách quan. 
Nói một cách chính xác hơn, ăntinômi là những dạng đối lập biện chứng trong nhận thức khái quát của 
con người.  

Dù lý luận về ăntinômi của Căntơ bộc lộ còn nhiều hạn chế, ví dụ như: ông chỉ thừa nhận mâu thuẫn 
tồn tại trong lý tính – tư tưởng mà không thừa nhận chúng tồn tại trong hiện thực, chỉ có 4 ăntinômi chứ 
không nhiều hơn, ăntinômi chưa phải là mâu thuẫn biện chứng, và cách giải quyết không phải ở chỗ đúng 
- sai từng luận đề…, nhưng việc Căntơ khẳng định tính khách quan của các ăntinômi, tính nghịch lý của 
quá trình nhận thức đã nói lên ông đã có quan niệm đúng đắn về vận động biện chứng của tư duy con 
người. Vì vậy, sau này, lý luận về ăntinômi của Căntơ đã trở thành nền tảng để Hêghen xây dựng lý luận 
về mâu thuẫn biện chứng. 

Tóm lại, khát vọng nhận thức vật tự nó là một mơ ước thầm kín của con người nhưng điều đó không 
thực hiện được. Đó là nghịch lý khách quan của quá trình nhận thức mà con người buộc phải đối mặt và 
phải thừa nhận. Vậy theo Căntơ, triết học thật sự không phải là học thuyết về vật tự nó mà chỉ là hiện 
tượng luận. Với tính cách là hiện tượng luận, chủ thể nhận thức triết học chỉ nhận thức được những gì do 
nó tạo ra mà thôi. 

b) Phê bình lý tính thực tiễn (triết học thực tiễn)  
Đây là tác phẩm đối lập với Phê bình lý trí thuần túy nhằm giải đáp câu hỏi Tôi cần phải làm gì? Ở 

đây, Căntơ đặt  thực tiễn cao hơn lý luận, thừa nhận vai trò quyết định của hoạt động thực tiễn trong đời 
sống xã hội của con người. Tuy nhiên, khái niệm thực tiễn được Căntơ hiểu theo 2 nghĩa. Theo nghĩa 
hẹp, thực tiễn là các hoạt động đạo đức của con người; còn theo nghĩa rộng, thực tiễn là toàn bộ mọi hoạt 
động pháp quyền, chính trị, văn hóa… Nếu đối tượng nghiên cứu của triết học lý luận là hiện tượng thì 
triết học thực tiễn hướng quá trình nghiên cứu của mình vào vật tự nó. 

 Triết lý về đạo đức 
Một mặt, Căntơ cho rằng con người là một nhân cách đạo đức, trong đó, lý tính là nguồn gốc duy 

nhất để từ đó phát sinh ra các nguyên lý, chuẩn mực hướng dẫn hành vi đạo đức của con người; nhưng 
mặt khác, những khát vọng cảm tính cá nhân đã chi phối hành vi của con người, chúng thúc đẩy họ 
hướng đến sự hưởng thụ, đến với thói ích kỷ và các hành vi phi đạo đức. Vì vậy, để tránh điều này, con 
người phải tuân thủ những nguyên lý của lý tính thuần túy, phải biết kìm chế khát vọng cảm tính của 
mình, nghĩa là con người phải tuân theo mệnh lệnh đạo đức tuyệt đối: Hãy hành động tới mức tối đa sao 
cho điều đó trở thành quy luật phổ quát, nghĩa là, điều đó được đưa vào cơ sở luật pháp phổ biến. 
Mệnh lệnh này được thể hiện thành những 3 quy tắc sau: 

Một là, mỗi người đều có quyền, và cần phải hành động theo điều kiện và ý muốn sao cho ai cũng 
làm được như thế. 

Hai là, mỗi người đều có quyền, và cần phải cho phép người khác có quyền như thế, đồng thời phải 
tạo điều kiện để họ thực hiện quyền đó. 

Ba là, mỗi người đều có quyền, và cần phải ngăn chặn những hành động trái với mệnh lệnh tuyệt đối 
trong chừng mực có thể làm được. 

Mệnh lệnh tuyệt đối và các quy tắc của nó kêu gọi con người nên hướng đến hoạt động cộng đồng, 
biết tôn trọng mình và mọi người, biết sống hợp tự nhiên, đồng thời biết kết hợp lợi ích cá nhân với lợi 
ích xã hội, vì lợi ích và sự tồn tại của con người với tư cách là cái cao quý nhất thế gian. 

Trong triết lý đạo đức của mình, Căntơ thể hiện lý tưởng cao đẹp nhất mà cả nhân loại hướng đến – 
lý tưởng tự do. Tự do được Căntơ hiểu: thứ nhất là, khả năng tiên nghiệm của giác tính hoạt động độc 
lập, không bị chi phối bởi các quy luật của tự nhiên (trong hiện tượng luận); thứ hai là, tính tất yếu đã 
được nhận thức (trong hiện tượng luận); và thứ ba, vật tự nó, - lý tưởng đạo đức cao cả nhất của nhân 
loại, mục đích cuối cùng của loài người (trong đạo đức học). Với tính cách là cái hoàn hảo tuyệt đối của 
thế giới, tự do (và cả linh hồn bất tử, cũng như Thượng đế) đã định hướng hoạt động thực tiễn của con 
người, mang lại cho con người niềm tin để thực hành những qui tắc của mệnh lệnh đạo đức. 

Rõ ràng, triết lý về đạo đức của Căntơ đầy tính nhân đạo, tuy nhiên nó cũng rất không tưởng và phi 
lịch sử, bởi vì nó thể hiện rõ khát vọng giải phóng con người của giai cấp tư sản Đức. 

 Triết lý về lịch sử, về pháp quyền (đạo đức học ứng dụng) 
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Theo Căntơ, khi vận dụng vào trong lĩnh vực hoạt động chính trị – pháp quyền, mệnh lệnh tuyệt đối 
của đạo đức thể hiện dưới dạng một yêu cầu: Mỗi người hãy hành động sao cho tự do của bạn có thể 
cùng tồn tại với tự do của tất cả mọi người.  

Trong đời sống chính trị – pháp quyền, mỗi con người cần phải hành động một cách tự do. Khi hành 
động con người tạo ra lịch sử. Lịch sử là kết quả hoạt động thực tiễn của con người; nhưng lịch sử còn là 
phương tiện để con người phát triển khả năng, hoàn thiện bản chất và thực hiện các mục đích lý tưởng 
đạo đức của mình. Do vậy mà lịch sử nhân loại không chỉ là sự tiếp tục của lịch sử tự nhiên mà nó còn là 
một quá trình vận động theo xu hướng ngày càng tiến bộ và hoàn thiện. Đó là một quá trình hoàn toàn do 
những quy luật nội tại chi phối, chứ không do Thượng đế hay thế lực siêu nhiên gây ra. 

Như vậy, khi chỉ ra tiến trình phát triển biện chứng của lịch sử, Căntơ đã nhìn thấy động lực phát 
triển của nó là xung đột giữa các giai tầng trong xã hội, mà không thấy rõ nguồn gốc phát triển của nó là 
đời kinh tế, – sản xuất ra của cải vật chất của xã hội. 

Căntơ coi nhà nước là sự liên kết các thành viên trong xã hội dựa trên khuôn khổ luật pháp, để giám 
sát và bảo đảm bình đẳng cho mọi công dân. Sự xuất hiện nhà nước là nhằm giải quyết mâu thuẫn đối 
kháng trong xã hội để điều hòa lợi ích xã hội theo hướng phục vụ con người. Như vậy, theo Căntơ, cả đạo 
đức chính tông lẫn đạo đức ứng dụng - nhà nước, pháp luật - đều nhằm mục đích phục vụ con người. 

Khi thấy rõ tính nghịch lý của nguồn gốc và bản chất của nhà nước, Căntơ vừa đánh giá cao vai trò 
của xung đột xã hội, của chiến tranh vừa kêu gọi hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, kêu gọi xây dựng 
một liên bang các dân tộc trên hành tinh chúng ta, nhưng vẫn đảm bảo cho mỗi dân tộc được tự do và độc 
lập chính trị, mỗi người được hạnh phúc… Đây là một sứ mệnh thiêng liêng mà mức độ hiện thực hóa nó 
nói lên tính ưu việt, sự tiến bộ của dân tộc này, thời đại này hay của dân tộc khác, thời đại khác. Còn khi 
xét đến cùng thì xã hội nào mang lại sự phát triển toàn diện mọi tư chất tự nhiên chứa đựng trong con 
người, đem lại cho con người tự do nhiều nhất là xã hội văn minh, tiến bộ nhất. 

c) Phê bình năng lực phán đoán (triết học nghệ thuật) 
Nếu trong triết học lý luận, Căntơ để con người – chủ thể nhận thức (sống) trong thế giới hiện tượng, 

còn trong triết học thực tiễn, Căntơ để con người – chủ thể thực tiễn (sống) trong thế giới vật tự nó, thì 
trong triết học nghệ thuật, Căntơ cố gắng để con người - chủ thể nhận thức - thực tiễn (sống) trong cả hai 
thế giới đó. Căntơ gọi chủ thể nhận thức - thực tiễn như thế là chủ thể tiên nghiệm.  

Con người với tính cách là chủ thể tiên nghiệm là mục đích cuối cùng của toàn bộ hệ thống triết học 
đồ sộ của Căntơ. Và con người chỉ trở thành chủ thể tiên nghiệm khi nó hiểu và vận dụng được những 
khả năng tiên nghiệm của mình. 

Căntơ gọi khả năng tiên nghiệm39 là khả năng thưởng thức và đánh giá sự vật xuất phát từ những 
cơ sở chủ quan; nó chính là sự liên hợp giữa khả năng hoạt động thực tiễn tự do với khả năng hoạt động 
nhận thức lý luận xảy ra trong thế giới hiện tượng nhưng bị chi phối bởi các phạm trù của giác tính, qui 
tắc của lý tính.  

Nghệ thuật là hoạt động tự do của con người theo chuẩn mực của cái đẹp. Nó nghiên cứu quan hệ 
của con người - chủ thể tiên nghiệm - đối với sự vật tự nhiên - vật tự nó - trên bình diện giá trị. Nó không 
quan tâm đến việc có tồn tại cái đẹp khách quan hay không mà chỉ chú trọng đến cái đẹp tự tại trong con 
người. Chính vì vậy mà trong quá trình suy diễn, triết học nghệ thuật cũng không thể tránh khỏi ăntinômi, 
thí dụ như ăntinômi về cái đẹp: 
Chính đề: Cái đẹp là một phạm trù mang đặc tính phổ quát và tất yếu. 
Phản đề : Cái đẹp mang tính cá biệt, bởi vì nó là kết quả thưởng thức của từng cá nhân. 

Theo Căntơ, nghịch lý này có thể giải quyết bên ngoài hiện tượng luận, vì khái niệm về cái đẹp ở đây 
không phải là phạm trù lôgích giác tính, cũng không phải là ý niệm của lý tính, mà là khái niệm chỉ đạo 
của nghệ thuật mang tính bất định. Nó bất định bởi vì nó vừa chủ quan vừa khách quan. Nó là chủ quan, 
nhưng do được hình thành trong chủ thể tiên nghiệm dưới dạng một xúc cảm thú vị phổ biến và trực tiếp 
nên nó mang tính phổ quát và tất yếu đối với mọi người, vì vậy, nó mang nội dung khách quan, và là bộ 
phận của văn hóa tinh thần nhân loại. 

Như vậy, trong triết học nghệ thuật, Căntơ đã khắc phục sự đối lập hai con người trong một con 
người nhờ vào sự thống nhất lý luận với thực tiễn thông qua cái đẹp tự tại trong con người. Mục đích cuối 
cùng của triết học Căntơ là đưa ra quan niệm đầy đủ về chủ thể tiên nghiệm.  

                                                   
39 Khả năng này là như nhau ở mỗi con người. 
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Vậy thì, chủ thể tiên nghiệm không chỉ là xuất phát điểm mà còn là mục đích cuối cùng của toàn 
bộ hệ thống triết học đồ sộ và phức tạp của Căntơ. 

Tóm lại, Căntơ là một trong những nhà triết học vĩ đại của nền triết học cổ điển Đức nói riêng, của 
toàn nhân loại nói chung. Tư tưởng của Căntơ, như ông tự nhận, thực sự là một “cuộc đảo lộn Côpécníc” 
xảy ra trong lĩnh vực triết học. Nó hướng triết học từ nghiên cứu tự nhiên tới nghiên cứu con người như 
một chủ thể, từ nghiên cứu sự tồn tại - tới nghiên cứu quá trình hoạt động. Triết học Căntơ không chỉ là 
cơ sở lý luận ban đầu của nền triết học cổ điển Đức mà còn là tiền đề lý luận của triết học mácxít sau này, 
khi hoạt động thực tiễn của con người được coi là nền tảng của đời sống xã hội. Triết học Căntơ đã đặt 
nền móng cho một quan niệm biện chứng về giới tự nhiên và lịch sử, đồng thời nó cũng đặt ra nhiều vấn 
đề sâu sắc cho sự phát triển của triết học Phương Tây hiện đại. Nhiều tư tưởng của triết học hiện sinh, chủ 
nghĩa duy ý chí, triết học thực chứng, hiện tượng học... xuất phát từ những tư  tưởng của Căntơ. 
2. Giôhan Gốtliếp Phíchtơ  

Phíchtơ (Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Đông 
Phổ. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tìm đến Koenisberg và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nhà triết học của 
thành phố này – Căntơ. Phíchtơ là người kế tục sự nghiệp triết học của Căntơ, ông làm Chủ nhiệm Khoa 
triết học, rồi Hiệu trưởng Trường đại học Tổng hợp Béclin… Phíchtơ đã để lại cho nhân loại nhiều tác 
phẩm khoa học và triết học có giá trị như Các nguyên lý của lý luận chung về khoa học, Quan niệm về 
chiến tranh chính nghĩa… Xuất phát từ triết học tiên nghiệm của Căntơ, Phíchtơ muốn xây dựng triết học 
thành một khoa học luận hay khoa học về khoa học để nó thực hiện sứ mạng vĩ đại là mang lại cho con 
người một cách nhìn mới và đúng đắn về chính bản thân mình, làm cho con người sống với chính mình 
và cuối cùng là trở thành con người thật sự. Triết học của ông được chia ra thành triết học lý luận và triết 
học thực tiễn. 

a) Triết học lý luận 
Phíchtơ cho rằng, triết học mới phải là khoa học luận, nghĩa là nó phải vạch ra cơ sở phương pháp 

luận và phương hướng phát triển khoa học, xác định bản chất của khoa học, xây dựng những nguyên lý 
cơ bản của thế giới quan khoa học cho con người. Để trở thành khoa học luận, triết học phải mang tính hệ 
thống. Muốn là một hệ thống chặt chẽ, triết học phải dựa trên một luận đề cơ bản làm cơ sở xuất phát cho 
toàn bộ hệ thống. Việc xác định luận đề đó thật khó, nhưng do nhiệm vụ cuối cùng của khoa học luận là 
phục vụ con người nên ông cho rằng luận đề đó phải là sự khẳng định tồn tại của con người thật sự, - con 
người tự ý thức về bản thân mình, vừa là chủ thể vừa là kết quả hoạt động của mình -, nghĩa là cái Tôi. 

Tóm lại luận đề xuất phát của khoa học luận Phíchtơ là: Tôi là Tôi (Tôi = Tôi). Luận đề 1 này mang 
tính hiển nhiên, nó giả định con người ngay từ đầu bằng hoạt động của mình, sáng tạo ra chính mình một 
cách vô điều kiện. Nhưng luận đề: Tôi là Tôi cũng có nghĩa: Tôi không phải là Không-Tôi (Tôi  Không-
Tôi). Luận đề 2 này cũng hiển nhiên và vô điều kiện như luận đề 1, nó vừa đối lập vừa được sinh ra từ 
luận đề 1. Từ đây, Phíchtơ tiếp tục khẳng định: Bản thân mọi mặt đối lập chỉ tồn tại nhờ hoạt động của 
cái Tôi, nghĩa là bản thân các mặt đối lập nhau không thể tách rời nhau (Tôi    Không-Tôi). Vậy theo 
Phíchtơ, có 3 luận đề hiển nhiên: 

Tôi = Tôi. 
Tôi  Không-Tôi. 
Tôi  Không-Tôi. 

Tuy nhiên, các luận đề này không tách rời nhau mà chúng có quan hệ lẫn nhau. Mối quan hệ này thể 
hiện đầy đủ theo cách hiểu của Phíchtơ về cái Tôi và cái Không-Tôi. Theo Phíchtơ, có 2 cái Tôi: một là, 
cái Tôi tuyệt đối có trước, vô hạn, sản sinh ra giới tự nhiên và nhân loại; và hai là, cái Tôi tương đối, hữu 
hạn, được sản sinh, là hình thức tồn tại cụ thể của cái Tôi tuyệt đối. Cái Tôi tương đối đối lập với cái 
Không-Tôi. 

- Cái Tôi tuyệt đối là con người lý tưởng. 
- Cái Tôi tương đối là con người khả tử – nhân loại đang nhận thức và đang cải tạo. 
- Cái Không-Tôi là giới tự nhiên - sản phẩm sáng tạo vô thức của cái Tôi tuyệt đối từ thời xa xưa. 
Nếu Căntơ cho rằng quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của con người xuất phát từ chủ thể tiên 

nghiệm và cũng kết thúc ở chủ thể tiên nghiệm, thì Phíchtơ cũng coi quá trình hoạt động nhận thức và cải 
tạo của con người xuất phát từ cái Tôi tuyệt đối và cũng kết thúc ở cái Tôi tuyệt đối. Cả hai ông đều coi 
đó là phương thức để con người đạt được tự do. 
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Phíchtơ coi cái Tôi tuyệt đối sinh ra cái Tôi tương đối và cái Không-Tôi, nghĩa là sinh ra nhân loại và 
giới tự nhiên. Chừng nào nhân loại nhận thức và cải tạo được toàn bộ giới tự nhiên thì khi đó nhân loại 
trở thành con người theo đúng nghĩa con người, nhân loại được hoàn toàn tự do, nghĩa là khi đó, cái Tôi 
tương đối trở thành cái Tôi tuyệt đối. 

Cũng như Căntơ, Phíchtơ cho rằng, tự do là lý tưởng cao quý nhất mà trong một khoảng thời gian 
hữu hạn con người không thể đạt được trọn vẹn. Lịch sử nhân loại là quá trình vận động ngày càng tiếp 
cận tự do, càng ngày con người càng được “lột xác” để trở thành con người, tuy nhiên đây lại là một quá 
trình vô tận. 

b) Triết học thực tiễn  
Trong triết học thực tiễn, Phíchtơ trình bày quan niệm về lịch sử, nhà nước và pháp quyền.  
Lịch sử, theo ông, được hình thành trên quy mô toàn nhân loại, nhưng được thực hiện thông qua hoạt 

động của từng cá nhân – của từng cái Tôi. Tự do là kết quả của quá trình con người nhận thức và cải tạo 
thế giới thông qua việc giải quyết mâu thuẫn giữa cái Tôi và cái Không-Tôi. Lịch sử là quá trình diễn ra 
theo quy luật khách quan đưa con người đến tự do.  

Nhà nước và pháp quyền là công cụ để lịch sử thực hiện sứ mệnh tối cao – mang lại tự do cho con 
người. Nhà nước xuất hiện trên cơ sở khế ước xã hội, vì lợi ích chung là tiến tới tự do của loài người; nó 
có nền tảng trong chế độ sở hữu tư nhân. Do vậy mà nhân loại chỉ có thể tiến tới tự do khi duy trì chế độ 
sở hữu tư nhân... 

Như vậy, triết học của Phíchtơ là chủ nghĩa duy tâm chủ quan tuyệt đối và có chứa nhiều mâu thuẫn. 
Sau này, để khắc phục mâu thuẫn: Tại sao mệnh đề: Tôi là Tôi lại chứa tới 2 cái Tôi, cũng như để thỏa 
mãn quan niệm bấy giờ xem giới tự nhiên như thực thể duy nhất mà Phíchtơ đã chuyển sang lập trường 
duy tâm khách quan coi cái Tôi tuyệt đối là tồn tại thuần túy hay ý thức thuần túy, chứ không là một cá 
nhân tuyệt đối. Và Senlinh đã dựa vào tư tưởng này. 
3. Phrieđrích Vinhem Giôdép Senlinh  

Senlinh (Friedrich Wilhelm Joep Schelling, 1775-1854) sinh ra trong một gia đình mục sư Tin lành 
tại thành phố Leonberg, sớm nổi tiếng trong lĩnh vực triết học. Năm 23 tuổi đã là Giáo sư triết học của 
Trường đại học Tổng hợp Jena. Lúc đầu, Senlinh và Hêghen là đôi bạn thân, nhưng về sau, do bất đồng 
quan điểm đối với việc xây dựng hệ thống triết học mà hai người xa nhau. Senlinh đã để lại cho nhân loại 
nhiều tác phẩm triết học nổi tiếng như Về cái Tôi như một nguyên lý của triết học, Hệ thống triết học duy 
tâm tiên nghiệm… Quan niệm về cái tuyệt đối là nội dung chủ đạo của triết học Senlinh nói chung, triết 
học đồng nhất của ông nói riêng. 

a) Triết học đồng nhất  
Từ cái Tôi tuyệt đối với tư cách là đấng tối cao sáng tạo ra giới tự nhiên và nhân loại (xã hội) của 

Phíchtơ, Senlinh cải tạo thành cái tuyệt đối. Bên cạnh ý nghĩa là đấng sáng tạo như Phíchtơ hiểu, cái tuyệt 
đối còn được coi là cái đồng nhất vật chất và tinh thần, chủ thể và khách thể…  

Dựa trên quan niệm về cái tuyệt đối, Senlinh xây dựng triết học đồng nhất. Xuất phát từ quan điểm 
cho rằng, trong cái tuyệt đối thì tinh thần cũng là vật chất, vật chất cũng là tinh thần, Senlinh coi cái thực 
thể - giới tự nhiên của Xpinôda cũng chính là cái Tôi tuyệt đối - tự ý thức và tự hoạt động của Phíchtơ. 
Nói cách khác, trong cái tuyệt đối mọi cái đối lập đều tan biến, vì vậy, trong triết học đồng nhất, mọi hệ 
thống triết lý đối lập đều không còn. 

Trong triết học đồng nhất của Senlinh, cái tuyệt đối là một chỉnh thể thống nhất, trong nó, mọi sự vật 
liên hệ với nhau, mọi mặt đối lập đấu tranh với nhau, đưa đến quá trình phát triển của cái tuyệt đối. Cái 
tuyệt đối phát triển trải qua hai giai đoạn:  

Giai đoạn vô thức của cái tuyệt đối là giai đoạn xuất hiện và phát triển của giới tự nhiên. Giới tự 
nhiên trong quá trình phát triển của mình lại trải qua 3 cấp: cấp thấp nhất là sự hình thành thế giới chủ 
yếu qua lực hút và lực đẩy; cấp thứ hai thể hiện bằng việc thiết lập “cơ chế chung” của vật chất nhờ 
những mối liên hệ động lực học; và cấp thứ ba là sự hình thành giới hữu cơ mà đỉnh cao là sự xuất hiện 
con người. 

Giai đoạn tự ý thức của cái tuyệt đối là giai đoạn xuất hiện tư duy con người và lịch sử nhân loại. Ở 
giai đoạn này, thông qua hoạt động nhận thức và cải tạo của con người mà cái tuyệt đối nhận thức được 
chính bản thân mình. 
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Dựa trên triết học đồng nhất của mình, Senlinh chống lại quan niệm máy móc siêu hình thời cận đại 
chia cắt cái tự nhiên và tinh thần, chia cắt cái vô cơ và hữu cơ, chia cắt vạn vật và con người. Ông luôn 
khẳng định sự phát triển của giới tự nhiên cũng chính là sự phát triển của cái tinh thần: Giới tự nhiên là 
tinh thần nhìn thấy; còn tinh thần là giới tự nhiên không nhìn thấy. Giới tự nhiên chính là tinh thần khô 
cứng; còn lịch sử nhân loại, tư duy con người chỉ là tinh thần sống động. Triết học đồng nhất là cơ sở lý 
luận để ông xây dựng các quan điểm về lịch sử và về nghệ thuật. 

b) Quan điểm về lịch sử và nghệ thuật 
Senlinh coi lịch sử nhân loại là quá trình hoạt động của con người sáng tạo ra giới tự nhiên thứ 2 - 

vật phẩm văn hóa, là con đường đưa nhân loại ngày càng tiếp cận cái tuyệt đối, tiến đến tự do. Tự do là 
tính tất yếu bên trong đã được nhận thức. Mặc dù, lịch sử do con người tạo ra nhưng nó lại là một tiến 
trình khách quan, tiếp nối tự nhiên, do các quy luật nội tại chi phối. Mức độ tự do mà các dân tộc, các thời 
đại đạt được là tiêu chuẩn để đánh giá sự tiến bộ của thời đại, của dân tộc đó. 

Do chịu ảnh hưởng bởi phái lãng mạn lúc bấy giờ mà Senlinh coi hình thức thể hiện cao nhất của cái 
tuyệt đối là nghệ thuật chứ không phải là đạo đức, pháp quyền (Căntơ), hay khoa học (Phíchtơ). Theo 
ông, trong nghệ thuật, chúng ta có thể khai thác mọi tư liệu và công cụ hiệu quả cho triết học; hơn nữa, 
bản thân giới tự nhiên chỉ là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đối, là “thơ ca vô thức” của tinh thần. Nghệ thuật 
phát triển theo hướng đi lên từ cái đẹp vật chất đến cái đẹp tinh thần. Hình thức cao nhất của nghệ thuật là 
thơ ca; qua thơ ca, cái tuyệt đối thể hiện mình một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Cái đẹp là sự thống nhất 
của cái vật chất và cái tinh thần. Tiêu chuẩn của cái đẹp là sự ngưỡng mộ trước Thượng đế. Nhận thức 
cao nhất là trực giác nghệ thuật ngoại lý. Thượng đế không chỉ là cái tuyệt đối mà còn là cái đẹp vĩ đại, vì 
vậy, chỉ có trực giác nghệ thuật mới có thể nhận biết được Thượng đế - cái tuyệt đối mà thôi. Từ chỗ đề 
cao hoạt động nghệ thuật, Senlinh đề cao nhân cách nhà nghệ sĩ. Ông coi nó là chuẩn mực phấn đấu của 
mỗi con người. 

Càng về sau, thế giới quan của Senlinh càng mang màu sắc tôn giáo, ông coi giới tự nhiên là sản 
phẩm sáng tạo của Thượng đế. Bằng trực giác nghệ thuật, con người chỉ có thể nhận biết một cách mơ hồ 
về Thượng đế – cái tuyệt đối. Khi không tin tưởng vào trí tuệ lý trí mà cũng không hài lòng với trực giác 
ngoại (phi) lý, Senlinh đặt niềm tin vào ý chí. Sự đề cao ý chí này của ông đã được Sôpenhauơ (Arthur 
Schopenhauer) phát triển. Triết học Senlinh ở thời kỳ đầu có ảnh hưởng lớn đến Hêghen. 
4. Phrieđrích Hêghen   

Hêghen (Friedrich Hégel, 1770-1831) sinh ra trong một gia đình quan chức cao cấp ở thành phố 
Stuttgart. Do chịu ảnh hưởng bởi Senlinh mà Hêghen say sưa nghiên cứu triết học, và ông đã trở thành 
nhà triết học - bác học vĩ đại nhất, người hoàn chỉnh nền triết học duy tâm biện chứng cổ điển Đức, bậc 
tiền bối của triết học Mác. Hêghen đã để lại cho nhân loại một di sản triết học đồ sộ và rất giá trị. Các tác 
phẩm chính của ông là Hiện tượng luận tinh thần, Bách khoa toàn thư các khoa học triết học... 

a) Hiện tượng luận tinh thần  
Với tác phẩm này Hêghen đã thật sự thoát ra khỏi sự ràng buộc bởi tư tưởng Senlinh để xây dựng 

một hệ thống triết học của riêng mình. Hệ thống triết học mới của ông dựa trên 4 luận điểm nền tảng sau 
đây: 

Một là, thừa nhận tồn tại y niệm tuyệt đối. Theo Hêghen, ý niệm tuyệt đối chứ không phải cái Tuyệt 
đối (Senlinh) là nền tảng của hiện thực. Ý niệm tuyệt đối là sự hợp nhất giữa thực thể – giới tự nhiên 
(Xpinôda) và cái Tôi tuyệt đối (Phíchtơ), là sự đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, giữa tinh thần và vật chất, 
là Đấng tối cao sáng tạo ra giới tự nhiên, con người và lịch sử nhân loại. Con người chỉ là một sản phẩm 
của quá trình vận động phát triển tự thân của ý niệm tuyệt đối. Hoạt động nhận thức và cải tạo thế giới của 
con người, tức lịch sử nhân loại chỉ là giai đoạn phát triển cao của ý niệm tuyệt đối, là công cụ để nó nhận 
thức chính bản thân mình và quay trở về với chính mình. Theo Hêghen, tư duy lôgích chứ không phải 
trực giác nghệ thuật (Senlinh) là hình thức thể hiện cao nhất của ý niệm tuyệt đối. 

Hai là, thừa nhận sự phát triển của ý niệm tuyệt đối. Phát triển được Hêghen hiểu như một chuỗi 
các hành động phủ định biện chứng, trong đó, cái mới liên tục thay thế cái cũ, nhưng đồng thời kế thừa 
những yếu tố hợp lý của cái cũ. Quá trình phát triển của ý niệm tuyệt đối diễn ra theo tam đoạn thức 
“chính đề - phản đề - hợp đề”. Đó cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn giữa cái vật chất và 
cái tinh thần, giữa khách thể và chủ thể... trong bản thân ý niệm tuyệt đối. 

Ba là, thừa nhận ý thức con người là sản phẩm của lịch sử. Hêghen coi lịch sử là hiện thân của ý 
niệm tuyệt đối, là đỉnh cao của sự phát triển ý niệm tuyệt đối trên trần gian. Lịch sử nhân loại có được nhờ 
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vào hoạt động có ý thức của những cá nhân cụ thể, nhưng nó lại là nền tảng quy định ý thức của mỗi cá 
nhân. Ý thức cá nhân chỉ là sự khái quát, sự “đi tắt” toàn bộ lịch sử mà ý thức nhân loại đã trải qua. Ý thức 
nhân loại là sự tái hiện lại toàn bộ tiến trình của lịch sử nhân loại, là sản phẩm của lịch sử, là hiện thân 
của ý niệm tuyệt đối. 

Bốn là, triết học là học thuyết về ý niệm tuyệt đối. Hêghen thừa nhận có 3 hình thức thể hiện ý niệm 
tuyệt đối trên trần gian là nghệ thuật, tôn giáo và triết học, trong đó, triết học là hình thức thể hiện cao 
nhất, trọn vẹn và đầy đủ nhất ý niệm tuyệt đối. Theo Hêghen, triết học là khoa học của mọi khoa học, là 
khoa học vạn năng đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ thế giới quan và tư tưởng con người. Nhưng mỗi 
thời đại lại có một học thuyết triết học của riêng mình. Học thuyết này là tinh hoa tinh thần của thời đại 
đó, là thời đại được thể hiện dưới dạng tư tưởng. Mỗi hệ thống triết học của một thời đại nào đó đều là sự 
chắt lọc, kết tinh, khái quát lại toàn bộ lịch sử tư tưởng trước đó, đặc biệt là tư tưởng triết học. Triết học 
và lịch sử triết học thống nhất với nhau như là sự thống nhất giữa cái lôgích và cái lịch sử; vì vậy, triết 
học phải bao trùm toàn bộ lịch sử phát triển của ý niệm tuyệt đối. Theo quan điểm này thì triết học 
Hêghen, - khoa học về ý niệm tuyệt đối -, được chia thành 3 bộ phận là khoa học lôgích, triết học tự 
nhiên, triết học tinh thần; ứng với 3 giai đoạn phát triển của ý niệm tuyệt đối là ý niệm tuyệt đối trong 
chính nó, ý niệm tuyệt đối trong sự tồn tại khác của nó (tự tha hóa), ý niệm tuyệt đối khắc phục sự tự tha 
hóa quay về với no. 

Như vậy, trong Hiện tượng luận tinh thần, Hêghen đã thoát ra khỏi hệ thống triết học Senlinh, và 
định hướng cho một hệ thống triết học mới của riêng mình. Hệ thống triết học mới này được ông trình 
bày chi tiết trong bộ Bách khoa toàn thư các khoa học triết học, - bao gồm 3 quyển là Khoa học lôgích, 
Triết học tự nhiên và Triết học tinh thần. 

b) Khoa học lôgích  
Là tác phẩm quan trọng nhất của Hệ thống triết học Hêghen, Khoa học lôgích nghiên cứu ý niệm 

tuyệt đối ở giai đoạn sơ khai, nhưng lại là xuất phát điểm của hệ thống. Khi vạch ra những hạn chế của 
lôgích học cũ là chỉ nghiên cứu tư duy chủ quan trong phạm vi ý thức cá nhân mà không chỉ ra được ranh 
giới giữa lôgích học với các ngành khoa học khác cùng nghiên cứu tư duy, là chỉ dựa trên những phạm 
trù bất động, tách rời hình thức ra khỏi nội dung của nó..., Hêghen khởi thảo một lôgích học mới giúp 
vạch ra bản chất đích thực của tư duy, và đóng vai trò như một phương pháp luận triết học làm cơ sở cho 
mọi khoa học. 

 Lôgích học là gì?  
Hêghen coi lôgích học là khoa học về những phạm trù và quy luật của tư duy, nhưng tư duy mà 

lôgích học nghiên cứu là tư duy thuần túy, tức ý niệm tuyệt đối trong chính nó hay Thượng đế. Theo 
Hêghen, lôgích học giúp thể hiện Thượng đế trong bản chất vĩnh hằng của Ngài trước khi sáng tạo ra giới 
tự nhiên và các tinh thần hữu hạn khác, trong đó có tư duy con người. Tư duy con người chỉ là một giai 
đoạn phát triển cao của ý niệm tuyệt đối, qua đó ý niệm tuyệt đối có khả năng ý thức được bản thân mình. 
Khi xác định bản tính khách quan như thế của tư duy, Hêghen coi giới tự nhiên chỉ là tư duy khách quan 
vô thức - tư duy thể hiện dưới dạng các sự vật -, để phân biệt với tư duy con người là tư duy khách quan 
có ý thức.  

Tóm lại, theo Hêghen, trong tư duy mọi cái đối lập (vật chất - tinh thần, khách thể - chủ thể, tư tưởng 
- hiện thực...) đều thống nhất. Lôgích học nghiên cứu tư duy như thế phải là một hệ thống siêu hình học. 
Lôgích học - Siêu hình học của Hêghen được xây dựng dựa trên luận điểm Cái gì hợp lý thì hiện thực và 
cái gì hiện thực thì hợp lý.  

Trên bình diện triết học, luận điểm này tiếp tục khẳng định sự tồn tại ý niệm tuyệt đối, khẳng định 
các phạm trù lôgích không chỉ là hình thức chủ quan mà còn thể hiện cả bản chất, nội dung khách quan, 
và triết lý không phải là điều hoang tưởng, đồng thời, nó cũng khẳng định sự thống nhất giữa tư tưởng và 
hiện thực, tư duy và tồn tại... là một quá trình phát triển biện chứng.  

Hiện thực ở đây là tồn tại trong tính tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển, chứ không phải là hiện 
thực sơ cứng, không phải là tồn tại nói chung. Khi tư duy là một quá trình biện chứng như thế, thì mọi 
phạm trù, quy luật của nó cũng sinh động, uyển chuyển, liên hệ, chuyển hóa, vận động, phát triển theo 
các quy luật biện chứng.  

Vậy, phép biện chứng phải là một linh hồn uyển chuyển của lôgích học; và lôgích học phải là một 
cơ thể sống động, chứ không phải là tổng những phạm trù sơ cứng. Do là một cơ thể sống động nên 
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lôgích học luôn đào thải những phạm trù không thể hiện bản chất sống động của tư duy, đồng thời trang 
bị cho con người một phong cách tư duy biện chứng để khám phá ra chân lý, để đi đến tự do. 

 Những nguyên tắc để xây dựng lôgích học  
Tư tưởng xuyên suốt để xây dựng lôgích học là nghịch lý về sự phát triển. Nghịch lý này nói rằng, 

phát triển là quá trình vận động tiến lên phía trước, nhưng nó cũng chính là sự quay trở về điểm khởi 
đầu. Tư tưởng đồng nhất cái khởi đầu và cái cuối cùng của hệ thống phát triển được Hêghen hiểu: Cái 
khởi đầu là cái cuối cùng (của hệ thống phát triển) dưới dạng tiềm tàng. Cái cuối cùng chính là cái khởi 
đầu (của hệ thống phát triển) đã được khai triển đầy đủ. Vì vậy, việc xác định cái khởi đầu là có ý nghĩa 
rất quan trọng. Do nhận thức rõ điều này mà cái khởi đầu đã được Hêghen xác định dựa trên một loạt các 
nguyên tắc sau đây: 

Một là, nguyên tắc về tính khách quan đòi hỏi cái khởi đầu phải là cái khách quan, nghĩa là nó được 
xác định không dựa vào sự ưa thích của nhà nghiên cứu. 

Hai là, nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể trong tư duy, từ đơn giản đến phức tạp đòi hỏi cái 
khởi đầu phải là cái đơn giản nhất, trừu tượng nhất, để phù hợp với xu thế phát triển tiến lên của quá 
trình nhận thức. 

Ba là, nguyên tắc mâu thuẫn đòi hỏi cái khởi đầu phải chứa đựng mâu thuẫn cơ bản của toàn bộ hệ 
thống; bởi vì, nếu không chứa mâu thuẫn cơ bản thì cái khởi đầu không thể phát triển thành hệ thống, và 
cái cuối cùng không phải là cái khởi đầu được khai triển đầy đủ. 

Bốn là, nguyên tắc thống nhất tính lôgích với tính lịch sử đòi hỏi cái khởi đầu vừa là cái lịch sử đầu 
tiên vừa là cái lôgích tất yếu; bởi vì, phát triển không chỉ xảy ra theo trình tự thời gian mà còn là quá trình 
kế thừa, vượt bỏ những cái ngẫu nhiên để liên tục tiến lên. 

 Kết cấu của Khoa học lôgích. Phép biện chứng duy tâm  
Tác phẩm Khoa học lôgích được Hêghen xây dựng dựa trên các nguyên tắc trên. Qua tác phẩm này 

Hêghen cố vạch rõ linh hồn uyển chuyển của lôgích học - phép biện chứng. Khoa học lôgích của ông bao 
gồm 3 phần, mỗi phần nghiên cứu 1 trong 3 giai đoạn tương ứng của tư duy thuần túy trong chính nó. Đó 
là học thuyết về tồn tại, học thuyết về bản chất và học thuyết về khái niệm. 

Trong học thuyết về tồn tại, Hêghen vạch ra tính quy định lẫn nhau giữa lượng và chất. Những thay 
đổi liên tục về lượng sẽ dẫn đến những biến đổi gián đoạn về chất và ngược lại. Sự quy định này nói lên 
cách thức tồn tại của sự vật (khái niệm). Theo Hêghen, tồn tại xuất phát không phải là tồn tại hiện hữu 
mà là tồn tại thuần túy, nghĩa là tồn tại ở một phương diện nhất định và được đồng nhất với hư vô, tồn tại 
dẫn đến sinh thành. Quá trình chuyển từ tồn tại thuần túy sang sinh thành là sự thống nhất giữa chất, 
lượng trong độ. Chất là tính quy định bên trong của sự vật. Lượng là tính quy định bên ngoài của nó. Độ 
là sự thống nhất của chất và lượng với nhau trong sự vật để sự vật là nó. Khi lượng của sự vật thay đổi 
vượt quá độ, tức qua điểm nút thì chất này chuyển thành chất khác, tức bước nhảy xảy ra.  

Trong học thuyết về bản chất, Hêghen bàn về bản chất - hiện tượng - hiện thực, nghĩa là bàn về sự tự 
vận động phát triển của các phạm trù: đồng nhất - khác biệt – đối lập – mâu thuẫn, bản chất – hiện tượng, 
nội dung – hình thức, khả năng – hiện thực, nguyên nhân – kết quả, khả năng – hiện thực. Ông vạch ra sự 
thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của mọi sự vận động, phát triển của 
sự vật (khái niệm). Khi nghiên cứu quá trình vận động, phát triển của khái niệm, ông cho rằng, trong bản 
thân khái niệm vốn có sẵn cái khác biệt được sinh ra từ cái đồng nhất. Lúc đầu là khác biệt nhỏ, do tích 
lũy dần dẫn đến khác biệt cơ bản (đối lập); từ đây mâu thuẫn hình thành và phát triển dẫn đến chuyển 
hóa.  

Trong học thuyết về khái niệm, Hêghen bàn về sự tự vận động phát triển của ý niệm tuyệt đối thông 
qua các hình thức tồn tại chủ quan của nó như khái niệm – phán đoán – suy luận, bàn về thực tiễn, về 
chân lý hay ý niệm – sự thống nhất giữa khái niệm và thực tiễn. Ông vạch ra con đường phát triển của 
khái niệm theo xu hướng phủ định của phủ định, nghĩa là khái niệm phát triển theo đường xoắn ốc. 
Hêghen cho rằng khái niệm không bất động mà nó phải trải qua các giai đoạn khác nhau của quá trình 
nhận thức. Đó là giai đoạn trực quan cảm tính với cảm giác, tri giác, biểu tượng, và giai đoạn lý tính với 
khái niệm, phán đoán, suy lý. Do khái niệm luôn luôn biến đổi, mà phán đoán được xây dựng trên khái 
niệm ngày càng sâu sắc hơn, và suy lý được xây dựng trên phán đoán ngày càng sáng tạo, năng động hơn.  

Như vậy, toàn bộ Khoa học lôgích thể hiện quá trình tự thân vận động phát triển của ý niệm tuyệt đối 
trong chính nó và cho nó. Đầu tiên, ý niệm tuyệt đối tự tha hóa chính mình trong tồn tại của mình để tự 
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đem đến cho mình một nội dung. Sự vận động tiếp theo cho phép ý niệm tuyệt đối khám phá thấy mình 
trong bản chất, và sau cùng nó quay về với chính mình trong ý niệm, nghĩa là trở về cái ban đầu.  

Vận động trở về cái khởi đầu cũng là tiến lên phía trước là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong toàn bộ 
hệ thống Hêghen. Luận điểm này không chỉ nói lên bản chất duy tâm mà còn vạch rõ linh hồn biện chứng 
của toàn bộ triết học Hêghen. 

Qua các học thuyết về tồn tại, bản chất và khái niệm, Hêghen đã trình bày một cách xúc tích, nhưng 
đầy đủ và rõ ràng các luận điểm cơ bản của phép biện chứng. Phép biện chứng  – linh hồn của lôgích học 
Hêghen là phép biện chứng của khái niệm, nó khẳng định những luận điểm tổng quát sau: 

Một là, mỗi khái niệm đều nằm trong mối quan hệ, liên hệ với những khái niệm khác và làm “trung 
giới” cho nhau. 

Hai là, mỗi khái niệm đều có mối liên hệ nội tại, đều chứa đựng mâu thuẫn nội tại, chúng thâm nhập 
lẫn nhau. 

Ba là, mỗi khái niệm đều phải trải qua một quá trình không ngừng vận động, phát triển và chuyển 
hóa qua lại lẫn nhau...  

Như vậy, mọi nội dung cốt lõi của phép biện chứng đã được Hêghen bao quát hết trong Khoa học 
lôgích của mình. Xét về bản chất, phép biện chứng khái niệm của Hêghen là phép biện chứng duy tâm. 
Do bản tính duy tâm nên phép biện chứng này đầy tính tư biện, không triệt để và chứa nhiều yếu tố thần 
bí. Hêghen bắt nó phải dừng lại trong hệ thống của mình và trong khuôn khổ Nhà nước Phổ… 

 Tư duy biện chứng 
Hêghen hiểu sự phát triển của lôgích học nói chung, tư duy - đối tượng của nó nói riêng, là một quá 

trình biện chứng. Tương ứng với việc phân chia lịch sử phát triển của lôgích học – cũng chính là triết học 
ra làm 3 thời kỳ: thời kỳ trước Căntơ, thời kỳ Căntơ – Phíchtơ, thời kỳ hiện tại (Hêghen) là 3 giai đoạn 
phát triển của tư duy: giác tính, lý tính biện chứng, lý tính tư biện. 

Giác tính là kiểu tư duy thông thường, mang nặng tính trực quan cảm tính, được sử dụng nhờ vào 
các phạm trù bất động, sơ cứng, dựa trên việc khẳng định tính tĩnh tại của thế giới... 

Lý tính biện chứng là kiểu tư duy dựa trên cơ sở phát triển của khái niệm, được sử dụng nhờ vào 
các khái niệm phạm trù uyển chuyển, thay đổi, dựa trên việc khẳng định mọi sự vật (cái hiện hữu) đều 
phải đứng trước “tòa án” của sự thay đổi. 

Lý tính tư biện là kiểu tư duy dựa trên cơ sở thống nhất giác tính với lý tính biện chứng, được sử 
dụng nhờ vào việc xem xét sự vật trong sự thống nhất và đấu tranh của những cái đối lập; nó là kiểu tư 
duy biện chứng chín mùi.  

c) Triết học tự nhiên  
Đây là học thuyết về giới tự nhiên với tính cách là một dạng tồn tại khác của ý niệm tuyệt đối dưới 

dạng các sự vật vật chất. Hêghen không giải thích ý niệm tuyệt đối chuyển từ chính nó sang giới tự nhiên 
như thế nào và khi nào, mà chỉ nói rằng ý niệm tuyệt đối tồn tại bên ngoài thời gian, và giới tự nhiên cũng 
không có khởi đầu trong thời gian. Hêghen cho rằng, quá trình hình thành giới tự nhiên từ ý niệm tuyệt 
đối đồng thời cũng là quá trình ý niệm tuyệt đối ngày càng biểu hiện ra thành giới tự nhiên diễn ra liên 
tục. Thế giới đã được tạo ra, hiện đang được tạo ra và sẽ vĩnh viễn được tạo ra. 

Những hình thức chủ yếu của ý niệm tuyệt đối tồn tại dưới dạng giới tự nhiên là cơ học, vật lý học, 
sinh thể học. Khi luận về cơ học, Hêghen trình bày những vấn đề về không gian, thời gian, vật chất, vận 
động, lực hấp dẫn vũ trụ… theo tinh thần duy tâm, thậm chí còn mang màu sắc siêu hình. Khi bàn về vật 
lý học, Hêghen trình bày các vấn đề về thiên thể, ánh sáng, nhiệt... Và khi nói đến sinh thể học, Hêghen 
trình bày các vấn đề về địa chất học, thực vật học, động vật học... 

Hêghen cố gắng trình bày giới tự nhiên như một chỉnh thể thống nhất mà trong nó, mọi vật có liên hệ 
hữu cơ với nhau. Tuy nhiên, do coi giới tự nhiên là sự tha hóa của ý niệm tuyệt đối, mà ông cho rằng, bản 
thân giới tự nhiên thụ động, không tự vận động, không biến đổi, không phát triển theo thời gian mà chỉ 
vận động trong không gian. Ở đây, nhiều chỗ nhà biện chứng lại tỏ ra tư biện và bất chấp khoa học; vì 
vậy, Triết học tự nhiên là bộ phận yếu nhất trong toàn bộ hệ thống triết học của ông. 

d) Triết học tinh thần  
Đây là phần thứ ba trong hệ thống Hêghen, tại đây, ông xem xét ý niệm tuyệt đối ở giai đoạn cuối 

cùng trên con đường diễu hành nơi trần gian, từ bỏ giới tự nhiên, khắc phục sự tha hóa, quay về lại chính 
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mình như thế nào. Triết học tinh thần bao gồm học thuyết về tinh thần chủ quan, học thuyết về tinh thần 
khách quan và học thuyết về tinh thần tuyệt đối.  

Tinh thần chủ quan thể hiện sự tồn tại của mình trước hết trong linh hồn con người (nhân loại học); 
sau đó, nó thể hiện trong ý thức (hiện tượng học) để phân biệt với cơ thể; và sau cùng, nó thể hiện trong 
tri thức (tâm lý học) - cái tinh thần bắt thế giới bên ngoài phục tùng nó.  

Tinh thần khách quan là sự phủ định biện chứng tinh thần chủ quan. Nó thể hiện tính tự do của ý 
niệm tuyệt đối trước hết trong pháp quyền; nó lấy tự do ý chí làm nền tảng, lấy ý niệm pháp quyền và 
việc thực hiện pháp quyền làm đối tượng. Khi cá nhân pháp lý trở thành chủ thể đạo đức thì tinh thần 
khách quan tự phát triển vào lĩnh vực đạo đức. Đạo đức là pháp quyền của hành vi, nó lấy sự hòa hợp 
hành vi của các chủ thể làm cơ sở. Tinh thần khách quan hoàn thành quá trình tự phát triển trong phong 
hóa. Phong hóa là sự thể hiện bản tính tự do của ý niệm tuyệt đối trong các hình thức thể hiện là gia đình, 
xã hội công dân và nhà nước, trong đó, nhà nước là hình thức cao nhất.  

Tinh thần tuyệt đối là sự thống nhất của tinh thần chủ quan và tinh thần khách quan. Nó thể hiện đầu 
tiên trong nghệ thuật, thông qua việc đề cao cái đẹp tinh thần - hình ảnh cảm tính của ý niệm tuyệt đối; 
sau đó, nó thể hiện trong tôn giáo, thông qua việc thống nhất niềm tin với lý tính - biểu tượng của ý niệm 
tuyệt đối; và cuối cùng, nó hoàn thiện chính mình trong hệ thống khái niệm trừu tượng của triết học. Theo 
Hêghen, nghệ thuật, tôn giáo, triết học là các phương thức mà y niệm tuyệt đối sử dụng để tự khám phá ra 
chính mình, để rũ bỏ mọi dấu vết vật chất bám vào mình nơi trần gian mà quay về với mình, quay về với 
cái khởi đầu trong tính toàn vẹn và đầy đủ của nó, trong đó, triết học là quá trình tự nhận thức đầy đủ và 
trọn vẹn nhất của ý niệm tuyệt đối.  

Hêghen cho rằng, triết học của ông - học thuyết về tinh thần tuyệt đối là sự tổng hợp toàn bộ giá trị 
của mọi học thuyết có giá trị trước đó, thuộc mọi lĩnh vực nghiên cứu hoạt động tinh thần của con người. 
Nó là khoa học của mọi khoa học. Trong triết học Hêghen, ý niệm tuyệt đối đã hoàn thành quá trình nhận 
thức của mình, đã khám phá ra chính mình, và quay trở về với mình trong học thuyết về tinh thần tuyệt 
đối. Vì vậy, tinh thần tuyệt đối là kết quả tối cao, toàn diện và triệt để của toàn bộ lịch sử thế giới.  

Nếu Triết học tự nhiên có nhiều điểm yếu thì Triết học tinh thần là một thành tựu vĩ đại của triết học 
Hêghen. Xét về thực chất, đây là học thuyết duy tâm bàn về sự phát triển ý thức cá nhân và ý thức xã hội; 
bàn về sự phát triển trí tuệ, lý tính con người. Ở đây, ông đã lý giải tiến trình phát triển xã hội theo tinh 
thần duy tâm. 

Xuất phát từ quan điểm: Mọi người sinh ra về bản tính vốn bất bình đẳng, ông cho rằng, mọi sự bất 
công, tệ nạn trong xã hội… đều là các hiện tượng tất yếu, hợp quy luật, xuất hiện một cách tự nhiên từ 
bản tính con người. Do vậy mà quá trình không ngừng nảy sinh và giải quyết mâu thuẫn giữa các giai - 
tầng, giữa cá nhân và xã hội… là động lực cơ bản thúc đẩy mọi sự phát triển của xã hội.  

Hêghen coi nhà nước vừa là kết quả vừa là sự dung hòa của những mâu thuẫn xã hội. Theo ông, do 
sự khác biệt và bất bình đẳng giữa các giai - tầng trong xã hội mà những mâu thuẫn xã hội xuất hiện, đưa 
đến sự ra đời của nhà nước. Nhà nước là tổng thể các quy chế, kỷ cương, chuẩn mực về mọi lĩnh vực hoạt 
động đạo đức, pháp quyền, chính trị, văn hóa... của xã hội. Nhà nước ra đời nhằm dung hòa những mâu 
thuẫn trong xã hội để định hướng phát triển cho xã hội. Nhờ có nhà nước mà mỗi quốc gia phát triển bình 
thường… Khi đề cao vai trò của nhà nước, Hêghen coi nhà nước là một giá trị tinh thần, và khẳng định 
nhà nước là sự thực hiện tự do, là sự ngao du của Thượng đế trong xã hội loài người, hay là hiện thân của 
ý niệm tuyệt đối nơi trần gian. 

Do coi nhà nước vừa là kết quả vừa là sự dung hòa mâu thuẫn xã hội mà Hêghen vừa đề cao chiến 
tranh với tính cách là phương tiện giúp xã hội tránh được sự thối nát, vừa chống lại chiến tranh làm xáo 
trộn xã hội. 

Hêghen coi lịch sử là kết quả hoạt động của từng con người cụ thể, nhưng không phụ thuộc vào 
hành động, ý muốn của họ. Lịch sử là một tiến trình phát triển của hoạt động con người thống nhất trong 
mình cái chủ quan và cái khách quan. Hêghen vạch ra tiến trình phát triển của lịch sử luôn gắn liền với lợi 
ích của từng cá nhân, từng giai - tầng trong xã hội, nhưng đồng thời nó phát triển theo quy luật của riêng 
mình.  

Hêghen coi con người là sản phẩm của thời đại - lịch sử; ông khẳng định, không ai có thể thoát ra 
khỏi thời đại mà không bị thời đại phán xét, không có lực lượng xã hội nào làm đảo ngược được thời đại 
mà không phải trả giá đắt cho sự phiêu lưu của mình. Mặc dù đề cao vai trò của lý tính, nhưng ông cũng 
khẳng định, nếu không có sự say mê thì không có gì vĩ đại xảy ra trên thế giới này cả; và chỉ những người 
nào nhìn nhận thế giới một cách hợp lý, thì cả thế giới mới đánh giá về họ một cách hợp lý.  
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Khi dựa trên quan niệm về lịch sử và con người, Hêghen xác định vai trò của vĩ nhân trong lịch sử 
(xã hội). Theo ông, vĩ nhân là những người suy nghĩ và hiểu được những gì là cần thiết và những gì là 
hợp thời. Xuất phát từ luận điểm này, Hêghen đòi hỏi khi xem xét lịch sử, khi đánh giá cá nhân, thì các 
nhà sử học phải biết kết hợp tính đảng với tính khách quan trong xem xét.  

Ngoài ra, Hêghen cũng thấy được tính chất xã hội, vai trò của lao động, của sự phân công lao động 
đối với sự phát triển của lịch sử và bản thân con người. 

Hêghen khẳng định lịch sử toàn thế giới là lịch sử phát triển theo khuynh hướng tiến bộ. Tiêu chuẩn 
của sự tiến bộ xã hội là mức độ tự do. Còn tự do là sự nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ những quy luật 
tất yếu của thế giới, - hiện thân của ý niệm tuyệt đối. Hêghen coi tự do của con người là sự thể hiện sự 
hiểu biết và làm theo ý Thượng đế. Xã hội càng tiến bộ bao nhiêu thì con người càng tự do, nhân cách 
càng phát triển bấy nhiêu. Con người là chúa tể của số phận và sứ mệnh của chính mình… 

 Tóm lại, qua sự khảo sát tổng quát Hệ thống triết học Hêghen chúng ta nhận thấy: 
Một là, thế giới quan duy tâm là thế giới quan xuyên suốt toàn bộ nội dung triết học Hêghen. Mọi 

sự vật, quá trình dù là vật chất hay tinh thần đều là hiện thân của ý niệm tuyệt đối. Ý niệm tuyệt đối chi 
phối mọi sự sinh thành, tồn tại và tiêu vong của hết thảy mọi cái trong thế giới. Vật chất, giới tự nhiên chỉ 
là sự tự tha hóa, một sự tồn tại khác, một sản phẩm sơ cứng bất động của ý niệm tuyệt đối mà thôi. Đề cao 
cái tinh thần, khẳng định tính quyết định của nó trong việc đưa ra các phương thức giải quyết cho các vấn 
đề thuộc về lý luận cũng như thực tiễn là tư tưởng chủ đạo được trình bày trong toàn bộ nội dung triết học 
Hêghen. 

Hai là, phép biện chứng là linh hồn sống động của hệ thống triết học Hêghen. Tư tưởng về mối 
liên hệ phổ biến - mọi cái đều là hiện thân, là các giai đoạn khác nhau nhưng liên hệ lẫn nhau của ý niệm 
tuyệt đối -, và tư tưởng về sự phát triển - quá trình phủ định biện chứng của ý niệm tuyệt đối -… là những 
tư tưởng cơ bản xuyên suốt, là mạch suối ngầm thấm chảy qua toàn bộ hệ thống của Hêghen. Phát triển là 
một quá trình thay đổi từ thấp lên cao, bằng cách chuyển hóa qua lại giữa lượng và chất, do sự giải quyết 
những mâu thuẫn nội tại trong các hình thức cụ thể của ý niệm tuyệt đối tạo nên. Trên cơ sở mổ xẻ quá 
trình tự vận động của ý niệm tuyệt đối, Hêghen đã phát hiện ra các quy luật cơ bản của phép biện chứng 
và các quy luật không cơ bản – các cặp phạm trù.  

Ngoài việc phát hiện ra các quy luật biện chứng, Hêghen còn xây dựng các nguyên tắc của lôgích 
biện chứng, các quan điểm biện chứng về nhận thức, ông đã đặt nền móng cho sự thống nhất giữa phép 
biện chứng, lôgích học và nhận thức luận. Theo Hêghen, nhận thức phải đi từ trừu tượng đến cụ thể, nhận 
thức lý thuyết phải thống nhất với hoạt động thực tiễn. Chân lý phải mang tính cụ thể, tính quá trình và là 
sự phù hợp của khái niệm với thực tiễn. Tuy nhiên, đối với Hêghen, nhận thức là khám phá ra ý niệm 
tuyệt đối chứ không phải khám phá ra giới tự nhiên vật chất; và thực tiễn không phải là hoạt động vật 
chất mà chỉ là những hoạt động tinh thần của chủ thể sáng tạo ra tư tưởng mà thôi.   

Phép biện chứng của Hêghen không chỉ là lý luận biện chứng về sự phát triển của thế giới ý niệm, 
mà còn là phương pháp biện chứng nghiên cứu thế giới ý niệm. Thông qua phép biện chứng của ý niệm, 
Hêghen đã đoán được phép biện chứng của sự vật, vì vậy, nó là phép biện chứng duy tâm. Phép biện 
chứng của Hêghen, về thực chất, là tích cực và cách mạng, nhưng nó lại bị giam hãm trong hệ thống triết 
học duy tâm thần bí của ông; vì vậy, trong triết học của Hêghen, bên cạnh những nội dung biện chứng, 
tiến bộ, vạch thời đại, khoa học và cách mạng lại có không ít quan điểm siêu hình, phản động, phản khoa 
học và bảo thủ, tư biện; nghĩa là trong nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Hêghen đã phủ nhận sự phát triển 
trong giới tự nhiên, ông bất chấp hay phủ nhận nhiều thành tựu của khoa học tự nhiên bấy giờ nếu chúng 
không dung hợp với ý niệm tuyệt đối. Hêghen coi nhà nước Đức, văn minh Đức là đỉnh cao của hiện thân 
tinh thần tuyệt đối trên trần gian, là chuẩn mực cuối cùng mà mọi dân tộc trên thế giới phải vươn đến. Và 
sau cùng, trong triết học Đức - triết học Hêghen, ý niệm tuyệt đối đã khám phá ra chính mình từ cái 
không phải là mình để quay về với mình; do đó, tại đây, mọi sự phát triển tiếp tục đều chấm dứt… Dù có 
nhiều hạn chế không nhỏ nhưng thành tựu mà triết học Hêghen mang lại - phép biện chứng tư duy là một 
cống hiến vĩ đại cho kho tàng tư tưởng của nhân loại. Triết học Hêghen là một cội nguồn của triết học 
Mác.  

Cứu lấy phép biện chứng, giải phóng hạt nhân biện chứng ra khỏi lớp vỏ duy tâm thần bí của Hệ 
thống Hêghen là một yêu cầu cấp bách của triết học mà sau này Mác đã thực hiện. Khi cải tạo phép biện 
chứng duy tâm Hêghen theo tinh thần duy vật của triết học Phoiơbắc, Mác đã xây dựng phép biện chứng 
duy vật – phép biện chứng của sự vật - thế giới khách quan, mà phép biện chứng của ý niệm chỉ là hình 
ảnh biện chứng trong bộ óc con người phản ánh phép biện chứng của sự vật - thế giới khách quan.  
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Tóm lại, với một hệ thống triết học tương đối hoàn chỉnh, với tri thức bách khoa, kiến thức uyên bác 
và thiên tài của mình, Hêghen trở thành nhà triết học lớn nhất thời bấy giờ. Học thuyết của ông khép lại 
một giai đoạn phát triển triết học đầy sôi động, đồng thời mở ra một giai đoạn cách mạng mới trong lịch 
sử triết học - giai đoạn gắn tư tưởng triết học với thực tiễn cách mạng.  
5. Lútvích Phơiơbách   

Phoiơbắc (Ludwig Feuerbach, 1804-1872) sinh ra trong một gia đình luật sư nổi tiếng, đã từng tham 
gia phái Hêghen trẻ, là nhà triết học duy vật duy nhất trong nền triết học cổ điển Đức, bậc tiền bối của 
Mác. Các tác phẩm Phê phán triết học Hêghen, Bản chất của đạo cơ đốc, Luận cương sơ bộ về cải cách 
triết học, Cơ sở của triết học tương lai, Bản chất của tôn giáo… của ông đã làm sống lại chủ nghĩa duy 
vật thế kỷ XVII-XVIII và làm sinh động thế giới quan duy vật khoa học bấy giờ.  

Phoiơbắc cho rằng, mình có sứ mạng phải xây dựng một nền triết học mới – triết học về chính con 
người để tạo cho con người một cuộc sống hạnh phúc thật sự trên trần gian. Xuất phát từ quan điểm này 
mà Phoiơbắc đã coi con người là đối tượng nghiên cứu của triết học. Ông cho rằng, xưa nay triết học 
nghiên cứu quan hệ giữa tư duy và tồn tại, nhưng đây lại là vấn đề thuộc về bản chất của con người; bởi 
vì, chỉ có con người đang sống, đang tồn tại mới có tư duy. Ông luôn nhấn mạnh, chỉ khi xuất phát từ gốc 
độ đó thì vấn đề về quan hệ giữa tư duy và tồn tại mới được giải quyết một cách đúng đắn và có ý nghĩa 
thật sự. Do khoa học nghiên cứu bản chất của con người là nhân bản học, và con người là đối tượng của 
triết học mới, nên triết học mới đó – triết học tương lai nhất thiết phải là triết học nhân bản. Như vậy, 
theo ông, nhân bản học phải là khoa học cơ sở và chung nhất mà mọi ngành khoa học khác, kể cả triết 
học phải dựa vào. Triết học mới mà Phoiơbắc đã xây dựng là triết học duy vật nhân bản, mà nội dung của 
nó bao gồm những quan niệm chủ yếu sau: 

a) Quan niệm về giới tự nhiên và con người  
Dựa trên truyền thống duy vật, Phoiơbắc cho rằng: vật chất có trước ý thức; giới tự nhiên tồn tại vô 

cùng đa dạng, phong phú và tự nó; không gian, thời gian và vận động là thuộc tính cố hữu, là phương 
thức tồn tại của vật chất – giới tự nhiên; bản thân giới tự nhiên bị chi phối bởi mối liên hệ nhân quả nên 
không ngừng vận động, phát triển trong không gian, thời gian, theo các quy luật khách quan nội tại; trong 
những điều kiện nhất định, quá trình phát triển của giới tự nhiên sẽ dẫn đến sự ra đời của đời sống sinh 
học mà cao hơn là con người và đời sống xã hội của con người; con người muốn hiểu giới tự nhiên phải 
xuất phát từ chính bản thân mình, thông qua cảm giác và tư duy của chính mình – một đóa hoa rực rỡ của 
giới tự nhiên, để nhận thức giới tự nhiên, tức tất cả những gì không phải là siêu nhiên… 

Phoiơbắc cho rằng không thể tách con người ra khỏi giới tự nhiên, vì con người là sản phẩm tất yếu 
cao nhất của giới tự nhiên, còn giới tự nhiên là cơ sở không thể thiếu của đời sống con người. Con người 
dựa vào giới tự nhiên để được thỏa mọi nhu cầu cần thiết như ăn, mặc, ở, sinh đẻ... Còn những cái đó đã 
ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, đam mê, khát vọng, suy nghĩ, hiểu biết của mỗi con người, mà xét đến 
cùng, chúng làm cho người này không giống người kia. Do đó, theo Phoiơbắc, con người vừa mang bản 
tính cá nhân, và con người – cá nhân cũng mang bản tính cộng đồng.  

Do mang bản tính cá nhân, mà mỗi con người là một cá thể sinh học đặc biệt có lý trí, có ý chí, có 
trái tim… của riêng mình để nhận thức, để khát vọng đam mê, để rung động cảm xúc... Đó là con người 
đang tồn tại bằng xương, bằng thịt, đang sống, đang làm việc, đang yêu, đang nhận thức như mỗi chúng 
ta, chứ không phải con người trong ý tưởng - con người trừu tượng. Với bản tính đó, mỗi con người tiềm 
tàng một năng lực sáng tạo kỳ vĩ, năng lực này bắt nguồn từ trong cá tính cá nhân của mỗi con người, chứ 
không phải xuất phát từ Thượng đế.  

Do mang bản tính cộng đồng, mà mỗi con người cá nhân bị ràng buộc với những người khác. Hạnh 
phúc của mỗi cá nhân không là hạnh phúc đơn độc của mỗi con người mà là hạnh phúc được kiếm tìm 
trong sự hòa hợp với mọi người, trong cộng đồng. Với bản tính đó, mỗi con người tiềm tàng một tình yêu 
mênh mông dành cho con người, tình yêu cũng tuôn trào từ bản tính cộng đồng của con người chứ không 
phải bắt nguồn từ Thượng đế.  

Từ đây, Phoiơbắc coi bản chất con người là tổng thể các nhu cầu, khả năng, khát vọng, ham muốn… 
Bản chất đó chỉ thật sự sống động khi mỗi cá nhân con người được sống trong sự thỏa mãn nhu cầu tự 
nhiên và sự chan hòa với nhau trong cộng đồng xã hội. 

Theo Phoiơbắc, con người thật sự luôn hành động một cách tự do theo tình cảm đam mê, theo nhu 
cầu lợi ích, theo tình yêu khát vọng… của mình. Nhưng cái tự do đó không tách ra khỏi sự bó buộc, 
không nằm ngoài mối quan hệ với các sự vật tự nhiên hay cộng đồng nhân loại. Trong hạnh phúc có cả tự 
do và tất yếu. Vươn đến hạnh phúc là biến hành động tất yếu thành hành động tự do. Con người chỉ đạt 
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được tự do khi nhu cầu được đảm bảo, khả năng được thực hiện, khát vọng ham muốn được tuôn tràn…, 
nghĩa là bản chất người được thể hiện. Đời sống hạnh phúc chỉ có được khi hành động tự do của con 
người thống nhất với những điều kiện sống của họ. Vì vậy, muốn sống hạnh phúc, con người cần phải cải 
tạo điều kiện sống sao cho phù hợp với bản tính của mình. 

Bản tính vừa cá nhân vừa cộng đồng của con người, theo Phoiơbắc, là cơ sở của tính ích kỷ hợp lý, – 
thống nhất tính ích kỷ cá nhân với tính ích kỷ cộng đồng xã hội. Tính ích kỷ hợp lý đòi hỏi các quyền lợi 
riêng tư của mỗi cá nhân con người phải phù hợp hài hòa với quyền lợi chung của cộng đồng xã hội. 
Phoiơbắc cho rằng, tình yêu giữa con người với nhau vừa là phương tiện vừa là mục đích của sự hòa hợp 
xã hội, và hơn thế nữa, nó còn là động lực tiến bộ xã hội, bởi vì nó là sự thể hiện rõ nhất bản chất người 
trong mỗi con người. Phoiơbắc quan niệm rằng: Chúng ta sẽ không thể là con người nếu không biết yêu; 
và một đứa trẻ chỉ trở thành người lớn khi nó biết yêu; tình yêu phụ nữ là tình yêu phổ quát, ai không yêu 
phụ nữ người đó không yêu con người. Tuy nhiên, trong “biển trời” mênh mông của tình yêu thì, tình yêu 
của người đàn ông dành cho người đàn bà là tình yêu đích thực. Đối với Phoiơbắc, con người và tình yêu 
chỉ là một, chúng không thể tách rời nhau.  

Nhìn chung, quan niệm của Phoiơbắc về con người thể hiện quan điểm của giai cấp tư sản muốn 
khẳng định cá tính sáng tạo của mỗi con người. Nó có ưu điểm là đã quan tâm đến con người (chủ yếu 
mặt tự nhiên - sinh học); song, nó còn có hạn chế là đã tuyệt đối hóa tình yêu, coi tình yêu là bản chất con 
người mà không chú ý mặt lịch sử - xã hội, không thấy điều kiện chính trị - xã hội mà con người phải 
sống trong đó. Quan niệm về con người của ông rất trừu tượng, bởi vì nó không mang tính lịch sử, tính 
giai cấp, tính dân tộc.  

b) Quan niệm về tôn giáo 
 Phoiơbắc cho rằng, tôn giáo không đơn giản là những ảo tưởng phi lý, hoang đường mà còn là 

những mơ ước, khát vọng đời thường của con người. Sự bất lực trong nhận thức, sự sợ hãi, đau khổ, khó 
khăn triền miên, niềm mơ ước khao khát vươn lên trong cuộc sống đầy đau khổ bất hạnh, đầy bế tắt buồn 
thương của con người đã sản sinh ra tôn giáo. Tôn giáo là sự tha hóa bản chất của con người. Còn 
Thượng đế chỉ là tập hợp những giá trị, mơ ước, khát vọng mà con người muốn có. Vì vậy, giá trị, mơ 
ước, khát vọng của con người như thế nào thì Thượng đế như thế nấy. Thượng đế là nhân cách cá nhân 
được thần thánh hóa.  

Như vậy, theo Phoiơbắc, tôn giáo là sản phẩm tất yếu của tâm lý và nhận thức của con người; không 
phải Thượng đế sinh ra con người mà chính con người đã sinh ra Thượng đế.  

Phoiơbắc cho rằng, tôn giáo và niềm tin vào Thượng đế đã chia cắt thế giới cùng con người thành thế 
giới trần tục và thế giới hoang đường, tôn giáo làm tha hóa con người để dễ dàng thống trị nó. Tôn giáo 
không chỉ kìm hảm mà còn tước đi ở con người tính năng động sáng tạo, sự tự do và năng lực độc lập 
phán xét. Ông đòi hỏi phải lựa chọn: hoặc là tôn giáo – tín ngưỡng – thượng đế, hoặc là khoa học nhân 
bản – tình yêu – con người.  

Phoiơbắc phê phán mạnh mẽ tôn giáo, đặc biệt là Cơ đốc giáo; tuy nhiên, càng phê phán tôn giáo ông 
càng thấy rằng nếu thiếu tôn giáo, con người sẽ khó sống được, bởi vì con người cần có niềm tin để an ủi 
mình (dù là giả tạo) trước cuộc đời đầy đau khổ. Vì vậy, ông ra sức xây dựng một thứ tôn giáo mới thay 
cho Cơ đốc giáo. Đó là Tôn giáo của tình yêu vĩnh cữu phổ quát giữa con người (trước hết là tình yêu 
nam nữ) dựa trên tính nhân bản mà trong đó vai trò Thượng đế được giao cho chính con người đảm trách. 
Theo ông, tình yêu vừa là cơ sở, vừa là cứu cánh của con người để con người thật sự sống đúng như bản 
tính của mình, nhằm biến trần gian thành thiên đàng trên mặt đất. 

c) Quan niệm về nhận thức  
Khi đứng vững trên quan điểm duy vật về khả năng con người nhận thức được và nhận thức ngày 

càng đầy đủ thế giới, Phoiơbắc cho rằng, giới tự nhiên và con người chứ không phải lý tính lôgích trừu 
tượng hay Thượng đế là khách thể của nhận thức. Chủ thể nhận thức cũng không phải là lý tính lôgích 
trừu tượng mà là con người sống động, tồn tại trong thực tế, có cảm giác và lý trí. Cảm tính trực quan là 
nguồn gốc của tư duy lý luận, còn tư duy lý luận xử lý tài liệu cảm tính để khám phá ra chân lý. Chân lý 
là sự phù hợp giữa tư tưởng trong chủ thể với đối tượng được tư tưởng – khách thể. Nhờ vào năng lực của 
cảm giác và lý trí mà con người có khả năng nhận thức đầy đủ giới tự nhiên, nhưng đó là một quá trình 
lâu dài, thông qua các cá nhân và các thế hệ khác nhau. Nếu một người không thể nhận thức được thế giới 
thì tất cả mọi thế hệ nối tiếp có thể nhận thức được thế giới khách quan vô tận. 

Dù có quan điểm khả tri, nhưng Phoiơbắc chỉ coi nhận thức là một quá trình tĩnh tại, thụ động của 
chủ thể tiếp nhận hình ảnh của khách thể mà không phải là quá trình mang tính thực tiễn năng động, sáng 



 

 

 

85 

tạo thế giới của con người – chủ thể nhận thức. Trong lý luận nhận thức của mình, Phoiơbắc hoàn toàn 
không thấy được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Theo ông, thực tiễn mang tính thấp hèn, do đó, 
nó cần được loại ra khỏi nhận thức, trục xuất ra khỏi hệ thống triết học. Bản thân ông cũng không hiểu 
chính hoạt động khoa học cũng là hoạt động thực tiễn. Ông không thấy được vai trò to lớn của thực tiễn 
là làm hoàn thiện con người, thúc đẩy phát triển sản xuất nói riêng, xã hội nói chung. Vì không thấy trong 
thực tiễn động lực phát triển xã hội nên ông cố đi tìm nó trong tình yêu. 

Mặc dù triết học của Phoiơbắc đầy tính duy vật và nhân bản nhưng nó cũng không ít màu sắc siêu 
hình. Bởi vì, một mặt, do phủ nhận hệ thống duy tâm của triết học Hêghen nên ông phủ nhận luôn phép 
biện chứng; mặt khác, ông hiểu biện chứng rất hời hợt, - phép biện chứng không phải là sự độc thoại của 
một nhà tư tưởng với bản thân mình mà là sự đối thoại giữa Tôi và Anh…  

Trong lĩnh vực xã hội, Phoiơbắc cũng như mọi nhà tư tưởng trước Mác đều sa vào chủ nghĩa duy 
tâm, quá đề cao sức mạnh tinh thần, trước hết là giáo dục, đạo đức, pháp luật… mà không thấy được vai 
trò của nền sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.  

Triết học của Phoiơbắc không sâu, còn nhiều quan niệm siêu hình, phiếm diện trong lý giải đối tượng 
triết học, trong việc phân tích bản chất con người, trong việc tìm hiểu thực tiễn và xác định vai trò của nó 
trong nhận thức và cuộc sống… Đặc biệt, trong việc xác định nguồn gốc, động lực phát triển và phương 
tiện cải tạo xã hội, quan điểm của Phoiơbắc còn đầy tính duy tâm. Thái độ đối với tôn giáo của ông không 
nhất quán… Dù vậy, triết học của ông cũng đã khôi phục được truyền thống duy vật thế kỷ XVIII trong 
hoàn cảnh chủ nghĩa duy tâm thống trị đời sống tinh thần ở Phương Tây, và phát triển chủ nghĩa duy vật 
thêm một bước. Ông đã trình bày sáng rõ nhiều quan điểm duy vật; ông phê phán triệt để chủ nghĩa duy 
tâm và Cơ đốc giáo; ông biết đặt con người vào đúng tâm điểm phân tích triết học. Triết học của ông chất 
chứa đầy tính duy vật và nhân bản, nó là một cội nguồn tư tưởng của triết học Mác. 

Triết học cổ điển Đức không chỉ là thành tựu to lớn của tư tưởng nhân loại mà nó còn là tiền đề lý 
luận của triết học Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác nói chung. Phương pháp biện chứng duy vật - linh hồn 
của chủ nghĩa Mác là kết quả cải biến chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc và phát triển phép biện chứng của 
Hêghen.  
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Chương 7  

TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI 
 
 
Triết học Phương Tây hiện đại đã hình thành ở các nước Phương Tây từ giữa thế kỷ XIX và phát 

triển rối mạnh mẽ cho đến ngày nay. Nó phản ánh hiện thực cuộc sống đầy sôi động và vô cùng phức tạp 
của xã hội Phương Tây tư bản chủ nghĩa trong quá trình chuyển mình từ giai đoạn tiền đế quốc chủ nghĩa 
sang đế quốc chủ nghĩ, mà trước hết là phản ánh cuộc đấu tranh tư tưởng ngày càng quyết liệt giữa giai 
cấp vô sản – giai cấp ngày càng nhận thức rõ vai trò, sứ mạng lịch sử của mình, với giai cấp tư sản – giai 
cấp ngày càng trở nên thâm hiểm và phản động. Vì vậy, triết học Phương Tây hiện đại bao gồm hai dòng 
triết học xung đột mãnh liệt với nhau. Đó là: Triết học mácxít - cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, ý 
thức hệ của giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động tiến bộ đang đấu tranh đòi cải tạo xã hội tư 
bản chủ nghĩa nhằm xây dựng chủ nghĩa cộng sản40;  Và triết học ngoài mácxít Phương Tây hiện đại 
bao gồm nhiều trào lưu, khuynh hướng, trường phái, quan điểm lý luận… rất đa dạng, tuy nhiên chúng ít 
nhiều đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp tư sản và truyền thống của các dân tộc Phương Tây tư bản chủ 
nghĩa. Dòng triết học này đang được giới triết học thế giới và Việt Nam quan tâm, nhất là hiện nay, khi 
cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra phức tạp, khi mà nhu cầu đòi hỏi phải tiến hành đổi mới tư duy lý 
luận trở nên cấp bách.  

Do nội dung cơ bản của triết học mácxít, tức triết học Mác - Lênin đã (sẽ) được giới thiệu trong 
chương trình Triết học (75 tiết); vì vậy trong phần này, chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược về quá trình hình 
thành và phát triển của triết học mácxít. Kế đến, chúng tôi trình bày khái quát quá trình hình thành và 
phát triển một số trào lưu triết học Phương Tây ngoài mácxít hiện đại. 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁCXÍT 
Sự xuất hiện triết học mácxít vào những năm 40 của thế kỷ XIX là một bước ngoặc trong lịch sử triết 

học. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và phát triển sáng tạo những di sản tư tưởng triết học của nhân loại, 
Mác và Ăngghen đã nâng triết học lên một vị thế mới. Triết học Mác ra đời là một cuộc cách mạng trong 
triết học và trong khoa học.  
A. ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ XUẤT HIỆN TRIẾT HỌC MÁCXÍT  

Mọi trường phái triết học đều ra đời dựa trên những tiền đề kinh tế xã hội nhất định. Triết học mácxít 
không nằm ngoài xu thế phát triển chung nói trên, nó cũng là sản phẩm của một thời đại lịch sử cụ thể.  
1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Triết học Mác ra đời vào thời kỳ chủ nghĩa phong kiến sụp đổ và chủ nghĩa tư bản lớn mạnh ở một 
số nước Châu Âu và Bắc Mỹ. Chủ nghĩa tư bản ra đời đã làm cho lực lượng sản xuất phát triển đạt đến 
trình độ khác về chất so với lịch sử trước đó. "Giai cấp tư sản trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy 
một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước kia gộp lại" 41.  

Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra nền đại công nghiệp cơ khí và cùng với nó là giai cấp vô sản cách mạng, -
giai cấp hiện thân của nền sản xuất mới, giai cấp trung tâm của thời đại.  

Sản xuất hàng hóa và tính chất cạnh tranh tự phát của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không 
những không giúp nhà nước tư sản giải quyết được những mâu thuẫn nội tại vốn có, mà còn thúc đẩy các 
mâu thuẫn ấy phát triển ngày càng gay gắt. Nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư 
sản đã hình thành. Thời kỳ đầu, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản chỉ diễn ra 
một cách tự phát, với mục tiêu là đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng tiền lương, giảm giờ làm...  

Đến những năm 40 của thế kỷ XIX, sự hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp lớn đã tạo 
ra những biến đổi sâu sắc trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản. Cuộc đấu tranh từ tự phát 
chuyển sang tự giác mà điển hình là cuộc khởi nghĩa của những người thợ dệt ở thành phố Liông (Pháp) 
                                                   
40 Tuy nhiên, triết học mácxít ngày nay đã trở thành triết học chung của cả nhân loại tiến bộ trên khắp hành tinh chúng ta chứ không 
còn dành riêng cho Phương Tây nữa. 
41 C. Mác, Ph. Ăngghen: Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.  603. 
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vào năm 1831. Phong trào cách mạng có tính chính trị ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân 
tham gia, mà điển hình là phong trào Hiến chương vào những năm 30 xảy ra tại Anh.  

Nước Đức vào giai đoạn này, dù chủ nghĩa tư bản chưa phát triển nhanh như ở Anh và Pháp, nhưng 
lại là nơi hội tụ của nhiều mâu thuẫn. Giai cấp tư sản Đức non trẻ lẽ ra phải tập hợp mọi lực lượng để làm 
cuộc cách mạng tư sản chống lại giai cấp phong kiến, thì ngược lại, nó đi thỏa hiệp với tầng lớp quý tộc, 
chống lại giai cấp vô sản đang ngày càng lớn mạnh. Giai cấp vô sản Đức nói riêng, giai cấp vô sản trên 
toàn thế giới nói chung, đã dần dần nhận thức ra rằng, muốn giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống 
lại giai cấp tư sản, họ cần phải có những mục tiêu chung và cần phải thống nhất mọi hành động nhằm 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung đó. Cơ sở cho sự thống nhất những mục tiêu và hành động chung 
ấy, trước hết phải là thế giới quan duy vật khoa học.  

Là người con của dân tộc Đức, Mác đã xuất hiện rất đúng lúc. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và 
sáng tạo những di sản tư tưởng triết học của loài người, biết phân tích đúng thực tiễn kết hợp với năng lực 
tư duy của một nhà bác học, Mác đã cùng với Ăngghen xây dựng nên chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. Triết học Mác là sản phẩm tất yếu nảy sinh từ thực tiễn đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản. Nó trở thành thế giới quan và phương pháp luận cách mạng của 
giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới. Nước Đức trở thành quê 
hương của chủ nghĩa Mác.  
2. Tiền đề lý luận  

Khi phân tích nguồn gốc của sự xuất hiện triết học Mác, các nhà tư tưởng luôn đánh giá cao vai trò 
của triết học cổ điển Đức. Cống hiến quan trọng của Mác không phải chỉ ở chỗ sáng tạo ra chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -cơ sở của thế giới quan khoa học; mà còn ở chỗ, sàng lọc và 
kế thừa có phát triển những di sản tư tưởng của nhân loại, trong đó có triết học cổ điển Đức, kinh tế chính 
trị học cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.  

Phép biện chứng duy vật của Mác được hình thành dựa trên cơ sở chọn lọc có phê phán phép biện 
chứng duy tâm khách quan của Hêghen -một trong những nhà triết học biện chứng duy tâm khách quan 
lớn nhất lịch sử triết học. Mác cho rằng: Dù triết học của Hêghen mang tính chất duy tâm thần bí, nhưng 
ông là người đầu tiên trình bày một cách bao quát và có hệ thống các hình thức vận động chung của phép 
biện chứng. Rất tiếc, thay vì phải chứng minh đó là những nguyên lý, những quy luật được rút ra từ bản 
thân thế giới hiện thực, thì ngược lại, Hêghen lại coi đó là các qui luật của thế giới ý niệm (tinh thần) tồn 
tại ở bên ngoài thế giới hiện thực của con người.  

Cùng với phép biện chứng duy tâm của Hêghen, trong chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác còn có 
sự kế thừa và phát triển những quan điểm duy vật về tự nhiên của Phoiơbắc, -nhà dân chủ tư sản cấp tiến, 
đại biểu sau cùng của triết học cổ điển Đức. Phoiơbắc là người có công bảo vệ và phát triển quan điểm 
duy vật về tự nhiên, đấu tranh chống tôn giáo. Đặc điểm triết học duy vật của Phoiơbắc là lấy con người 
làm xuất phát điểm của triết học. Mặc dù vậy, ông cũng vẫn không vượt qua được những giới hạn của 
lịch sử. Khuyết điểm lớn nhất trong triết học Phoiơbắc là duy tâm về mặt xã hội và không nhận thấy được 
những hạt nhân tích cực và hợp lý trong phép biện chứng của Hêghen. Bản thân con người mà ông chọn 
làm trung tâm nghiên cứu của triết học cũng chỉ là con người sinh học chứ không phải con người xã hội.  

Mặc dù trong triết học của Hêghen và Phoiơbắc còn có những hạn chế nhất định, nhưng nhờ được 
Mác kế thừa và phát triển hợp lý mà phép biện chứng duy tâm khách quan của Hêghen, chủ nghĩa duy vật 
về tự nhiên của Phoiơbắc đã trở thành một trong những nguồn gốc lý luận quan trọng của triết học Mác.  

Ngoài phép biện chứng duy tâm khách quan của Hêghen và chủ nghĩa duy vật Phoiơbắc, quan niệm 
duy vật về lịch sử và quan niệm về chính trị xã hội của triết học Mác còn được hình thành dựa trên cơ sở 
phân tích và kế thừa có chọn lọc kinh tế chính trị học Anh, chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Đó là 
những giá trị quý báu góp phần làm phong phú kho tàng tư tưởng chung của nhân loại.  
3. Tiền đề về khoa học tự nhiên  

Cùng với những tiền đề về kinh tế - xã hội và lý luận, triết học Mác còn dựa trên một tiền đề vững 
chắc khác.  Đó là tiền đề về khoa học tự nhiên, đặc biệt là dựa trên ba phát minh vĩ đại của khoa học tự 
nhiên ở thế kỷ XIX.  

Nền đại công nghiệp cơ khí, -sản phẩm của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đã tác động 
mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển của các ngành khoa học như toán học, sinh học, hóa học, cơ 
học, thiên văn học…, lẫn các ngành kỹ thuật. Còn sự phát triển của khoa học đã góp phần mang lại những 
luận cứ vững chắc để phê phán những hạn chế của hệ tư tưởng cũ nói chung, của những quan niệm triết 
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học duy tâm, tôn giáo nói riêng. Nhưng sự phát triển của khoa học đòi hỏi phải có một hệ thống phương 
pháp tư duy mới thay thế cho phương pháp tư duy cũ, kém hiệu quả, mà trước hết là phương pháp siêu 
hình vốn đang rất thịnh hành thời bấy giờ. Lúc bấy giờ, trong khoa học tự nhiên có ba phát minh vĩ đại, 
có ý nghĩa to lớn đến sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Đó là: 

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng được phát minh vào thời kỳ 1842-1845 bởi nhà vật lý 
người Đức Mayơ (R.Mayer). Định luật này đã chứng minh cho luận điểm cho rằng: Vận động của vật 
chất là phổ biến; các dạng vận động của vật chất đều có thể chuyển hóa lẫn nhau; mọi vật đều không tự 
sinh ra, không tự mất đi, mà chúng chỉ chuyển hóa từ dạng tồn tại này sang dạng tồn tại khác. Rõ ràng sự 
xuất hiện của phát minh này đã cung cấp cơ sở khoa học để bảo vệ vững chắc cho sự tồn tại của quan 
điểm duy vật biện chứng về thế giới.  

Học thuyết về tế bào được phát minh vào những năm 30 của thế kỷ XIX. Nội dung của học thuyết 
này khẳng định: Sự sống là sản phẩm phát triển của bản thân giới tự nhiên; Mọi cơ thể dù là động vật 
hay thực vật đều được cấu tạo từ những đơn vị mang sự sống rất nhỏ gọi là tế bào; Quá trình không 
ngừng phân hóa và tăng trưởng của tế bào cũng là quá trình duy trì và phát triển của mỗi cơ thể sống, 
làm cho cơ thể ngày càng hoàn thiện... Như vậy, học thuyết tế bào đã góp phần quan trọng vào việc 
khẳng định cơ sở khoa học của sự thống nhất về mặt cấu tạo của các cơ thể động vật và thực vật, đồng 
thời đã góp phần chứng minh cho sự tồn tại và phát triển của sự sống.  

Phát minh thứ ba có vai trò to lớn đối với quan niệm duy vật của Mác - Ăngghen, đó là Học thuyết 
tiến hóa của Đácuyn, nhà bác học vĩ đại người Anh. Đácuyn đã chứng minh được rằng, các loài đang tồn 
tại hiện nay được sinh ra từ các loài khác bằng con đường chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. Mác 
và Ăngghen nhấn mạnh rằng, cống hiến của Đácuyn đã góp phần xác định cơ sở khoa học của tính biến 
dị và di truyền giữa các loài, vạch trần sự xuyên tạc của những quan điểm duy tâm, tôn giáo và thần học 
xung quanh học thuyết về sự phát triển của thực vật và động vật.  

Ngoài những phát minh nói trên, Mác và Ăngghen còn chú trọng đến hàng loạt các phát minh khác 
của khoa học lúc bấy giờ như định luật bảo toàn vật chất của Lômônôxốp, thuyết nguồn gốc vũ trụ của 
Cantơ, Định luật tuần hoàn của các nguyên tố hóa học của Menđêlêép... Ăngghen chỉ ra rằng, triết học 
không thể giải thích được thế giới một cách khoa học nếu nó không biết tổng hợp và khái quát được 
những thành tựu mới nhất của khoa học. Có thể nói, thành tựu phát triển của mọi ngành khoa học chính là 
cơ sở giúp Mác, Ăngghen xây dựng nên học thuyết triết học của mình.  

Tóm lại, khi sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, triết học Mác đã 
góp phần vạch ra những qui luật vận động chung nhất của giới tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Nhờ 
khắc phục được những thiếu sót cơ bản của triết học duy vật cũ, mà Triết học Mác đã trang bị cho giai 
cấp vô sản và quần chúng lao động công cụ khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới.  

Sự xuất hiện triết học Mác là bước chuyển cách mạng trong lịch sử triết học, nó không phải là một 
sản phẩm ngẫu nhiên mà là một hiện tượng hợp qui luật. Triết học Mác là kết quả nảy sinh tất yếu từ 
những tiền đề kinh tế - xã hội, từ sự kế thừa có chọn lọc những di sản văn hóa và khoa học của nhân loại, 
từ kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Triết học Mác thực sự là thế giới quan 
khoa học, là phương pháp luận cách mạng của giai cấp vô sản.  
B. CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁCXÍT 
1. Giai đoạn Mác – Ăngghen  

Mác sinh ngày 5/5/1818 trong một gia đình trí thức ở Tơrevơ, nước Đức. Cha của ông là một luật sư 
có quan điểm tiến bộ. Ông ủng hộ tư tưởng dân chủ tư sản và khai sáng Pháp. Năm 1835, Mác học luật ở 
đại học Bon, một năm sau chuyển sang học lịch sử và triết học ở Béclin. Mác bảo vệ luận án tiến sĩ triết 
học vào năm 24 tuổi. Tháng 6 năm 1843, Mác kết hôn với Gienni Phôn, người bạn gái từ hồi còn nhỏ của 
ông. Mác mất năm 1883.  

Ăngghen sinh ngày 28/11/1820, tại Bácmen, tỉnh Rênani, nước Đức. Cụ thân sinh ra ông là chủ một 
xưởng dệt. Ông bỏ dỡ việc học ở bậc trung học về làm việc cho cha, và sau đó làm thư ký cho một hãng 
buôn ở Bơrêmô. Năm 1841, Ăngghen rời Bơrêmô đến Béclin tham gia vào một trung đoàn pháo binh. 
Cũng trong thời kỳ này, ông đã theo học triết học ở trường đại học và giao lưu với phái Hêghen trẻ. Từ 
tháng 3/1842, ông đã bắt đầu xuất bản những tác phẩm đầu tiên của mình. Cuối tháng 8 năm 1844, ông 
gặp Mác tại Pari, thủ đô của nước Pháp. Sự gặp gỡ này đã đánh dấu một giai đoạn phát triển đặc biệt của 
triết học Mác nói riêng và chủ nghĩa Mác nói chung. Lênin nhận xét: Đó là cuộc gặp gỡ bắt đầu cho một 
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tình bạn vĩ đại của hai nhà cách mạng, nó vượt qua mọi truyện cổ tích cảm động nhất về tình bạn của 
người xưa. Ăngghen mất năm 1895, sau khi đã hoàn tất những phần việc mà Mác còn để lại.  

Quá trình hình thành những tư tưởng triết học cơ bản của hai ông trải qua các thời kỳ cơ bản sau đây:  
a) Từ Báo Sông Ranh  đến Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản  
Mặc dù thấm nhuần tư tưởng nhân đạo từ thời còn rất trẻ thể hiện ở luận văn tốt nghiệp trung học, 

nhưng cột mốc đánh dấu chính thức giai đoạn hình thành những tư tưởng triết học đầu tiên của Mác được 
thể hiện trong luận án tiên sĩ Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Đêmôcrít và triết học tự nhiên 
Êpiquya, bảo vệ năm 1841.  

Trong luận án của mình, Mác đánh giá rất cao tư tưởng vô thần triệt để của Êpiquya. Mác khẳng định 
triết học phải có tính chiến đấu, chống lại mọi áp bức, vì hạnh phúc con người. Tuy nhiên, thời kỳ này, 
Mác còn bị ảnh hưởng bởi triết học duy tâm khách quan của Hêghen, do đó trong luận án của mình, ông 
vẫn công khai bên vực triết học duy tâm. Mác cho rằng: "Chủ nghĩa duy tâm không phải là ảo tưởng mà 
là chân lý" 42.  

Năm 1842, Mác làm việc tại Ban biên tập Báo Sông Ranh. Đây là thời kỳ quan trọng trong quá trình 
hình thành thế giới quan duy vật của Mác. Các chủ đề chính và những bài báo cơ bản đăng trên Báo Sông 
Ranh của Mác là nhằm vào việc phê phán nhà nước quân chủ Phổ, lên án chế độ áp bức của giai cấp địa 
chủ và tầng lớp quý tộc Phổ đối với các đẳng cấp khác, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Mặc dù lúc 
bấy giờ, Mác còn chịu ảnh hưởng bởi triết học Hêghen lẫn tư tưởng nhân bản của Phoiơbắc, nhưng về cơ 
bản, đây là thời kỳ - theo nhận xét của Lênin - đánh dấu Mác thực sự chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang 
chủ nghĩa duy vật, từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản.  

Mùa xuân năm 1843, Báo Sông Ranh bị đóng cửa. Cuối tháng 11/1843, Mác đến Paris cùng với một 
nhóm những người bạn mới tham gia thành lập Niên giám Pháp – Đức. Tạp chí này giúp Mác đăng tải 
công khai tác phẩm Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen và một số tác phẩm khác. Ông 
đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật, kiên quyết đấu tranh chống lại triết học duy tâm, chủ 
nghĩa xã hội không tưởng, phê phán những ảo tưởng cho rằng muốn giải phóng xã hội chỉ cần giải phóng 
tôn giáo, giải phóng tinh thần là đủ. Mác khẳng định, muốn thay đổi xã hội, giải phóng nhân loại khỏi 
mọi áp bức bất công, trước hết phải thay đổi cơ sở vật chất, thay đổi nền tảng kinh tế của xã hội đó, cụ 
thể là phải thay đổi chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất bằng một chế độ dựa 
trên sở hữu công hữu về tư liệu sản xuất. Có thể nói, cùng với việc xác định đúng đắn mối quan hệ giữa 
vật chất và ý thức, tồn tại xã hội và ý thức xã hội, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tần, Mác còn nhận 
thấy rất rõ vị trí và vai trò của triết học, của lý luận khoa học trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng nhân 
dân lao động thoát khỏi mọi sự nô dịch của giai cấp bóc lột. Ông viết: "Cố nhiên vũ khí của sự phê phán 
không thể thay thế được sự phê phán bằng vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng 
vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất một khi nó thâm nhập vào quần chúng" 43.  

Theo Mác, triết học phải có nhiệm vụ phản ánh mọi xung đột của đời sống hiện thực, những điều 
kiện kinh tế, vật chất của những xung đột hiện thực ấy, đồng thời vạch ra con đường và những cách giải 
quyết các xung đột đó. Vì vậy, triết học phải tìm được cho mình một lực lượng nằm ngay trong bản thân 
hiện thực, có khả năng phủ định xã hội hiện tại, xây dựng một xã hội mới. Lực lượng ấy chính là giai cấp 
vô sản. Như vậy theo Mác, triết học tiên tiến phải gắn liền với các lực lượng tiến bộ.  

Ông viết: "Giống như triết học tìm thấy vũ khí vật chất của mình trong giai cấp vô sản, giai cấp vô 
sản tìm thấy vũ khí của mình trong triết học". Rõ ràng, muốn đấu tranh triệt để chống lại giai cấp tư sản, 
thì giai cấp vô sản phải được trang bị chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ngược lại, bản thân triết học duy vật 
biện chứng muốn thực sự phát triển nó phải gắn liền với thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp vô 
sản.  

Trong Niên giám Pháp - Đức, ngoài những tác phẩm của Mác còn có các tác phẩm của Angghen như 
Bản thảo góp phần phê phán kinh tế chính trị học và Tình hình nước Anh.  

Các tác phẩm của Angghen viết vào thời kỳ này cho thấy ông chưa có liên hệ với Mác. Mặc dù các 
tư tưởng của ông hoàn toàn độc lập với tư tưởng của Mác, nhưng Ăngghen cũng đã đứng trên lập trường 
của chủ nghĩa duy vật để phê phán và phủ định chế độ tư hữu, khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp vô 
sản, phác thảo những tư tưởng thiên tài về kinh tế chính trị học vô sản.  

                                                   
42 Từ điển triết học. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, tr. 538 
43 C. Mác và Ph. Angghen: Tuyển Tập, Tập 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1980, tr. 25. 
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Ở đây, ông cũng đã khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử và từng bước xác lập 
mối quan hệ biện chứng giữa vĩ nhân và quần chúng nhân dân. Giai đoạn này đánh dấu bước chuyển của 
Ăngghen từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật biện chứng; từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang 
chủ nghĩa cộng sản khoa học.  

Niên giám Pháp Đức được xem là chiếc nôi của tình bạn vĩ đại giữa Mác và Ăngghen. Sự gặp gỡ 
chung giữa hai ông về mặt quan điểm được đánh dấu từ tác phẩm quan trọng này. 

Năm 1844, Mác bắt đầu nghiên cứu kinh tế chính trị học của nước Anh và viết Bản thảo kinh tế - 
triết học. Đây là một trong những tác phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành triết 
học Mác. Trên lập trường của chủ nghĩa duy vật, Mác đã đánh giá rất khách quan những ưu điểm và hạn 
chế trong kinh tế học của Ađam Smít và Ricácđô, đồng thời chứng minh rằng, chính lao động sáng tạo ra 
con người và toàn bộ lịch sử xã hội loài người. Trong tác phẩm này, lần đầu tiên, Mác đưa ra khái niệm 
lao động bị tha hóa; khái niệm này khác về chất so với thuật ngữ tha hóa mà Hêghen và Phoiơbắc đã sử 
dụng trước đây. Theo Mác, nguyên nhân của mọi sự tha hoá không phải bắt đầu từ sự tha hóa của ý niệm 
như quan niệm của Hêghen, cũng không phải từ tôn giáo như của Phoiơbắc; mà bắt đầu từ lao động bị 
tha hóa. Dưới chủ nghĩa tư bản, lao động của người công nhân làm thuê làm ra của cải vật chất cho xã 
hội, nhưng chính những của cải vật chất do họ làm ra ấy lại trở thành phương tiện thống trị lại người đã 
sản xuất ra nó. Nói cách khác, trong xã hội tư bản người công nhân bằng lao động của mình đã tạo ra cho 
xã hội một lượng của cải vật chất nhất định, nhưng họ không có quyền định đoạt những sản phẩm lao 
động ấy. Trong tay giai cấp tư sản, nó trở thành phương tiện nô dịch chính bản thân người lao động và cả 
xã hội. Như vậy, do không có quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất, người công nhân càng lao động 
nhiều bao nhiêu, họ càng đánh mất chính bản thân mình bấy nhiêu. Lao động lẽ ra là phương tiện sáng 
tạo ra xã hội và bản thân con người, nhưng dưới chế độ tư hữu nó lại trở thành phương tiện nô dịch chính 
bản thân con người lao động và cả xã hội. Muốn giải phóng người lao động, muốn dành lại bản chất 
người cho con người cần phải thủ tiêu lao động bị tha hóa, thủ tiêu chế độ tư hữu. Đó là một trong những 
phát hiện vĩ đại của Mác.  

Mặc dù còn chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo khi giải quyết vấn đề này, nhưng quan điểm trên 
đây thực sự là bước chuyển cách mạng trong cuộc đời của Mác. Khi phân tích nguyên nhân kinh tế trong 
nền kinh tế tư bản, Mác tiếp tục khẳng định lực lượng có khả năng thủ tiêu mọi áp bức đối với loài người 
không ai khác ngoài giai cấp công nhân. Đây chính là cơ sở giúp Mác hình thành thế giới quan mới trên 
lập trường của giai cấp vô sản.  

Từ năm 1844 đến 1846, Mác và Ăngghen đã cùng hoàn thành hai tác phẩm nổi tiếng Gia đình thần 
thánh và Hệ tư tưởng Đức.  

Trong tác phẩm Gia đình thần thánh, Mác và Ăngghen tập trung phê phán có hệ thống những sai lầm 
cơ bản của phái Hêghen trẻ. Từ sự phê phán triết học duy tâm của Hêghen, các ông đã tập trung phê phán 
triệt để triết học duy tâm nói chung, chỉ rõ những hạn chế của thế giới quan duy tâm trong quá trình đấu 
tranh cải tạo xã hội. Ở tác phẩm này, Mác và Ăngghen đã công khai tuyên truyền cho sự xóa bỏ chế độ tư 
hữu bằng cách mạng; và chỉ ra rằng, thắng lợi của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống lại giai 
cấp tư sản sẽ là cơ sở thủ tiêu cả giai cấp vô sản lẫn mặt đối lập với nó là giai cấp tư sản và chế độ tư 
hữu. Đây chính là tác phẩm đánh dấu giai đoạn hình thành quan niệm duy vật biện chứng của Mác và 
Ăng ghen về xã hội. Hai ông đã thực sự phân tích những mâu thuẫn xã hội trên cơ sở phương pháp luận 
duy vật khoa học và trên lập trường của giai cấp vô sản.  

Trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăngghen chứng minh sự thay thế nhau của các hình thái 
sở hữu chính là cơ sở cho sự thay thế nhau của các quan hệ sản xuất, các hình thái kinh tế xã hội. Hai ông 
đã phân tích có phê phán những hạn chế trong triết học duy vật của Phoiơbắc, đặc biệt là những quan 
điểm duy tâm về lịch sử, đồng thời nêu lên những hạn chế của chủ nghĩa duy vật về lịch sử nói chung. 
Ngoài ra, Mác và Ăngghen còn dành một phần tác phẩm này để trình bày lý luận về giai cấp, đấu tranh 
giai cấp, xem đấu tranh giai cấp như là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng; lý luận về 
cách mạng xã hội, cách mạng vô sản... Tác phẩm này được xem như là một trong những cơ sở hình thành 
lý luận khoa học về chủ nghĩa cộng sản. Hai ông chỉ rõ, nếu không đứng vững trên lập trường của giai 
cấp công nhân thì không thể nắm được chủ nghĩa duy vật lịch sử. Cơ sở thế giới quan mới này đã giúp 
Mác và Ăngghen xác định vị trí của mình trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản.  

Cùng với hai tác phẩm trên đây, trong thời kỳ này, Mác còn viết Luận cương về Phoiơbắc. Trong tác 
phẩm ngắn này, Mác đã chỉ ra những hạn chế của triết học duy vật cũ xung quanh những vấn đề về con 
người, về thực tiễn và vai trò của nó trong nhận thức chân lý. Đặc biệt ông đã chỉ ra tính chất siêu hình 
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và duy tâm trong lĩnh vực đời sống xã hội mà chủ nghĩa duy vật này mắc phải. Mác còn vạch rõ sự khác 
biệt căn bản giữa triết học của ông với các trường phái triết học trước đó và nhấn mạnh vai trò cải tạo 
thế giới của triết học Mác.  

Năm 1847, khi trực tiếp tham gia vào phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản, Mác và 
Ăngghen nhận thấy, muốn giành thắng lợi, cần phải giải phóng giai cấp vô sản và quần chúng lao động 
khỏi ảnh hưởng của ý thức hệ tư sản, trang bị cho họ ý thức hệ của giai cấp vô sản. Mác đã thực hiện 
nhiệm vụ trên đây thông qua tác phẩm Sự khốn cùng của triết học, chống lại quan điểm triết học phản 
động của Pruđông trong tác phẩm Triết học của sự khốn cùng. Theo nhận xét của Lênin, tác phẩm Sự 
khốn cùng của triết học là tác phẩm đầu tiên thể hiện quan điểm chín muồi nhất của Mác về chủ nghĩa 
cộng sản khoa học. Trong tác phẩm này, Mác đã phát hiện quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất. Ông đã chứng minh rằng, do có được những lực 
lượng sản xuất mới mà con người thay đổi phương thức sản xuất; cái cối xay bằng tay đem lại xã hội có 
lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đem lại một xã hội tư bản.  

Khi phân tích và phê phán quan điểm siêu hình của Pruđông về mâu thuẫn, Mác khẳng định, chính 
mâu thuẫn tạo thành bản chất của mọi sự tồn tại, đấu tranh chuyển hóa của các mặt đối lập, giải quyết 
mâu thuẫn là động lực của mọi quá trình phát triển. Trong quá trình phát triển, các mặt đối lập đấu tranh 
chuyển hóa lẫn nhau để rồi cùng triệt tiêu. Sự vật cũ mất đi, cả hai mặt đối lập đều mất đi. Sự vật mới ra 
đời hình thành các mặt đối lập mới. Tư tưởng biện chứng về các mặt đối lập, về mâu thuẫn, về đối kháng 
cũng được ông sử dụng trong việc phân tích đời sống xã hội. Có thể nói, tác phẩm này đã góp phần làm 
sáng tỏ quan niệm duy vật về mâu thuẫn, đặc biệt là các mâu thuẫn trong lĩnh vực đời sống xã hội.  

Tác phẩm đánh dấu thời kỳ phát triển chín muồi nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn này phải 
được kể đến đó là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản viết vào đầu năm 1848. Cuốn sách được coi là cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của giai cấp vô sản toàn thế giới. Nó trình bày một cách có hệ thống quan niệm duy 
vật về lịch sử, khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và chính đảng cách mạng của nó 
trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư hữu, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Khi phân tích 
những mâu thuẫn nội tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mà biểu hiện về mặt xã hội là mâu 
thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản, Mác và Ăngghen chỉ ra rằng, cách mạng vô sản là kết quả tất yếu và 
là sản phẩm hợp quy luật của tiến trình phát triển lịch sử. Quan điểm về chuyên chính vô sản là hạt nhân 
quan trọng nhất của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.  

b) Từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến Công xã Pari   
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm đánh dấu cột mốc quan trọng nhất của sự hình thành 

triết học Mác. Trong thời kỳ này, chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên và xã hội, cơ bản đã được 
hình thành. Nhiệm vụ của Mác và Ăngghen là tổ chức cho những người cộng sản và quần chúng lao động 
sử dụng triết học như một trong những công cụ quan trọng, góp phần tham gia vào sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng nhân loại. Đưa phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản từ tự phát thành tự giác, nâng triết học 
lên một vị thế phát triển mới khác về chất so với trước đó.  

Nhiệm vụ của thời kỳ này là tập trung nghiên cứu những vấn đề về chính trị - xã hội, đặc biệt là vấn 
đề lý luận về đấu tranh giai cấp, về cách mạng xã hội và nhà nước...  

Trong tác phẩm Góp phần phê phán chính trị học viết vào năm 1859 và bộ Tư bản viết từ năm 1867, 
Mác và Ăngghen đã tập trung phân tích sâu sắc các quy luật kinh tế của phương thức sản xuất tư bản, 
hình thành nên lý luận về kinh tế chính trị học. Hai công trình này còn là những nghiên cứu thiên tài về 
triết học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Ở đây, Mác đã sử dụng phép biện chứng duy vật một cách hoàn 
thiện nhất để phân tích xã hội tư bản. Trước hết, đó là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối 
lập; quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Đồng thời, trên cơ sở phê 
phán những hạn chế của triết học Hêghen về phủ định, Mác chỉ ra rằng, phủ định biện chứng là quy luật 
của bản thân hiện thực. Phủ định biện chứng thực hiện chức năng thay thế có chọn lọc và kế thừa nội 
dung và hình thức của sự vật cũ bằng nội dung và hình thức mới cao hơn so với cái cũ xét về chất. Cũng 
trong tác phẩm này, ngoài các quy luật cơ bản, Mác và Ăngghen còn sử dụng khá sắc bén những quy luật 
không cơ bản của phép biện chứng: Nguyên nhân - kết quả; tất nhiên - ngẫu nhiên; bản chất - hiện 
tượng; khả năng - hiện thực...  

 Đặc biệt, hai ông rất thành công khi tập trung nhấn mạnh vai trò của tư duy trừu tượng trong quá 
trình nhận thức, đưa ra những mẫu mực về phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể, từ cụ thể bậc nhất 
đến cụ thể bậc hai... Có thể nói, bộ Tư bản là một sự kết hợp mẫu mực giữa phân tích và tổng hợp, quy 
nạp và diễn dịch. Đó là một trong những công trình mà lần đầu tiên đạt đến đỉnh cao của sự vận dụng 
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nhuần nhuyễn và sáng tạo, đồng thời cả lôgích học, phép biện chứng và lý luận nhận thức. Lênin đã nhận 
xét: về phương diện triết học, nếu như “Marx không để lại cho chúng ta một "Lôgích học”(với chữ L viết 
hoa), nhưng đã để lại cho chúng ta lôgích của “Tư bản”” 44. Qua bộ Tư bản, Mác giúp chúng ta nhận ra 
các quy luật của phép biện chứng, lôgích học và lý luận về nhận thức.  

Thông qua bộ Tư bản và một số công trình quan trọng khác, Mác đã phân tích các quy luật của đời 
sống xã hội, tiếp tục phát triển quan niệm duy vật biện chứng về lịch sử. Theo Mác, giống như tự nhiên, 
xã hội cũng phát triển theo những quy luật nhất định. Quy luật hạt nhân chi phối quá trình phát triển của 
mọi thời đại lịch sử là các quy luật: Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển nhất định của 
lực lượng sản xuất; cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã 
hội...  

Với tác phẩm Góp phần phê phán chính trị kinh tế học, Mác khẳng định, trong quá trình sản xuất, 
con người hình thành nên những quan hệ nhất định. Các quan hệ ấy tồn tại độc lập không phụ thuộc vào ý 
thức của con người. Những quan hệ sản xuất phù hợp với một trình độ nhất định của những lực lượng sản 
xuất vật chất của mình. Tập hợp những quan hệ sản xuất ấy hợp thành kết cấu kinh tế của một hình thái 
kinh tế xã hội, cơ sở hiện thực để trên đó hình thành nên một kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị; 
phù hợp với cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng ấy là những hình thái nhất định của ý thức xã hội. 
Theo Mác, cơ cấu kinh tế của một xã hội quy định quá trình hình thành kiến trúc thượng tầng và các hình 
thái tương ứng của ý thức xã hội. Phương thức sản xuất ra của cải vật chất quy định cơ cấu xã hội, chính 
trị và tinh thần nói chung. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử triết học, Mác là người đã chứng minh được 
rằng không phải ý thức con người quyết định tồn tại xã hội, mà ngược lại, chính tồn tại của xã hội quyết 
định ý thức xã hội.  

Trong mọi phương thức sản xuất, công cụ lao động được Mác xem là yếu tố quan trọng nhất. Trình 
độ phát triển của công cụ lao động chính là thước đo trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Người lao 
động -một bộ phận không thể tách rời của lực lượng sản xuất, cùng với công cụ lao động trở thành động 
lực thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất xã hội.  

Theo lôgích khách quan của sự phát triển, trong một phương thức sản xuất, quan hệ sản xuất bao giờ 
cũng là nhân tố tương đối ổn định. Nó cũng biến đổi, nhưng thường biến đổi chậm hơn so với lực lượng 
sản xuất. Biểu hiện về mặt xã hội của mâu thuẫn trên đây chính là mâu thuẫn giữa giai cấp tiến bộ và 
cách mạng con đẻ của lực lượng sản xuất với giai cấp bảo thủ, phản động có lợi ích gắn với quan hệ sản 
xuất. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của 
lịch sử xã hội.  

Khi phân tích các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp, Mác chỉ ra rằng, đỉnh cao của đấu 
tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến các cuộc cách mạng xã hội. Mục tiêu của các cuộc cách mạng xã hội là 
đập tan bộ máy thống trị của giai cấp thống trị, thiết lập nên bộ máy nhà nước mới. Nếu các cuộc cách 
mạng xã hội trước đây trong lịch sử, là nhằm thay thế bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị này bằng bộ 
máy nhà nước của giai cấp thống trị khác, thì ngược lại, cách mạng vô sản là cuộc cách mạng khác hoàn 
toàn về chất. Công lao to lớn của Mác và Ăngghen thể hiện ở chỗ, các ông đã chỉ rõ: Cuộc cách mạng vô 
sản phải là một cuộc cách mạng không ngừng. Nhiệm vụ của cách mạng vô sản không phải chỉ thay thế 
nhà nước của giai cấp bóc lột bằng một nhà nước kiểu mới. Nhiệm vụ của nó là phải thủ tiêu hoàn toàn và 
triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, xây dựng một xã hội dựa trên chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất do nhân dân lao động là người làm chủ.  

Cùng với nhiệm vụ phân tích các quy luật khách quan của lịch sử xã hội, Mác và Ăngghen cũng đã 
dành một phần thời gian cho việc nghiên cứu vấn đề tất yếu và tự do. Theo Mác, con ngưòi chỉ thực sự tự 
do đúng nghĩa khi con người nhận thức được cái tất yếu. Cả trong tự nhiên và xã hội, con người càng 
nắm bắt được chính xác các quy luật của nó bao nhiêu, con người càng hành động thực sự tự do bấy 
nhiêu.  

Tóm lại, từ những luận điểm cơ bản mang tính duy vật triệt để, thông qua bộ Tư bản và các công 
trình nghiên cứu của thời kỳ này, Mác và Ăngghen đà làm sáng tỏ một luận điểm có giá trị sâu sắc về cả 
lý luận và thực tiễn: Lịch sử phát triển của loài người là một quá trình lịch sử tự nhiên. Sự thay thế nhau 
của các hình thái kinh tế xã hội là do sự vận động tự thân của các quy luật khách quan trong chính bản 
thân các phương thức sản xuất quy định. Con người là chủ thể của lịch sử, nhưng con người không tạo ra 
lịch sử một cách tùy tiện. Con người sáng tạo ra lịch sử trên cơ sở nắm bắt và hành động đúng theo các 
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quy luật khách quan. Có thể nói, từ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản tới Công xã Pari, Mác và Ăngghen 
đã nâng triết học lên một vị thế mới. Đến đây loài người thực sự biết đến một phép biện chứng duy vật 
khoa học và một quan niệm chín mùi về biện chứng của tiến trình phát triển lịch sử.  
2. Giai đoạn Lênin  

a) Đặc điểm của giai đoạn Lênin  
Nghiên cứu giai đoạn Lênin trong lịch sử hình thành triết học Mác cần chú trọng một số đặc điểm cơ 

bản sau đây :  
Thứ nhất: Khác với thời kỳ hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự xuất hiện chủ nghĩa đế 

quốc đánh dấu bước ngoặc trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Chiến tranh giữa các nước đế 
quốc không những làm cho mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trở nên gay gắt, 
mà cùng với nó là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa cũng ngày càng trầm trọng. 
Thời cơ cho một cuộc bùng nổ cách mạng đã vào thời điểm chín mùi.  

Thứ hai: Do vị thế của giai cấp vô sản Nga và vị thế địa - chính trị của nước Nga, nên cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX nước Nga trở thành trung tâm của cách mạng vô sản thế giới. Dưới sự lãnh đạo của 
chính đảng mácxít kiểu mới do V. I. Lênin lãnh đạo, giai cấp vô sản Nga cùng với nông dân, trí thức và 
các tầng lớp xã hội khác đã thực hiện cuộc cách mạng dân chủ tư sản và sau đó là cuộc cách mạng vô sản 
Nga năm 1917 thắng lợi. Cách mạng tháng 10 năm 1917 đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của lịch sử 
xã hội loài người.  

Thứ ba: Cùng với sự hình thành chủ nghĩa đế quốc và phong trào cách mạng vô sản thế giới, những 
thành tựu đạt được trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý học đã thực sự đem 
đến một cuộc cách mạng trong khoa học. Bước phát triển mới của khoa học ở thời kỳ này đòi hỏi cần 
phải có sự khái quát cao hơn về mặt triết học.  

Thứ tư: Trong cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản và các thế lực phản động quốc tế chống lại phong 
trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản, giai cấp tư sản đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chủ nghĩa 
xét lại đội lốt "đổi mới", bọn cơ hội chủ nghĩa của quốc tế II, bọn mensêvích, những người Nga theo chủ 
nghĩa Makhơ... được giai cấp tư sản hà hơi tiếp sức đã nhân danh "cấp tiến" tấn công chủ nghĩa Mác cả 
về mặt tư tưởng lẫn triết học. Lênin đã chống lại tất cả các trào lưu tư tưởng phản động đó, bảo vệ và phát 
triển toàn diện triết học Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác nói chung.  

Như vậy do sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản Nga trong điều kiện phát triển mới của cách mạng, 
Lênin trở thành lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ông đã 
dành một phần thời gian quan trọng của cuộc đời bảo vệ chủ nghĩa Mác và xây dựng thế giới quan khoa 
học mới trên lập trường của giai cấp vô sản.  

b) Các thời kỳ phát triển  
 Thời kỳ 1880 – 1907   
Người có công truyền bá chủ nghĩa Mác vào nước Nga chính là Plêkhanốp, nhà hoạt động xã hội nổi 

tiếng của nước Nga những năm cuối thế kỷ XIX. Từ những năm 1880, ông đã dịch và đưa vào nước Nga 
nhiều tác phẩm quan trọng của chủ nghĩa Mác: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Sự khốn cùng của triết 
học, Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức... Ngoài ra ông còn viết nhiều tác phẩm có giá 
trị khác như Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chính trị, Khái niệm về lịch sử của chủ nghĩa duy vật... Ông 
và nhóm "Giải phóng lao động" do ông lãnh đạo đã có những đóng góp nhất định vào việc truyền bá 
những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác vào nước Nga. Tuy nhiên, do không đứng vững trên lập 
trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng nên Plêkhanốp không hiểu đúng thực chất cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản ở Nga. Do nhận thức mơ hồ về vai trò của giai cấp tư sản và vị trí của giai cấp nông dân trong 
liên minh giai cấp với giai cấp vô sản, Plêkhanốp đã tự đánh mất vai trò lịch sử của mình và biến mình 
thành kẻ cơ hội, cản trở xu thế phát triển của cách mạng vô sản.  

Thời kỳ đầu, Lênin đã tập trung viết nhiều tác phẩm quan trọng về triết học. Trong tác phẩm nổi 
tiếng Những người bạn dân..., ông đã đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa duy tâm và phương pháp siêu 
hình của phái dân túy bảo vệ chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ông khẳng định rằng, triết học duy vật biện 
chứng của Mác và Ăngghen có ý nghĩa vạch thời đại. Nó khác về chất so với phép biện chứng duy tâm 
khách quan của Hêghen. Phép biện chứng duy vật chính là công cụ nhận thức và cải tạo thế giới. Sức 
sống và giá trị của phép biện chứng duy vật là ở sự khái quát những quy luật vận động chung nhất của tự 
nhiên và sự vận dụng các quy luật của giới tự nhiên vào việc phân tích các hiện tượng của đời sống xã 
hội. Lênin viết rằng, những người mácxít không xây dựng những quan điểm dân chủ - xã hội của mình 
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trên một cơ sở nào khác, ngoài cái cơ sở là sự phù hợp của những quan điểm ấy với hiện thực và với lịch 
sử, những quan hệ kinh tế - xã hội nhất định45. Lênin chỉ ra rằng, phái dân túy không nhận thức được tính 
chất mâu thuẫn trong sự phát triển, không thừa nhận sự nhảy vọt và đứt đoạn của lịch sử là một quá trình 
lịch sử tự nhiên. Chỉ có chủ nghĩa Mác mới nhận thức đúng lôgích phát triển của lịch sử, mới có khả năng 
phân tích các quan hệ xã hội dựa trên các quan hệ kinh tế, mới chỉ ra lịch sử xã hội loài người vận động 
và phát triển bởi sự tác động của các qui luật khách quan. Còn sự thay thế lẫn nhau giữa các hình thái 
kinh tế xã hội là kết quả tất yếu của quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển nhất 
định của lực lượng sản xuất và các qui luật khác. Ngoài ra, cũng trong tác phẩm này, Lênin còn phân tích 
mối quan hệ biện chứng giữa quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử, vai trò của nhân tố chủ quan 
và các chính đảng trong cách mạng.  

Khi phê phán phái "chủ nghĩa Mác hợp pháp", chủ nghĩa Cantơ mới, các nội dung kinh tế của phái 
dân túy, Lênin nhấn mạnh sự thống nhất biện chứng giữa triết học mácxít và thực tiễn cách mạng, giữa 
tính đảng vô sản với tính khách quan khoa học trong hệ thống quan điểm chung về thế giới... Và ông coi 
chúng là đặc điểm nói lên sự khác nhau căn bản giữa triết học Mác với các trào lưu triết học khác trong 
lịch sử triết học.  

Trong tác phẩm Làm gì?, Lênin tập trung phân tích làm sáng tỏ nội dung tư tưởng của chủ nghĩa 
Mác về các hình thức đấu tranh giai cấp trước khi giai cấp vô sản giành chính quyền, bao gồm đấu tranh 
kinh tế, đấu tranh chính trị và đấu tranh tư tưởng. Trong đó, đấu tranh kinh tế giữ vai trò quan trọng, 
nhưng đấu tranh chính trị lật đổ giai cấp thống trị giành chính quyền mới là quyết định. Người cũng 
chứng minh rằng, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể là kết quả đấu tranh tự giác của phong trào công 
nhân thông qua các cuộc đấu tranh chính trị.  

Trong tác phẩm Hai sách lược của Đảng dân chủ xã hội trong cách mạng dân chủ, Lênin khái quát 
một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa như vấn đề lực lượng cách 
mạng, vai trò lãnh đạo của chính đảng cách mạng, khả năng giành thắng lợi của cách mạng vô sản trong 
một nước riêng biệt...  

Những quan điểm trên đây đã góp phần phát triển quan điểm duy vật biện chứng vào việc phân tích 
đời sống xã hội.  

 Thời kỳ sau 1907  
Sau thất bại của cuộc cách mạng 1905-1907, phong trào cách mạng Nga rơi vào thoái trào. Chủ 

nghĩa Makhơ và những kẻ dao động, phản bội tăng cường tấn công vào hệ thống lý luận của chủ nghĩa 
Mác. Để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới nên vào thời kỳ này, Lênin đã 
viết nhiều tác phẩm.  

Tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán viết vào năm 1908 đã góp phần 
giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng của triết học. Khi khái quát những thành tựu mới nhất của khoa 
học tự nhiên, Lênin đã phát triển lý luận về nhận thức. Cống hiến của ông cho triết học trong tác phẩm 
này là đưa ra định nghĩa triết học về vật chất; phát triển lý luận về phản ánh khi coi cảm giác của con 
người chỉ là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan. Đồng thời, ông đã chứng minh rằng, con người 
hoàn toàn có thể nhận thức được thế giới hiện thực khách quan; rằng thực tiễn chính là tiêu chuẩn khách 
quan của mọi chân lý, nó thẩm định mọi giá trị của nhận thức. Ông cũng chỉ ra tính khách quan, tính cụ 
thể, tính tương đối, tính tuyệt đối là những thuộc tính chung vốn có của chân lý.  

Cũng trong tác phẩm này, Lênin khẳng định, muốn thực sự trở thành một nhà khoa học chân chính, 
nhà khoa học phải đứng trên lập trường của triết học duy vật biện chứng...  

Sự phát triển phép biện chứng duy vật được Lênin tập trung trình bày trong tác phẩm Bút ký triết học 
(1914-1916). Lênin là người có công rất lớn trong việc xây dựng hệ thống các qui luật và phạm trù của 
phép biện chứng duy vật. Ông chỉ rõ sự khác nhau căn bản giữa phương pháp biện chứng và phương 
pháp siêu hình xung quanh quan niệm về vận động, phát triển, nguồn gốc động lực của sự phát triển... 
Tác phẩm này còn là sự thể hiện tuyệt vời nguyên tắc về sự thống nhất giữa phép biện chứng, lôgích học 
và lý luận nhận thức...  

Trong tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (1916), Lênin đã vận 
dụng thiên tài tư tưởng của phép biện chứng vào việc phân tích thời đại mới, thời đại chiến tranh đế quốc 

                                                   
45 Xem V.I. Lênin: Toàn Tập, Tập 1, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, tr. 236-237 
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và cách mạng xã hội chủ nghĩa, vạch ra những qui luật và khuynh hướng phát triển tất yếu; trên cơ sở đó 
rút ra một số kết luận quan trọng định hướng cho phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản.  

Tác phẩm Nhà nước và Cách mạng (1917-1918) đã góp phần giải quyết xuất sắc các nhiệm vụ của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lênin luận giải phạm trù chuyên chính vô sản và tính tất yếu phải sử dụng 
chuyên chính vô sản để đập tan bộ máy của giai cấp thống trị, xây dựng chế độ mới. Chuyên chính vô sản 
là phương thức quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản...  

Ngoài ra, từ sau cách mạng tháng 10 năm 1917, Lênin còn viết rất nhiều tác phẩm và các bài báo 
chống phép siêu hình, chủ nghĩa chiết trung và thuyết ngụy biện. Tiêu biểu là các tác phẩm Bệnh ấu trĩ tả 
khuynh trong phong trào cộng sản (1920); Về chính sách kinh tế mới (1921); bài báo Về tác dụng của chủ 
nghĩa duy vật chiến đấu (1922)... Tất cả các tác phẩm này đều tập trung bảo vệ và phát triển những quan 
điểm duy vật biện chứng, củng cố mối quan hệ giữa triết học và các ngành khoa học, về chiến lược, sách 
lược và những mục tiêu cụ thể của cách mạng...  

Như vậy, giai đoạn Lênin trong quá trình hình thành và phát triển triết học Mác – Lênin không phải 
là sự giải thích triết học Mác như quan niệm của các nhà triết học tư sản. Giai đoạn Lênin là sự phát triển 
sáng tạo và triệt để những nội dung cơ bản của triết học Mác trong những điều kiện mới của lịch sử.  
3. Vận dụng và phát triển triết học Mác - Lênin trong điều kiện hiện nay  

Nghiên cứu lịch sử hình thành triết học Mác - Lênin, chúng ta ghi nhận những cống hiến của Mác, 
Ăngghen, Lênin vào kho tàng lý luận của nhân loại là vô giá. Triết học Mác - Lênin thực sự là một cuộc 
cách mạng trong tiến trình phát triển của tri thức nhân loại. Mặc dù vậy, "Chúng ta không hề coi lý luận 
của Mác như một cái gì xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm, trái lại chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt 
nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa phải phát triển hơn nữa về mọi  mặt nếu 
họ không muốn lạc hậu với cuộc sống"46. Tư tưởng thiên tài trên đây của Lênin đòi hỏi các thế hệ học trò 
của Mác không được phép giáo điều chủ nghĩa.  

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước luôn luôn đặt ra hàng loạt vấn đề không có lời giải 
cho trước từ di sản của chủ nghĩa Mác. Phải biết cách tổng kết thực tiễn dựa trên tinh thần khoa học và 
cách mạng của phép biện chứng duy vật. Nhờ đó, nhận thức đúng quy luật, vạch ra đường lối, phương 
châm, chiến lược, sách lược phù hợp với mỗi bước đi cụ thể của từng giai đoạn cách mạng. Chẳng hạn, 
vấn đề sở hữu, vấn đề kế hoạch hóa, vấn đề nhà nước và tính chất đặc biệt của nhà nước quá độ không 
nguyên nghĩa, vấn đề giai cấp đấu tranh trong thời kỳ quá độ, vấn đề đảng cầm quyền và nguy cơ quan 
liêu hóa bộ máy nhà nước... tất cả các vấn đề này cần phải được phân tích xem xét gắn với thực tiễn, gắn 
với điều kiện cụ thể của mỗi nước.  

Lịch sử cho thấy: do chủ quan duy ý chí, giáo điều và quan liêu trong nhận thức mà nhiều đảng vô 
sản khi vận dụng chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể của nước mình đã phạm phải những sai lầm nghiêm 
trọng dẫn đến sự suy thoái và sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước trên thế giới.  

Hiện nay vẫn còn sớm để đưa ra kết luận về mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhưng chúng ta 
không thể phủ định những đóng góp lớn lao của học thuyết Mác - Lênin vào những thành quả của đất 
nước trong thời kỳ đổi mới. Đó chinh là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, tinh thần 
cơ bản của triết học biện chứng duy vật nói riêng vào quá trình phát triển của cách mạng nước ta.  

Đặc điểm của thời đại hiện nay là cách mạng khoa học và công nghệ gắn với cách mạng xã hội. 
Chúng luôn luôn tạo ra những động lực phát triển mạnh mẽ, mới khác về chất. Do đó, rất cần phải có sự 
khái quát về mặt triết học để nắm bắt và làm chủ xu thế phát triển của thời đại. Hơn thế nữa, trong giai 
đoạn chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng như hiện nay thì yêu cầu phải bảo vệ chân giá trị khoa học của chủ 
nghĩa Mác và phát triển bổ sung lý luận cho nó càng trở nên cấp bách. Đương nhiên những vấn đề của 
chủ nghĩa xã hội hiện đại không thể giải quyết chỉ bằng triết học. Nhưng, nếu không có thế giới quan triết 
học thực sự khoa học và đổi mới, thì chúng ta sẽ không thể hội nhập và xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội.  

Cách mạng về mặt triết học là tiền đề và là điều kiện để thực hiện mọi cuộc cách mạng. Những người 
mácxít chân chính nhận rõ điều đó. Vận dụng và phát triển sáng tạo triết học Mác luôn luôn là nhiệm vụ 
trọng tâm của các nhà khoa học và những người cộng sản. 

                                                   
46 V. I. Lênin: Toàn Tập, Tập 4, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1974, tr. 232. 
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II. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT 
HỌC NGOÀI MÁCXÍT PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI  

Các nhà triết học của giai cấp bóc lột từ trước đến nay đặc biệt là giai cấp tư sản ngày nay luôn tìm 
cách phủ nhận tính giai cấp, tính đảng trong triết học của họ. Để biện hộ cho lập luận đó, họ thường cho 
rằng, triết học phải vô tư, khách quan mới phản ánh được cuộc sống. Nhưng trong thực tế, triết học tư 
sản, xét về thực chất là hệ tư tưởng, là thế giới quan của giai cấp tư sản, nó ra đời và tồn tại gắn liền với 
chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.  

Đến giữa thế kỷ XIX, giai cấp tư sản nhiều nước ở châu Âu đã giành được chính quyền. Triết học tư 
sản đã hoàn thành nhiệm vụ cùng với cuộc cách mạng tư sản. Về sau, triết học này đã dần dần xa rời 
truyền thống duy vật và biện chứng của triết học Anh, Pháp, Đức ở thế kỷ XVII-XIX để chuyển sang chủ 
nghĩa duy tâm và phép siêu hình, tạo nên thế giới quan tiêu cực. Đầu thế kỷ XX, nhất là sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, triết học Phương Tây hiện đại tiếp tục phân hóa thành nhiều trường phái, trong đó có hai 
trường phái chủ yếu là chủ nghĩa duy khoa học và chủ nghĩa nhân bản phi duy lý. Sở dĩ có sự chuyển 
hướng đó là vì:  

- Do sự phát triển như vũ bão của lực lượng sản xuất xã hội với nền sản xuất cơ khí hóa, điện khí 
hóa, tự động hóa cao đã cung cấp cho xã hội một khối lượng hàng hóa khổng lồ khiến cho các tập đoàn tư 
bản lũng đoạn không thể duy trì quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới những hình thức cũ được nữa. 
Những thành tựu đó buộc các nhà tư tưởng của các tập đoàn tư bản lũng đoạn phải đề ra những hình thức 
triết lý mới của hệ tư  tưởng của giai cấp  tư sản hiện đại.      

- Quá trình phát triển sản xuất vì mục đích lợi nhuận đã buộc giai cấp tư sản phải chú ý đến khoa học 
để sử dụng khoa học. Nhưng giai cấp tư sản lại lý giải khoa học một cách duy tâm, do đó đã hình thành 
trào lưu triết học duy khoa học theo lập trường duy tâm đầy mâu thuẫn.  

Trong vấn đề con người và xã hội, giai cấp tư sản không muốn thừa nhận các quy luật khách quan 
của sự phát triển, nên họ đã đề cao chủ nghĩa nhân bản phi duy lý.  

Trào lưu duy khoa học và trào lưu nhân bản phi duy lý dường như đối lập nhau, nhưng thực tế, chúng 
lại bổ sung nhau, bởi vì chúng cần thiết cho sự ổn định và phát triển của xã hội tư bản hiện nay.  
1. Chủ nghĩa hiện sinh   

Chủ nghĩa hiện sinh là một trường phái triết học chủ yếu trong trào lưu chủ nghĩa nhân bản phi duy 
lý, nó ra đời vào đầu thế kỷ XIX bởi nhà triết học người Đan Mạch Kiếckêgơ (S.Kierkegaard). Với nội 
dung chính là vấn đề tồn tại của con người, chủ nghĩa hiện sinh đã phát triển mạnh ở Đức - Pháp từ 
những thập niên 20-60 của thế kỷ XX. Lúc bấy giờ, ở các nước phương Tây, sự tuyệt đối hóa vai trò của 
khoa học, sùng bái kỹ thuật, hạ thấp xem nhẹ mặt tâm hồn và đời sống của con người diễn ra khắp nơi, 
hơn nữa, những mâu thuẫn xã hội tư bản đã đẩy con người vào tình trạng tha hóa nghiêm trọng; vì vậy, 
chủ nghĩa hiện sinh đã ra đời để lên án chủ nghĩa tư bản Phương Tây và kêu gọi con người hãy tự cứu lấy 
mình. 

Chủ nghĩa hiện sinh đầu thế kỷ XX xuất phát từ triết học phi duy lý ở thế kỷ XIX có các đại biểu chủ 
yếu như Haiđơgơ (Heidegger), Xáctơrơ (Sartre), Giaxpơ (Jaspers), Mácxen (Marcel). Họ coi hiện sinh là 
sự cảm thụ chủ quan, là sự thể nghiệm tâm lý có tính chất phi lý tính của cá nhân. Đối với họ, sự hiện 
sinh của cá nhân là nội dung cơ bản trong triết học. 

Về bản thể luận, chủ nghĩa hiện sinh cho rằng hiện sinh có trước bản chất. Xáctơrơ đã giải thích: 
Con người hiện hữu trước, tự nổi lên trong thế giới, và sau đó, nó mới được định nghĩa; còn nếu như con 
người không định nghĩa được, thì đó là vì nó không là cái gì cả. Con người không phải là cái gì khác 
ngoài cái mà nó thể hiện ra.  

Các nhà hiện sinh đã phân biệt hai khái niệm hữu thể và hiện hữu. Hữu thể là khái niệm chỉ một cái 
gì đó đang tồn tại nhưng chưa là một cái gì đó cụ thể. Còn hiện hữu là một khái niệm chỉ một cái gì đó 
không những đang có mặt mà còn đang sống đích thực với diện mạo riêng. Do vậy mà hiện sinh không 
phải là giới tự nhiên hoặc sự vật mà là con người.  

Về nhận thức luận, chủ nghĩa hiện sinh cho rằng, những tri thức thu được bằng khoa học dựa trên lý 
tính là hư ảo; hơn nữa chúng làm tha hóa con người. Theo họ, để đạt đến hiện sinh chân chính thì chỉ có 
thể dựa vào trực giác phi lý tính; bởi vì, chỉ trong cuộc sống đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng... con người mới 
có thể trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của mình… Như vậy, nhận thức luận của chủ nghĩa hiện sinh là 
nhận thức duy tâm chủ quan phi duy lý.  
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Về luân lý, chủ nghĩa hiện sinh phản đối mọi hình thức quyết định luận trong đạo đức, phủ nhận sự 
tồn tại phổ biến của những nguyên tắc đạo đức. Quan điểm về tự do của chủ nghĩa hiện sinh là quan điểm 
của chủ nghĩa cá nhân cực đoan, vì chủ nghĩa hiện sinh cho rằng tự do là bản chất của sự hiện sinh của cá 
nhân con người, nó không phục tùng Thượng đế hoặc bất cứ quyền uy nào khác, cũng không chịu sự ràng 
buộc của tính tất yếu khách quan nào cả, nó là tuyệt đối.  

Về quan điểm lịch sử xã hội, khi xuất phát từ tự do cá nhân tuyệt đối, chủ nghĩa hiện sinh cho rằng, 
chỉ có cá nhân mới là hiện sinh chân thực, xã hội chỉ là một phương thức hiện sinh của cá nhân và không 
chân thực, nhưng sự tồn tại xã hội đã bóp chết hiện sinh chân chính của con người. Chủ nghĩa hiện sinh 
còn cho rằng, lịch sử là không thể nhận thức được, lịch sử chẳng qua là sự biểu hiện ra bên ngoài sự tồn 
tại của con người, mà sự tồn tại của con người là không thể biết được. Như vậy, mặc dù vấn đề tồn tại của 
con người được đặt lên hàng đầu, song chủ nghĩa hiện sinh đã giải quyết nó trên lập trường duy tâm chủ 
quan, phi lý tính.  
2. Chủ nghĩa Tôma mới  

Ra đời từ thời kỳ trung cổ ở Tây Au, ngay từ đầu, chủ nghĩa Tôma (Thomas) đã kết hợp thần học của 
đạo Kytô với triết học của Arixtốt và của Platông. Vào cuối thế kỷ XIX, một hình thái mới của triết học 
Thiên chúa giáo đã xuất hiện ở Phương Tây, lấy Chúa làm nòng cốt, lấy đức tin làm tiền đề, lấy thần học 
làm căn cứ, và gọi là chủ nghĩa Tôma mới. Về thực chất, chủ nghĩa Tôma mới là sự phục hồi hệ thống 
thần học của Tôma Đacanh theo điều kiện mới. Chủ nghĩa Tôma cũ thời trung cổ dựa trên lập trường duy 
tâm khách quan để chứng minh cho sự tồn tại của chúa, sự bất tử của linh hồn... Chủ nghĩa Tôma mới 
thừa nhận vai trò của khoa học và biết dựa vào khoa học để đi sâu hơn vào nhận thức luận và triết học tự 
nhiên nhằm luận chứng cho sự nhất trí giữa tri thức và đức tin, giữa khoa học và thần học.  

Về nhận thức luận, chủ nghĩa Tôma mới, một mặt, thừa nhận tính khách quan của nhận thức và tính 
đúng đắn của các phán đoán khoa học; nhưng mặt khác, nó lại mưu toan dùng nguyên tắc tương đồng loại 
suy để từ chỗ thừa nhận bản thể của thế giới hiện thực mà xác nhận bản thể của của Chúa.  

Về triết học tự nhiên, chủ nghĩa Tôma mới cho rằng bất cứ vật thể nào cũng đều do hình thức và vật 
chất tạo thành. Vật chất là bản nguyên thụ động, là khả năng; còn hình  thức là chủ động, là hiện thực. 
Theo họ, Chúa là hình thức tối cao, cho nên việc nghiên cứu của khoa học tự nhiên là quá trình  không 
ngừng phát hiện ra Chúa, khẳng định Chúa, chứ không phủ nhận Chúa.  

Về chính trị xã hội, chủ nghĩa Tôma mới phủ nhận sự tồn tại của các giai cấp, chủ trương thuyết tính 
người trừu  tượng, coi trần thế là tạm thời, cuộc sống tương lai là vĩnh hằng.        

Về đạo đức, chủ nghĩa Tôma mới khác với trào lưu phi duy lý trong đạo đức học ở chỗ nó khoác áo 
"lý tính" tuyên bố rằng đức tin và lý tính là nhất trí, thần học và khoa học là thống nhất với nhau. Hệ 
thống lý luận đạo đức của chủ nghĩa Tôma mới dựa trên cơ sở đó. Qui tắc đạo đức cao nhất là qui tắc 
"vĩnh hằng" của Chúa.  

Như vậy, chủ nghĩa Tôma mới là một trào lưu triết học duy tâm khách quan nhằm luận chứng cho 
thế giới quan tôn giáo trong điều kiện phát triển vũ bão của khoa học hiện đại.  
3. Triết học khoa học 

Triết học khoa học Phương Tây hiện đại bao gồm hai trào lưu nối tiếp nhau: Trào lưu thực chứng và 
trào lưu hậu (phản) thực chứng.  

a) Trào lưu thực chứng  
Chủ nghĩa thực chứng ra đời vào những năm 30-40 của thế kỷ XIX ở Pháp, sau đó ở Anh với khẩu 

hiệu "bản thân khoa học đã là triết học”, “những tri thức về thế giới là đặc quyền của khoa học thực 
chứng". Các triết gia thực chứng cho rằng, triết học không nên nghiên cứu những vấn đề như bản chất của 
sự vật, các qui luật chung của thế giới... mà nên đi tìm những phương pháp hiệu quả và đáng tin cậy nhất. 
Chủ nghĩa thực chứng đã phát triển trải qua 3 giai đoạn:  

 Giai đoạn thực chứng cổ điển xuất hiện vào thập niên 30 của thế kỷ XIX, với những đại biểu là 
Côngtơ (Comte) ở Pháp, Spenxơ (Spencer), Minlơ (Mill) ở Anh. Họ cho rằng chỉ có các hiện tuợng hoặc 
sự kiện mới là "cái thực chứng", do đó, họ không thừa nhận bất cứ cái gì ngoài hiện tượng, không thừa 
nhận bản chất của sự vật. Họ muốn lẫn tránh vấn đề cơ bản của triết học, muốn loại trừ vấn đề thế giới 
quan ra khỏi triết học truyền thống; họ tự coi mình là đứng trên chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, 
mà thực ra, triết học của họ là một thứ chủ nghĩa duy tâm chủ quan - bất khả tri của Hium. 
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 Giai đoạn kinh nghiệm phê phán xuất hiện vào thập niên 70 – 90 thế kỷ XIX. Đại biểu của giai 
đoạn này là Makhơ (Mach) và Avênariút (Avenarius). Họ đề xướng quan niệm duy tâm chủ quan về kinh 
nghiệm; coi cảm giác của con người không quan hệ gì với thực tại khách quan; coi khách thể không thể 
có được nếu không có chủ thể; họ phủ nhận sự tồn tại của quy luật cũng như của chân lý khách quan… 
Như vậy, chủ nghĩa thực chứng đã chuyển từ chủ nghĩa hiện tượng mang tính chất bản thể luận sang chủ 
nghĩa hiện tượng mang tính chất nhận thức luận. 

 Giai đoạn thực chứng mới ra đời sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất và phát triển cao vào 
những năm 50. Giai đoạn này có nhiều chi phái:  

- Chủ nghĩa nguyên tử lôgích xuất hiện từ 1920, đại biểu là Rútxen (Russell) và Vítgenxtanh 
(Wittgenstein). Họ cho rằng, yếu tố cấu tạo nên tự nhiên không phải là vật chất mà là những phán đoán 
trên cơ sở tri giác, và họ gọi chúng là những đơn vị lôgích.  

- Chủ nghĩa thực chứng lôgích và triết học phân tích. Đây là những môn phái đưa chủ nghĩa thực 
chứng mới vào thời kỳ hưng thịnh nhất để rồi sau đó rơi vào thời kỳ tan rã không tránh khỏi. Đại biểu 
chính là Cácnáp (Carnap), Slích (Shelich)… Trong số các nhà sáng lập triết học phân tích vào đầu thế kỷ 
XX thì  Rútxen là người có ảnh hưởng tương đối lớn. Khi coi nhiệm vụ phân tích hình thức và phân tích 
lôgích là nội dung chủ yếu của triết học, ông chủ trương lấy lôgích toán làm cơ sở tạo ra ngôn ngữ nhân 
tạo để đảm bảo sự nhất trí giữa cấu trúc cú pháp của mệnh đề và hình thức lôgích của nó.  

Chủ nghĩa thực chứng lôgích dựa trên 2 nguyên tắc: nguyên tắc kiểm chứng và nguyên tắc quy ước. 
Nguyên tắc kiểm chứng được dùng để phân định các luận điểm có ý nghĩa đối với khoa học và những 
luận điểm không có ý nghĩa đối với khoa học; còn nguyên tắc quy ước cho phép coi lôgích và toán học 
không phải là tri thức về hiện thực, chúng không có nội dung khách quan mà chỉ là những kết cấu lôgích 
chủ quan, do con người quy ước và thỏa thuận với nhau tạo ra.  

b) Trào lưu phản thực chứng 
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, triết học khoa học phương Tây chuyển từ trào lưu thực chứng 

sang trào lưu phản thực chứng. Các vấn đề tăng trưởng tri thức, thay đổi lý luận, phát triển khoa học… 
được nghiên cứu gắn liền với thực trạng khoa học lúc bấy giờ theo tinh thần phủ chứng và quan điểm lịch 
sử.  

Để duy trì sức sống cho trào lưu triết học khoa học, Pốppơ (Popper) đã kế thừa có phê phán chủ 
nghĩa thực chứng lôgích đang suy tàn và tìm kiếm một hình thức mới - chủ nghĩa phủ chứng. Chủ nghĩa 
phủ chứng Pốppơ cho rằng, một lý luận được gọi là khả phủ chứng nếu từ nó rút ra ít nhất một trần thuật 
có thể xung đột với một vài sự kiện nào đó. Nếu sự xung đột đã xảy ra thì lý luận này là lý luận bị phủ 
chứng, còn nếu sự xung đột chưa xảy ra thì lý luận này là lý luận vị phủ chứng. Lý luận bị phủ chứng bị 
đào thải, lý luận vị phủ chứng tạm thời được giữ lại tạo thành nội dung của khoa học. Do cho rằng con 
người không bao giờ đạt tới chân lý, mọi tri thức đều không đầy đủ, mọi lý luận khoa học đều là những 
suy đoán giả thuyết khả phủ chứng, mà Pốppơ coi khoa học không truy tìm tính chân lý để xác chứng mà 
là truy tìm tính sai lầm để phủ chứng lý luận. Theo ông, lý luận được bác bỏ càng nhanh càng tốt, càng 
làm cho tính tinh xác và tính phổ quát của các trần thuật lý luận ngày càng cao. Còn ngược lại, lý luận 
hoàn toàn không xung đột với bất kỳ sự kiện nào là lý luận bất khả phủ chứng, nó thuộc về lĩnh vực siêu 
hình học, tôn giáo. 

Như vậy, Pốppơ đã nâng khái niệm phủ chứng lên thành nguyên tắc phủ chứng mang tinh thần lý 
tính phê phán. Nguyên tắc này đòi hỏi: Một là, phải nêu ra tất cả các giả thuyết có thể có, và buộc chúng 
phải đối mặt với mọi sự phê phán nghiêm khắc để làm bộc lộ ra những sai lầm khiếm khuyết mà không 
được dựa vào bất cứ một kết luận quy nạp nào để làm tiền đề cho lý luận; Hai là, phải biết học tập từ 
trong sai lầm và dũng cảm phạm sai lầm; Ba là, phải dám phê phán và dám phủ định. Theo Pốppơ, khoa 
học là một sự nghiệp mang tính thể nghiệm nên sai lầm khó tránh khỏi. Muốn khoa học tiến lên chúng ta 
cần phải biết xử lý để loại bỏ sai lầm một cách nhanh chóng. Do khoa học phát triển trong quá trình cạnh 
tranh giữa các lý luận khả dĩ nên cần phải phê phán để tuyển lựa lý luận tối ưu, nhằm thúc đẩy sự phát 
triển khoa học. Khoa học phát triển khi lý luận cũ bị phủ định để tạo tiền đề cho sự ra đời lý luận mới. 
Nhà khoa học không phải chỉ biết phủ định lý luận của người khác mà phải dám và tìm mọi cách phủ 
định lý luận của chính mình. Từ đây, Pốppơ cho rằng, khoa học bắt đầu phát triển từ vấn đề khoa học. 
Nếu gọi: P1  –vấn đề khoa học, TT –các lý luận khoa học cạnh tranh nhau được đưa ra để giải quyết vấn 
đề, EE -các sự kiện kinh nghiệm phản bác các lý luận khoa học cạnh tranh nhau, P2 -vấn đề mới xuất 
hiện, thì tri thức khoa học sẽ tăng trưởng theo sơ đồ: P1  TT  EE  P2.  
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Khi vạch ra sai lầm cơ bản của chủ nghĩa phủ chứng thô sơ Pốppơ là quá đề cao tính phủ chứng của 
kinh nghiệm, Lacatốt (Lakatos) đã khắc phục nó bằng chủ nghĩa phủ chứng tinh tế. Ông cho rằng, tính 
chất cơ bản của lý luận khoa học không phải là tính khả phủ chứng mà là tính mềm dẻo chịu đựng và tính 
phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, các lý luận khoa học hợp lại tạo thành tri thức bối cảnh của khoa học thống 
nhất. Khi sự thật kinh nghiệm và lý luận xung đột nhau thì rất khó xác định lý luận sai hay tri thức bối 
cảnh không đúng. Nếu biết điều chỉnh thích đáng tri thức bối cảnh thì lý luận khoa học có thể sống sót từ 
sự phản bác kinh nghiệm. Từ đây, ông kết luận: Sự thật kinh nghiệm không thể xác chứng hay phủ chứng 
một trần thuật lý luận nào. Theo ông, một lý luận T nào đó chỉ bị phủ chứng khi: Một là, xuất hiện lý 
luận T’ có nội dung kinh nghiệm phong phú hơn nó và cho phép dự kiến hay phát hiện nhiều sự thực mới 
hơn T; Hai là, T’ nói rõ sự thành công mà T đã đạt được trước đó; Ba là, toàn bộ nội dung chưa phản bác 
của T đều được bao hàm trong T’; Bốn là, có một số nội dung dư thừa của T’ so với T đã được xác 
chứng… Khi xung đột với sự thật kinh nghiệm, lý luận không nhất thiết phải bị đào thải mà đòi hỏi phải 
điều chỉnh lại để cứu vãn nó. Muốn đánh giá đúng một lý luận nào đó cần phải đặt nó trong mối liên hệ 
với những lý luận khác hay với những giả thuyết phụ trợ của nó, phải đặt nó trong điều kiện, hoàn cảnh 
mà nó xuất hiện, nghĩa là phải có quan điểm toàn diện, lịch sử - cụ thể.  

Như vậy, chủ nghĩa phủ chứng tinh tế coi sự tăng trưởng liên tục của tri thức khoa học là do sự sản 
sinh và cạnh tranh của các hệ lý luận khoa học chứ không phải do sự phản bác dẫn đường hay sự bất 
thường xảy ra trong khoa học; Coi mỗi kết quả thực nghiệm phải được lý giải trong mối liên hệ phức tạp 
giữa lý luận với lý luận hay giữa lý luận với kinh nghiệm; Coi mọi giả thuyết hay trần thuật lý luận đã 
được xác chứng trước đó có thể bị phủ chứng bởi một hệ lý luận hoàn chỉnh hơn chứ không phải bởi một 
sự thực kinh nghiệm đơn lẻ. Từ đây, Lacatốt cho rằng, tính khoa học chỉ là thuộc tính của một hệ nhiều lý 
luận liên kết chặt chẽ với nhau mà ông gọi là “Cương lĩnh nghiên cứu khoa học”. Cương lĩnh này được 
tạo thành từ bốn yếu tố là: hạt cứng, dây bảo hộ, quy tắc gợi ý phản diện và quy tắc gợi ý chính diện. 

Hạt cứng là lý luận cơ bản không thay đổi và không cho phép phản bác của cương lĩnh nghiên cứu, 
còn nếu nó bị phản bác thì toàn bộ cương lĩnh nghiên cứu cũng bị phản bác… Dây bảo hộ là tập hợp các 
giả thuyết phụ trợ được chủ động đưa ra và xếp thành một vành đai xoay quanh hạt cứng, nhằm điều 
chỉnh sự phản bác của kinh nghiệm hướng vào chính mình để bảo vệ hạt cứng... Quy tắc gợi ý phản diện 
là những gợi ý hướng sự phản bác vào dây bảo hộ và sửa chữa nó để bảo vệ hạt cứng, để biến những cái 
bất lợi thành có lợi… Quy tắc gợi ý chính diện là những gợi ý hướng đến sự tinh giản, sửa chữa hay đề 
xuất các giả thuyết bổ trợ để cho cương lĩnh nghiên cứu ngày càng tiến bộ.  

Lacatốt cho rằng sự điều chỉnh dây bảo hộ sẽ làm cho cương lĩnh nghiên cứu thay đổi theo hướng 
tiến bộ -khi nội dung kinh nghiệm tăng lên và giải thích, dự đoán được nhiều sự thực kinh nghiệm hơn, 
hay theo hướng thoái bộ -các trường hợp còn lại. Trong giai đoạn tiến bộ, cương lĩnh nghiên cứu không 
bị lung lay hay lẩn tránh các sự kiện bất thường, bất lợi mà chủ động thu hút, đồng hóa để biến chúng 
thành cái bình thường, có lợi. Tuy nhiên, sau giai đoạn tiến bộ, cương lĩnh nghiên cứu sẽ chuyển sang 
giai đoạn thoái bộ, khi ấy, các sự kiện bất thường, bất lợi sẽ ngày càng tăng và thu hút sự chú ý của các 
nhà khoa học. Một cương lĩnh nghiên cứu thoái bộ T chỉ bị phủ chứng khi xuất hiện một cương lĩnh 
nghiên cứu mới T’ tiến bộ hơn. 

Dựa trên chủ nghĩa phủ chứng tinh tế, Lacatốt xây dựng lại lịch sử khoa học và thuyết minh quá trình 
tăng trưởng tri thức khoa học một cách hợp lý. Ngoài ra, ông còn dùng lịch sử khoa học để đánh giá các 
phương pháp luận cạnh tranh nhau trong trào lưu triết học khoa học bấy giờ. Theo ông, lịch sử khoa học 
chỉ được xây dựng hợp lý khi biết kết hợp lịch sử bên trong với lịch sử bên ngoài (các yếu tố tâm lý, lịch 
sử - xã hội) của khoa học, đặc biệt là biết vận dụng lý tính tự do vô hạn để hóa dễ mọi khó khăn…  

Như vậy, nếu chủ nghĩa phủ chứng thô sơ chỉ quan tâm đến khía cạnh lôgích, lý tính mà ít hay không 
chú trọng đến lịch sử, sự kiện hiện thực, thì chủ nghĩa phủ chứng tinh tế đã bàn đến vai trò của lịch sử 
hiện thực, nhưng lịch sử hiện thực lại bị che đậy kín đáo bởi lý tính tự do vô hạn. Điều này nói rằng, chủ 
nghĩa phủ chứng cố vượt ra khỏi chủ nghĩa lôgích, nhưng nó vẫn còn bị ràng buộc với lý tính lôgích, 
trong nó, chủ nghĩa lịch sử mới chỉ nhú mầm chứ chưa bám rễ vững chắc.  

Khi xuất phát từ thực trạng của khoa học và các yếu tố bên ngoài của khoa học như tín niệm tập thể 
của cộng đồng khoa học…, Cun (Kuhn) đã làm cho chủ nghĩa lịch sử xuất hiện với một sức sống mãnh 
liệt. Ông cho rằng, trong sự nghiệp khoa học luôn tồn tại các khối cộng đồng khoa học độc lập nhau, bị 
chi phối bởi các kiểu mẫu mực khác nhau. Khối cộng đồng khoa học là một tập hợp các con người cùng 
làm công tác khoa học, có sự tiếp thụ văn hóa cơ bản giống nhau, có sự giao lưu nội bộ tương đối đầy đủ, 
có sự nhất trí về quan niệm chuyên môn, có những bài học kinh nghiệm và phong thái tư duy gần nhau... 
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Những khối cộng đồng khoa học khác nhau luôn chú ý đến những vấn đề khoa học khác nhau, hay cùng 
chú ý đến một vấn đề nhưng theo những cách khác nhau. Vì vậy, giữa các khối cộng đồng khoa học khác 
nhau khó có sự trao đổi chuyên môn, còn nếu có sự trao đổi chuyên môn thì rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Tồn 
tại nhiều cấp, nhiều khối cộng đồng khoa học khác nhau có kiểu mẫu mực không giống nhau. Kiểu mẫu 
mực là một khái niệm được Cun dùng để chỉ những tín niệm chung về quan điểm, lý luận, phương pháp 
cơ bản của một cộng đồng khoa học nào đó. Tín niệm chung của một khối cộng đồng khoa học cho phép 
thiết lập một loạt vấn đề chung, đưa ra một kiểu mô hình hay phương thức giải quyết tổng quát cho các 
vấn đề đó. Nó đòi hỏi sự hiện hữu của những điều kiện, phương tiện, phạm vi đối tượng nghiên cứu, 
phương hướng và triển vọng phát triển chung. Do kiểu mẫu mực trong mỗi cộng đồng khoa học rất bền 
vững nên một sự thật đơn lẻ không đủ để xác chứng hay phủ chứng nó, mà chỉ có cách mạng khoa học 
mới làm thay đổi kiểu mẫu mực này bằng kiểu mẫu mực khác. Về mặt nội dung, các kiểu mẫu mực hoàn 
toàn khác nhau, do đó chúng không thể so sánh được.  

Cun không chỉ liên kết kiểu mẫu mực với cộng đồng khoa học mà còn cố gắng kết hợp lịch sử bên 
trong với lịch sử bên ngoài của khoa học, cố gắng kết hợp lịch sử khoa học với xã hội học và tâm lý học 
khoa học… nhằm vạch ra và khảo sát các yếu tố chi phối sự phát triển khoa học. Do tình hình phát triển 
khoa học vào thập niên 50 thế kỷ XX đòi hỏi phải tổng hợp tri thức khoa học chuyên ngành, đòi hỏi phải 
làm rõ tính chỉnh thể thống nhất, tính tổng hợp của khoa học hiện đại, và do hoạt động của nhà khoa học 
luôn chịu sự chi phối bởi một kiểu quan điểm, một loại nguyên tắc, một kiểu khuôn mẫu nào đó nhất 
định… mà định hướng nghiên cứu đúng đắn này của Cun đã được giới khoa học phương Tây nhiệt thành 
hưởng ứng. 

Cun coi khoa học là kết quả hoạt động của các khối cộng đồng khác nhau, có sử dụng các kiểu mẫu 
mực không giống nhau nhưng luôn thay đổi để hoàn thiện chính mình; Coi lịch sử khoa học không chỉ là 
lịch sử trừu tượng của tư tưởng mà còn là lịch sử của khối cộng đồng khoa học, luôn bị chi phối bởi các 
quy luật nội tại và những áp lực lớn từ bên ngoài khoa học như các tư tưởng triết học, các yếu tố lịch sử – 
xã hội, các yếu tố tâm lý cá nhân... Khi khái quát nhận định này ông đưa ra lý luận “Động thái phát triển 
khoa học”, trong đó khẳng định mỗi chu trình phát triển của khoa học phải trải qua bốn thời kỳ là: tiền 
khoa học, khoa học bình thường, khủng hoảng khoa học và cách mạng khoa học.  

Tiền khoa học là thời kỳ hình thành dần các quan điểm, lý luận, phương pháp cơ bản thống nhất đưa 
đến sự ra đời kiểu mẫu mực… Khoa học bình thường là thời kỳ cả khối cộng đồng khoa học công nhận 
và kiên định sử dụng kiểu mẫu mực để tập trung tinh lực vào giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nghiên 
cứu mà không cần kiểm tra, phê phán hay thay đổi nó. Tuy nhiên, do đối tượng nghiên cứu phức tạp bị gò 
ép theo một kiểu mẫu mực đơn điệu, nên những sự kiện bất thường xuất hiện. Để biến sự kiện bất thường 
thành bình thường cần phải nhanh chóng điều chỉnh lý luận và phương pháp, mà kết quả là lý luận phong 
phú thêm, phương pháp hiệu quả hơn và tri thức tinh xác thêm... Khủng hoảng khoa học là thời kỳ mà sự 
kiện bất thường xuất hiện ngày càng nhiều và càng gay gắt, còn sự điều chỉnh bổ sung lý luận và phương 
pháp không còn tác dụng nữa. Lúc này, lý luận trở nên mơ hồ, phương pháp trở nên kém hiệu quả, khoa 
học mất phương hướng, kiểu mẫu mực hiện hành bị nghi ngờ. Những quan điểm, lý luận, phương pháp 
mới cạnh tranh nhau làm cho kiểu mẫu mực này đứng trên bờ vực sụp đổ. Một số thành viên của khối 
cộng đồng tiếp tục cố giữ kiểu mẫu mực cũ và cự tuyệt kiểu mẫu mực mới. Một số thành viên khác chủ 
trương từ bỏ kiểu mẫu mực cũ và ra sức xây dựng kiểu mẫu mực mới. Khối cộng đồng khoa học bị phân 
hóa, chia rẽ và tan rã khi hai xu hướng này xung đột mạnh mẽ. Đây là thời kỳ tinh thần phê phán sáng tạo 
dâng cao nhất… Cách mạng khoa học là thời kỳ phá bỏ kiểu mẫu mực cũ, xây dựng kiểu mẫu mực mới 
đầy sức sống, và cơ cấu lại khối cộng đồng khoa học. Nhờ vậy mà các sự kiện bất thường nhất cũng biến 
thành bình thường. Trong cách mạng khoa học, lực lượng tiến bộ chủ yếu là các nhà khoa học trẻ, ít chịu 
ảnh hưởng bởi kiểu mẫu mực cũ, có niềm tin vào nó không sâu, nên dễ hoài nghi và nhanh chóng từ bỏ 
nó. Còn lực lượng bảo thủ là các nhà khoa học thuộc thế hệ già, được rèn luyện lâu dài và chịu ảnh hưởng 
sâu bởi kiểu mẫu mực cũ, nên họ khó từ bỏ nó để chấp nhận kiểu mẫu mực mới. Nhiều kiểu mẫu mực 
mới cạnh tranh nhau mãnh liệt. Để một kiểu mẫu mực nào đó có cơ may được khối cộng đồng khoa học 
thừa nhận thì nó phải hội đủ những tiêu chuẩn khách quan và có được những nhân tố chủ quan như tính 
tinh xác, tính hiệu quả, tính đơn giản, tính bao quát... Ngoài ra, kinh nghiệm lịch sử, cá tính cá nhân của 
nhà khoa học… cũng góp phần không nhỏ vào sự chọn lựa này. Khi kiểu mẫu mực mới được khẳng định, 
tín niệm mới được hình thành, củng cố và mở rộng trong khối cộng đồng khoa học thì cuộc cách mạng 
khoa học chấm dứt. Một thời kỳ khoa học bình thường mới được xác lập.  

Do kiểu mẫu mực không phản ánh tính quy luật của thế giới khách quan, mà chỉ là một tín niệm tâm 
lý chung của một khối cộng đồng khoa học được hình thành dưới những điều kiện lịch sử khác nhau, nên 
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sản phẩm do nó mang lại cũng chỉ là cái ước định mang tính tâm lý chủ quan, chứ không phải là tri thức 
mang tính chân lý khách quan. Sự thay đổi của kiểu mẫu mực không làm sâu sắc thêm nhận thức khoa 
học mà chỉ là một sự biến đổi tâm lý. Thế giới trong tâm khảm của các nhà khoa học thuộc các khối cộng 
đồng khác nhau là không như nhau. Từ đây, ông kết luận, thế giới mà các nhà khoa học nhận thức không 
phải là thế giới tồn tại khách quan bên ngoài mà là thế giới ước định tồn tại chủ quan bên trong đời sống 
tâm lý của một cá nhân hay một cộng đồng các nhà khoa học. Dựa trên quan niệm này, Cun coi chân lý 
chỉ là phương tiện chủ quan được dùng để loại bỏ những vấn đề nan giải trong nghiên cứu khoa học. Đối 
với ông, nói về chân lý khách quan là một việc làm ấu trĩ, khẳng định sự phát triển khoa học sẽ tiếp cận 
chân lý là hồ đồ. Do kiểu mẫu mực của Cun không khác gì kiểu niềm tin thần thoại hay tín ngưỡng tôn 
giáo nên trong triết học của ông, giữa khoa học và thần thoại - tôn giáo khó tìm thấy một sự phân biệt rõ 
ràng.  

Sự phủ nhận tính kế thừa của các kiểu mẫu mực đã buộc Cun phải coi khoa học tiến triển không theo 
hướng tiến bộ mà là theo hướng tuỳ cơ mà diễn biến. Còn nếu buộc phải thừa nhận có sự tiến bộ trong 
tiến trình phát triển khoa học thì ông hiểu tiến bộ theo tinh thần của thuyết tiến hóa sinh học, nghĩa là lý 
luận tiến bộ hơn là lý luận đối phó tốt hơn với sự thay đổi của hoàn cảnh, hay giải quyết các vấn đề nan 
giải hiệu quả hơn. 

Tóm lại, sai lầm cơ bản của chủ nghĩa lịch sử Cun là coi kiểu mẫu mực chỉ là một loại tín niệm tâm 
lý chung của khối cộng đồng khoa học. Điều này đã phủ nhận tính chân lý của lý luận khoa học, phủ nhận 
tính tiến bộ của nhận thức khoa học. Dù chủ nghĩa lịch sử đã đưa Cun đến thuyết bất khả tri, chủ nghĩa 
quy ước, chủ nghĩa tương đối, nhưng các lý luận về cách mạng khoa học, về vai trò của yếu tố lịch sử - 
tâm lý - xã hội tác động đến việc xác lập kiểu mẫu mực (hay lý luận khoa học), về vai trò của kiểu mẫu 
mực quy định quan điểm - lý luận - phương pháp cơ bản của một khối cộng đồng khoa học, về sự cạnh 
tranh giữa các kiểu mẫu mực trong quá trình phát triển khoa học… luôn là những giá trị to lớn của triết 
học Cun. Ông xứng đáng là người khởi xướng chủ nghĩa lịch sử và làm cho nó tuôn ra mạnh mẽ trong 
trào lưu triết học khoa học. Chủ nghĩa lịch sử được Phâyeraban (Feyerabend) tiếp tục phát triển trong 
“Phương pháp luận đa nguyên”. 

Khi đề cao phương pháp lựa chọn, ông cho rằng: Nhà khoa học năng động sáng tạo là người biết sử 
dụng phương pháp này để thu hút, kết hợp các kiến giải khác với kiến giải của mình, biết so sánh tư 
tưởng của mình với tư tưởng của người mà không nhất thiết phải đối chiếu với kinh nghiệm; Mỗi cá nhân 
đều có thể và cần phải đóng góp càng nhiều, càng tốt vào sự nghiệp văn hóa chung của nhân loại; Mỗi ý 
tưởng, mỗi lý luận đều góp phần tạo nên đời sống tinh thần mênh mông của con người mà giá trị của 
chúng là tính hiệu quả, là sự gia tăng không ngừng số lượng lý luận và nội dung kinh nghiệm của mình; 
Sự thực kinh nghiệm không thể xác chứng hay phủ chứng một lý luận nào cả…  

Với phương pháp khôi phục lại lịch sử, ông coi lịch sử khoa học tiến lên phía trước nhưng cũng lùi 
về phía sau, bởi vì một lý luận khoa học vững chắc nhất phải là lý luận có bề dầy lịch sử và thấm sâu vào 
lịch sử. Khi coi sự phát triển tiến lên của khoa học đòi hỏi chúng ta phải quay trở về thời kỳ đầu của nó 
với những lý luận mơ hồ có nội dung kinh nghiệm ít ỏi, ông yêu cầu phải chỉ rõ bằng cách nào mà những 
thần thoại hoang đường hôm qua lại biến thành những lý luận khoa học vững chắc hôm nay, và những tri 
thức khoa học vững chắc hôm nay sẽ biến thành thần thoại buồn cười của ngày mai. Với quan điểm này, 
ông kêu gọi con người phải giữ lấy mọi ý tưởng, quan niệm, lý luận đã được phát hiện ra để cân nhắc, bổ 
sung, hoàn chỉnh lý luận, quan điểm, ý tưởng mới của mình, mà không có cái gì phải vứt vào sọt rác của 
lịch sử cả. 

Với phương pháp phi lý tính, ông coi lý tưởng thời đại, điều kiện xã hội, tâm lý quần chúng, lợi ích 
giai - tầng, sự nhạy bén của cá tính cá nhân, bối cảnh tri thức và sự tuyên truyền của khoa học... là những 
yếu tố phi lý tính thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học. Theo ông, nếu không có sự hỗn độn thì sẽ không có 
tri thức, nếu không có sự mất đi thường xuyên của lý tính cùng sự tác động của phi lý tính thì cũng sẽ 
không có sự tiến bộ trong khoa học. Vì vậy, cần phải hạn chế, thậm chí xóa bỏ lý tính để tạo điều kiện 
cho các yếu tố phi lý tính trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy khoa học tiến bộ. Khoa học và các hình 
thức phi khoa học như thần thoại, tôn giáo, siêu hình học không cô lập mà là thẩm thấu vào nhau, cùng 
thúc đẩy nhau phát triển.  

Bằng nguyên tắc “thế nào cũng được”, ông chủ trương tạo ra một bầu không khí thật dân chủ tự do 
để khai thác triệt để tính năng động sáng tạo của giới khoa học làm cho lý luận không ngừng tăng trưởng, 
để mỗi nhà khoa học được phép lựa chọn lý luận tối ưu nhất mà không bị cưỡng bức tiếp thu một lý luận, 
một phương pháp hay một quy tắc nào cả. Dựa trên nguyên tắc này, ông phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm 
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giáo điều, chủ nghĩa lý tính hẹp hòi, đồng thời chủ trương coi trọng các yếu tố phi lý tính, phi truyền 
thống. Tại đây, ông đã đưa chủ nghĩa lịch sử đến với chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cơ hội.  

“Phương pháp luận đa nguyên” là định hướng để ông xây dựng lý luận về khoa học tự do trong một 
xã hội tự do. Theo ông, trong xã hội tự do, không có một tiêu chuẩn tuyệt đối nào để phân giới khoa học 
và các hình thái ý thức phi khoa học, mà chúng đan xen thâm nhập vào nhau, vì vậy, không nên dành cho 
khoa học một quyền uy trước các hình thái ý thức khác. Hơn nữa, mục tiêu của khoa học cũng không phải 
là mục tiêu quan trọng nhất, và khoa học không chi phối mọi sinh hoạt của con người, mà mỗi con người 
đều có một điều kiện để sống, một niềm tin để theo đuổi, một cơ hội để sáng tạo. Trong xã hội hiện đại, 
sở dĩ khoa học nổi bật hơn so với các hình thái ý thức khác là do khoa học khéo léo và biết kết hợp chặt 
chẽ với nhà nước để can thiệp mạnh mẽ vào mọi hoạt động khác của con người. Tình hình này đã tạo ra 
chủ nghĩa sôvanh khoa học, coi khoa học là thiêng liêng bất khả bài xích, nhưng bản thân khoa học lại 
được phép bài xích, xâm phạm các hình thái ý thức khác. Từ đây, ông khẳng định chủ nghĩa sôvanh khoa 
học không củng cố sức mạnh và ưu thế cho khoa học mà là trói buộc tính sáng tạo và tự do lựa chọn của 
nó. Và khi nào khoa học còn có quá nhiều quy tắc, chuẩn mực cứng nhắc thì khi đó tính thích ứng của nó 
với hoàn cảnh lịch sử càng ít, tính giáo điều của nó càng nhiều, khi đó nó đang tự giết chết chính mình, vì 
vậy, cần phải phấn đấu xây dựng khoa học tự do trong một xã hội tự do. 
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